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Thuật ngữ 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ban in dich bản kinh Pháp cà (Dhammapada) 
cua Hoa thượng Thích Thiện Siêu và Hoa thượng Thích Minh Châu. 


Lời giới thiệu kinh Pháp cú của Hòa thượng Thích Thiện Siêu, in 
năm 1998 và của Hòa thượng Thích Minh Châu, in năm 1989 đã rất 
day đủ, giúp người đọc có một cái nhìn rõ vé giá trị phó biến của bản 
kinh lưu hành trong các nước Phật giáo Thượng tọa bộ (Theravada) 
và Đại thừa qua nhiều thế kỷ. Ngày nay, giá trị phổ biến ay van con 
nguyên ven. 

Hai ban dich Việt nay: một rat trung thành với ban Hán, một rất 
trung thành với bản Pali. Có thé nói rang, hai bản dịch như ghi lại một 
cách trung thành những lời dạy của đức Phật phản ảnh qua kinh tạng 
Phật giáo mà trọn đời chúng tôi đã được học hỏi. Đây là tiếng nói chân 
thật và trí tuệ của đắng Giác ngộ soi sáng cho cuộc đời này, hàng tu sĩ 
và cư sĩ. Rất thiết thực và rat lợi lạc. 


Chúng tôi trân trọng kính giới thiệu đến quý bạn đọc. 


Chùa Tường Vân, Huế 
ngày 27/8/2014 

Ty-kheo THÍCH CHON THIỆN 
hiệu Viên Giác 


LỜI NÓI ĐẦU 


Bồn sư của chúng tôi, có Dai lão Hòa thượng húy thượng Thiện 
hạ Siêu đã có viễn kiến sâu rộng khi là người đầu tiên, vào năm 1959, 
khởi dich toàn bộ kinh Lời vàng (Kinh Pháp cu, Pali: Dhammapada) 
sang Việt ngữ, dựa trên bản Hán văn của Pháp sư Liễu Tham, theo thé 
van Xuôi. 

Tiếp đến, có Đại lão Hòa thượng húy thượng Minh hạ Châu trùng 
dịch từ nguyên ban Pali, theo văn van, lập thành thi kệ, vào năm 1969. 

Là những bậc long tượng trong nền văn hóa và văn học Phật giáo 
Việt Nam hiện dai, nên công trinh dịch thuật kinh Pháp cu của cả hai 
ngài đều cần phải được trân quý và bảo ton. 

Tù day cho dén nay, mot loat nhiéu công trình dịch thuật khác (xem 
phần Thu tich), hoặc có giá trị như bản của học giả Phạm Kim Khánh 
đúng sát với chánh văn; hoặc thi hóa như của giáo sư Trần Trọng San, 
hay khoáng diễn thêm thắt ý tứ của Ty-kheo Giới Đức (Minh Đức 
Triều Tâm Ảnh), v.v., đã xuất hiện rộng rãi, cho thấy tầm quan trọng 
của kinh Pháp cu đã thật sự ảnh hưởng lớn mạnh trong nền văn học 
của Phật giáo Việt Nam. 

Ở Tây phương, người đầu tiên dich toàn bộ kinh Dhammapada 
sang Anh ngữ là hoc gia Maxwell Frederick Mueller, vào năm 1881， 


1. Giáo sư Peter Friedlander ghi là có một người tên Daniel Gogerly dịch 
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gây tiếng vang lớn trong học giới tại đây và ảnh hưởng cho đến độ 
đến nay đã có gần 80 bản dịch ra đời, xuất hiện dưới nhiều dạng thức 
theo kỹ thuật tân tiến hiện đại. Tựu trung, có hai bản dịch có tánh cách 
chánh xác nhất, một được phó biến rộng rãi là của Đại đức Narada 
Mahathera vào năm 1946 và một nghiên cứu thật kỷ lưỡng là của giáo 
sư Sarvepalli Radhakrishnan năm 1950. 

Do đó trong kỳ tái bản lần này, chúng tôi quyết định thu tập và trình 
bày chung ban văn xuôi của Bôn sư và bản thi kệ của Hòa thượng 
Thích Minh Chau, đối chiếu với ban Pali và Anh ngữ của ngài Nãrada,? 
cùng với ban Hán văn của Pháp sư Liễu Tham, hợp thành một quyên 
kinh Pháp cú có thâm quyền nhất, về phương diện tư liệu, văn học, 
cũng như giáo dục học thuật, cho Phật giáo Việt Nam. 

Hiện nay, Phật tử Tây phương — gồm giới nghiên cứu học thuật 
cùng chư tôn đức hoằng pháp — đã đương nhiên mặc định tôn vinh 
Dhammapdda sutta như là quyền Thánh kinh (Bible) của Phát giáo 
nói chung. Thánh kinh, là vì kinh Pháp cú bao gồm day đủ giáo lý 
cán bản của đức Phật Thích-ca Mau-ni, chính là Loi Phát day, làm cốt 
lõi cho tư tưởng Phật giáo phát triển về sau, bất luận là Nam hay Bắc 
tông. Cho nên, thiết nghĩ chúng ta cũng cần cấp tiến để cung ứng cho 
Phật giáo Việt Nam một quyền Thánh kinh biểu trưng day đủ thám 
quyền về phương diện chuyên ngữ đúng thật những lời Phật dạy, cũng 
như về phương diện căn bản đạo đức và tu hành cho toàn thê Phật 
giáo do. 


kinh Pháp cú sang Anh văn vào năm 1840, tuy nhiên vẫn chưa được kiểm 
chứng và chấp nhận bởi những học giả có thâm quyền về kinh này. Chúng tôi 
lưu ý độc giả ở đây dé rộng đường cho những nghiên cứu về sau. 


2. Thuộc phần kỹ thuật, chúng tôi trình bảy nguyên ban Pali và Anh dịch của 
ngài Nãrada MahãThera bên tay trái, trang số chăn, còn 2 bản của HT. Thích 
Thiện Siêu và HT. Thích Minh Châu bên tay phải; như thế, độc giả có thể 
đọc thẳng các bản tiếng Việt nơi trang số lẻ, hoặc cân nghiên cứu so sánh với 
nguyên bản Pali hay Anh dịch thì dùng cả 2 bên, rat dé dàng, tiện lợi. 
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Được như vậy Phật giáo Việt Nam sẽ có một bộ Đại Tạng Kinh thu 
nhỏ, ds cầm tay, làm thủ sách cam nang cho mọi giới, bất luận cho tự 
lợi hay lợi tha, đều có ích. Được như vậy là hoàn thành tâm nguyện 
buổi ban đầu của Bồn sư chúng tôi. 


Chùa Từ Đàm, Phật lịch 2558 
Tỷ-kheo THÍCH HAI AN 
cần bút 


LỜI DỊCH GIÁ 


PHÁP CÚ là quyên Kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức 
Phat đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết dé cởi mở 
nghiệp khó cho chúng sanh mà dua họ đến Niết-bàn an lạc. Những 
giáo pháp ấy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, được các vị cao đồ 
tập họp Đại hội Kết tập Kinh điển lần đầu tiên, tập thành Tam tạng dé 
truyền lại cho hậu thé noi theo. Đồng thời, những câu dạy ngắn gon 
đầy ý nghĩa của Phật trong hơn ba trăm trường hợp giáo hóa khác 
nhau, cũng được kết tập thành kinh Pháp cú này và lưu truyền mãi 
cho đến ngày nay. 

Thường thường chúng ta thấy trong báo chí, sách vở của các nhà 
nghiên cứu Phật học hay trích dẫn những câu nói ngắn gọn nhưng rất 
có giá trị của đức Phật, là phần nhiều từ ở Kinh này mà ra. 

Kinh Pháp cú gồm 26 phẩm, 423 câu (bài kệ), là quyền thứ hai 
trong 15 quyền thuộc Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka-Nikãya) trong Kinh 
tạng Pali và được dịch ra rất nhiều thứ tiếng ở Á châu và Âu-Mỹ. 
Theo chỗ chúng tôi được biết, những người đầu tiên dịch kinh Pháp 
cú kế có học giả Dan-mach Viggo Fausbell (Fausbóll) dich sang tiếng 
La-tinh năm 1855; học gia Max F. Mueller sang Anh ngữ năm 1881; 
giáo sư E.W. Burlingame thì chuyển ngữ ban Só gidi, sau nay được 
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giáo sư Charles Rockwell Lanman (1850-1941) giao đính và dai học 
Havard tại Mỹ quốc xuất ban năm 1901; giáo su Sanskrit Phước Đảo 
Trực tứ lang (Fukushima Naoshiro, 44 EEUU BI, 1899-1979), dich 
sang Nhật ngữ; năm 1862, lần đầu tiên Dhammapada được dịch 
ra tiếng Đức, v.v. Ngoài ra, lại còn có các bản Hán dịch rất cô với danh 


đề Pháp cú kinh, Pháp tập yếu tụng v.v. Cho đến nay riêng phần Anh 
ngữ đã có gần 80 ban dich, ngoài các học giả kê trên còn có những cao 
tăng tôn túc như Narada MahaThera, Acharya Buddharakkhita, v.v.' 

Xưa nay các nước Phật giáo Nam truyền như Tích-lan, Miến-điện 
v.v., và Phật giáo Tây tạng, đều đặc biệt tôn vinh Pháp cú làm bộ 
kinh nhật tụng quý báu; hàng Tăng giới ít ai không biết, không thuộc, 
không hành trì, và hàng cư sĩ cũng lấy đó phụng hành dé sóng một đời 
sông an lành thanh khiết. 

Riêng tại Việt Nam, lâu nay thấy có trích dẫn, nhưng chưa ai dịch hết 
toàn bó? Nay nhân dip may, tôi gặp được bản kinh Pháp cú do Pháp sư 
Liễu Tham vừa dich từ nguyên ban Pali ra Hán văn, với sự tham khảo 
chú thích rạch ròi, có thé giúp chúng ta đọc như đọc thắng bản van Pali, 
nên tôi kính can dịch ra dé góp vào kho Phật kinh tiếng Việt. 

Gần đây? Hoà thượng Thích Minh Châu cũng đã dịch toàn văn 
kinh Pháp cu từ ban Pali và in song song cả hai thứ chữ Viét-Pali, tạo 
thuận lợi rất nhiều cho việc học hỏi thêm chính xác và sâu sắc hơn 
đối với lời Phật dạy. Do vậy mà lần tái bản này, có thêm bản Anh ngữ 
của ngài Nãrada MahãThera, được xem là chính xác nhất, trình bày 
cùng với bản văn van thi kệ của Hoà thượng Thich Minh Châu, lập 
thành một quyền kinh Pháp cú tương đối hoàn chỉnh (Pali-Viét-Han- 
Anh), thực hiện đầy đủ hy vọng xưa nay của tôi, để làm thủ sách cho 
moi giói. 


1. Mót Thu tich chon loc da só những bản dich này do nhóm Thiện Tri Thức 
tập thành, được liệt dẫn ở phần Phụ lục A. 


2. Hiện trang này là vào năm 1959. Nay đã có vai ban dich toàn bộ, hoặc 
bằng văn xuôi, hoặc văn vần. Xem bản Thư tịch, Phụ lục A. 


3. Khi viết những lời này, HT. Thích Minh Châu vẫn còn tại thế. Ngài thị 
tịch năm 2012. 
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Đọc xong kinh Pháp cú, độc giả sẽ thấy trong đó gồm những lời 
dạy về triết lý cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Những lời dạy cho 
hàng xuất gia tat nhiên không bao hàm tai gia, nhưng những lời dạy 
cho hàng tại gia đương nhiên trùm cả hàng xuất gia. Do đó dù ở hạng 
nao, đọc cuốn kinh này, cũng thu thập được nhiều ích lợi thanh cao. 

Tôi tin rằng những lời dạy giản dị mà thâm thúy trong kinh Pháp 
cú có thể làm cho chúng ta mỗi khi đọc đến thấy một niềm siêu thoát 
lâng lâng tràn ngập tâm hồn, và những đức tính từ bi hỉ xả, bình tĩnh, 
lạc quan vươn lên tỏa rộng giữa những ngang trái, hẹp hòi, khổ đau, 
điên đảo của cuộc thế vô thường. 

Bản dich này tôi đã xuất bản lần đầu tiên năm 1959 © và sau đó đã 
nhiều lần tái bản. Nay, lại có thiện duyên, bản dịch này được tái bản 
dé pháp bảo lưu thông rộng rãi. 


Phật lịch 2542, 
ngày Phát Thành Đạo 
THÍCH THIỆN SIÊU 


© với pháp tự Trí Đức 
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Chapter 7 


YAMAKA VAGGA 
THETWIN VERSES 


L. 


Manopubbangama dhamma 
manosetthà manomayà 
Manasa ce padutthena 
bhasati và karoti và 

Tato nam dukkhamanveti 
cakkam 'va vahato padam. 1 


Mind is the forerunner of (all evil) states. Mind is chief; 
mind-made are they. If one speaks or acts with wicked mind, 
because of that, suffering follows one, even as the wheel 
follows the hoof of the draught-ox. / 


Manopubbaggama dhamma 

manosetthà manomayà 

Manasa ce pasannena 

bhasati và karoti và 

Tato nam sukhamanveti 

chaya va anapayini. 2 

Mind is the forerunner of (all good) states. Mind is chief; 
mind-made are they. If one speaks or acts with pure mind, 
because of that, happiness follows one, even as one's shadow 
that never leaves. 2 


I. PHAM SONG YEU ! 
(YAMAKAVAGGO) 


1. Trong các pháp, tâm dẫn dau, tâm làm chủ, tâm tao tác. Nếu 
nói hoặc làm với tâm ô nhiễm, sự khó sẽ theo nghiệp kéo đến 
như bánh xe lăn theo chân con vật kéo.” 


1. Y dẫn đầu các pháp, 
ý làm chủ, ý tạo. 
Nếu với ý ô nhiễm, 
nói lên hay hành động, 
khó não bước theo sau, 
như xe, chân vật kéo. 


2. Trong các pháp, tâm dẫn dau, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu 
nói hoặc làm với tâm thanh tịnh, sự vui sẽ theo nghiệp kéo 
đến như bóng theo hình. 


2. Y dan đầu các pháp, 
ý làm chủ, y tạo. 
Nếu với ý thanh tịnh, 
nói lên hay hành động, 
an lạc bước theo sau, 
như bóng, không rời hình. 
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3. Akkocchi mam avadhi mam 
ajini mam ahasi me 
Ye tam upanayhanti 
veram tesam na sammati. 3 


4. Akkocchi mam avadhi mam 
ajini mam ahàsi me 
Ye tam na upanayhanti 
veram tesapasammati. 4 


3. “He abused me, he beat me, he defeated me, he robbed me”, 
in those who harbour such thoughts hatred is not appeased. 3 


4. “He abused me, he beat me, he defeated me, he robbed 
me", in those who do not harbour such thoughts hatred is 
appeased. 4 


5. Na hi verena verani 
sammanti’dha kudacanam 
Averena ca sammanti 
esa dhammo sanantano. 5 


5. Hatreds never cease through hatred in this world; through 
love alone they cease. This is an eternal law. 5 


6. Pare cana vijananti 
mayamettha yamamase 
Ye ca tattha vijananti 
tato sammanti medhaga. 6 


6. The others know not that in this quarrel we perish; those of 
them who realize it, have their quarrels calmed thereby. 6 
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. “No lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hoại tôi, cướp đoạt tôi”, ai 
còn ôm ấp tâm niệm ấy, thì sự oán hận không thể dứt. 

. “Nó mắng tôi, đánh tôi, 

Nó thắng tôi, cướp tôi.” 

Ai ôm hiềm hận ấy, 

Hận thù không thê nguôi. 

. “No lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hoại tôi, cướp đoạt tôi”, ai bỏ 
được tâm niệm ấy, thì sự oán hận tự dứt. 

. “Nó mắng tôi, đánh tôi, 

nó thắng tôi, cướp tôi.” 

Không ôm hiềm hận ấy, 

hận thù được tự nguôi. 


. Ở thế gian này, chăng phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi 
trừ được hận thù. Đó là định luật ngàn thu. 4 


. Với hận diệt hận thù, 
đời này không có được. 
Không hận diệt hận thù, 
là định luật ngàn thu. 


. Người kia? không hiểu rằng: “Chúng ta sắp bị hủy diet (mới 
phí sức tranh luận hơn thua). Nếu họ hiểu rõ điều đó thì chang 
còn tranh luận nữa. 

. Người khác không hiểu biết, 

chúng ta đây bị hại. 

Chỗ ấy, ai hiểu được 

tranh luận được lắng êm. 


22 | Dhammapada 


10. 


Subhanupassim viharantam 
indriyesu asamvutam 
Bhojanamhi amattaccum 
kusitam hinaviriyam 

Tam ve pasahati maro 

vato rukkham va dubbalam. 7 


Asubhanupassim viharantam 
indriyesu susamvutam 
Bhojanamhi ca mattaccum 
saddham araddhaviriyam 
Tam ve nappasahati maro 
vato selam 'va pabbatam. 8 


Whoever lives contemplating pleasant things, with senses 
unrestrained, in food immoderate, indolent, inactive, him 
verily Mara overthrows, as the wind (overthrows) a weak 
tree. 7 


Whoever lives contemplating “the Impurities”, with senses 
restrained, in food moderate, full of faith, full of sustained 
energy, him Mara overthrows not, as the wind (does not 
overthrow) a rocky mountain. 8 


Anikkasavo kasavam 

yo vattham paridahessati 
Apeto damasaccena 

na so kasavam arahati. 9 


Yo ca vantakasav 'assa 

silesu susamahito 

Upeto damasaccena 

sa ve kasavam arahati. 10 

Whoever, unstainless, without self control and truthfulness, 
should don the yellow robe, is not worthy of it. 9 


p» 


10. 


10. 
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Người chi muon sóng khoái lac,’ không nhiép hộ các cán, án 
uông vô độ, biéng nhác chăng tinh cân, người ây thật dé bi ma? 
nhiép phuc, như cành mêm trước con gió loc. 


. “AI song nhìn tịnh tướng, 


không hộ trì các căn, 

ăn uống thiếu tiết độ, 
biếng nhac, chang tinh can. 
Ma uy hiếp kẻ ấy, 

như cây yếu trước gió”. 


. Người nguyện ở trong cảnh chắng khoái lạc,° khéo nhiếp hộ các 


căn, án uông tiệt độ, vững tin'? và siêng năng, ma không dé gi 
thăng họ, như gió thôi núi đá. 


.Ai sống quán bat tịnh, 


khéo hộ trì các căn, 

ăn uống có tiết độ, 

có lòng tin, tinh cần, 

ma không uy hiếp được, 
như núi đá, trước gió. 


. Mặc áo cà-sa'' mà không rời bỏ câu uê, không thành thật khác 


ky, thà chang mặc còn hơn. 


. AI mặc áo cà-sa, 


tâm chưa rời uê trược; 

không tự chê, không thực, 

không xứng áo cà-sa. 

Roi bỏ các câu uê, khéo giữ gìn giới luật, khắc ky và chân thành, 
người như thê đáng mặc áo ca-sa. 

Ai rời bỏ uê truoc, 

giới luật khéo nghiêm trì; 


24 | Dhammapada 


10. 


H. 


12. 


LH. 


12. 


73. 


14. 


13. 


14. 


He who is purged of all stain, is well-established in morals 
and endowed with self-control and truthfulness, is indeed 
worthy of the yellow robe. /0 


Asare saramatino 

sare calsaradassino 

Te saram naldhigacchanti 
micchasamkappagocara. 11 
Sarac ca sarato catvà 
asarac ca asarato 

Te saram adhigacchanti 
samma samkappagocara. 12 


In the unessential they imagine the essential, in the essential 
they see the unessential - they who entertain (such) wrong 
thoughts never realize the essence. 77 


What 1s essential they regard as essential, what is unessential 
they regard as unessential - they who entertain (such) right 
thoughts realize the essence. 72 


Yathà garam ducchannam 
vutthi samativijjhati 
Evam abhavitam cittam 
rago samativijjhati. 13 
Yathà garam succhannam 
vutthi na samativijjhati 
Evam subhavitam cittam 
rago na samativijjhati. 14 
Even as rain penetrates as ill-thatched house, so does lust 
penetrate an undeveloped mind. /3 
Even as rain does not penetrate a well-thatched house, so 
does lust not penetrate a well-developed mind. 74 


11. 


IL 


12. 


12. 


13. 


13. 


14. 


14. 
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tự ché, song chon thuc, 
that xứng áo cà-sa. 


Phi chon tưởng là chon thật, chon thật!” lại thấy là phi chơn, cứ tư 
duy một cách ta vay, người như thé không thé đạt đến chon thật. 


Không chân, tưởng chân thật; 
chân thật, thấy không chân. 
Chúng không đạt chân thật, 
do tà tư, tà hạnh. 


Chơn thật nghĩ là chơn thật, phi chơn biết là phi chơn; cứ tư duy 
một cách đúng đắn, người như thế mau đạt đến chơn thật. 


Chân thật, biết chân thật, 
không chân, biết không chân. 
Chúng đạt được chân thật, 
do chánh tư, chánh hạnh. 


Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột; cũng vậy, người tâm không 
khéo tu ắt bị tham dục lọt vào. 


Như ngôi nhà vụng lợp, 
mưa liền xâm nhập vảo. 
Cũng vậy tâm không tu, 
tham dục liền xâm nhập. 


Nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa dột; cũng vậy, người tâm 
khéo tu at không bi tham dục lọt vào. 


Như ngôi nhà khéo lợp, 
mưa không xâm nhập vào. 
Cũng vậy tâm khéo tu, 
tham dục không xâm nhập. 
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15. 


Ex 


16. 


16. 


77. 


Ny. 


18. 


18. 


Idha socati pecca socati 
papakari ubhayattha socati 

So socati so vihaccati 

disva kammakilittham attano. 15 


Here he grieves, hereafter he grieves. In both states the 
evil-doer grieves. He grieves, he is afflicted, perceiving the 
impurity of his own deeds. /5 


Idha modati pecca modati 
katapucco ubhayattha modati 

So modati so pamodati 

disvà kammavisuddham attano. 16 


Here he rejoices, hereafter he rejoices. In both states the well- 
doer rejoices. He rejoices, exceedingly rejoices, perceiving 
the purity of his own deeds. 16 


Idha tappati pecca tappati 

papakari ubhayattha tappati 

Papam me katan ti tappati 

bhiyyo tappati duggatim gato. 17 

Here he suffers, hereafter he suffers. In both states the evil- 
doer suffers. “Evil have I done" (thinking thus), he suffers. 
Furthermore, he suffers, having gone to a woeful state. /7 


Idha nandati pecca nandati 

katapucco ubhayattha nandati 

Puccam me katan ti nandati 

bhiyyo nandati suggatim gato. 18 

Here he is happy, hereafter he is happy. In both states the 
well-doer is happy. “Good have I done" (thinking thus), he 
is happy. Furthermore, he is happy, having gone to a blissful 
state. 18 


13. 


15. 


16. 


16. 


17. 


17. 


18. 


18. 
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Đời này chô này buôn, chết rôi chỗ khác buôn; kẻ làm điêu ác 
nghiệp, "^ cả hai nơi đêu lo buôn, vì thay ác nghiệp minh gay ra, 
kẻ kia sanh buôn than khô nao.2 


Nay sầu, đời sau sầu, 

kẻ ác, hai đời sầu; 

nó sầu, nó ưu não, 

thấy nghiệp ué minh làm. 


Đời này chỗ này vui, chết rồi chỗ khác vui; kẻ làm điều thiện 
nghiệp, '° cả hai nơi déu vui, vi thay thiện nghiệp minh đã làm, 
kẻ kia sanh ra an vui, cực vui. 


Nay vui, doi sau vui, 

làm phước, hai đời vui. 

no vul, nó an vul, 

tháy nghiép tinh minh làm. 


Dói này chó này khó, chét rói chó khác khó; ké gáy diéu ác 
nghiệp, cả hai nơi đêu khô, buôn răng “ta dà tao ác" phải doa 
vào ác thú khó hon." 


Nay than, đời sau than, 
kẻ ác, hai đời than. 

Nó than: “ta làm ác” 
Đọa cõi dữ, than hơn. 


Đời này chỗ này hoan hỷ, chết rồi chỗ khác hoan hỷ; kẻ tu hành 
phước nghiệp, cả hai nơi đều hoan hy; mừng rang, “ta đã tao 
phước” được sanh vào cõi lành '* hoan hy hơn. 


Nay sướng, đời sau sướng, 
làm phước, hai đời sướng. 
Nó sướng: “ta làm thiện”, 
sanh cõi lành, sướng hơn. 
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19. Bahum pi ce sahitam bhasamano 
na takkaro hoti naro pamatto 
Gopo va gàvo ganayam paresam 
na bhagava samaccassa hoti. 19 

20. Appam pi ce sahitam bhasamàno 
dhammassa hoti anudhammacari 
Ragac ca dosac ca pahaya moham 
sammappajano suvimuttacitto 
Anupadiyano idha và huram và 
sa bhagava samaccassa hoti. 20 


19. Though much he recites the Sacred Texts, but acts not 
accordingly, that heedless man is like a cowherd who counts 
others’ kine. He has no share in the fruits of the Holy Life. 79 

20. Thoughlittle herecites the Sacred Texts, butacts inaccordance 
with the teaching, forsaking lust, hatred and ignorance, truly 
knowing, with mind well freed, clinging to naught here and 
hereafter, he shares the fruits of the Holy Life. 20 


Chapter 2 


APPAMADA VAGGA 
HEEDFULNESS 


1. Appamado amatapadam 
pamado maccuno padam 
Appamatta na miyanti 
ye pamatta yatha mata. 21 


2. Etam visesato catva 
appamadamhi pandità 
Appamade pamodanti 
ariyanam gocare rata. 22 


Kinh Pháp cú | 29 


19. Dù tụng nhiều kinh? mà buông lung không thực hành thì chang 
hưởng được phần ích lợi của sa-môn, khác nào kẻ chăn bò thuê, 
lo đếm bò cho người.” 

19. Nếu người nói nhiều kinh, 
không hành trì, phóng dật; 
như kẻ chăn bò người, 
không phần sa-môn hạnh. 


20. Tuy tung ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết chân chánh, 
từ bỏ tham, sân, si, tâm hiền lành, thanh tịnh, giải thoát, xa bỏ 
thế dục; thì dù ở cõi này hay cõi khác, người kia vẫn hưởng 
phan ích lợi?! của sa-môn.” 


20. Dầu nói ít kinh điển, 
nhưng hành pháp, tùy pháp, 
từ bỏ tham, sân, si, 
tỉnh giác, tâm giải thoát, 
không chấp thủ hai dói,; 
dự phần sa-môn hạnh. 


Il. PHAM KHONG PHONG DAT 


21. Không buông lung! dua tới cõi bat tu? buông lung đưa tới cõi tử 
vong: người không buông lung thì không chết,3 kẻ buông lung 
thì sống như thây ma. 


21. Không phóng dật, đường sống, 
phóng dật là đường chết. 
không phóng dật, không chết, 
phóng dật như chết rồi. 
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3. Te jhayino satatika 
niccam datthaparakkama 
Phusanti dhira Nibbanam 
yogakkhemam anuttaram. 23 


1. Heedfulness is the path to the deathless, heedlessness is the 
path to death. The heedful do not die; the heedless are like 
unto the dead. 2/ 


2. Distinctly understanding this (difference), the wise (intent) 
on heedfulness rejoice in heedfulness, delighting in the realm 
of the Ariyas. 22 


3. The constantly meditative, the ever steadfast ones realize the 
bond-free, supreme Nibbana. 23 


4. Utthdnavato satimato 
sucikammassa nisammakarino 
Saccatassa ca dhammajivino 
appamattassa yaso ’bhivatthati. 24 


4. The glory of him who is energetic, mindful, pure in deed, 
considerate, self-controlled, right-living, and heedful steadily 
increases. 24 


5. Utthanenappamadena 
saccamena damena ca 
Dipam kayiratha medhavi 
yam ogho n 'abhikirati. 25 

5. By sustained effort, earnestness, discipline, and self-control 
let the wise man make for himself an island, which no flood 
overwhelms. 25 


22, 


22. 


23. 


23; 


24. 


24. 


25; 


295: 
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Kẻ trí biết chắc điều áy^ nên gắng làm theo sự không buông 
lung. Không buông lung thì dáng an vui trong các cõi thánh.” 
Biết rõ sai biệt ấy, 

người trí không phóng dật; 

hoan hỷ, không phóng dật, 

an vui hạnh bậc thánh. 


Nhờ kiên nhẫn, dóng mãnh tu thiền định,5 kẻ tri được giải thoát 
an ôn,” chứng nhập vô thượng niét-bàn. 


Người hằng tu thiền định, 
thường kiên trì tỉnh tấn. 
Bậc trí hưởng niét-ban, 
ách an tịnh vô thượng. 


Không buông lung, có gang, hăng hái, chánh niệm, khắc ky theo 
tịnh hạnh, sinh hoạt đúng như pháp, thì tiếng lành cảng tăng 
trưởng. 


Nỗ lực, giữ chánh niệm, 
tịnh hạnh, hành thận trọng, 
tự điều, sống theo pháp; 

ai sống không phóng dật, 
tiếng lành ngày tăng trưởng. 


Bang sự có gang, hăng hái, không buông lung, tự khắc ché lay 
mình, kẻ trí tự tạo cho mình hòn đảo? chang còn ngọn thủy 
triéu' nào nhận chìm được. 


Nỗ lực, không phóng dật, 
tự điều, khéo chế ngự; 
bậc trí xây hòn đảo, 

nước lụt khó ngập tràn. 
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6. Pamadamanuyucjanti 
bala dummedhino jana 
Appamadac ca medhavi 
dhanam settham va rakkhati. 26 


7. Ma pamadamanuyucjetha 
ma kamaratisanthavam 
Appamatto hi jhayanto 
pappoti vipulam sukham. 27 


6. The ignorant, foolish folk indulge in heedlessness; the wise 
man guards earnestness as the greatest treasure. 26 


7. Indulge not in heedlessness; have no intimacy with 
sensuous delights. Venly, the earnest, meditative person 
obtains abundant bliss. 27 


8. Pamadam appamadena 
yada nudati pandito 
Paccapasadamaruyha 
asoko sokinim pajam 
Pabbatattho va bhummatthe 
dhiro bale avekkhati. 28 


8. When an understanding one discards heedlessness by 
heedfulness, he, free from sorrow, ascends to the palace of 
wisdom and surveys the sorrowing folk as a wise mountaineer 
surveys the ignorant groundlings. 28 


26. 


26. 


27. 


21, 


28. 


28. 
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Người ám độn ngu si dam chim trong buông lung; nhưng kẻ trí 
lại chăm giữ tâm không buông lung, như người giàu chăm giữ 
của báu. 


Chúng ngu si thiếu trí, 

chuyên sống đời phóng dật. 

Người trí, không phóng dật, 

như giữ tai sản quý. 

Chớ đắm chìm theo buông lung, chớ mê say dục lạc; hãy tỉnh 
giác tu thiền, mới mong đặng đại an lạc. 


Chó sóng đời phóng dat, 

chó mé say duc lac. 

Không phóng dat thiền dinh, 
đạt được an lạc lớn. 


Nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc thánh 
hiền bước lên lầu trí tuệ, nhìn thấy kẻ ngu si còn nhiều lo sợ, như 
được lên núi cao, cúi nhìn muôn vật trên mặt đất. 


Người trí dẹp phóng dật, 
với hạnh không phóng dật, 
leo lầu cao trí tuệ, 

không sáu, nhìn khó sau; 
bậc trí đứng núi cao, 

nhìn kẻ ngu, đất bằng. 
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10. 


10. 


"n 


Ls 


72. 


12. 


Appamatto pamattesu 
suttesu bahujagaro 
Abalassam 'va sighasso 
hitva yati sumedhaso. 29 


Heedful amongst the heedless, wide awake amongst the 
slumbering, the wise man advances as does a swift horse, 
leaving a weak jade behind. 29 


Appamadena Maghava 
devanam setthatam gato 
Appamadam pasamsanti 

pamado garahito sada. 30 


By earnestness Maghava rose to the lordship of the gods. 
Earnestness is ever praised; negligence is ever despised. 30 


Appamadarato bhikkhu 
pamade bhayadassi va 
Samyojanam anum thalam 
aham aggi va gacchati. 31 


The Bhikkhu who delights in heedfulness, and looks with 
fear on heedlessness, advances like fire, burning all fetters 
great and small. 37 


Appamadarato bhikkhu 

pamade bhayadassi và 

Abhabbo parihanaya 

Nibbanass 'eva santike. 32 

The Bhikkhu who delights in heedfulness, and looks with 


fear on heedlessness, is not liable to fall. He is in the presence 
of Nibbana. 32 
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29. Tinh tan giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người 
mê ngủ, kẻ trí như con tuán mã thang tiến, bỏ lại sau con ngựa 
gầy hen. 


29. Tinh cần giữa phóng dật, 
tỉnh thức giữa quần mé; 
người trí như ngựa phi, 
bỏ sau con ngựa hẻn. 


30. Nhờ không buông lung, Ma-già" được làm chủ chư Thiên. 
Không buông lung được nguời khen ngợi, buông lung bl người 
khinh chê. 


30. Đề Thích không phóng dật, 
đạt ngôi vị Thiên chủ. 
Không phóng dật, được khen; 
phóng dật, thường bị trách. 


31. Tỷ-kheo!? thường ưa không buông lung, hoặc sợ thay sự buông 
lung, ta ví họ như ngọn lửa hồng đốt thiêu tất cả kiết sử lớn 
nhỏ. 


31. Vui thích không phóng dật, 
ty-kheo sợ phóng dat, 
bước tới như lửa hừng, 
thiêu kiết sử lớn nhỏ. 


32. Ty-kheo nào thường ưa không buông lung, hoặc sợ thấy sự 
buông lung, ta biết họ gần tới niết-bàn, nhất định không bị đọa 
lạc dễ dàng như trước. 


32. Vui thích không phóng dật, 
ty-kheo sợ phóng dat, 
không thể bị thoái đọa; 
nhất định gần niết-bàn. 
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Chapter 3 


CITTA VAGGA 
MIND 


1. Phandanam capalam cittam 
durakkham dunnivarayam 
Ujum karoti medhavi 
usukaro va tejanam. 33 


2. Varijo’va thale khitto 
okamokata ubbhato 
Pariphandati’midam cittam 
Maradheyyam pahatave. 34 


1. The flickering mind, difficult to guard, difficult to control 
- the wise person straightens it as a fletcher straightens an 
arrow. 33 


2. Like a fish that is drawn from its watery abode and thrown 
upon land, even so does this mind flutter. Hence should the 
realm of the passions be shunned. 34 


3. Dunniggahassa lahuno 
yattha kamanipatino 
Cittassa damatho sadhu 
cittam dantam sukhavaham. 35 

3. The mind is hard to check, swift, flits wherever it listeth: 
to control it is good. A controlled mind is conducive to 
happiness. 35 
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III. PHAM TÂM 


B3. 


33. 


34. 


34. 


35. 


35. 


Tâm! kẻ phàm phu thường dao động hốt hoảng khó chế phục, 
nhưng kẻ trí chế phục tâm làm cho chính trực de dàng, như thợ 
khéo uốn nắn mũi tên. 

Tâm hoảng hốt giao động, 

khó hộ trì, khó nhiếp; 

người trí làm tâm thang, 

như thợ tên, làm tên. 


Như cá bị quăng lên bờ, sợ sệt vùng vay thé nào, thì cũng như 
thế, các người hãy đem tâm lo sợ, phan dau dé mau thoát khỏi 
cảnh giới ác ma. 

Nhu cá quáng lên bó, 

vất ra ngoài thủy giới; 

tâm này vũng vẫy mạnh; 

hãy đoạn thế lực ma. 


Tâm pham phu cứ xoay vần theo ngũ dục, đao động không 
dễ nắm bắt. Chỉ những người nào đã điều phục được tâm 
mình mới được yên vui. 

Khó nắm giữ, khinh động, 

theo các dục quay cuồng. 

Lành thay, điều phục tâm; 

tâm điều, an lạc đến. 
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4. Sududdasam sunipunam 
yatthakamanipatinam 
Cittam rakkhetha medhavi 
cittam guttam sukhavaham. 36 

4. The mind is very hard to perceive, extremely subtle, flits 
wherever it listeth. Let the wise person guard it; a guarded 
mind is conducive to happiness. 36 


5. Daraggamam ekacaram 
asariram guhasayam 
Ye cittam saccamessanti 
mokkhanti marabandhana. 37 

5. Faring far, wandering alone, bodiless, lying in a cave, is 
the mind. Those who subdue it are freed from the bond of 
Mara. 37 


6. Anavatthitacittassa 
saddhammam avijanato 
Pariplavapasadassa 
pacca na pariparati. 38 

7. Anavassutacittassa 
ananvahatacetaso 
Puccapapapahinassa 
natthi jagarato bhayam. 39 

6. He whose mind is not steadfast, he who knows not the true 
doctrine, he whose confidence wavers — the wisdom of such 
a one will never be perfect. 38 

7. He whose mind is not soaked (by lust) he who is not affected 
(by hatred), he who has transcended both good and evil - for 
such a vigilant one there is no fear. 39 


36. 


36. 


37. 


37. 


38. 


38. 


EL 


39. 
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Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, bién hóa u án khó 
thấy, nhưng người trí lai phòng hộ tâm minh, và được yên vui 
nhờ tâm phòng hộ ấy. 


Tâm khó thấy, tế nhị, 
theo các dục quay cuóng. 
Người trí phòng hộ tâm, 
tâm hộ, an lạc đến. 


Tâm phàm phu cứ lén lút đi một minh, rất xa, vô hình vô dang} 
như an nau hang sáu;^ ai điều phục được tám, thì giải thoát khói 
vòng ma trói buộc. 


Chạy xa, song mot minh, 
không thân, an hang sâu. 
Ai điều phục được tâm, 
thoát khỏi ma trói buộc. 


Người tâm không an định, không hiểu biết Chánh pháp, lòng tin 
không kiên có, thì trí tuệ khó thành. 

Ai tâm không an trú, 

không biết chân diệu pháp, 

tinh tín bi rung động, 

trí tuệ không viên thành. 

Người tâm đã thanh tịnh, không còn các hoặc loạn, vượt trên 
thiện va ác,’ là người giác ngộ chang so hãi. 

Tâm không day tran dục, 

tâm không (hận) công phá; 

đoạn tuyệt mọi thiện ác, 

kẻ tỉnh không sợ hãi, 
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10. 


10. 


Il. 


11. 


Kumbhapamam kayamimam vidiva 

nagarapamam cittamidam nhapetva 

Yodhetha maram paccayudhena 

jitac ca rakkhe anivesano siya. 40 

Realizing that this body 1s (as fragile) as a jar, establishing 
this mind (as firm) as a (fortified) city he should attack Mara 
with the weapon of wisdom. He should guard his conquest 
and be without attachment. 40 


Aciram vat'ayam kãyo 
panhavim adhisessati 
Chuddho apetaviccano 
nirattham va kaggaram. 4l 


Before long, alas! this body will lie upon the ground, cast 
aside, devoid of consciousness, even as a useless charred 
log. 47 


Diso disam yam tam kayira 
veri và pana verinam 
Micchapanihitam cittam 
papiyo nam tato kare. 42 


Whatever (harm) a foe may do to a foe, or a hater to a hater, 
an ill-directed mind can do one far greater (harm). 42 


Na tam mata pita kayira 
acce va pi ca cataka 
Samma panihitam cittam 
seyyaso nam tato kare. 43 


What neither mother, nor father, nor any other relative can 
do, a well-directed mind does and thereby elevates one. 43 


40. 


40. 


4]. 


4]. 


42. 


42. 


43. 


43. 
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Hãy biết thân này mong manh nhu đồ gốm, giam giữ tâm nguoi 
như thành quách; ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh tuệ 
kiếm và giữ phan tháng loi, chớ sanh tâm đắm trước ." 


Biết thân như đồ góm, 

trú tâm như thành trì. 

Chống ma với gươm trí; 

giữ chiến thắng không tham. 


Thân này thật không bao lâu sẽ ngủ một giác dài dưới ba thước 
đất, vô ý thức, bị vứt bó như khúc cây vô dung.’ 


Không bao lâu thân này, 
sẽ nằm dài trên đất, 

bị vất bỏ, vô thức, 

như khúc cây vô dụng. 


Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù hay oan gia đối với oan gia, 
không bang cái hại của tâm niệm hướng vé hanh tà ác? gây ra 
cho mình. 


Kẻ thù hại kẻ thù, 

oan gia hại oan gia; 
không bang tâm hướng tà, 
gây ác cho tự thân. 


Chăng phải cha mẹ hay bà con nào hết, nhưng chính tâm niệm 
hướng về hành vi chánh thiện '° làm cho mình cao thượng hơn. 


Điều mẹ cha ba con, 

không có thé làm được 

tâm hướng chánh làm được, 
làm được tốt đẹp hơn. 
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Chapter 4 


PUPPHA VAGGA 
FLOWERS 


L. 


Ko imam pañhavim vijessati 
yamalokac ca imam sadevakam 
Ko dhammapadam sudesitam 
kusalo puppham 'iva pacessati. 44 


Sekho panhavim vijessati 
yamalokac ca imam sadevakam. 
Sekho dhammapadam sudesitam 
kusalo puppham ‘iva pacessati. 45 


Who will comprehend this earth, and this realm of Yama, 
and this world together with the devas? Who will investigate 
the well taught Path of Virtue, even as an expert (garland 
maker) will pick flowers? 44 


A disciple in training (sekha), will comprehend this earth, 
and this realm of Yama together with the realm of the 
devas. A disciple in training will investigate the well-taught 
Path of Virtue even as an expert (garland-maker) will pick 
flowers. 45 


Phenapamam kayamimam viditva 
maricidhammam abhisambudhano 
Chetvana marassa papupphakani 
adassanam maccurdjassa gacche. 46 


Knowing that this body is like foam, and comprehending 
its mirage-nature, one should destroy the flower-shafts of 
sensual passions (Mara), and pass beyond the sight of the 
king of death. 46 
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IV. PHAM HOA! 


44. 


Ai chinh phuc? Dia giới, Diém-ma gidi,* Thiên giới," và ai khéo 
giảng Pháp cu như người thợ khéo” nhặt hoa làm tràng? 


44. Ai chinh phục đất này 


45. 


45. 


46. 


Da-ma, Thién giói này? 
ai khéo giảng Pháp cú, 
như người khéo hái hoa? 


Bậc hữu hoc? chinh phuc Dia giới, Diém-ma giới, Thiên giới 
9 


và khéo giảng Pháp cú như người thợ khéo nhặt hoa làm tràng. 


Hữu hoc chinh phục đất, 
Dạ-ma, Thiên giới này. 

Hữu học giảng Pháp cú, 
như người khéo hái hoa. 


Nên biết thân này là pháp huyền hóa như bot nói, dé bẻ gãy mũi 
tên cám dỗ của ma quân mà thoát ngoài vòng dòm ngó của tử 
thần. 


46. Biết thân như bọt nước, 


ngộ thân là như huyén, 
bẻ tên hoa của ma, 
vượt tam mắt thần chết. 
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4. Pupphani h eva pacinantam 
byásattamanasam naram 
Suttam gamam mahogho 'va 
maccu adaya gacchati. 47 


4. The man who gathers flowers (of sensual pleasure), whose 
mind is distracted, death carries off as a great flood sweeps 
away a sleeping village. 47 


5. Pupphani h’eva pacinantam 
byásattamanasam naram 
Atittam yeva kamesu 
antako kurute vasam. 48 


5. The man who gathers flowers (of sensual pleasure), whose 
mind is distracted, and who 1s insatiate in desires, the 
Destroyer brings under his sway. 46 


6. Yathà pi bhamaro puppham 
vannagandham ahefihayam 
Panneti rasam adaya 
evam game muni care. 49 

6. Asabee without harming the flower, its colour or scent, flies 
away, collecting only the honey, even so should the sage 
wander in the village. 49 


7. Na paresam vilomani 
na paresam katalkatam 
Attano 'va avekkheyya 
katani akatani ca. 50 
7. Let not one seek others' faults, things left done and undone 
by others, but one's own deeds done and undone. 50 


47. 


47. 


48. 


48. 


49. 


49. 


50. 


50. 
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Như nước lũ cuốn phăng những xóm làng say ngủ, tử than sẽ lôi 
phang đi những người sinh tâm ái trước những bóng hoa duc lạc 
mình vừa góp nhặt được. 


Người nhặt các loại hoa, 
ý dam say, tham nhiễm, 
bị thần chết mang đi, 
như lụt trôi làng ngủ. 


Cứ sinh tâm ái trước, tham luyến mãi những bông hoa dục lạc 
mà mình vừa góp nhặt được, đó chính là cơ hội tốt cho tử thần 
lôi đi. 

Người nhặt các loại hoa, 

ý dam say tham nhiễm, 

các dục chưa thỏa mãn, 

đã bị chết chinh phục. 


Hàng sa-môn (máu-ni)'? di vào xóm làng khát thực, ví như con 
ong đi kiếm hoa, chỉ lay mật rồi đi chứ không làm tôn thương 
về hương sắc. 


Như ong đến với hoa, 
không hại sắc và hương; 
che chở hoa, lay nhụy. 
bậc thánh đi vào làng. 


Chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên coi họ đã làm hay không 
làm; chỉ nên ngó lai hành động của minh, coi đã làm được gi 
hay chưa làm được gì. 

Không nên nhìn lỗi người, 

người làm hay không làm. 

Nên nhìn tự chính mình. 

có làm hay không làm. 
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10. 


10. 


1l. 


12. 


LH. 


Yatha pi ruciram puppham 
vannavantam agandhakam 
Evam subhasita vaca 
aphala hoti akubbato. 51 
Yatha pi ruciram puppham 
vannavantam sagandhakam 
Evam subhasita vaca 
saphala hoti sakubbato. 52 


As a flower that is lovely and beautiful but is scentless, even 
so fruitless is the well-spoken word of one who does not 
practise it. 57 


As a flower that is lovely, beautiful, and scent-laden, even so 
fruitful is the well-spoken word of one who practises it. 52 


Yatha ‘pi puppharasimha 
kayira malagune baha 

Evam jàtena maccena 
kattabbam kusalam bahum. 53 


As from a heap of flowers many a garland is made, even so 
many good deeds should be done by one born a mortal. 53 


Na pupphagandho panivatam eti 
na candanam tagaramallika và 
Satac ca gandho panivatam eti 
sabbà disa sappuriso pavati. 54 
Candanam tagaram và pi 
uppalam atha vassiki 

Etesam gandhajatanam 
silagandho anuttaro. 55 


The perfume of flowers blows not against the wind, nor does 
the fragrance of sandalwood, tagara and jasmine but the 


51. 


ad 


52. 


32. 


52. 


255 


54. 


54. 
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Nhu thứ hoa dep chi phó trương màu sắc mà chàng có huong 
thơm, những người chỉ biết nói điều lành mà không làm điều 
lành thì chắng đem lại lợi ích. 


Như bông hoa tươi đẹp, 

có sắc nhưng không hương. 
Cũng vậy, lời khéo nói, 
không làm, không kết quả. 


Như thứ hoa tươi đẹp vừa có màu sắc lại có hương thơm, những 
người nói điều lành và làm điều lành sẽ đem lại kết quả tốt. 


Như bông hoa tươi đẹp, 
có sắc lại thêm hương: 
cũng vậy, lời khéo nói, 
có làm, có kết quả. 


Như từ đồng hoa có thê làm nên nhiều tràng hoa; như vậy, từ nơi 
thân người có thé tạo nên nhiều việc thiện. 


Như từ một đồng hoa, 
nhiều tràng hoa được làm. 
Cũng vậy, thân sanh tử, 
làm được nhiều việc lành. 


Hương của các loài gỗ chiên-đàn, hoa da-gia-la hay mạt-ly!? đều 
không thê bay ngược gió, chỉ có mùi hương đức hạnh của người 
chân chính, tuy ngược gió vẫn bay khắp muôn phương. 


Hương các loại hoa thơm 
không ngược bay chiều gió, 
nhưng hương người đức hạnh 
ngược gió khắp tung bay. 

Chỉ có bậc chơn nhơn, 

tỏa khắp mọi phương trời. 
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12. 


73. 


13. 


14. 


14. 


L3. 


16. 


fragrance ofthe virtuous blows against the wind; the virtuous 
man pervades every direction. 54 


Sandalwood, tagara, lotus, jasmine: above all these kinds of 
fragrance, the perfume of virtue is by far the best. 55 


Appamatto ayam gandho 
ya yam tagaracandani 
Yo ca silavatam gandho 
vati devesu uttamo. 56 


Of little account is the fragrance of tagara or sandal; the 
fragrance of the virtuous, which blows even amongst the 
gods, is supreme. 56 


Tesam sampannasilanam 
appamadaviharinam 
Sammadaccavimuttanam 
maro maggam na vindati. 57 


Mara finds not the path of those who are virtuous, careful in 
living, and freed by right knowledge. 57 


Yatha sakkaradhanasmim 
ujjhitasmim mahapathe 
Padumam tattha jayetha 
sucigandham manoramam. 58 
Evam sakkarabhatesu 
andhabhate puthujjane 
Atirocati paccdya 
sammasambuddhasavako. 59 
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55. Hương chién-dàn, hương da-già-la, huong bạt-tất-kỳ,'3 hương 
sen xanh, trong tất cả thứ hương chỉ thứ hương đức hạnh hơn cả. 


55. Hoa chién-dan, gia-la, 
hoa sen, hoa vũ quý; 
giữa những hương hoa ấy, 
Giới hương là vô thượng. 


56. Hương chiên-đàn, hương đa-già-la đều là thứ hương vi diệu 
nhưng không bằng thứ hương đức hạnh xông ngát tận chư thiên. 


56. Ít giá trị hương này, 
hương gia-la, chién-dan; 
Chỉ hương người đức hạnh, 
tối thượng tỏa thiên giới. 


57. Người nào thành tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng buông 
lung, an trụ trong chánh trí và giải thoát, thì ác ma không thê 
dom ngó được. 


57. Giữa ai có giới hạnh, 
an trú không phóng dật, 
chánh trí, chơn giải thoát, 
ác ma không thấy đường. 


58-59. Như từ trong đống bùn nhơ vất bỏ trên đường lớn sinh ra hoa 
sen thanh khiết ngọt ngào, làm đẹp ý mọi người; cũng thé, chi từ 
nơi chốn phảm phu ngu muội mới sản sanh những vị đệ tử bậc 
Chánh giác, đem trí tuệ soi sáng thế gian. 


5§. Như giữa đống rác nhớp, 
quăng bỏ trên đường lớn; 
chỗ ấy hoa sen nở, 
thơm sạch, đẹp ý người. 
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15-16. As upon a heap of rubbish thrown on the highway, a sweet- 
smelling lovely lotus may grow, even so amongst worthless 
beings, a disciple of the Fully Enlightened One outshines the 
blind worldlings in wisdom. 58-59 


Chapter 5 


BALA VAGGA 
FOOLS 


1. Digha jagarato ratti 
digham santassa yojanam 
Digho balanam samsaro 
addhammam avijanatam. 60 


1. Long is the night to the wakeful; long is the league to the 
weary; long is samsara to the foolish who know not the 
Sublime Truth. 60 


2. Carac ce nadhigaccheyya 
seyyam sadisam attano 
Ekacariyam danham kayirà 
natthi bàle sahayata. 61 


2. If, as the disciple fares along, he meets no companion who 
is better or equal, let him firmly pursue his solitary career. 
There is no fellowship with the foolish. 67 
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59. Cũng vậy giữa quan sanh, 
ué nhiễm, mù, pham tục; 
đệ tử bậc Chánh giác, 
sáng ngời với tuệ trí. 


V. PHAM NGU 


60. Đêm rat dai với người mat ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành 
mỏi mệt. Cũng thế, dòng luân hồi! sẽ tiếp nối mãi với kẻ ngu si 
không minh đạt Chánh pháp. 


60. Đêm dài cho kẻ thức, 
đường dài cho kẻ mệt; 
luân hồi dài, kẻ ngu, 
không biết chơn diệu pháp. 


61. Không gặp kẻ hơn mình cũng không gặp kẻ ngang mình đề kết 
bạn, thà quyết chí ở một mình còn hơn kết bạn với người ngu. 


61. Tìm không được bạn đường, 
hơn mình hay bằng mình, 
thà quyết sống một mình, 
không bè bạn kẻ ngu. 


52 | Dhammapada 


3. Putta m atthi dhanam m 'atthi 
iti balo vihaccati 
Attà hi attano natthi 
kuto puttà kuto dhanam. 62. 


3. "Sons have I; wealth have I”: Thus is the fool worried. Verily, 
he himself is not his own. Whence sons? Whence wealth? 62 


4. Yo balo maccati balyam 
pandito và pi tena so 
Balo ca panditamani 


sa ve balo ti vuccati. 63 


4. The fool who knows that he is a fool is for that very reason a 
wise man; the fool who thinks that he 1s wise 1s called a fool 
indeed. 63 


5. Yavajivam pi ce balo 
panditam payirupasati 
Na so dhammam vijanati 
dabbi saparasam yatha. 64 


5. "Though a fool, through all his life, associates with a wise 
man, he no more understands the Dhamma than a spoon 
(tastes) the flavour of soup. 64 


6. Muhuttam api ce viccu 
panditam payirupasati 
Khippam dhammam vijanati 
jivha saparasam yatha. 65 

6. Thoughan intelligent person, associates with a wise man for 
only a moment, he quickly understands the Dhamma as the 
tongue (tastes) the flavour of soup. 65 


62. 


62. 


63. 


63. 


64. 


64. 


65. 


65. 
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“Đây là con ta, đây là tài sản của ta”, kẻ phàm phu thường lo 
nghĩ như thế, nhưng chang biết chính “ta” con không có, huống 
là con ta hay là tài sản ta. 

Con tôi, tai sản tôi, 

người ngu sanh ưu não, 

tự ta, ta không có, 

con dau, tai sản đâu. 


Ngu mà tự biết mình ngu tức là trí, ngu mà xưng rằng trí chính 
đó mới thật là ngu. 


Người ngu nghĩ mình ngu, 
nhờ vậy thành có trí. 
Người ngu tưởng có tri, 
thật xứng gọi chí ngu. 


Người ngu suốt đời gần gũi người trí, van chang hiểu gì Chánh 
pháp, ví như cái muỗng múc thuốc chắng bao giờ biết được mùi 
vị thuốc. 


Người ngu, dầu trọn đời, 
thân cận người có trí, 

không biết được chánh pháp, 
như muỗng với vị canh. 


Người trí gần gũi với người trí trong khoảng khắc cũng hiểu 
được Chánh pháp, chẳng khác gì cái lưỡi mới tiếp xúc với thuốc 
đã biết được mùi vị của thuốc. 


Người trí, dầu một khắc, 
thân cận người có trí, 
biết ngay chân diệu pháp, 
như lưỡi với vị canh. 
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10. 


10. 


Caranti bala dummedha 
amitten’ eva attanà 

Karontà papakam kammam 
yam hoti kanukapphalam. 66 


Fools of little wit move about with the very self as their own 
foe, doing evil deeds the fruit of which is bitter. 66 


Na tam kammam katam sadhu 

yam katvà anutappati 

Yassa assumukho rodam 

vipakam pannisevati. 67 

That deed is not well done when, after having done it, one 
repents, and when weeping, with tearful face, one reaps the 
fruit thereof. 67 


Tac ca kammam katam sadhu 

yam katvà nanutappati 

Yassa patito sumano 

vipakam pannisevati. 68 

That deed is well done when, after having done it, one 
repents not, and when, with joy and pleasure, one reaps the 
fruit thereof. 68 


Madha va maccati balo 

yava papam na paccati 

Yada ca paccati papam 

atha balo dukkham nigacchati. 69 

As sweet as honey is an evil deed, so thinks the fool so long 
as it ripens not; but when it ripens, then he comes to grief. 69 


66. 


66. 


67. 


67. 


68. 


68. 


69. 


69. 
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Kẻ phàm phu không giác tri nên đi chung với cừu địch một 
đường. Cũng thế, những người tạo ác nghiệp nhất định phải 
cùng ác nghiệp chịu khổ báo. 

Người ngu si thiếu trí, 

tu ngà thành ké thü. 

Làm các nghiệp không thiện, 

phải chịu quả dang cay. 


Người gây điều bất thiện, làm xong ăn năn, khóc lóc nhỏ lệ đầm 
dé, vì biết mình sẽ thọ lay quả báo tương lai.? 


Nghiệp làm không chánh thiện, 
làm rồi sanh ăn năn, 

mặt nhuóm lệ, khóc than, 

lãnh chiu quả di thuc. 


Người tạo các nghiệp thiện, làm xong chẳng ăn nan, còn vul 
mừng hon hở, vì biết minh sẽ thọ lấy quả báo tương lai? 

Và nghiệp làm chánh thiện, 

làm rồi không ăn năn, 

hoan hỷ, ý đẹp lòng, 

hưởng thọ quả dị thục. 


Khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mật; 
nhưng khi ác nghiệp đã thành thục, họ nhất dinh phải chịu khó 
đẳng cay. 


Người ngu nghĩ là ngọt, 
khi ác chưa chin mudi. 
Ác nghiệp chín muói ròi, 
người ngu chịu khó dau. 
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II; 


12. 


12. 


73. 


13. 


Mase mase kusaggena 
balo bhujjetha bhojanam 
Na so sakkhatadhammanam 
kalam agghati sottasim. 70 


Ls 


Month after month a fool may eat only as much food as can 
be picked up on the tip of a kusa grass blade; but he is not 
worth a sixteenth part of them who have comprehended the 
Truth. 70 


Na hi papam katam kammam 
sajju khiram 'va muccati 
ahantam balam anveti 
bhasmacchanno va pavako. 71 


Verily, an evil deed committed does not immediately bear 
fruit, just as milk curdles not at once; smouldering, it follows 
the fool like fire covered with ashes. 7/ 


Yavadeva anatthaya 

cattam balassa jayati 

Hanti balassa sukkamsam 
muddham assa vipatayam. 72 


To his ruin, indeed, the fool gains knowledge and fame; they 
destroy his bright lot and cleave his head. 72 


70. 


70. 


71. 


71. 


72. 


72. 
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Từ tháng này qua tháng khác, với món ăn bằng đầu ngon cỏ 
cô-sa (cỏ thom)‘ người ngu có thé lay ăn dé sóng, nhưng việc 
ấy không có giá trị bằng một phần mười sáu của người tư duy 
Chánh pháp." 


Tháng tháng với ngọn cỏ, 
người ngu có ăn uống: 
không bằng phần mười sáu 
người hiểu pháp hữu vi. 


Người cất sữa bò không chi sáng chiều đã thành vị đề hồ được. 
Cũng thế, kẻ phàm phu tạo nghiệp ác tuy chang cảm thọ ác quả 
liền, nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm theo họ như lửa ngún giữa 
tro than. 


Nghiệp ác đã được làm, 
như sữa, không đông ngay, 
cháy ngầm theo kẻ ngu, 
như lửa tro che đậy. 


Kẻ phàm phu lòng muốn được tri thức mà hành động lại dẫn 
tới diệt vong, nên hạnh phúc bị ton hại mà trí tuệ cũng tiêu tan. 


Tự nó chịu bất hạnh, 
khi danh đến kẻ ngu. 
Vận may bị tôn hai, 
đầu nó bị nát tan. 
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14. 


I9. 


14. 


15. 


16. 


16. 


Asatam bhàvanam iccheyya 
purekkharac ca bhikkhusu 
ávasesu ca issariyam 

paja parakulesu ca. 73 


Mam eva katam maccanta 
gihi pabbajita ubho 

Mam ev afivasa assu 
kiccakiccesu kismici 

Iti balassa sakkappo 
icchà mano ca vatthati. 74 


The fool will desire undue reputation, precedence among 
monks, authority in the monasteries, honour among other 
families. 73 


Let both laymen and monks think, “by myself was this done; 
in every work, great or small, let them refer to me". Such is 
the ambition of the fool; his desires and pride increase. 74 


Acca hi labhapanisa 

acca nibbanagamini 

Evam etam abhiccaya 

bhikkhu Buddhassa savako 

Sakkaram nabhinandeyya 

vivekam anubrahaye. 75 

Surely the path that leads to worldly gain is one, and the 
path that leads to Nibbana is another; understanding this, the 
bhikkhu, the disciple of the Buddha, should not rejoice in 
worldly favours, but cultivate detachment. 75 


73. 


73. 


74. 


74. 


T3; 


y 
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Kẻ ngu thường muốn hư danh: chỗ ngồi cao trong Tăng chúng, 
viện chủ trong Tăng viện, mọi người xin đến cúng dường. 


Ưa danh không tương xứng, 
muốn ngồi trước tÿ-kheo; 
ưa quyên tại tịnh xá, 

muốn mọi người lễ kính. 


Hãy dé cho người tăng kẻ tục nghĩ rang: “Sự này do ta làm, mọi 
việc lớn nhỏ đều theo lệnh của ta”. Kẻ ngu cứ tưởng lầm như thế 
nên lòng tham lam ngạo mạn tăng hoài. 


Mong cả hai tăng, tục, 
nghĩ rằng (chính ta làm), 
trong mọi việc lớn nhỏ, 
phải theo mệnh lệnh ta. 
Người ngu nghĩ như vậy, 
dục và mạn tăng trưởng. 


Một đàng đưa tới thế gian, một đàng đưa tới niét-ban, hàng Ty- 
kheo đệ tử Phật hãy biết rõ như thế, chớ nên tham đắm danh lợi 
thế gian để chuyên chú vào đạo giải thoát. 


Khác thay duyên thế lợi, 
khác thay đường niét-ban. 
Ty-kheo, đệ tử Phật, 

hãy như vậy thắng tri. 
Chớ ưa thích cung kính, 
hãy tu hạnh viễn ly. 
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Chapter 6 


PANDITA VAGGA 
THE WISE 


L. 


Nidhinam’va pavattaram 

yam passe vajjadassinam 

Niggayhavadim medhavim 

tadisam panditam bhaje 

Tadisam bhajamanassa 

seyyo hoti na papivo. 76 

Should one see a wise man, who, like a revealer of treasure, 
points out faults and reproves; let one associate with such 
a wise person; it will be better, not worse, for him who 
associates with such a one. 76 


Ovadeyyanusdseyya 
asabbha ca nivaraye 
Satam hi so piyo hoti 
asatam hoti appiyo. 77 


Let him advise, instruct, and dissuade one from evil; truly 
pleasing is he to the good, displeasing is he to the bad. 77 


Na bhaje papake mitte 
na bhaje purisadhame 
Bhajetha mitte kalyane 
bhajetha purisuttame. 78 


Associate not with evil friends, associate not with mean men; 
associate with good friends, associate with noble men. 78 
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VI. PHAM HIẾN TRÍ! 


76. 


76. 


77. 


đấu 


78. 


78. 


Nếu gặp được người hiền trí chỉ bày lầm lỗi và khiến trách minh 
những chỗ bat toàn, hãy nên kết thân cùng họ, xem như bậc trí 
thức chỉ cho kho tàng bảo vật. Kết thân với người trí được lành 
mà không dữ. 


Nếu thấy bậc hiền trí, 
chỉ lỗi và khiển trách, 
như chỉ chỗ chôn vàng; 
hay thân cận người tri! 
Thân cận người như vậy, 
chỉ tốt hơn, không xấu. 


Những người khéo khuyên răn dạy dỗ, can ngăn tội lỗi kẻ 
khác, đuợc người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ ghét 
bỏ bấy nhiêu. 

Những người hay khuyên dạy, 

ngăn người khác làm ác, 

được người hiền kính yêu, 

bị người ác không thích. 


Chớ nên kêt bạn với người ác, chớ nên kêt bạn với người kém 
hèn, hãy nên kết bạn với người lành, với người chí khí cao 
thượng. 


Chớ thân với bạn ác, 

chớ thân kẻ tiêu nhân. 
Hãy thân người bạn lành, 
hãy thân bậc thượng nhân. 
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4. Dhammapiti sukham seti 
vippasannena cetasa 
Ariyappavedite dhamme 
sada ramati pandito. 79 


4. Hewhoimbibes the Dhamma abides in happiness with mind 
pacified; the wise man ever delights in the Dhamma revealed 
by the Ariyas. 79 


5. Udakam hi nayanti nettika 
usukara namayanti tejanam 
Darum namayanti tacchaka 
attanam damayanti pandita. 80 
5. Irrigators lead the waters; fletchers bend the shafts; carpenters 
bend the wood; the wise control themselves. $0 


6. Selo yathà ekaghano 
vatena na samirati 
Evam nindapasamsasu 
na samicjanti pandita. 81 


6. Asa solid rock is not shaken by the wind, even so the wise 
are not ruffled by praise or blame. 57 


7. Yatha pi rahado gambhiro 
vippasanno anavilo 
Evam dhammani sutvàna 
vippasidanti pandita. 82 
7. Just as a deep lake 1s clear and still, even so, on hearing the 
teachings, the wise become exceedingly peaceful. 82 


79. 


79. 


80. 


80. 


81. 


81. 


82. 


82. 
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Được uống nước Chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên 
người trí thường vui mừng nghe thánh nhơn? thuyết pháp. 


Pháp hỷ đem an lạc, 

với tâm tư thuần tịnh; 
người trí thường hoan hỷ, 
với pháp bậc thánh thuyết. 


Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo uốn cung tên, 
thợ mộc lo nảy mực đo cây, còn người trí thì lo tự điều phục lấy 
mình. 


Người trị thủy dẫn nước, 
kẻ làm tên nắn tên; 
người thợ mộc uốn gỗ, 
bậc trí nhiếp tự thân. 


Nhu ngọn núi kiên có, chang bao giờ bị gió lay, những lời phi 
bang hoặc tán dương chang bao giờ lay động được người dai trí. 


Như đá tảng kiên có, 
không gió nào lay động. 
Cũng vậy, giữa khen chê, 
người trí không dao động. 


Như hồ nước sâu, yên lặng trong sạch, những người có trí sau 
khi nghe Pháp, tâm họ cũng thanh tịnh và yên lặng. 


Như hồ nước sâu thắm, 
trong sáng, không khuấy đục. 
Cũng vậy, nghe Chánh pháp, 
người trí hưởng tịnh lạc. 
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10. 


77. 


10. 


Sabbattha ve sappurisa cajanti 

na kamakama lapayanti santo 

Sukhena phuttha athava dukhena 

na uccavacam pandita dassayanti. 83 

The good give up (attachment for) everything; the saintly 
prattle not with sensual craving: whether affected by 
happiness or by pain, the wise show neither elation nor 
depression. 63 


Na attahetu na parassa hetu 

na puttamicche na dhanam na rattham 

Na iccheyya adhammena samiddhim attano 
sa silavà paccava dhammiko siya. 84 


Neither for the sake of oneself nor for the sake of another 
(does a wise person do any wrong); he should not desire son, 
wealth or kingdom (by doing wrong): by unjust means he 
should not seek his own success. Then (only) such a one is 
indeed virtuous, wise and righteous. 84 


Appaka te manussesu 

ye jana paragamino 

Athayam itarà paja 
tiramevanudhavati. 85 

Ye ca kho sammadakkhate 
dhamme dhammanuvattino 

Te jana paramessanfi 
maccudheyyam suduttaram. 86 


Few are there amongst men who go Beyond; the rest of 
mankind only run about on the bank. 85 


83. 


83. 


84. 


84. 


85. 


85. 


86. 
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Người lành thường xa lìa mà không bàn đến những điều tham 
dục. Kẻ trí không còn niệm mừng lo, nên chăng bị lay động vì 
khổ, lạc. 


Người hiền bỏ tat cả, 
người lành không bàn dục. 
Dau cám thọ lac khó, 

bác trí khóng vui buón. 


Khóng vi minh cüng khóng vi nguói dé làm chuyén ác, khóng 
vi càu con trai, giàu có hay mưu việc thiên ha dé làm viéc ác, 
không vi cầu phón vinh cho mình bằng những phương tiện bát 
chánh. Người này thật là người giới hạnh, trí tuệ và chánh pháp. 
Không vì mình, vì người, 

không cầu được con cái, 

không tài sản quốc độ, 

không cầu mình thành tựu, 

với việc làm phi pháp. 

Vị ấy thật trì giới, 

có trí tuệ, đúng pháp. 


Trong đám nhân quan, một ít người đạt đến Bờ kia, còn bao 
nhiêu người khác thì đang quanh quân tại bờ này.Š 


Ít người giữa nhân loại, 
đến được Bờ bên kia 
Còn số người còn lại, 
xuôi ngược chạy bờ này. 


Những người hay thuyết pháp, theo Chánh pháp tu hành, thì 
được dat tới bờ kia, thoát khói cảnh giới tà ma khó thoát. 
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11. 


12. 


73. 


14. 


But those who act rightly according to the teaching, which is 
well expounded, those are they who will reach the Beyond - 
Nibbana - (crossing) the realm of passions, so hard to cross. 86 


Kanham dhammam vippahaya 
sukkam bhavetha pandito 

Oka anokam àgamma 

viveke yattha daramam. 87 


Tatrabhiratim iccheyya 
hitva kame akiccano 
Pariyodapeyya attanam 
cittaklesehi pandito. 88 
Yesam sambodhigesu 
samma cittam subhavitam 
adanapaninissagge 
anupadaya ye rata 
Khinasava jutimanto 

te loke parinibbutà. 89 


12-13. Coming from home to the homeless, the wise man should 


14. 


abandon dark states and cultivate the bright. He should seek 
great delight in detachment (Nibbana), so hard to enjoy. 
Giving up sensual pleasures, with no impediments, the wise 
man should cleanse himself of the impurities of the mind. 
87-88 

Whose minds are well perfected in the Factors of 
Enlightenment, who, without clinging, delight in “the giving 
up of grasping” (ie., Nibbana), they, the corruption-free, 
shining ones, have attained Nibbana even in this world. 89 


66. 


87. 


87. 


88. 


88. 


69. 


69. 
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Những ai hành trì pháp, 

theo chánh pháp khéo dạy, 

sẽ đến Bờ bên kia, 

vượt ma lực khó thoát. 

Người trí hãy mau từ bỏ hắc pháp, tu tập bạch pháp,” xa gia đình 


nhỏ hẹp, xuất gia sống độc thân theo phép tắc Sa-môn. 


Kẻ trí bỏ pháp đen, 

tu tập theo pháp trắng. 
Bỏ nhà, sống không nhà, 
sông viễn ly khó lạc. 


Người trí cần gột sạch câu uê trong tâm, câu cái vui Chánh pháp, 
xa lia ngũ duc,® chăng còn vướng mac chi. 


Hãy cầu vui niết-bàn, 

bỏ dục, không sở hữu. 

Kẻ trí tự rửa sạch, 

cau ué từ nội tâm. 

Người nào chánh tâm tu tập các pháp giác chi? xa lia tanh có 
chấp, rời bỏ tâm nhiễm ái, điệt hết mọi phiền não 10 dé trở nên 
sáng suốt, thì sẽ chứng Niết-bản ngay trong đời hiện tại. 
Những ai với chánh tâm, 

khéo tu tập giác chị, 

từ bỏ mọi ái nhiễm, 

hoan hỷ không chấp thủ. 

Không lậu hoặc, sáng chói, 

song tịch tinh ở doi. 
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Chapter 7 


ARAHANTA VAGGA 
THE WORTHY 


L. 


Gataddhino visokassa 
vippamuttassa sabbadhi 
Sabbaganthappahinassa 
parittaho na vijjati. 90 


For him who has completed the journey, for him who is 
sorrowless, for him who from everything is wholly free, for 
him who has destroyed all Ties, the fever (of passion) exists 
not. 90 


Uyyucjanti satimanto 

na nikete ramanti te 
Hamsa’ va pallalam hitva 
okam okam jahanti te. 91 


The mindful exert themselves. To no abode are they attached. 
Like swans that quit their pools, home after home they 
abandon (and go). 9/ 


Yesam sannicayo natthi 
ye pariccafabhojana 
Succato animitto ca 
vimokkho yassa gocaro 
akase’va sakuntanam 
gati tesam durannaya. 92 


They for whom there is no accumulation, who reflect well 
over their food, who have Deliverance which is Void and 
Signless, as their object - their course, like that of birds in the 
air, cannot be traced. 92 
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VIL PHAM A-LA-HÁN! 


90. 


90. 


91. 


91. 


92. 


92. 


Người đã giải thoát hết thay, đã dứt hết thay buộc rang, là người 
đi đường đã đến dich,? chang còn chi lo sợ khó dau. 


Đích đã đến, không sầu, 
giải thoát ngoài tất cả, 
đoạn trừ mọi buộc ràng, 
vị ấy không nhiệt não. 


Kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại gia; ví như 
con ngóng trời, khi ra khỏi ao, chúng bỏ lại cái ao hồ không chút 
nhớ tiếc.* 

Tự sách tan, chánh niệm, 

không thích cư xá nào, 

như ngóng trời rời ao, 

bỏ sau mọi trú an. 


Những vi A-la-hán không chất chứa tài sản” biết rõ mục đích sự 
ăn udng,° tự tai di trong cảnh giới “không, vô tướng, giải thoát", 
nhu chim bay giữa hư không, khó tìm thay dấu vét. 


Tài sản không chất chứa, 

ăn uống biết liễu tri, 

tự tại trong hành xứ, 

“Không, vô tướng, giải thoát.” 
Như chim giữa hu không, 
hướng chúng đi khó tìm. 


70 | Dhammapada 


4. Yassalsava parikkhina 
ahare ca anissito 
Succato animitto ca 
vimokkho yassa gocaro 
akase 'va sakuntanam 
padam tassa durannayam. 93 


4. He whose corruptions are destroyed, he who is not attached 
to food, he who has Deliverance, which is Void and Signless, 
as his object - his path, like that of birds in the air, cannot be 
traced. 93 


5. Yass ’indriyani samatham gatani 
assa yatha sarathinà sudanta 
Pahinamanassa anãsavassa 
devà pi tassa pihayanti tadino. 94 

5. He whose senses are subdued, like steeds well-trained by a 
charioteer, he whose pride is destroyed and is free from the 
corruptions - such a steadfast one even the gods hold dear. 94 


6. Panhavi samo no virujjhati 
indakhilapamo tadi subbato 
Rahado’ va apetakaddamo 
samsara na bhavanti tadino. 95 

6. Like the earth a balanced and well-disciplined person resents 
not. He is comparable to an /ndakhila. Like a pool unsullied 
by mud, is he; to such a balanced one life’s wanderings do 
not arise. 95 


93. 


93. 


94. 


94. 


95. 


95. 
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Những vị A-la-hán đã đứt sạch các lậu hoặc,Š không tham đắm 
uống ăn, tự tại đi trong cảnh giới “không, vô tướng, giải thoát”, 
như chim bay giữa hư không, khó tìm thấy dấu vét. 


Ai lậu hoặc đoạn sạch, 

ăn uống không tham đắm, 

tự tại trong hành xứ, 

“Không, vô tướng, giải thoát” 
như chim giữa hư không, 

dấu chân thật khó tìm. 


Những vị A-la-hán đã tịch tịnh được các căn như tên ky mã đã 
điều luyện được ngựa lành, nên không còn phiền não ngã mạn, 
được hàng nhơn, thiên kính mộ. 


Ai nhiếp phục các căn, 
như đánh xe điều ngự, 
mạn trừ, lậu hoặc dứt. 
Người vậy, chư Thiên mến. 


Những vi A-la-hán đã bỏ hết sân hận, tâm như cõi dat bằng, chi 
thành kiên có như nhân-đả-yét-la,° như ao sâu không bùn, nên 
chang còn bị luân hồi xoay chuyên. 


Như đất, không hiềm hận, 
như cột trụ, kiên trì, 

như hồ, không bùn nhơ, 
không luân hồi, vị ấy. 


72 | Dhammapada 


10. 


10. 


Santam tassa manam hoti 

santa vaca ca kamma ca 

Sammadaccavimuttassa 

upasantassa tadino. 96 

Calm is his mind, calm is his speech, calm is his action, who, 
rightly knowing, is wholly freed, perfectly peaceful, and 
equipoised. 96 


Assaddho akataccda ca 

sandhicchedo ca yo naro 

Hatavakaso vantaso 

sa ve uttamaporiso. 97 

The man who is not credulous, who understands the 
Uncreated (Nibbana), who has cut off the links, who has put 
an end to occasion (of good and evil), who has eschewed all 
desires, he indeed, is a supreme man. 97 


Game và yadi varacce 

ninne và yadi và thale 

Yattharahanto viharanti 

tam bhàmim ramaneyyakam. 98 

Whether in village or in forest in vale or on hill, wherever 
Arahants dwell - delightful, indeed, is that spot. 98 


Ramaniyani araccani 

yattha na ramati_jano 

Vitaraga ramissanti 

na te kamagavesino. 99 

Delightful are the forests where worldlings delight not; the 
passionless will rejoice (therein), (for) they seek no sensual 
pleasures. 99 


96. 


96. 


97. 


97. 


98. 


98. 


99. 


99. 
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Những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp, hành 
nghiệp thường văng lặng, lại có chánh trí giải thoát, nên được an 
6n luôn. 

Người tâm ý an tịnh, 

lời an, nghiệp cũng an, 

chánh trí, chơn giải thoát; 


tịnh lạc là vị ấy. 
Những vị A-la-hán chang còn phải tin ai,!° đã thấu hiểu đạo vô 


vi," dứt trừ vĩnh viễn nguyên nhân”? cùng quả báo ràng buộc, 
lòng tham dục cũng xa lìa. Thật là bậc Vô thượng sĩ. 


Không tin, hiểu vô vi, 
người cắt mọi hệ lụy; 
cơ hội tận, xã ly, 

vị ấy thật tối thượng. 


Dù ở xóm làng, dù ở núi rừng, dù ở đất bang, dù ở ngõ tring," 
bat cứ ở chốn nào mà có vị A-la-hán thì ở đấy đầy cảnh tượng 
yên vul. 

Làng mạc hay rừng núi, 

thung lũng hay đồi cao; 

La-hán trú chỗ nào, 

đất ấy thật khả ái. 


Lâm dã là cảnh rất vui đối với vị A-la-hán, nhưng người đời 
chang ưa thích; trái lại, dục lạc là cảnh ưa thích đối với người 
đời, vị A-la-hán lại lánh xa. 


Khả ái thay núi rừng, 

chỗ người phàm không ưa; 
vi ly tham ưa thích, 

vì không tìm dục lạc. 
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Chapter 8 


SAHASSA VAGGA 
THOUSANDS 


L. 


Sahassam api ce vaca 
anatthapadasamhita 

Ekam atthapadam seyyo 
yam sutva upasammati. 100 


Better than a thousand utterances, comprising useless words, 
is one single beneficial word, by hearing which one is 
pacified. 700 


Sahassam api ce gatha 

anatthapadasamhita 

Ekam gathapadam seyyo 

yam sutva upasammati. 101 

Better than a thousand verses, comprising useless words, 
is one beneficial single line, by hearing which one is 
pacified. 707 


Yo ce gathasatam bhase 

anatthapadasamhita 

Ekam dhammapadam seyyo 

yam sutva upasammati. 102 

Yo sahassam sahassena 

saggame manuse jine 

Ekac ca jeyya attanam 

sa ve saggamajuttamo. 103 

Should one recite a hundred verses, comprising useless 
words, better is one single word of the Dhamma, by hearing 
which one is pacified. 702 


Though one should conquer a million men in battlefield, 
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VII. PHAM NGÀN 


100. 


100. 


101. 


101. 


102. 


102. 


103. 


103. 


Đọc đến ngàn lời vô nghĩa chăng bằng một câu có nghĩa lý, 
nghe xong tâm liền tịch tịnh. 


Dầu nói ngàn ngàn lời, 
nhưng không gi lợi ích. 
Tốt hơn một câu nghĩa, 
nghe xong, được tịnh lạc. 


Tung đến ngàn câu kệ vô nghĩa, chang bang một câu kệ có nghĩa 
lý, nghe xong tâm liền tịch tinh.! 

Dầu nói ngàn câu kệ 

nhưng không gi lợi ích. 

Tốt hơn nói một câu, 

nghe xong, được tịnh lạc. 


Tung đến trăm câu kệ vô nghĩa chang bằng một Pháp cá; nghe 
xong tâm liền tịch tịnh. 

Dầu nói trăm câu kệ 

nhưng không gi lợi ích. 

Tốt hơn một câu pháp, 

nghe xong, được tịnh lạc. 


Thắng ngàn quân giặc ở chiến trường chang bằng tự thắng. 
Người tự thắng là chiến sĩ oanh liệt nhất. 

Dầu tại bãi chiến trường 

thắng ngàn ngàn quân địch, 
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yet he, indeed, is the noblest victor who has conquered 
himself. 703 


5. Atta have jitam seyyo 
ya cà yam itarà paja 
Attadantassa posassa 
niccam saccatacarino. 104 


6. N'eva devo na gandhabbo 

na māro saha brahmuna 
Jitam apajitam kayira 
tatharapassa jantuno. 105 

5-6. Self-conquest 1s, indeed, far greater than the conquest of all 
other folk; neither a god nor a gandhabba, nor Mara with 
Brahma, can win back the victory of such a person who is 
self-subdued and ever lives in restraint. 704-705 


7. Mase mase sahassena 
yo yajetha satam samam 
Ekac ca bhavitattanam 
muhuttam api pdjaye 
Sd y eva pdjand seyyo 
yac ce vassasatam hutam. 106 

7. Though month after month with a thousand, one should make 
an offering for a hundred years, yet, if, only for a moment, 
one should honour (a Saint) who has perfected himself - that 
honour is, indeed, better than a century of sacrifice. 106 


104. 


104. 


105. 


105. 


106. 


106. 
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tự thắng mình tốt hơn, 
thật chiến thắng tối thượng. 


Tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng 
mình phải luôn luôn tiết chế lòng tham dục. 


Tự thắng, tốt đẹp hơn, 

hơn chiến thắng người khác. 
Người khéo điều phục mình, 
thường sống tự chế ngự. 


Dù là Thiên thần, Càn-thát-bà? Ma vương, hay Pham thiên,‘ 
không một ai chang that bại trước người đã tự thắng. 


Dầu Thiên thần, Thát-bà, 
dầu Ma vương, Phạm thiên 
không ai chiến tháng nói, 
người tự thắng như vậy. 


Mỗi tháng bỏ ra hàng ngàn vàng dé sắm vật hy sinh, tế tự cả 
đến trăm năm, chăng bằng giây lát cúng dường bậc chân tu; 
cúng dường bậc chân tu trong giây lát thăng hơn tế tự quý thần 
cả trăm năm. 


Tháng tháng bỏ ngàn vàng, 
tế tự cả tram năm, 

chang bang trong giây lát, 
cúng dường bậc tự tu. 
Cùng dường vậy tốt hơn, 
hơn trăm năm tế tự. 
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10. 


10. 


Yo ca vassasatam jantu 

aggim paricare vane 

Ekac ca bhavitattanam 

muhuttam api pdjaye 

Sd y eva pdjanda seyyo 

yac ce vassasatam hutam. 107 

Though, for a century a man should tend the (sacred) fire in 
the forest, yet, if, only for a moment, he should honour (a 
Saint) who has perfected himself - that honour is, indeed, 
better than a century of fire-sacrifice. 707 


Yam kicci ittham va hutam va loke 

samvaccharam yajetha puccapekho 

Sabbam pi tam na catubhagameti 

abhivadanà ujjugatesu seyyo. 108 

In this world whatever gift or alms a person seeking merit 
should offer for a year, all that is not worth a single quarter 
of the reverence towards the Upright which is excellent. 708 


Abhivadanasilissa 

niccam vaddhapacayino 

Cattaro dhamma vatthanti: 

ayu vanno sukham balam. 109 

For one who is in the habit of constantly honouring and 
respecting the elders, four blessings increase - age, beauty, 
bliss, and strength. 709 


107. 


107. 


108. 


108. 


109. 


109. 
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Cả trăm năm ở tại rừng sâu thờ lửa,° chang bang trong giây lát 
cúng dường bậc chân tu, cúng dường bậc chân tu trong giây lát 
thắng hơn thờ lửa cả trăm năm. 

Dầu trải một trăm năm, 

thờ lửa tại rừng sâu, 

chang bang trong giây lát, 

cúng dường bậc tự tu. 

Cúng dường vậy tốt hơn, 

hơn trăm năm tế tự. 


Suốt năm cúng dường dé cầu phước, công đức chang bằng một 
phần tư sự kính lễ bậc chánh trực, chánh giác. 


Suốt năm cúng tế vật, 

dé cầu phước ở đời. 
Không bằng một phần tư 
kính lễ bậc chánh trực. 


Thường hoan hỷ tôn trọng, kính lễ bậc trưởng lão thì được tăng 
trưởng bón điều: sóng lâu, đẹp dé, vui vẻ, khỏe mạnh.” 


Thường tôn trọng, kính lễ 
bậc kỳ lão trưởng thượng; 
bốn pháp được tăng trưởng: 
thọ, sắc, lạc, sức mạnh. 
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77. 


Hl 


12. 


12. 


73. 


13. 


14. 


14. 


Yo ca vassasatam jive 

dussilo asamahito 

Ekaham jivitam seyyo 

silavantassa jhayino. 110 

Though one should live a hundred years, immoral and 
uncontrolled, yet better, indeed, is a single day’s life of one 
who is moral and meditative. 770 


Yo ca vassasatam jive 

duppacco asamaliio 

Ekaham jivitam seyyo 

paccavantassa jhayino. 111 

Though one should live a hundred years without wisdom and 
control, yet better, indeed, is a single day's life of one who is 
wise and meditative. 777 


Yo ca vassasatam jive 

kusito hinaviriyo 

Ekaham jivitam seyyo 

viriyam arabhato dalham. 112 

Though one should live a hundred years idle and inactive 
yet better, indeed, is a single day's life of one who makes an 
intense effort. 772 


Yo ca vassasatam jive 

apassam udayavyayam 

Ekaham jivitam seyyo 

passato udayavyayam. 113 

Though one should live a hundred years without 
comprehending how all things rise and pass away, yet better, 
indeed, 1s a single day's life ofone who comprehends how all 
things rise and pass away. /13 


110. 


110. 


IT. 


111. 


112. 


112. 


113. 


113. 
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Sống trăm tuổi mà phá giới, không tu thiền, chang bằng sống 
chỉ một ngày mà trì giới, tu thiền định. 

Dầu sống một trăm năm 

ác giới, không thiền định; 

không bằng sống một ngày, 

trì giới, tu thiền định. 


Sống trăm tuôi mà thiếu trí tuệ, không tu thiền, chẳng bằng sống 
chỉ một ngày mà đủ trí tuệ, tu thiền định. 


Ai sống một trăm năm, 

ác tuệ, không thiền định; 
không bằng sống một ngày, 
có tuệ, tu thiền định. 


Sống trăm tuổi mà giải dai không tinh tán, chang bằng sống chỉ 
một ngày mà hăng hái tinh cần. 

Ai sống một trăm năm, 

lười nhac không tinh tan; 

không bằng sống một ngày 

tinh tan tận sức mình. 


Sống trăm tuói mà không thấy pháp vô thường sanh diệt,Š chang 
bằng sống chỉ một ngày mà được thấy pháp sanh diệt vô thường. 


Ai sống một trăm năm, 
không thấy pháp sinh diệt; 
không bằng sống một ngày, 
thấy được pháp sinh diệt. 
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15. Jo ca vassasatam jive 
apassam amatam padam 
Ekaham jivitam seyyo 
passato amatam padam. 114 

15. Though one should live a hundred years without seeing the 
Deathless State, yet better, indeed, is a single day's life of one 
who sees the Deathless State. 774 

16. Jo ca vassasatam jive 
apassam dhammamuttamam 
Ekaham jivitam seyyo 
passato dhammamuttamam. 115 

16. Though one should live a hundred years not seeing the Truth 
Sublime, yet better, indeed, 1s a single day's life of one who 
sees the Truth Sublime. 775 


Chapter 9 


PAPA VAGGA 
EVIL 


1. Abhittharetha kalyane 
papa cittam nivaraye 
Dandham hi karoto puccam 
papasmim ramati mano. 116 

1. Make haste in doing good; check your mind from evil; for the 
mind of him who is slow in doing meritorious actions delights 
in evil. 716 
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114. Sống trăm tuổi mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi,’ chang bang 
song chỉ một ngày mà thấy đạo vô vi tịch tịnh. 


114. Ai sống một trăm năm, 
không thay câu bat tử; 
không bằng sống một ngày, 
thay được câu bat tử. 


115. Sống trăm tuổi mà không thấy pháp tối thượng, chang bằng 
sóng chỉ một ngày mà thấy pháp tối thượng. ^ 


115. Ai sống một trăm năm, 
không thấy pháp tối thượng; 
không bằng sống một ngày, 
thấy được pháp tối thượng. 


IX. PHAM AC 


116. Hãy gap rút làm lành, chế chi tâm tội ác. Hễ biếng nhac làm lành 
giờ nào thì tâm liền ưa chuyện ác giờ ấy. 
116. Hãy gấp làm điều lành, 
ngăn tâm làm điều ác. 
Ai chậm làm việc lành, 
ý ưa thích việc ác. 
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2. Papacce puriso kayirà 
na tam kayirà punappunam 
Na tamhi chandam kayiratha 
dukkho papassa uccayo. 117 

2. Shoulda person commit evil, he should not do it again and again; 
he should not find pleasure therein: painful is the accumulation 
of evil, 1/7 


3. Puccam ce puriso kayira 
kayirath etam punappunam 
Tamhi chandam kayiratha 
sukho puccassa uccayo. 118 


3. Should a person perform a meritorious action, he should do it 
again and again; he should find pleasure therein: blissful is the 
accumulation of merit. //8 


4. Papo'pi passati bhadram 
yava papam na paccati 
Yada ca paccati papam 
atha papo papani passati. 119 
5. Bhadro'pi passati papam 
yava bhadram na paccati 
Yada ca paccati bhadram 
atha bhadro bhadrani passati. 120 


4. Evenanevil-doer sees good as long as evil ripens not; but when 
It bears fruit, then he sees the evil results. //9 

5. Even a good person sees evil so long as good ripens not; but 
when it bears fruit then the good one sees the good results. /20 


117. 


HH, 


118. 


118. 


119. 


119. 


120. 


120. 
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Nếu đã lỡ làm ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ vui làm việc ác. Hễ 
chứa ác nhất dinh thọ khó. 


Nếu người làm điều ác, 
chớ tiếp tục làm thêm. 
Chớ ước muốn điều ác, 
chứa ác, tất chịu khô. 


Nếu đã làm việc lành, hãy nên tiếp làm mãi, nên vui làm việc 
lành. Hễ chứa lành nhất định thọ lạc. 

Nếu người làm điều thiện, 

nên tiếp tục làm thêm. 

Hãy ước muốn điều thiện, 

chứa thiện, được an lạc. 


Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui; khi nghiệp ác 
đã thành thục, kẻ ác mới hay là ác. 

Người ác thấy là hiền. 

khi ác chưa chín mudi, 

Khi ác nghiệp chin mudi, 

người ác mới thấy ác. 

Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khó; khi 
nghiệp lành đã thành thục, người lành mới biết là lành. 

Người hiền thấy là ác, 

khi thiện chưa chin mudi. 

Khi thiện được chin mudi, 

người hiền thấy là thiện. 
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6. Mavamaccetha papassa 
na mam tam agamissati. 
Udabindunipatena 
udakumbho’ pi parati 
Parati balo papassa 
thokathokam pi acinam. 121 
6. Do not disregard evil, saying, "It will not come nigh unto me"; 
by the falling of drops even a water-jar is filled; likewise the 
fool, gathering little by little, fills himself with evil. 727 


7. Mavamaccetha puccassa 
na mam tam agamissati. 
Udabindunipatena 
udakumbho’ pi parati 
Parati dhiro puccassa 
thokathokam pi acinam. 122 


7. Do not disregard merit, saying “It will not come nigh unto me"; 
by the falling of drops even a water-jar is filled; likewise the 
wise man, gathering little by little, fills himself with good. 722 


8. Vanijo'va bhayam maggam 
appasattho mahaddhano 
Visam jivitukamo ' va 
papani parivajjaye. 123 

8. Justasa merchant, with a small escort and great wealth, avoids 
a perilous route, just as one desiring to live avoids poison, even 
so should one shun evil things. /23 


121. 


121. 


122. 


122. 


123. 


123. 
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Chó khinh điều ác nhỏ,! cho rang “chăng đưa lại quà báo cho 
ta”. Phải biết giọt nước nhéu lâu ngày cũng day bình. Kẻ ngu 
phu sở di đầy tội ác bởi chứa dồn từng chút từng chút mà nên. 
Chớ chê khinh điều ác, 

cho răng “chưa đến mình”. 

Như nước nhỏ từng giọt, 

rồi bình cũng đây tràn. 

Người ngu chứa day ác, 

do chat chứa dan dan. 


Chó khinh điều lành nhỏ, cho rằng: “chang đưa lại quả báo cho 
ta”. Phải biết giọt nước nhéu lâu ngày cũng làm day bình. Kẻ trí 
sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng chút từng chút mà nên. 

Chớ chê khinh điều thiện, 

cho rang “chưa đến mình.” 

Như nước nhỏ từng giọt, 

rồi bình cũng đây tràn. 

Người trí chứa đây thiện, 

do chất chứa dan dan. 


Như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng 
hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống 
tránh xa thuốc độc như thế nào; thì các ngươi cũng phải tránh 
xa điều ác thế ấy. 


Ít bạn đường, nhiều tiền, 
người buôn tránh đường hiểm. 
Muốn song, tránh thuốc độc, 
hãy tránh ác như vậy. 
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10. 


10. 


i, 


11. 


12. 


12. 


Panimhi ce vano n'àssa 
hareyya panina visam 
Nabbanam visam anveti 
natthi papam akubbato. 124 


If no wound there be in one's hand, one may carry poison in it. 
Poison does not affect one who has no wound. There 1s no ill for 
him who does no wrong. /24 


Yo appadutthassa narassa dussati 
suddhassa posassa anagganassa 

Tam eva balam pacceti papam 
sukhumo rajo pañivatam ' va khitto. 125 


Whoever harms a harmless person, one pure and guiltless, upon 
that very fool the evil recoils like fine dust thrown against the 
wind. /25 


Gabbham eke uppajjanti 
nirayam papakammino 
Saggam sugatino yanti 
parinibbanti anasava. 126 


Some are born in a womb; evil-doers (are born) in woeful states; 
the well-conducted go to blissful states; the Undefiled Ones 
pass away into Nibbana. /26 


Na antattikkhe na samuddamajjhe 

na pabbatanam vivaram pavissa 

Na vijjati so jagatippadeso 

yatthatthito mucceyya papakamma. 127 

Not in the sky, nor in mid-ocean, nor in a mountain cave, is 
found that place on earth where abiding one may escape from 
(the consequences) of one's evil deed. 727 


124. 


124. 


125. 


125. 


126. 


126. 


127. 


127. 
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Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không 
bị nhiễm độc; với người không làm ác thì không bao giờ bị ác. 
Bàn tay không thương tích, 

có thê cầm thuốc độc. 

Không thương tích, tránh độc, 

không làm, không có ác. 


Dem ác ý xâm phạm đến người không tà vay, người thanh tịnh 
vô nhiễm; tội ác sẽ trở lại làm cho kẻ ác như ngược gió tung bụi. 


Hại người không ác tâm, 
người thanh tinh, không ué. 
Tội ác đến kẻ ngu, 

như ngược gió tung bui. 


Con người sinh ra từ bào thai, nhưng kẻ ác thì đọa vào địa ngục, 
người chính trực thì sinh lên chư Thiên; còn Niết-bàn chỉ dành 
riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử. 


Một số sinh bảo thai, 

kẻ ác sinh địa ngục. 
Người thiện lên cõi tròi; 
vô lậu chứng niết-bàn. 


Chang phải bay lên không trung, chang phải lặn xuống đáy bẻ, 
chang phải chui vào hang sâu núi thắm, dù tìm khắp thế gian 
nay, chang có nơi nào trốn khỏi nghiệp ác đã gây. 

Không trên trời, giữa bién, 

không lánh vào động núi. 

Không chỗ nào trên đời, 

tron được quả ác nghiệp. 
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13. 


Na antattikkhe na samuddamajjhe 

na pabbatanam vivaram pavissa 

Na vijjati so jagatippadeso 
yatthatthitam nappasahetha maccu. 128 


13. Notinthe sky, nor in mid-ocean, nor in a mountain cave, is found 
that place on earth where abiding one will not be overcome by 
death. 728 

Chapter 10 

DANDA VAGGA 

THE ROD OR PUNISHMENT 

1. Sabbe tasanti dandassa 
sabbe bhàyanti maccuno 
Attanam upamam katva 
na haneyya na ghataye. 129 
1. All tremble at the rod. All fear death. Comparing others with 
oneself, one should neither strike nor cause to strike. /29 
2. Sabbe tasanti dandassa 
sabbesam jivitam piyam 
Attanam upamam katvà 
na haneyya na ghataye. 130 
2. Alltremble at the rod. Life is dear to all. Comparing others with 


oneself, one should neither strike nor cause to strike. 130 
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128. Chang phải bay lên không trung, chang phải lặn xuống đáy bẻ, 
chang phải chui vào hang sâu núi thăm; du tìm khắp thế gian 
nay, chang có noi nào trốn khỏi tử than. 


128. Không trên trời, giữa bién, 
không lánh vào động núi. 
Không chỗ nào trên đời, 
tron khỏi tay than chết. 


X. PHAM DAO TRUONG ! 


129. Ai cũng sợ dao gậy, ai cũng sợ chết; hãy lay long minh suy long 
người, chớ giết, chớ bảo giết. 


129. Mọi người sợ hình phạt, 
mỌI người sợ tử vong. 
Lấy mình làm thí dụ; 
không giết, không bảo giết. 


130. Ai cũng sợ dao gậy, ai cũng thích sống: hãy lấy lòng mình suy 
lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. 
130. Mọi người sợ hình phạt, 
mọi người thương sống còn; 
lấy mình làm thí dụ, 
không giết, không bảo giết. 
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Sukhakamani bhatani 
yo dandena vihimsati 
Attano sukham esano 
pecca so na labhate sukham. 131 


Sukhakamani bhatani 

yo dandena na himsati 
Attano sukham esãno 

pecca so labhate sukham. 132 


Whoever, seeking his own happiness, harms with the rod other 
pleasure-loving beings experiences no happiness hereafter. 737 


Whoever, seeking his own happiness, harms not with the 
rod other pleasure-loving beings, experiences happiness 
hereafter. 732 


M 'àvoca pharusam kacci 
vutta panivadeyyu tam 
Dukkha hi sarambhakatha 
panidanda phuseyyu tam. 133 


Sace neresi attanam 

kamso upahato yatha 

Esa patto si nibbanam 

sarambho te na vijjati. 134 

Speak not harshly to anyone. Those thus addressed will retort. 
Painful, indeed, is vindictive speech. Blows in exchange may 
bruise you. 733 


If, like a cracked gong, you silence yourself, you have already 
attained Nibbana: no vindictiveness will be found in you. /34 


151. 


I3L 


132. 


132. 


135: 


133: 


134. 


134. 
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Người nào cầu an vui cho mình mà lại lấy dao gậy não hại kẻ 
khác, thi sẽ không được yên vui. 


Chúng sanh cầu an lạc. 
Ai dùng trượng hại người, 
để tìm lạc cho mình, 

đời sau không được lạc. 


Người nào câu an vui cho mình mà không lây dao gậy não hại 
kẻ khác, thì sẽ được yên vui. 


Chúng sanh cầu an lạc, 
không dùng trượng hại người, 
để tìm lạc cho mình, 

đời sau được hưởng lạc. 


Chớ nên nói lời thô ác. Khi ngươi dùng lời thô ác nói với người 
khác thì người khác cũng dùng lời thô ác nói với ngươi. Thương 
thay những lời nói nóng giận, thô ác, chỉ làm cho các ngươi đau 
đón khó chịu như dao gậy mà thôi. 

Chớ nói lời ác độc, 

nói ác, bl nói lại. 

Khô thay lời phẫn nộ, 

đao trượng phản chạm người. 


Nếu ngươi yên lặng như cái đồng la bé trước lời thô ác cãi và 
thì ngươi đã tự tại đi trên đường Niét-ban, người kia chang tranh 
cãi với ngươi được nữa. 


Nếu tự mình yên lặng, 
như chiếc chuông bị bé; 
ngươi đã chứng niết-bàn 
ngươi không còn phẫn nộ. 
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10. 


77. 


72. 


Yatha dandena gopalo 

gavo paceti gocaram 

Evam jarà ca macca ca 

ayum pacenti paninam. 135 

As with a staff the herdsmen drives his kine to pasture, even so 
do old age and death drive out the lives of beings. 735 


Atha papani kammani 

karam balo na bujjhati 

Sehi kammehi dummedho 

aggidaóóho 'va tappati. 136 

So, when a fool does wrong deeds, he does not realize (their evil 
nature); by his own deeds the stupid man is tormented, like one 
burnt by fire. 136 


Yo dandena adandesu 
appadutthesu dussati 
Dasannam accataram fihanam 
khippam eva nigacchati. 137 
Vedanam pharusam janim 
sarirassa ca bhedanam 
Garukam va’ pi abadham 
cittakkhepam va papune. 138 
Rajato và upassaggam 
abbhakkhanam va darunam 
Parikkhayam va catinam 
bhoganam va pabhagguram. 139 
Atha v 'assa agarani 

aggi ahati pavako. 

Kayassa bhedà duppacco 
nirayam so papajjati. 140 


135. 


135. 


136. 


136. 
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Như với chiếc gậy, người chăn trâu xua trâu ra đồng: sự già, sự 
chết cũng thé, thường xua chúng sanh đến tử vong. 


Với gậy người chăn bò, 
lùa bò ra bãi cỏ; 

cũng vậy, già và chết, 

lùa người đến mạng chung. 


Kẻ ngu tạo ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo. Người ngu tự 
tao ra nghiệp dé chịu khó, chăng khác nào tự lấy lửa dé đốt mình. 
Người ngu làm điều ác, 

không ý thức việc làm. 

Do tự nghiệp, người ngu 

bị nung nấu, như lửa. 


137-140. Nếu lay dao gậy hai người toàn thiện, toàn nhân. lập tức kẻ 


137; 


138. 


kia phải thọ láy đau khô trong mười điều này: Thống khô về tiền 
tài bị tiêu mắt, thân thê bị bại hoại, bị trọng bệnh bức bách, bị tán 
tâm loạn ý, bl vua quan bách hại, bị vu trọng tội, bị quyến thuộc 
ly tán, bị tài sản tan nát, phòng óc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và 
sau khi chết bị đọa vào địa ngục. 


Dùng trượng phạt không trượng, 
làm ác người không ác. 

Trong mười loại khó dau, 

chịu gấp một loại khô. 

Hoặc khổ thọ khốc liệt, 

thân thé bi thương vong, 

hoặc thọ bệnh kịch liệt, 

hay loạn ý tán tâm. 
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9. 


He who with the rod harms the rodless and harmless, soon will 
come to one of these states: 137 


10-12. He will be subject to acute pain, disaster, bodily injury, or even 


73. 


13. 


14. 


14. 


grievous sickness, or loss of mind, or oppression by the king, or 
heavy accusation, or loss of relatives, or destruction of wealth, 
or ravaging fire that will burn his house. Upon the dissolution of 
the body such unwise man will be born in hell. 736-740 


Na naggacariyà na jana na pattika 
nanasaka thandilasayika va 

Rajo ca jallam ukkunikappadhanam 
sodhenti maccam avitinnakattikham. 141 


Not wandering naked, nor matted locks, nor filth, nor fasting, 
nor lying on the ground, nor dust, nor ashes, nor striving 
squatting on the heels, can purify a mortal who has not 
overcome doubts. 747 


Alattikato ce pi samam careyya 

santo danto niyato brahmacari 

Sabbesu bhatesu nidhaya dandam 

so brahmano so samano sa bhikkhu. 142 


Though gaily decked, if he should live in peace, (with passions) 
subdued, (and senses) controlled, certain (of the four Paths of 
Sainthood), perfectly pure, laying aside the rod (in his relations) 
towards all living beings, a Brahmana indeed is he, an ascetic is 
he, a bhikkhu is he. 742 


139. 


140. 


141. 


141. 


142. 


142. 
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Hoặc tai họa từ vua, 
hay bị vu trọng tội; 
bà con phải ly tán, 
tài sản bl nát tan. 


Hoặc phòng óc nhà cửa 

bị hỏa tai thiêu đốt. 

Khi thân hoại mạng chung, 
ác tuệ sanh địa ngục. 


Chang phải di chân không,’ chăng phải bên tóc, chăng phải xoa 
tro đất vào mình, chang phải tuyệt thực, chăng phải nằm trên 
đất, chăng dé minh nhớp nhúa, cũng chang phải ngồi xóm, mà 
có thê trở nên thanh tịnh, néu không dứt trừ nghi hoặc. 


Không phải sống lõa thẻ, 
ben tóc, tro trét mình, 

tuyệt thực, lăn trên đất, 
song nhớp, siêng ngồi xóm. 
làm con người được sạch, 
nếu không trừ nghi hoặc. 


Người nào nghiêm giữ thân tâm tịch tịnh, chế ngự, khắc phục 
ráo riét trên đường tu Pham hạnh, không dùng dao gậy gia hai 
sinh linh, thì chính người ấy là Bà-la-món; là Sa-món. là Tý- 
kheo’ vậy. 


Ai sống tự trang sức, 
nhưng an tịnh, nhiếp phục, 
song kiên tri, Phạm hạnh, 
không hại mọi sinh linh; 
VỊ ay la Pham chi, 

hay sa-môn, khát sĩ. 
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16. 


15. 


16. 


17. 


17. 


Hirinisedho puriso 

koci lokasmim vijjati 

Yo nindam apabodhati 
asso bhadro kasam iva. 143 


Asso yatha bhadro kasanivittho 

atapino samvegino bhavatha. 

Saddhaya silena ca viriyena ca 

samadhina dhammavinicchayena ca 
Sampannavijjacaraná patissata 
pahassatha dukkham idam anappakam. 144 


(Rarely) is found in this world anyone who, restrained by 
modesty, avoids reproach, as a thorough-bred horse (avoids) the 
whip. 143 


Like a thorough-bred horse touched by the whip, even so be 
strenuous and zealous. By confidence, by virtue, by effort, by 
concentration, by investigation of the Truth, by being endowed 
with knowledge and conduct, and by being mindful, get rid of 
this great suffering. 144 


Udakam hi nayanti nettika 
usukara namayanti tejanam 
Darum namayanti tacchaka 
attanam damayanti subbatd. 145 


Irrigators lead the waters. Fletchers bend the shafts. Carpenters 
bend the wood. The virtuous control themselves. /45 


143. 


143. 


144. 


144. 


145. 


145. 
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Biết lay điều hồ then dé tự cắm ngăn mình, thé gian ít người làm 
được. Nhưng người đã làm được, họ khéo tránh điều khổ nhục 
như ngựa hay khéo tránh roi da. 

Thật khó tìm ở đời, 

người biết thẹn, tự chế. 

Biết tránh né chỉ trích 

như ngựa hiền tránh roi. 

Các ngươi hãy nó lực sám hối như ngựa đã hay còn thêm roi. 
Hãy ghi nhớ lay chánh tin, tịnh giới, tinh tiến, tam-ma-dia (thiền 
dinh), trí phân biệt Chánh pháp,Š và Minh hạnh túc? dé tiêu diệt 
vô lượng thống khó. 


Như ngựa hiền chạm roi, 
hãy nhiệt tâm, hăng hái, 
với tín, giới, tinh tan, 

thiền định cùng trạch pháp; 
Minh hạnh đủ, chánh niệm, 
đoạn khổ nảy vô lượng. 


Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm tên lo uốn tên, thợ mộc 
lo nây mực cưa cây, người làm lành thì lo tự chế ngự. 


Người trị thủy dẫn nước, 
kẻ làm tên nắn tên, 
người thợ mộc uốn ván, 
bậc tự điều, điều thân. 
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Chapter 11 


JARA VAGGA 
OLD AGE 


Í 


Ko nu hàso kimanando 
niccam pajjalite sati 
Andhakarena onaddha 
padipam na gavessatha. 146 


What is laughter, what is joy, when the world is ever burning? 
Shrouded by darkness, would you not seek the light? 746 


Passa cittakatam bimbam 
arukayam samussitam 

aturam bahusattikappam 
yassa natthi dhuvam fihiti. 147 


Behold this beautiful body, a mass of sores, a heaped-up (lump), 
diseased, much thought of, in which nothing lasts, nothing 
persists. 147 


Parijinnam idam rupam 

roganiham pabhattiguram 

Bhijjati patisandeho 

maranantam hi jivitam. 148 

Thoroughly worn out is this body, a nest of diseases, perishable. 
This putrid mass breaks up. Truly, life ends in death. 746 
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XI. PHAM GIA 


146. 


146. 


147. 


147. 


148. 


148. 


Làm sao vui cười, có gi thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn 
bị thiêu dót.' Ó trong chỗ tối tám bung bit? sao không tìm tới ánh 
quang minh?’ 


Cười gi, han hoan gi, 

khi đời mai bi thiêu? 

Bị tối tăm bao trùm, 

sao không tìm ngọn đèn? 


Hãy ngắm cái thân trang sức này chỉ là đồng xương! lở lói, 
chồng chat tật binh mà người ta tưởng là êm ái? cái thân ấy 
tuyệt đối không có gì trường tồn. 


Hãy xem bong bóng đẹp, 
chỗ chất chứa vết thương, 
bệnh hoạn nhiều suy tư, 

that không gi trường cửu. 


Cái hình hài suy già này là khu rừng giả tập trung bịnh tật, dé hư 
nát. Đã có tụ tất có tán, có sinh tất có tử. 

Sắc này bị suy già, 

6 tật bệnh, mỏng manh, 

nhóm bắt tịnh, đỗ vỡ, 

chết cham dứt mạng sống. 
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Yanimani apatthani 
alapiin’ eva sarade 
Kapotakani atthini 

tani disvana ka rati 149 


Like gourds cast away in autumn are these dove-hued bones. 
What pleasure is there in looking at them? /49 


Atthinam nagaram katam 
mamsalohitalepanam 
Yattha jarà ca maccd ca 
mano makkho ca ohito. 150 


Of bones is (this) city made, plastered with flesh and blood. 
Herein are stored decay, death, conceit, and detraction. /50 


Jiranti ve rajarathà sucittà 

atho sariram pi jaram upeti. 

Satam ca dhammo na jaram upeti 
santo have sabbhi pavedayanti. 151 


Even ornamented royal chariots wear out. So too the body 
reaches old age. But the Dhamma of the Good grows not old. 
Thus do the Good reveal it among the Good. 757 


Appassutalyam puriso 
balivaddo va jirati 
Mamsani tassa vanhanti 
pacca tassa na vanhati. 152. 


The man of little learning grows old like the ox. His muscles 
grow; his wisdom grows not. /52 


149. 


149. 


150. 


150. 


151. 


Ti, 


152. 


152. 
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Trái hồ lô (trái bầu) về mùa thu thì khô rụng, thân này cũng vậy, 
rốt cuộc chỉ còn một đống xương màu lông hac, rõ thật chang 
CÓ gi VUI. 

Như trái bầu mùa thu, 

bị vất bỏ quăng đi, 

nhóm xương trắng bó câu, 

thấy chúng còn vui gì? 


Thân này là cái thành xây bằng xương cốt, tô quét bằng máu 
thịt, dé cất chứa sự già và sự chết, ngã mạn và dối gian. 


Thành này làm bằng xương, 
quét tô bằng thịt máu; 

ở đây già và chết, 

mạn, lừa đảo chất chứa. 


Cái xe vua đi dù được trang hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại, 
thân này dù có trau tria cũng phải già yếu. Chỉ trừ pháp của bậc 
thiện nhân” là không bị suy gia mà cứ di chuyền từ người lành 
này sang người lành khác. 

Xe vua dep cũng gia, 

thân này rồi sẽ già, 

pháp bậc thiện, không gia. 

Như vậy bậc chí thiện 

nói lên cho bậc thiện. 


Người ngu ít nghe, kém học, suốt đời như trâu, gân thịt dẫu lớn 
mạnh mà trí tuệ không tăng thêm. 


Người ít nghe kém học, 

lớn già như trâu đực; 

thịt nó tuy lon lên, 

nhưng tuệ không tăng trưởng. 
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10. 


77. 


10. 


11. 


Anekajāti samsaram 
sandhāvissam anibbisam 
Gahakārakam gavesanto: 
dukkha jati punappunam. 153 


Gahakaraka dittho’ si 

puna geham na kahasi: 

Sabbà te phasuka bhagga 

gahakunam visattikhitam 

Visattikharagatam cittam 

tanhanam khayam ajjhaga. 154 

Through many a birth I wandered in samsara, seeking, but not 
finding, the builder of the house. Sorrowful is it to be born again 
and again. 153 

O house-builder! Thou art seen. Thou shalt build no house 
again. All thy rafters are broken. Thy ridge-pole is shattered. 
My mind has attained the unconditioned. Achieved is the end 
of craving. /54 


Acaritva brahmacariyam 
aladdha yobbane dhanam 
Jinnakocca va jhayanti 
khinamacche va pallale. 155 


Acaritva brahmacariyam 

aladdha yobbane dhanam 

Senti capatikhitta va 

puranani anutthunam. 156 

They who have not led the Holy Life, who in youth have not 
acquired wealth, pine away like old herons at a pond without 
fish. 155 


They who have not led the Holy Life; who in youth have not 
acquired wealth, lie like worn-out bows, sighing after the past. 156 
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153-154. Ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp séng,s tìm 


153. 


154. 


155. 


155. 


156. 


156. 


mãi ma không gặp kẻ làm nha.’ Dau khó thay kiếp sóng cứ tai 
dién mái! Hói ké làm nhà! nay ta gáp duoc nguoi rói. Nguoi 
không thé làm nhà nữa. Cột và đòn tay của ngươi đều gãy cả, 
nóc và xà nhà của ngươi đã tan vụn rồi. Ta đã chứng đắc Niết- 
bản, bao nhiêu dục ái đều dứt sach." 


Lang thang bao kiếp sống. 
Ta tìm nhưng chắng gặp, 
người xây dựng nhà này, 
khổ thay, phải tái sanh. 
Ôi! Người làm nhà kia 
nay ta đã thấy ngươi! 
Ngươi không làm nhà nữa. 
Don tay ngươi bi gay, 

kèo cột ngươi bi tan 

tâm ta đạt tịch diệt, 

tham ái thảy tiêu vong. 


Lúc thiếu niên cường tráng đã không kiếm ra tải của, cũng 
chang lo tu hành, thì khi già chăng khác gi con cò gia bên bờ ao, 
không kiếm ra mồi, phải ủ rũ chết mòn. 
Lúc trẻ, không Phạm hạnh, 
không tìm kiếm bạc tiền. 
Như cò già bên ao, 
ủ rũ, không tôm cá. 

Lúc thiếu niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng 
chang lo tu hành, nên khi già nằm xuống, dáng ngươi như cây 
cung gãy, cứ buón than vé di vãng. 


Lúc trẻ không Phạm hạnh, 
không tìm kiếm bạc tiền. 
Như cây cung bị gãy, 

thở than những ngày qua. 
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Chapter 12 


ATTA VAGGA 
THE SELF 


1; 


Attanac ce piyam jacca 

rakkheyya nam surakkhitam 

Tinnam accataram yamam 

panijaggeyya pandito. 157 

If one holds oneself dear, one should protect oneself well. 
During every one of the three watches the wise man should 
keep vigil. 157 


Attanam eva panhamam 
patirupe nivesaye 
Ath’accam anusaseyya 
na kilisseyya pandito. 158 


Let one first establish oneself in what is proper, and then instruct 
others. Such a wise man will not be defiled. /58 


Attanam ce tatha kayira 
yathaccamanusasati 
Sudanto vata dammetha 
atta hi kira duddamo. 159 


As he instructs others so should he himself act. Himself fully 
controlled, he should control (others); for oneself, indeed, is 
difficult to control. 759 
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XII. PHAM TU NGA 


157. 


157. 


158. 


158. 


159. 


159. 


Nếu biết tự thương minh,! phải tự gắng bảo hộ, trong ba thời có 
một, người trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man? 


Nếu biết yêu tự ngã, 
phải khéo bảo vệ mình. 
Người trí trong ba canh, 
phải luôn luôn tỉnh thức. 


Trước hãy tự đặt mình vào chánh đạo rồi sau giáo hóa kẻ khác, 
hiền giả như vậy mới tránh khỏi điều lỗi lầm xảy ra? 

Trước hết tự đặt mình, 

vào những gì thích đáng. 

Sau mới giáo hóa người, 

người trí khỏi bị nhiễm. 


Nêu muôn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa 
mình rôi sau sửa người. Tự sửa mình vôn là điêu khó nhât. 


Hãy tự làm cho mình, 
như điều mình dạy người. 
Khéo tự điều, điều người, 
khó thay, tự điều phuc! 
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Atta hi attano nàtho 

ko hi natho paro siya 

Attana’ va sudantena 

natham labhati dullabham. 160 


Oneself, indeed, is one’s saviour, for what other saviour would 
there be? With oneself well controlled one obtains a saviour 
difficult to find. 760 


Attana’ va katam papam 

attajam attasambhavam 
Abhimanthati dummedham 
vajiram v asmamayam manim. 161 


By oneself alone is evil done; it is self-born, it is self-caused. 
Evil grinds the unwise as a diamond grinds a hard gem. 767 


Yassa accantadussilyam 
maluva salam iv 'otatam 
Karoti so tatha’ ttanam 
yatha nam icchati diso. 162 


He who is exceedingly corrupt, like a maluva creeper strangling 
a sal tree, does to himself what even an enemy would wish for 
him. 762 


Sukarani asadhüni 

attano ahitàni ca 

Yam ‘ve hitac ca sadhuc ca 

tam ve paramadukkaram. 163 

Easy to do are things that are hard and not beneficial to oneself, 
but very, very, difficult indeed, to do is that which 1s beneficial 
and good. /63 


160. 


160. 


161. 


161. 


162. 


162. 


163. 


163. 
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Chính tự mình làm chỗ nương cho minh? chứ người khác làm 
sao nương được? Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương 
dựa nhiệm màu. 


Tự mình y chỉ mình, 

nào có y chỉ khác. 

Nhờ khéo điều phục mình, 
được y chỉ khó được. 


Ác nghiệp chính do mình tạo, từ mình sinh ra. Ác nghiệp làm 
hại kẻ ngu dễ dàng như kim cang phá hoại bảo thạch. 

Điều ác tự mình làm, 

tự mình sanh, mình tạo. 

Nghién nát kẻ ngu si, 

như kim cương, ngọc bau. 


Sự phá giới làm hại mình như dây mãn-la bao quanh cây ta-la 
làm cho nó khô héo.$ Người phá giới là làm điều mà kẻ thù 
muốn làm cho họ. 


Phá giới quá trầm trọng, 
như dây leo bám cây. 
Gieo hai cho tự thân, 
như kẻ thù mong ước. 


Việc ác dé làm nhưng chang lợi gì cho ta, trái lại, việc lành có 
lợi cho ta thì lại rất khó làm. 

Dễ làm các điều ác, 

dễ làm tự hại mình. 

Còn việc lành, việc tốt, 

thật tối thượng khó làm. 
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10. 


10. 


Yo sásanam arahatam 
ariyanam dhammajivinam 
Pafükkosati dummedho 
ditthim nissaya papikam 
Phalani katthakass ' eva 


attaghaccaya phallati. 164 


The stupid man, who, on account of false views, scorns the 
teaching of the Arahants, the Noble Ones, and the Righteous, 
ripens like the fruit of the kashta reed, only for his own 
destruction. 764 


Attana’va katam papam 
attanà samkilissati 

Attanà akatam papam 
attana’ va visujjhati 

Suddhi asuddhi paccattam 
n’alcco acco visodhaye. 165 


By oneself, indeed, is evil done; by oneself is one defiled. By 
oneself is evil left undone; by oneself indeed, is one purified. 
Purity and impurity depend on oneself. No one purifies 
another. 165 


Attadattham paratthena 

bahuna’ pi na hãpaye 

Attadattham abhiccaya 

sadatthapasuto siya. 166 

For the sake of others’ welfare, however great, let not one neglect 
one’s own welfare. Clearly perceiving one’s own welfare, let 
one be intent on one’s own goal. 166 


164. 


164. 


165. 


165. 


166. 


166. 
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Những người ác tuệ ngu si, vi tâm tà kiến ma vu miệt giáo pháp 
A-la-hán, vu miệt người hành chánh đạo và giáo pháp đức Như 
Lai dé tự mang lay bại hoại, giống như cỏ cách-tha, hé sinh qua 
xong liền tự diệt.” 

Kẻ ngu si miệt thi, 

giáo pháp bậc la-hán, 

bậc thánh, bậc chánh mạng. 

Chính do ác kiến này, 

như quả loại cây lau 

mang quả tự hoại diệt. 


Lam dir bởi ta, mà nhiễm 6 cũng bởi ta; làm lành bởi ta, mà 
thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ 
không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được. 


Tự mình, điều ác làm, 

tự mình làm nhiễm ô, 

tự mình ác không làm, 

tự mình làm thanh tịnh. 
Tịnh, không tịnh tự mình, 
không ai thanh tinh ai! 


Chó vi lợi ich cho kẻ khác mà quên han lợi ích cho chính minh. 
Người biết lo lợi ích mình mới thường chuyên tâm vào những 
điều ích lợi cho tất cả. 


Dầu lợi người bao nhiêu, 
chớ quên phần tư lợi. 
Nhờ thắng trí tư lợi, 

hãy chuyên tâm lợi mình. 
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Chapter 13 


LOKA VAGGA 
THE WORLD 


J 


Hinam dhammam na seveyya 
pamadena na samvase 
Micchaditthim na seveyya 

na siya lokavaddhano. 167 


Do not serve mean ends. Do not live in heedlessness. Do not 
embrace false views. Do not be a world-upholder. /67 


Uttitthe nappamajjeyya 

dhammam sucaritam care 

Dhammacari sukham seti 

asmim loke paramhi ca. 168 

Dhammam care sucaritam 

na nam duccaritam care 

Dhammacari sukham seti 

asmim loke paramhi ca. 169 

Be not heedless in standing (at people's doors for alms). Observe 
(this) practice scrupulously. He who observes this practice lives 
happily both in this world and in the next. 168 

Scrupulously observe (this) practice. Do not observe it 
unscrupulously. He who observes this practice lives happily 
both in this world and in the next. 769 


Yatha bubbulakam passe 

yatha passe maricikam 

Evam lokam avekkhantam 

maccurdjà na passati. 170 

Just as one would look upon a bubble, just as one would look 


upon a mirage - if a person thus looks upon the world, the King 
of Death sees him not. /70 
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XIII. PHAM THÉ GIAN 


167. 


167. 


168. 


168. 


169. 


169. 


170. 


170. 


Chó theo điều ti liĉt,! chớ đem thân buông lung. Chó nên theo tà 
thuyết, chớ làm tăng trưởng tục tran? 


Chớ theo pháp hạ liệt, 

chó sóng mặc, buông lung. 
Chớ tin theo tà kiến, 

chớ tăng trưởng tục trần. 


Hãng hái đừng buông lung, làm theo Chánh pháp. Người thực 
hành Chánh pháp, đời này vui, đời sau vui? 


Nó lực, chớ phóng dat! 

hãy sống theo chánh hạnh. 
Người chánh hạnh hưởng lạc, 
cả đời này, đời sau. 


Khéo thực hành Chánh pháp, chớ làm điều ác hành. Người thực 
hành Chánh pháp, đời này vui, đời sau vui. 


Hãy khéo sống chánh hạnh, 
chớ sóng theo tà hanh! 
Người chánh hanh hưởng lạc, 
cả đời này, đời sau. 


Nhu bọt nước trôi sóng, như lầu sò chợ bể.* Nếu xem đời bằng 
cặp mắt ấy, thần chết không tìm tới được. 


Hãy nhìn như bọt nước, 
hãy nhìn nhu cảnh huyền! 
Quán nhìn đời như vậy, 
thần chết không bắt gặp. 
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5. Etha passath’imam lokam 
cittam rajarathuipamam 
Yattha bala visidanti 
natthi sattigo vijanatam. 171 


5. Come, behold this world which is like unto an ornamented 
royal chariot, wherein fools flounder, but for the wise there is 
no attachment. /7/ 


6. Yoca pubbe pamajjitva 
pacchã so nappamajjati 
So imam lokam pabhaseti 
abbhà mutto’va candima. 172 


6. Whoever was heedless before and afterwards 1s not; such a one 
illumines this world like the moon freed from clouds. 772 


7. Yassa papam katam kammam 
kusalena pithiyati 
So imam lokam pabhaseti 
abbha mutto’va candima. 173 


7. Whoever, by a good deed, covers the evil done, such a one 
illumines this world like the moon freed from clouds. 773 


8. Andhabháto ayam loko 
tanuk'ettha vipassati 
Sakunto jalamutto ' va 
appo saggaya gacchati. 174 


8. Blind is this world. Few are those who clearly see. As birds 
escape from a net few go to a blissful state. / 74 


71, 


171. 


172, 


172. 


173. 


173. 


174. 


174. 
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Giả sử thé gian này có được lộng lẫy như chiếc xe của vua, thì 
trong số người xem thấy, chỉ người ngu mới tham đắm, chứ kẻ 
trí chăng hề bận tâm. 


Hãy đến nhìn đời này, 
như xe vua lộng lẫy, 
người ngu mới tham đắm, 
kẻ trí nào đắm say. 


Người nào trước buông lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh 
sáng chiếu cõi thế gian, như vang trăng ra khỏi mây mù. 


Ai sống trước buông lung, 
sau song không phóng dat; 
chói sáng rực đời này, 

như trăng thoát mây che. 


Người nảo lấy việc lành tiêu trừ việc ác, người đó là ánh sáng 
chiếu cõi thé gian như vang trăng ra khỏi mây mù. 

AI dùng các hạnh lành, 

làm xóa mờ nghiệp ác, 

chói sáng rực đời này, 

như trăng thoát mây che. 


Như chim thoát khỏi lưới, chăng mấy con bay thăng lên trời 
cao, trong thé gian nay chang mấy người sáng suốt trông thay 
Cao Xa. 


Đời này thật mù quáng, 

ít kẻ thấy rõ ràng. 

Như chim thoát khỏi lưới, 
rat it đi thiên giới. 
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10. 


10. 


i, 


11. 


12. 


12. 


Hamsadiccapathe yanti 
akase yanti iddhiya 

Niyanti dhirà lokamha 

jetvà maram savahinim. 175 


Swans wing along on the path of the sun. (Men) go through 
air by psychic powers. The wise are led away from the world, 
having conquered Mara and his host. /75 


Ekam dhammam atitassa 
musavadissa jantuno 
Vitinnaparalokassa 

natthi papam akariyam. 176 


There is no evil that cannot be done by the liar, who has 
transgressed the one law (of truthfulness) and who is indifferent 
to a world beyond. 176 


Na ve kadariyà devalokam vajanti 
balà have nappasamsanti danam 
Dhiro ca danam anumodamano 
ten eva so hoti sukhi parattha. 177 


Verily misers go not to the celestial realms. Fools do not indeed 
praise liberality. The wise man rejoices in giving and thereby 
become happy thereafter. /77 


Pathavya ekarajjena 

saggassa gamanena và 

Sabbalokadhipaccena 

sotapattiphalam varam. 178 

Better than absolute sovereignty over the earth, better than going 
to heaven, better than even lordship over all the worlds, is the 
Fruit of a Stream-Winner. /78 
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175. Con thiên nga chỉ bay được giữa không trung, người có thần 
thông chỉ bay được khỏi mặt đất, duy bậc đại trí, trừ dẹp ma 
quân, mới bay được khỏi thế gian này. 


175. Như chim thiên nga bay, 
thần thông liệng giữa trời. 
Chiến thắng ma, ma quân, 
kẻ trí thoát đời này. 


176. Những ai vi phạm đạo nhất thừa, những ai ưa nói lời vọng ngữ, 
những ai không tin có đời sau, thì chăng có điều ác nào mà họ 
không làm được. 


176. Ai vi phạm một pháp, 
ai nói lời vọng ngữ, 
ai bac bỏ đời sau, 
không ác nào không làm. 


177. Người xan tham không thé sanh lên cõi trời, người ngu si không 
ưa tán dương việc cúng dường, nhưng người trí thấy việc cúng 
dường lại tùy hỷ và tương lai họ sẽ được phần an lạc. 


177. Keo kiết không sanh thiên, 
kẻ ngu ghét bó thi; 
Người trí thích bó thí, 
đời sau, được hưởng lạc. 


178. Người thống suất cõi đất, người làm chủ chư Thiên, hết thảy vị 
thé chúa ấy chang sánh kịp một vị đã chứng quả Tu-da-hoan.° 


178. Hơn thống lãnh cõi đất, 
hơn được sanh cõi trời, 
hơn chủ trì vũ trụ; 
quả Dự lưu tối thắng. 


118 | Dhammapada 


Chapter 14 


BUDDHA VAGGA 
THE BUDDHA 


i, 


Yassa jitam n’ alvajiyati 

jitamassa no yati koci loke 

Tam Buddham anantagocaram 

apadam kena padena nessatha. 179 

Yassa jalini visattika 

tanhà natthi kuhicci netave 

Tam Buddham anantagocaram 

apadam kena padena nessatha. 180 

Whose conquest (of passion) is not turned into defeat, no 
conquered (passion) of his in this world follows him that 
trackless Buddha of infinite range, by which way will you lead 
him? 779 

Him in whom there is not that entangling, embroiling craving to 
lead (to any life), him the trackless Buddha of infinite range - by 
which way will you lead him? 780 


Ye jhanapasuta dhira 

nekkhammüpasame rata 

Deva’ pi tesam pihayanti 

sambuddhanam satimatam. 181 

The wise ones who are intent on meditation, who delight in 
the peace of renunciation (1.e., Nibbana), such mindful perfect 
Buddhas even the gods hold (most) dear. /57 
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XIV. PHẨM PHẬT-ĐÀ 


179. 


179. 


180. 


180. 


181. 


181. 


Chang ai hơn nói người đã thắng phuc dục tình.! Người đã 
tháng phục dục tình không còn bị thất bại trở lại, huống Phật trí 
mênh mông? không dấu tich,? các ngươi lay gi mà hong cám dỗ 
duoc? 


Vi chién tháng khóng bai, 
vi bước di trên đời, 

không dấu tích chiến thắng: 
Phật giới rộng mênh mông, 
ai dùng chân theo dõi 

bậc không de dấu tích? 


Người dứt hết trói buộc, ái dục còn khó cám dỗ được ho; huống 
Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hòng 
cám dỗ được? 

AI giải tỏa lưới tham, 

ái phược hết dat dẫn, 

Phật giới rộng mênh mông, 

ai dùng chân theo dõi, 

bậc không dé dấu tích? 


Người tu tri thiền định,° ưa xuất gia,’ ở chỗ thanh vắng. Người 
có chánh niêm chánh giác, bao giờ cũng được sự ái kính cua 
trỜI, nguói. 

Người trí chuyên thiền định, 

thích an tịnh viễn ly. 

Chư thiên đều ái kính, 

bậc chánh giác, chánh niệm. 
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4. Kiccho manussapanilabho 
kiccham macchana jivitam 
Kiccham saddhammasavanam 
kiccho buddhanam uppddo. 182 


4. Rareis birth as a human being. Hard is the life of mortals. Hard 
is the hearing of the Sublime Truth. Rare is the appearance of 
the Buddhas. 762 


5. Sabbapapassa akaranam 
kusalassa upasampada 
Sacittapariyodapanam 
etam buddhana sasanam. 183 


6. Khanti paramam tapo titikkha 
nibbanam paramam vadanti buddha. 
Na hi pabbajito pariipaghati 
samano hoti param vihenhayanto. 184 
7. Anipavado anipaghato 
patimokkhe ca samvaro 
Mattaccutà ca bhattasmim 
pantac ca sayandsanam 
Adhicitte ca ayogo 
etam buddhàna sasanam. 185 
5. Not to do any evil, to cultivate good, to purify one's mind, this 
is the Teaching of the Buddhas. 763 


6. Forbearing patience is the highest austerity. Nibbana is supreme, 
say the Buddhas. He, verily, is not a recluse who harms another. 
Nor is he an ascetic who oppresses others. 184 


7. Not insulting, not harming, restraint according to the 
Fundamental Moral Code, moderation in food, secluded 
abode, intent on higher thoughts, this is the Teaching of the 
Buddhas. 765 


182. 


182. 


183. 


183. 


184. 


184. 


185. 


185. 
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Được sanh làm người là khó, được sống trọn đời còn khó hơn, 
được nghe Chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời còn khó hơn. 


Khó thay, được làm người, 
khó thay, được sống còn, 
khó thay, nghe diệu pháp, 
khó thay, Phật ra đời ! 


Chớ làm điều ác, gang làm việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ay, 
lời chư Phật dạy. 


Không làm mọi điều ác, 
thành tựu các hạnh lành. 
Tâm ý giữ trong sach, 
chính lời chư Phật dạy. 


Chu Phật thường day Niét-ban là quả vị tối thượng. Nhẫn nhục 
là khó hạnh tối cao. Xuất gia mà não hại người khác, không goi 
là Sa-môn.? 


Chư Phật thường giảng dạy; 

nhẫn, khó hạnh tối thượng, 

niét-ban, quả tối thuong; 

xuất gia không phá người; 

sa-môn không hại người. 

Chó nên phi bang, đừng làm não hai, giữ giới luật tinh nghiêm, 
uống ăn có chừng mực, riêng ở chỗ tịch tịnh, siêng tu tập thiền 
dinh.!° Ay lời chu Phat dạy. 


Khong phi bang, pha hoai, 
hộ trì giới căn bản, 

ăn uống có tiết độ, 

sàng tọa chỗ nhàn tịnh, 
chuyên chú tăng thượng tâm, 
chính lời chư Phật dạy. 
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Na kahapanavassena 

titti kamesu vijjati 

Appassada dukha kama 

iti viccaya pandito. 186 

Api dibbesu kamesu 

ratim so n’aldhigacchati. 
Tanhakkhayarato hoti 
sammasambuddhasavako. 187 


8-9. Not by a shower of gold coins does contentment arise in sensual 


10. 


77. 


72. 


73. 


pleasures. Of little sweetness, andpainful, are sensual pleasures. 
Knowing thus, the wise man finds no delight even in heavenly 
pleasures. The disciple of the Fully Enlightened One delights in 
the destruction of craving. 186-187 


Bahi ve saranam yanti 
pabbatani vanani ca 
aramarukkhacetyani 
manussa bhayatajjita. 188 


N'etam kho saranam khemam 
n'etam saranam uttamam 
N'etam saranam àgamma 
sabbadukkha pamuccati. 189 


Yo ca buddhac ca dhammac ca 
sattighac ca saranam gato 
Cattari ariyasaccàni 
sammappaccaya passati. 190 


Dukkham dukkhasamuppadam 
dukkhassa ca atikkamam 
Ariyaccatthattigikam maggam 
dukkhapasamagaminam. 191 
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186-187. Giả sử mưa xuống bạc vàng cũng chang làm thỏa mãn lòng 


186. 


187. 


tham duc. Người trí đã biết rõ ái dục vui ít khó nhiều. Thé nên, 
dù sự dục lạc ở cõi trời, ngươi cũng chớ sanh tâm mong cầu. Đệ 
tử đắng Chánh giác chỉ mong cầu diệt trừ ái đục mà thôi. 

Dầu mưa bằng tiền vàng, 

các dục khó thỏa mãn. 

Dục đẳng nhiều ngọt it, 

biết vậy là bậc trí. 

Đệ tử bậc Chánh giác, 

không tìm cầu dục lạc. 

Dầu là dục chư thiên, 

chỉ ua thích ái diệt. 


188-192.Vi sợ hãi bat an mà đến quy y than núi, quy y rừng cây, quy 


188. 


189. 


y miéu tho tho than, nhung đó chăng phải là chỗ nương dựa yên 
ôn, không là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y như thé khó não van 
còn nguyên. Trái lại, quy y Phật, Pháp, Tăng, phát trí tuệ chơn 
chánh, hiểu thâu Bón lẽ mau": Biết khó, biết khó nhân, biết khó 
diệt, và biết Tám chi Thánh dao” diệt trừ hết khó não. Do là chỗ 
quy y an ồn, là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y được như vậy, 
giải thoát hết khó dau. 


Loài người sợ hoảng hốt, 
tìm nhiều chỗ quy y, 
hoặc rừng rậm, núi non, 
hoặc vườn cây, đền tháp. 


Quy y ay không 6n, 
không quy y tối thượng. 
Quy y các chỗ ấy, 

không thoát mọi khó đau? 
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14. 


10. 


11. 


Etam kho saranam khemam 
etam saranam uttamam 
Etam saranam agamma 
sabbadukkha pamuccati. 192 


To many a refuge fear-stricken men betake themselves - to hills, 
woods, groves, trees, and shrines. 788 

Nay no such refuge is safe, no such refuge is supreme. Not by 
resorting to such a refuge is one freed from all ill. 769 


12-14. He who has gone for refuge to the Buddha, the Dhamma, and 


13. 


15. 


16. 


16. 


the Sangha, sees with right knowledge the four Noble Truths - 
Sorrow, the Cause of Sorrow, the Transcending of Sorrow, and 
the Noble Eightfold Path which leads to the Cessation of Sorrow. 
This, indeed, is refuge secure. This, indeed, is refuge supreme. 
By seeking such refuge one is released from all sorrow. 190-192 


Dullabho purisajacco 

na so sabbattha jayati 

Yattha so jayati dhiro 

tam kulam sukhamedhati. 193 

Hard to find is a man of great wisdom: such a man is not 
born everywhere. Where such a wise man is born, that family 
thrives. 193 


Sukho buddhanam uppado 

sukha saddhammadesana 

Sukha sanghassa samaggi 

samagganam tapo sukho. 194 

Happy 1s the birth of Buddhas. Happy is the teaching of the 
sublime Dhamma. Happy is the unity of the Sangha. Happy is 
the discipline of the united ones. 794 


190. 


191; 


192. 


193. 


193. 


194. 


194. 
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Ai quy y đức Phật, 

chánh pháp và chư tăng, 

ai dùng chánh tri kiến, 

thay được Bốn thánh dé. 
Thấy khó và khó tập, 

thấy sự khổ vượt qua, 

thay Đường thánh tám ngành, 
đưa đến khó não tận. 


Thật quy y an ôn, 

thật quy y tối thượng. 
Có quy y như vậy, 

mới thoát mọi khó dau. 


Rất khó gặp được bậc thánh nhon,? vì chang phải thường có. 
Phàm ở dau có người trí ra đời thì ở đó gia tộc được an lành. 


Khó gap bậc thánh nhon, 
không phải đâu cũng có. 
Chỗ nào bậc trí sanh, 

gia đình tất an lạc. 


Hạnh phúc thay đức Phật ra đời, hạnh phúc thay diễn nói Chánh 
pháp; hạnh phúc thay Tang-gia hòa hợp; hạnh phúc thay dong 
tiến đồng tu. 


Vui thay, Phật ra đòi! 

Vui thay, Pháp được giảng Ï 
Vui thay, Tăng hòa hợp! 
Hòa hop tu, vui thay! 
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17. Puüjarahe pujayato 
Buddhe yadi va savake 
Papaccasamatikkante 
tinnasokapariddave. 195 

18. Tetadise pujayato 
nibbute akutobhaye 
Na sakkà puccam sankhatum 
im' ettam'iti kenaci. 196 


17-18. He whoreverences those worthy ofreverence, whether Buddhas 
or their disciples; those who have overcome the impediments 
and have got rid of grief and lamentation - the merit of him who 
reverences such peaceful and fearless Ones cannot be measured 
by anyone as such and such. 795-796 


Chapter 15 


SUKHA VAGGA 
HAPPINESS 


1. Susukham vata jivama 
verinesu averino 
Verinesu manussesu 
viharama averino. 197 


2. Susukham vata jivama 
aturesu qnafura 
áturesu manussesu 
viharama anatura. 198 

3. Susukham vata jivama 
ussukesu anussuka 
Ussukesu manussesu 
viharama anussuka. 199 
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195-196. Cung dường những vi đáng cúng dường là Phật hay đệ tử 
của Ngài — những vi thoát ly hư vọng, vượt khỏi mọi lo âu — 
công đức của người cúng dường bậc tịch tịnh vô úy như vậy 
không thể ké lường. 


195. Cúng dường bậc đáng cúng, 
chư Phật hoặc đệ tử, 
các bậc vượt hý luận, 
đoạn diệt mọi sau bi. 


196. Cúng dường bậc như vậy, 
tịch tịnh, không sợ hãi, 
các công đức như vậy, 
không aI ước lường được. 


XV. PHAM AN LẠC 


197. Sung sướng thay chúng ta sống không thù oan giữa những người 
thù oán. Giữa những người thù oán, ta sống không thù oán. 


197. Vui thay, chúng ta sống, 
không hận, giữa hận thù! 
Giữa những người thù hận, 
ta sống, không hận thù ! 
198. Sung sướng thay chúng ta sống không tật bệnh giữa những người 
tật bénh Giữa những người tật bệnh, ta sóng không tật bệnh. 


198. Vui thay, chúng ta sống, 
không bệnh, giữa 6m dau! 
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1. Ah, happily do we live without hate amongst the hateful; amidst 
hateful men we dwell unhating. 797 


2. Ah, happily do we live in good health amongst the ailing; amidst 
ailing men we dwell in good health. 798 


3. Ah, happily do we live without yearning (for sensual pleasures) 
amongst those who yearn (for them); amidst those who yearn 
(for them) we dwell without yearning. 199 


4. Susukham vata jivama 
yesam no natthi kiccanam 
Pitibhakkha bhavissama 
deva abhassara yatha. 200 


4. Ah, happily do we live we who have no impediments. Feeders 
of joy shall we be even as the gods of the Radiant Realm. 200 


5. Jayam veram pasavati 
dukkham seti pardjito 
Upasanto sukham seti 
hitva jayaparajayam. 201 
5. Victory breeds hatred. The defeated live in pain. Happily the 
peaceful live, giving up victory and defeat. 201 


6. Natthiragasamo aggi 
natthi dosasamo kali 
Natthi khandhasama dukkha 
natthi santiparam sukham. 202 


6. There is no fire like lust, no crime like hate. There is no ill like 
the body, no bliss higher than Peace (Nibbana). 202 


199. 


199. 


200. 


200. 


201. 


201. 


202. 


202. 
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Giữa những người bệnh hoạn, 
ta sông, không ốm đau. 


Sung sướng thay chúng ta sống không tham dục giữa những 
người tham dục. Giữa những người tham dục, ta sống không 
tham dục. 


Vui thay, chúng ta sóng, 
không rộn giữa rộn rang; 
Giữa những người rộn ràng, 
ta sống, không rộn ràng. 


Sung sướng thay chúng ta sóng không bị điều gì chướng ngai; ta 
thường sống với những điều hy lạc như những vị trời Quang 4m.4 


Vui thay chúng ta sống, 
không øì, gọi của ta. 

Ta sẽ hưởng hỷ lạc, 

như chư thiên Quang âm. 


Thắng lợi bị thù oán, thất bại bị đau khổ; chắng màng tới thắng 
bại, sẽ sóng hòa hiếu an vui. 


Chiến thắng sinh thù oán, 
thất bại chịu khổ đau. 
Sống tịch tịnh an lạc, 
bỏ sau mọi thắng bại. 


Không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nao bằng ác sân hận. 
Không khó nao bằng khó ngũ uán và không vui nào bằng vui 
Niết-bàn. 

Lửa nào sánh lửa tham? 

ác nào bằng sân hận? 

khó nào sánh khó uán, 


lac nào báng tinh lac. 
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10. 


if, 


Jighacchà paramà rogà 
samkhara parama dukhà 

Etam catva yathabhütam 
Nibbanam paramam sukham. 203 


Hunger is the greatest disease. Aggregates are the greatest ill. 
Knowing this as it really is, (the wise realize) Nibbana, bliss 
supreme. 205 


Arogyaparama labha 

santutthi paramam dhanam 
Vissasaparama cati 

nibbanam paramam sukham. 204 


Health is the highest gain. Contentment is the greatest wealth. 
The trusty are the best kinsmen. Nibbana is the highest bliss. 204 


Pavivekarasam pitvà 

rasam upasamassa ca 

Niddaro hoti nippapo 

dhammapitirasam pibam. 205 

Having tasted the flavour of seclusion and the flavour of 
appeasement, free from anguish and stain becomes he, imbibing 
the taste of the joy of the Dhamma. 205 


Sadhu dassanam ariyanam 
sannivaso sada sukha 
Adassanena balanam 
niccam eva sukhi siya. 206 
Balasangatacari hi 
digham addhana socati 


203. 


203. 


204. 


204. 


205. 


205. 


206. 


206. 
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Doi là chứng bệnh lớn, vô thường? là nói khó lớn; biết được 
đúng như thế, đạt đến Niết-bàn vui tối thượng. 

Đói ăn, bệnh tối thượng, 

các hành, khô tối thượng. 

Hiểu như thực là vậy, 

niết-bàn, lạc tối thượng. 


Không bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, thành tín là nơi 
chí thân, Niết-bàn là vui tối thượng. 

Không bệnh, lợi tối thượng, 

biết đủ, tiền tối thượng, 

thành tín đối với nhau, 

là bà con tối thượng. 

Niét-ban, lạc tối thượng. 


Ai từng ném mùi độc cư, ai từng nếm mùi tịch tịnh, người ấy 
còn ưa nếm mùi pháp vị, để xa lìa mọi tội ác, sợ hãi. 

Đã ném vị độc cư, 

được hưởng vi nhàn tinh, 

không sợ hãi, không ác, 

ném được vi Pháp hy. 


Gặp duoc bậc thánh nhon là rát quí, vi sé chung huóng su vui 
lành. Bởi không gặp kẻ ngu si, nên người kia thường hoan hy. 


Lành thay, thấy thánh nhân, 
sông chung thường hưởng lạc. 
Không thấy những người ngu, 
thường thường được an lạc. 
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12, 


10. 


11. 


12. 


Dukkho balehi samvaso 

amitten’ eva sabbada. 

Dhiro ca sukhasamvaso 

catinam 'va samagamo. 207 

Tasma hi:- 

Dhirac ca paccac ca bahussutac ca 
dhorayhasilam vatavantam ariyam 

Tam tadisam sappurisam sumedham 
bhajetha nakkhattapatham’ va candima. 208 


Good is the sight of the Ariyas: their company is ever happy. 
Not seeing the foolish, one may ever be happy. 206 


Truly he who moves in company with fools grieves for a long 
time. Association with the foolish is ever painful as with a foe. 
Happy is association with the wise, even like meeting with 
kinsfolk. 207 

Therefore: With the intelligent, the wise, the learned, the 
enduring, the dutiful, and the Ariya - with a man of such virtue 
and intellect should one associate, as the moon (follows) the 
starry path. 208 


Chapter 16 


PIYA VAGGA 
AFFECTION 


L. 


Ayoge yucjam attanam 
yogasmic ca ayojayam 
Attham hitvà piyaggahi 
pihet’ attanuyoginam. 209 
Ma piyehi samagacchi 
appiyehi kudacanam 


207. 


207. 


208. 


206. 
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Đi chung với người ngu, chẳng lúc nào không lo buồn; ở chung 
với kẻ ngu khác nào ở chung với quân địch. Ở chung với người 
trí vui như hội ngộ với người thân. 


Sống chung với người ngu, 
lâu dai bị lo buồn. 

Khô thay gần người ngu, 
như thường sống kẻ thù. 
Vui thay, gần người trí, 
như chung sống bà con. 


Đúng thật như vậy, người hiền trí, người đa văn, người trì giới 
chân thành và bậc thánh giả; được đi theo những bậc thiện nhân, 
hiền tuệ ấy, khác nào mặt trăng đi theo quỹ đạo tinh tú. 


Do vậy: 

Bậc hiền sĩ, trí tuệ 

bậc nghe nhiều, trì ĐIỚI, 
bậc tự ché, thánh nhân; 
hãy gần gũi, thân cận. 
Thiện nhân, trí giả ấy, 
như trăng theo đường sao. 


XVL PHAM HY AI 


209. 


209. 


Chuyên tâm làm những việc không dang làm,' nhac tu những 
điều cần tu, bỏ việc lành mà chạy theo dục lạc, người như thé 
dù có ham mộ kẻ khác đã có gang thành công, cũng chi là hâm 
mộ suông.? 


Tự chuyên, không đáng chuyên 
không chuyên, việc đáng chuyên. 
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Piyanam adassanam dukkham 

appiyanac ca dassanam. 210 

Tasma piyam na kayiratha 

piyalpayo hi papako 

Gantha tesam na vijjanti 

yesam natthi piyalppiyam. 211 

Applying oneself to that which should be avoided, not applying 
oneself to that which should be pursued, and giving up the 
quest, one who goes after pleasure envies them who exert 
themselves. 209 


Consort not with those that are dear, never with those that are 
not dear; not seeing those that are dear and seeing those that are 
not dear, are both painful. 270 


Hence hold nothing dear, for separation from those that are dear 
is bad; bonds do not exist or those to whom naught is dear or not 
dear. 217 


Piyato jayati soko 

piyato jayati bhayam 

Piyato vippamuttassa 

natthi soko kuto bhayam. 212 


From endearment springs grief, from endearment springs fear; 
for him who is wholly free from endearment there is no grief, 
much less fear. 272 


Pemato jayati soko 

pemato jayati bhayam 

Pemato vippamuttassa 

natthi soko kuto bhayam. 213 

From affection springs grief, from affection springs fear; for 


him who is wholly free from affection there is no grief, much 
less fear. 2/3 


210. 


210. 


211. 


211; 


212. 


212. 


213. 


213. 
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Bo đích, theo hy ai, 
ganh ti bac tu chuyén. 


Chớ kết giao với người đáng ưa, chớ kết giao với người không 
đáng ưa. Không gặp được người thương yêu là khổ, gặp người 
cừu oán cũng khô. 

Chớ gần gũi người yêu, 

trọn đời xa kẻ ghét. 

Yêu không gặp là khó, 

oán phải gặp cũng đau. 


Thé nén chớ đắm yêu, vì đắm yêu bị biệt ly là khó. Nếu không 
còn những niệm yêu ghét thi không điều gi ràng buộc được. 


Do vậy chớ yêu aI, 

ai biệt ly là ác. 

Những ai không yêu ghét, 
không thể có buộc ràng. 


Từ hy ái sinh lo, từ hy ái sinh sợ; xa lia hết hy ái, chang còn lo 
sọ gi. 

Do ái sinh sau ưu, 

do ai sinh sợ hãi. 

Ai thoát khỏi tham ái, 

không sầu, đâu sợ hãi? 


Từ tham ái sinh lo, từ tham ái sinh sợ; xa lìa hết tham ái, chẳng 
còn lo sợ gì. 


Ái luyến sinh sầu ưu, 
ái luyến sinh sợ hãi. 
Ai giải thoát ái luyến 
không sầu, đâu sợ hãi? 
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6. Ratiyà jayati soko 
ratiyà jayati bhayam 
Ratiyà vippamuttassa 
natthi soko kuto bhayam. 214 


6. From attachment springs grief, from attachment springs fear; 
for him who is wholly free from attachment there is no grief, 
much less fear. 2/4 


7. Kamato jayati soko 
kamato jayati bhayam 
Kamato vippamuttassa 
natthi soko kuto bhayam. 215 


7. From lust springs grief, from lust springs fear; for him who is 
wholly free from lust there is no grief, much less fear. 2/5 


8. Tanhdya jayati soko 
tanhaya jayati bhayam 
Tanhaya vippamuttassa 
natthi soko kuto bhayam. 216 

8. From craving springs grief, from craving springs fear; for him 
who is wholly free from craving there is no grief, much less 
fear. 216 


9. Siladassanasampannam 
dhammattham saccavedinam 
Attano kammakubbanam 
tam jano kurute piyam. 217 

9. Whoso is perfect in virtue, and insight, is established in the 
Dhamma, has realized the Truths, and fulfils his own duties - 
him do folk hold dear. 2/7 


214. 


214. 


215, 


215. 


216. 


216. 


217. 


217. 
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Từ tham dục sinh lo, từ tham dục sinh sợ; xa lìa hết tham dục, 
chẳng còn lo sợ gì. 

Hy ái sinh sầu ưu, 

hỷ ái sinh sợ hãi. 

AI giải thoát hy ai, 

không sầu. đâu sợ hãi? 


Từ lạc dục sinh lo, từ lạc dục sinh sợ; xa lìa hết lạc dục, chẳng 
còn lo sợ gì. 


Dục ái sinh sầu ưu, 
dục ái sinh sợ hãi. 

Ai thoát khói dục ái, 
khóng sầu, đâu sợ hài? 


Từ ái dục sinh lo, từ ái dục sinh sợ; xa lìa hêt ái dục, chăng còn 
lo sợ gì. 


Tham ái sinh sầu ưu, 
tham ái sinh sợ hãi. 
AI giải thoát tham ái, 
không sầu, đâu sợ hãi. 


Day đủ giới hạnh và chánh kiến, an trú Chánh pháp, rõ ly chon 
thường, viên mãn các công hạnh,Š ấy mới là người đáng ái mộ. 
Đủ giới đức, chánh kiến; 

trú pháp, chứng chân lý, 

tự làm công việc mình, 

được quan chúng ái kính. 
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10. 


10. 


1. 


12. 


11. 


12. 


Chandajato anakkhate 
manasa ca phuno siya 
Kamesu ca appanibaddhacitto 
uddhamsoto ti vuccati. 218 


He who has developed a wish for the Undeclared (Nibbana), he 
whose mind is thrilled (with the three Fruits), he whose mind 
is not bound by material pleasures, such a person is called an 
“Upstream-bound One”. 2/8 


Cirappavasim purisam 

durato sotthim agatam 

Yatimitta suhajja ca 

abhinandanti sagatam. 219 

Tath’ eva katapuccam pi 

asma loka param gatam 

Puccani patiganhanti 

piyam catim’ va agatam. 220 

A man long absent and returned safe from afar, his kinsmen, 
friends, and well-wishers welcome on his arrival. 2/9 
Likewise, his good deeds will receive the well-doer who has 
gone from this world to the next, as kinsmen will receive a dear 
one on his return. 220 
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218. Khát cầu pháp ly ngôn. sung mãn tâm cứu xét, không dam mê 
dục lac, ấy là bậc Thượng lưu.” 


218. Ước vọng pháp ly ngôn 
y cảm xúc thượng quả. 
Tâm thoát ly các dục, 
xứng gọi bậc Thượng lưu. 


219-220. Người khách ly hương lâu ngày, từ phương xa trở về an 
ón, được bà con thân hữu đón mừng nhu thé nào, thì người tạo 
phước nghiệp cũng vậy, khi từ cõi đời này sang cõi đời khác, 
phước nghiệp của họ là kẻ thân hữu đón mừng họ. 

219. Khách lâu ngày ly hương, 
an toàn từ xa về, 
bà con cùng thân hữu, 
hân hoan đón chào mừng. 


220. Cũng vậy các phước nghiệp, 
đón chào người làm lành. 
Đời này đến đời kia, 
như thân nhân, đón chào. 
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Chapter 17 


KODHA VAGGA 
ANGER 


J 


Kodham jahe vippajaheyya manam 
saccojanam sabbam atikkameyya 
Tam nàmarupasmim asajjamanam 
akiccanam nanupatanti dukkha. 221 


One should give up anger. One should abandon pride. One 
should overcome all fetters. Ills never befall him who clings not 
to mind and body and 1s passionless. 227 


Yo ve uppatitam kodham 

ratham bhantam’ va dharaye 

Tam aham sarathim briimi 

rasmiggaho itaro jano. 222 

Whoso checks his uprisen anger as though it were a rolling 


chariot, him I call a true charioteer. Other charioteers are mere 
rein-holders. 222 


Akkodhena jine kodham 

asadhum sadhuna jine 

Jine kadariyam danena 

saccena alikavadinam. 223 

Conquer anger by love. Conquer evil by good. Conquer the 
stingy by giving. Conquer the liar by truth. 223 


Saccam bhane na kujjheyya 
dajjà'ppasmim pi yacito 
Etehi tihi nhanehi 

gacche devana santike. 224 


One should utter the truth. One should not be angry. One should 
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XVII. PHAM PHAN NO 


22]. 


221. 


222. 


222. 


223. 


223. 


224. 


224. 


Xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu mạn, giải thoát mọi ràng 
buộc, không chấp trước danh sic, người không có một vật chi 
ay, sự khó chang còn theo dõi được. 


Bỏ phẫn nộ, ly mạn, 

Vượt qua mọi kiết sử. 
Không chấp trước danh sắc; 
khổ không theo vô sản. 


Người nao ngăn được cơn giận dữ nôi lên như dừng được chiéc 
xe đang chạy nhanh, mới là kẻ chê ngự giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ 
cam cương hờ.” 


Ai chận được phẫn nộ, 
như dừng xe đang lăn; 
ta gọi, người đánh xe. 
Kẻ khác, cầm cương hờ. 


Lay không giận tháng giận, lay lành thang chang lành, lay cúng 
dường thắng xan tham, lấy chân thật thắng hư ngụy. 


Lay không giận thắng giận, 
lấy thiện thắng không thiện, 
lấy thí thắng xan tham, 

lay chon thang hư ngụy. 


Nói chân thật, không giận hon, san sẻ cho người xin? đó là ba 
việc lành đưa người đến cõi chư Thiên. 


Nói thật, không phẫn nộ, 
cua it, thí người xin. 
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give even from a scanty store to him who asks. Along these 
three paths one may go to the presence of the gods. 224 


Ahimsaka ye munayo 
niccam kayena samvuta 

Te yanti accutam nhanam 
yattha gantva na socare. 225 


Those sages who are harmless, and are ever restrained in body, 
go to the deathless state (Nibbana), whither gone they never 
grieve. 225 


Sada jagaramananam 
ahorattanusikkhinam 
Nibbanam adhimuttanam 
attham gacchanti ãsava. 226 


The defilements of those who are ever vigilant, who discipline 
themselves day and night, who are wholly intent on Nibbana, 
are destroyed. 226 


Poranam etam atula 
n'etam ajjatanam iva 
Nindanti tunhim alsinam 
nindanti bahubhaninam 
Mitabhaninam pi nindanti 
natthi loke anindito. 227 


Na calhu na ca bhavissati 
na c 'etarahi vijjati 
Ekantam nindito poso 
ekantam và pasamsito. 228 


Yac ce viccä pasamsanti 
anuvicca suve suve 
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Nhờ ba việc lành này, 
người đến gần thiên giới. 


225. Không làm hại người thanh tịnh, thường chế phục thân tâm, thì 
đạt đến nơi bat tử chang còn ưu bi. 


225. Bậc hiền không hai ai, 
thân thường được chế ngự, 
đạt được cảnh bat tử, 
đến đây, không ưu sầu. 


226. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm chuyên tu học, chí 
hướng đến Niét-ban, thì mọi phiền não dứt sạch. 


226. Những người thường giác tỉnh, 
ngày đêm siêng tu học, 
chuyên tâm hướng niết-bàn, 
mọi lậu hoặc được tiêu. 


227. A-da-la* nên biết: Day không phải chỉ là chuyện đời nay mà 
đời xưa đã từng nói: làm thinh bị người chê, nói nhiều bị người 
chê, ít nói cũng bị người chê; làm người không bị chê thực là 
chuyện khó có ở thế gian này. 


227. A-tu-la, nên biết, 
xưa vậy, nay cũng vậy, 
ngồi im, bị người chê, 
nói nhiều bị người chê, 
nói vừa phải, bị chê. 
Làm người không bị chê, 
thật khó tìm ở đời. 
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10. 


10. 


Il. 


12. 


Acchiddavuttim medhavim 
paccasilasamahitam 229 


Nekkham jambonadass ' eva 
ko tam ninditum arahati 
Deva pi nam pasamsanti 
brahmuna pi pasamsito. 230 


This, O Atula, is an old saying; it is not one of today only: they 
blame those who sit silent, they blame those who speak too 
much. Those speaking little too they blame. There is no one 
who is not blamed in this world. 227 


There never was, there never will be, nor does there exist now, a 
person who is wholly blamed or wholly praised. 228 


Examining day by day, the wise praise him who is of flawless 
life, intelligent, endowed with knowledge and virtue. 229 


Who deigns to blame him who is like a piece of refined gold? 
Even the gods praise him; by Brahma too he is praised. 230 


Kayappakopam rakkheyya 
kayena samvuto siyà 
Kayaduccaritam hitva 
kayena sucaritam care. 231 


Vacipakopam rakkheyya 
vacaya samvuto siya 
Vaciduccaritam hitvà 
vacaya sucaritam care. 232 


228. 


228. 


229. 


229. 


230. 


230. 


231. 


231. 


232. 
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Toàn bị người chê, hay toàn được người khen, là điều quá khứ 
chưa từng có, hiện tại tìm không ra, và vị lai cũng không dễ gì 
thấy được. 


Xưa, vi lai, và nay, 

dau có sự kiện này, 

người hoàn toàn bị chê, 
người trọn vẹn được khen. 


Cứ mỗi buổi mai thức dậy, tự biết phan tỉnh, hành động không 
tì vết, trí tuệ hiền minh, giới hạnh thanh tịnh, đó là người đáng 
được kẻ trí tán dương. 


Sáng sáng, thâm xét kỹ; 

bậc có trí tan than. 

Bậc trí không tì vết, 

đầy đủ giới định tuệ. 

Pham chat đúng loai vàng Diém-phü; thì ai chê bai được? Đó 
là hạng Bà-la-môn được chư Thiên tán thưởng. 


Hạnh sáng như vàng ròng, 

ai đám chê vị ấy? 

chư Thiên phải khen thưởng, 
Phạm thiên cũng tán dương. 


Giữ thân đừng nóng giận, điều phục thân hành động, xa lìa thân 
làm ác, dùng thân tu hạnh lành. 


Giữ thân đừng phan nộ, 

phòng thân khéo bảo vệ, 

từ bỏ thân làm ác, 

với thân làm hạnh lành. 

Giữ lời đừng nóng giận, điều phục lời chánh chơn, xa lìa lời thô 
ác, dùng lời tu hạnh lành. 
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73. 


14. 


Manopakopam rakkheyya 
manasa samvuto siya 
Manoduccaritam hitva 
manasa sucaritam care. 233 
Kayena samvuta dhira 

atho vacaya samvutà 
Manasa samvutà dhirà 

te ve suparisamvuta. 234 


II. One should guard against misdeeds (caused by) the body, and 
one should be restrained in body. Giving up evil conduct in 
body, one should be of good bodily conduct. 237 

12. One should guard against misdeeds (caused by) speech, and 
one should be restrained in speech. Giving up evil conduct in 
speech, one should be of good conduct in speech. 232 

13. One should guard against misdeeds (caused by) the mind, and 
one should be restrained in mind. Giving up evil conduct in 
mind, one should be of good conduct in mind. 233 

14. The wise are restrained in deed; in speech, too, they are 
restrained. The wise, restrained in mind, are indeed those who 
are perfectly restrained. 234 

Chapter 18 

MALA VAGGA 

IMPURITIES OR TAINTS 

1. Pandupalaso 'va' dani’ si 


yamapurisa pi ca tam upatthita 
Uyyogamukhe ca titthasi 
patheyyam pi ca te na vijjati. 235 
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232. Giữ lời đừng phẫn nộ, 
phòng lời, khéo bảo vệ. 
Từ bỏ lời thô ác, 
với lời, nói điều lành. 
233. Giữ ý đừng nóng giận, điều phục ý tinh thuần; xa lia ý hung ác, 
dùng ý tu hạnh lành. 


233. Giữ ý đừng phẫn nộ, 
phòng ý, khéo bảo vệ, 
từ bỏ ý nghĩ ác, 
với ý, nghĩ hạnh lành. 
234. Người trí điều phục thân, cũng điều phục ngôn ngữ, điều phục 
luôn tâm ý, cả ba nghiệp thảy điều phục. 


234. Bậc trí bảo vệ thân, 
bảo vệ luôn lời nói, 
bảo vệ cả tâm tư. 

Ba nghiệp khéo bảo vệ. 


XVIII. PHAM CAU UE 


235. Ngươi đã giống như ngọn lá khô, Diém-ma sứ gia (tử than) ở 
sát bên mình. Ngươi đang đứng trước ngưỡng cửa chết, bước lữ 
hành của ngươi thiếu hắn lương thực. 
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2. So karohi dipam attano 
khippam vayama pandito bhava 
Niddhantamalo anangano 
dibbam ariyabhimim ehisi. 236 

3. Upanitavayo va dàni Si 
sampayato Si yamassa santike 
Vaso pi ca te natthi antara 
patheyyam pi ca te na vijjati. 237 

4. Sokarohi dipam attano 
khippam vayama pandito bhava 
Niddhantamalo anangano 
na puna jatijaram upehisi. 238 

1. Like a withered leaf are you now. The messengers of death wait 
on you. On the threshold of decay you stand. Provision too there 
is none for you. 235 

2. Make an island unto yourself. Strive quickly; become wise. 
Purged of stain and passionless, you shall enter the heavenly 
stage of the Ariyas. 236 

3. Your life has come to an end now. To the presence of death you 
are setting out. No halting place is there for you by the way. 
Provision too there is none for you. 237 

4. Make an island unto yourself. Strive without delay; become 
wise. Purged of stain and passionless, you will not come again 
to birth and old age. 238 


235. 


236. 


236. 


237. 


231. 


238. 


238. 
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Nguoi nay gióng lá héo, 
Diêm sứ dang chó ngươi. 
Ngươi đứng trước cửa chết, 
đường trường thiếu tư lương. 


Ngươi hãy tự lo tạo lay cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút 
tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch phiền não trần cấu, để 
bước lên thánh cảnh chu Thiên.’ 


Hãy tự làm hòn đảo, 
tinh cần gap, sáng suốt, 
trừ cau ué, thanh tịnh, 
đến thánh địa chư Thiên. 


Đời sống ngươi sắp lụn tàn, ngươi đang dịch bước đến gần 
Diêm vương, giữa đường không nơi ngơi nghỉ, bước lữ hành 
của ngươi thiếu han lương thực. 


Đời ngươi nay sắp tàn, 

tiến gần đến Diêm vương, 
giữa đường không nơi nghỉ, 
đường trường thiếu tư lương. 


Ngươi hãy tao lay cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh 
cân làm kẻ khôn ngoan, gột sạch phiền não tran cau, chớ trở lui 
đường sanh lão nguy nan. 


Hãy tự làm hòn đảo, 
tinh cần gấp sáng suốt, 
trừ cấu ué, thanh tịnh, 
chang trở lại sanh già. 
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5. Anupubbena medhavi 
thokathokam khane khane 
Kammaro rajatass’ eva 
niddhame malam attano. 239 


5. By degrees, little by little, from time to time, a wise person 
should remove his own impurities, as a smith removes (the 
dross) of silver. 239 


6. Ayasá va malam samutthitam 
tadutthaya tam eva khadati 
Evam atidhonacarinam 
sakakammani nayanti duggatim. 240 


6. Asrust sprung from iron eats itself away when arisen, even so 
his own deeds lead the transgressor to states of woe. 240 


7. Asajjhayamala manta 
anutthanamala ghara 
Malam vannassa kosajjam 
pamddo rakkhato malam. 241 

7. Non-recitation is the rust of incantations; non-exertion is the 
rust of homes; sloth is the taint of beauty; carelessness is the 
flaw ofa watcher. 247 


8. Mal itthiyà duccaritam 
maccheram dadato malam 
Mala ve papakà dhamma 
asmim loke paramhi ca. 242 


9. Tato mala malataram 
avijja paramam malam 
Etam malam pahatvana 
nimmalà hotha bhikkhavo. 243 


239. 


239, 


240. 


240. 


24]. 


241. 


242. 


242. 
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Hết sát-na này đến sát-na khác, người trí lo gột trừ dần những 
cau ué nơi mình, như người thợ vàng cần man gôt trừ cặn bà 
khỏi chất vàng ròng. 


Bậc trí theo tuần tự, 
từng sát-na trừ dần. 
Như thợ vàng lọc bụi 
trừ cau ué nơi minh. 


Như sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, ác nghiệp do ngươi gây 
ra rồi trở lại dắt ngươi đi vào cõi ác. 

Như sét từ sắt sinh, 

sắt sanh lại ăn sắt. 

Cũng vậy, quá lợi dưỡng 

tự nghiệp dẫn cõi ác. 


Không tụng tập là vết nhơ của sự học kinh dién,? không siêng 
năng là vết nhơ của nghiệp nhà, biếng nhác là vết nhơ của thân 
thể và nơi ăn chốn ở, phóng túng là vết nhơ của phép tự vệ. 


Không tụng làm nhớp kinh, 
không đứng dậy, bân nhà, 
biếng nhác làm nhơ sắc, 
phóng dat ué người canh. 


Tà hạnh là vết nhơ của người đàn bà, xan lẫn là vết nhơ của sự 
cúng dường. Đối với cõi này hay cõi khác thì tội ác chính là 
vết nhơ. 

Tà hạnh nhơ đàn bà, 

xan tham nhớp kẻ thí, 

ác pháp là vết nhơ, 

đời này và đời sau. 
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10. 


77. 


10. 


11. 


12. 


13. 


Misconduct is the taint of a woman. Stinginess is the taint of a 
donor. Taints, indeed, are all evil things both in this world and 
in the next. 242 


A worse taint than these is ignorance, the greatest taint. 
Abandoning this taint, be taintless, O Bhikkhus! 243 


Sujivam ahirikena 
kakasurena dhamsina 
Pakkhandina pagabbhena 
samkilitthena jivitam. 244 


Hirimatà ca dujjivam 
niccam sucigavesina 
Alinen’ apagabbhena 
suddhajivena passata. 245 


Easy is the life of a shameless one who is as impudent as a crow, 
back-biting, presumptuous, arrogant, and corrupt. 244 

Hard is the life of a modest one who ever seeks purity, is 
detached, humble, clean in life, and reflective. 245 


Yo panam atipateti 
musavadac ca bhasati 
Loke adinnam Gdiyati 
paradarac ca gacchati 246 


Suramerayapanac ca 

yo naro anuyucjati 

Idh’ evam eso lokasmim 
málam khanati attano. 247 
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243. Trong các nhơ cấu đó, vô minh cau là hơn cả. Các ngươi hãy trừ 
hết vô minh de thành Tỷ-kheo thanh tịnh. 


243. Trong hang cau ué ấy, 
vô minh, nhơ tối thượng. 
Đoạn nhơ ấy, Ty-kheo, 
thành bậc không ué nhiễm. 


244. Sóng không biết xấu hô, lỗ mang nhu qua diều, sóng ché bai kẻ 
khác, sống đại dom khoa trương, sống ngạo mạn ta ác; song như 
thế chăng khó khăn gì. 


244. Dễ thay, sống không hô. 
sông lỗ mãng như quạ, 
sống công kích huênh hoang, 
song liều lĩnh, nhiễm 6. 

245. Sóng biết hồ then, sống thường cầu thanh tịnh, sống không dam 
mê dục lạc, sống khiêm tốn, trong sạch và dồi dào kiến thức; 
sông như thế mới thực khó làm. 


245. Khó thay, sống xấu hồ, 
thường thường cầu thanh tịnh; 
sông vô tư, khiêm tốn, 
trong sạch và sáng suốt. 


246-247.Trong thế gian này, ai hay sát sinh, hay nói dối, hay lay cắp, 
hay phạm dâm, hay say đắm rượu chè; ai có các hành vi đó tức 
là đã tự đào bỏ thiện căn của mình ngay ở cõi đời này. 
246. Ai ở đời sát sinh, 
nói láo không chân thật, 
ở đời lấy không cho, 
qua lại VỚI vo người. 
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14. 


Evam bho purisa janahi 
papadhamma asaccata. 

Ma tam lobho adhammo ca 
ciram dukkhaya randhayum. 248 


12-13. Whoso in this world destroys life, tells lies, takes what is not 


14. 


JI. 


16. 


15: 


16. 


given, goes to others’ wives, and is addicted to intoxicating 
drinks, such a one digs up his own root in this world. 246-247 


Know thus O good man: “Not easy of restraint are evil things". 
Let not greed and wickedness drag you to protracted misery. 246 


Dadati ve yathasaddham 
yathapasadanam jano 
Tattha yo maiku bhavati 
paresam panabhojane 

Na so divà và rattim và 
samadhim adhigacchati. 249 


Yassa c 'etam samucchinnam 

mülaghaccam samáhatam 

Sa ve divà và rattim và 

samadhim adhigacchati. 250 

People give according to their faith and as they are pleased. 
Whoever therein is envious of others' food and drink, gains no 
peace either by day or by night. 249 

But he who has this (feeling) fully cut off, uprooted and 
destroyed, gains peace by day and by night. 250 


247. 


248. 


248. 


249. 


249. 


250. 


250. 
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Uống rượu men, rượu nấu. 
người sống đam mê vậy, 
chính ngay tại đời này, 

tự đào bới gốc mình. 


Các ngươi nên biết: “Hễ không lo chế ngự tức là ác”. Vậy chớ 
tham, chớ làm điều phi pháp, dé khói sa vào thong khó đời đời. 


Vậy người, hãy nên biết, 
không ché ngự là ác. 
Chó dé tham phi pháp, 
làm người đau khổ dài. 


Vì có tâm an vui nên người ta mới cúng dường, trái lại kẻ có tâm 
ganh ghét người khác được ăn, thì ngày hoặc đêm kẻ kia không 
thể định tâm được. 


Do tín tâm, hỷ tâm 

loài người mới bố thí. 

Ở đây ai bat mãn 

người khác được ăn uống, 
người ấy ngày hoặc đêm, 

không đạt được tâm định. 


Nhưng kẻ nào đã đoạn được, nhồ được, diệt được tâm tưởng ay 
thì ngày hoặc đêm, kẻ kia đều được định tâm. 


Ai cắt được, phá được, 
tận gốc nhó tâm ay. 
người ấy ngày hoặc đêm, 
tất đến được tâm định. 
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17. 


17. 


168. 


18. 


19. 


19. 


Natthi ragasamo aggi 
natthi dosasamo gaho 
Natthi mohasamam jalam 
natthi tanhasama nadi. 251 


There is no fire like lust, no grip like hate, no net like delusion, 
no river like craving. 257 


Sudassam vajjam accesam 
attano pana duddasam 
Paresam hi so vajjani 
opunati yatha bhusam 
Attano pana chadeti 

kalim’ va kitava safiho. 252 


Easily seen are others' faults, hard indeed to see are one's own. 
Like chaff one winnows others’ faults, but one's own (faults) one 
hides, as a crafty fowler conceals himself by camouflage. 252 


Paravajjanupassissa 
niccam ujjhanasaccino 
asava tassa vanhanti 
ārā so asavakkhaya. 253 


He who sees others’ faults, and is ever irritable - the corruptions of 
such a one grow. He is far from the destruction of corruptions. 253 


251, 


251. 


252. 


232, 


253. 


253. 


Kinh Pháp cú | 157 


Không lửa nào dữ băng lửa tham duc, không cô chap nao bên 
băng tâm sân giận, không lưới nao trói buộc băng lưới ngu si, 
không dòng sông nào đăm chìm băng sông ái dục. 


Lửa nào bằng lửa tham! 
Chap nao bang sân han! 
Lưới nao bang lưới si! 

Sông nào bang sông ai! 


Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình thì khó. Lỗi người ta có 
phanh tìm như tìm thóc lan trong gạo; còn lỗi mình, ta có che 
giấu như kẻ cờ gian bạc lận thu dấu quân bài. 


Dễ thay thấy lỗi người, 
lỗi mình thấy mới khó. 
Lỗi người ta phanh tìm, 
như sàng trấu trong gạo; 
còn lỗi mình, che đậy, 
như kẻ gian dấu bài. 


Nếu thấy lỗi người thì tâm ta dễ sinh nóng giận mà phiền não 
tăng thêm, nếu bỏ đi thì phiền não cũng xa lánh. 

Ai thấy lỗi của người, 

thường sanh lòng chỉ trích, 

người ấy lậu hoặc tăng. 

Rất xa lậu hoặc diệt. 
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20. akasepadam natthi 
samano natthi bahire 
Papaccalbhirata paja 
nippapacca tathagata. 254 

21. akase padam natthi 
samano natthi bahire 
Sankhara sassata natthi 
natthi buddhanam ijjitam. 255 

20. In the sky there is no track. Outside there is no Saint. 11 
Mankind delights in obstacles. 12 The Tathagatas 13 are free 
from obstacles. 254 

21. In the sky there is no track. Outside there is no Saint. There are 
no conditioned things that are eternal. There is no instability in 
the Buddhas. 255 


Chapter 19 


DHAMMATTHA VAGGA 
THE JUST OR RIGHTEOUS 


1. Natena hoti dhammattho 
yen’ attham sahasa naye 
Yo ca attham anatthac ca 
ubho niccheyya pandito. 256 
2. Asahasena dhammena 
samena nayati pare 
Dhammassa gutto medhavi 
dhammattho’ ti pavuccati. 257 
1. He is not thereby just because he hastily arbitrates cases. The 
wise man should investigate both right and wrong. 256 


2. The intelligent person who leads others not falsely but lawfully 


254. 


254. 


255. 


233. 
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Giữa hư không thì làm gi có dau vết, trong ngoại dao? thì làm 
gi có Sa-món.* Chúng sanh thì thích điều hư vọng mà Nhu Lai 
làm gì còn hư vọng." 


Hư không, không dấu chân, 
ngoài đây, không sa-môn. 
Chúng sanh thích hý luận, 
Như Lai, hý luận trừ. 


Giữa hư không thì làm gi có dấu vết, trong ngoại dao thì làm 
gì có Sa-môn. Năm uân thì không thường trụ mà Như Lai thì 
chẳng loạn động bao giờ. 


Hư không, không dấu chân, 
ngoài đây, không sa-môn. 
Các hành không thường trú, 
chư Phật không dao động. 


XIX. PHẨM PHÁP TRỤ! 


256. 


256. 


25. 


251; 


Xử sự lỗ mãng? đâu phải hạnh của người phụng thờ Chánh 
pháp, vậy người trí cần biện biệt đâu chánh và đâu tà. 


Ngươi đâu phải pháp trụ, 

xử sự quá chuyên chế. 

Bậc trí cần phân biệt 

cả hai chánh và ta! 

Không khi nào 16 mang; đúng pháp và công bình mới là người 
dẫn đạo. Kẻ trí nhờ sống đúng pháp nên gọi là người an trụ pháp. 


Không chuyên chế, đúng pháp; 
công bằng, dắt dẫn người. 
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and impartially, who is a guardian of the law, is called one who 
abides by the Law (dhammattha). 257 


Na tena pandito hoti 

yavata bahu bhasati 

Khemi averi abhayo 

pandito’ ti pavuccati. 258 

One is not thereby a learned man merely because one speaks 
much. He who is secure, without hate, and fearless is called 
"learned". 258 


Na tavata dhammadharo 

yavata bahu bhasati 

Yo ca appam pi sutvana 

dhammam kayena passati 

Sa ve dhammadharo hoti 

yo dhammam nappamajjati. 259 

One is not versed in the Dhamma merely because one speaks 
too much. He who hears little and sees the Dhamma mentally, 
and who does not neglect the Dhamma, is, indeed, versed in the 
Dhamma. 259 


Na tena thero hoti 

yen’ assa palitam siro 
Paripakko vayo tassa 
moghajinno 'ti vuccati. 260 
Yamhi saccac ca dhammo ca 
ahimsa saccamo damo 

Sa ve vantamalo dhiro 

thero iti pavuccati. 261 


He is not thereby an Elder (Thera) merely because his head is 
grey. Ripe is he in age. “Old-in-vain” is he called. 260 


258. 


258. 


259; 


259. 


260. 


260. 


261. 
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Bậc trí song đúng pháp, 
thật xứng danh Pháp trụ. 


Chẳng phải cậy nhiều lời cho là người có trí, mà an tịnh không 
cừu oán, không sợ hãi, mới là người có trí. 

Không phải vì nói nhiều, 

mới xứng danh bậc trí. 

An 6n, không oán sợ. 

thật đáng gọi bậc trí. 


Chẳng phải cậy nhiều lời cho là hộ trì pháp, nhưng tuy ít học 
mà do than? thực thấy pháp, không buông lung, mới là người 
hộ trì pháp. 

Không phải vì nói nhiều, 

mới xứng danh trì pháp. 

Những ai tuy nghe it, 

nhưng thân hành đúng pháp, 

không phóng túng chánh pháp, 

mới xứng danh trì pháp. 


Trưởng lão ^ cháng phải vì bạc đầu. Nếu chỉ vì tuổi tác cao mà 
xưng trưởng lão, thì đó là chỉ xưng suông. 

Không phải là trưởng lão, 

nếu cho có bạc đầu. 

Người chỉ tuôi tác cao, 

được gọi là: “lão ngu.” 

Đủ kiến giải chân that,> giữ trọn các pháp hành, không sát hai 
sanh linh,” lo tiết chế điều phục,Š người có trí tuệ trừ hết các cau 
nhơ, mới xứng danh trưởng lão. 
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10. 


In whom are truth, virtue, harmlessness, restraint and control, 
that wise man who is purged of impurities, is, indeed, called an 
Elder. 261 


Na vakkaranamattena 
vannapokkharataya va 
Sadhuripo naro hoti 
issuki macchari sanho. 262 


Yassa c’etam samucchinnam 

mülaghaccam samühatam 

Sa vantadoso medhavi 

sadhurüpo 'ti vuccati. 263 

Not by mere eloquence, nor by handsome appearance, does a 
man become good-natured, should he be jealous, selfish, and 
deceitful. 262 


But in whom these are wholly cut off, uprooted and extinct, 
that wise man who is purged of hatred, is, indeed, called good- 
natured. 263 


Na mundakena samano 
abbato alikam bhanam 
Icchalobhasamapanno 
samano kim bhavissati. 264 


Yo ca sameti papani 

anum thilani sabbaso 

Samitattà hi papanam 

samano ti pavuccati. 265 

Not by a shaven head does an undisciplined man, who utters 
lies, become a monk. How will one who 1s full of desire and 
greed be a monk? 264 


261. 


262. 


262. 


263. 


263. 


264. 


264. 


265. 


265. 
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Ai chân thật, đúng pháp, 
không hại, biết chế phục, 
bậc trí không cấu ué, 

mới xứng danh trưởng lão. 


Những người hư ngụy, tật đó va xan tham, tuy có biện tài lưu 
loát, tướng mạo đoan trang, cũng chang phải người lương thiện. 
Không phải nói lưu loát, 

không phải sắc mặt đẹp, 

thành được người lương thiện, 

nếu ganh, tham, dối trá. 

Những người trí nhờ diệt trừ tận gốc lòng sân hận, mới là người 
lương thiện. 

Ai cắt được, phá được 

tận góc nhó tâm ấy; 

người trí ấy diệt sân, 

được gọi người hiền thiện. 


Người vọng ngữ va pha giới, dù cạo tóc cũng chưa phải là Sa- 
môn; huống còn chất đầy tham dục, làm sao thành Sa-môn? 


Đầu trọc, không Sa-môn 
nếu phóng túng, nói láo. 
Ai còn đầy dục tham, 
sao được gọi sa-môn? 


Người nào dứt hết các điều ác, không luận lớn hay nhỏ, nhờ dứt 
hết các ác mà được goi Sa-món. 


AI lăng diu hoàn toàn, 
các diéu ác lón nhó; 
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10. 


1I. 


12. 


11. 


12. 


13. 


14. 


13. 


14. 


He who wholly subdues evil deeds both small and great is called 
a monk because he has overcome all evil. 265 


Na tena bhikkhu hoti 

yavata bhikkhate pare 
Vissam dhammam samadaya 
bhikkhu hoti na tavata. 266 


Yo'dha puccac ca papac ca 
bahetva brahmacariyavà 
Saikhaya loke carati 

sa ce bhikkha ti vuccati. 267 


He is not thereby a bhikkhu merely because he begs from 
others; by following the whole code (of morality) one certainly 
becomes a bhikkhu and not (merely) by such begging. 266 


Herein he who has transcended both good and evil, whose 
conduct is sublime, who lives with understanding in this world, 
he, indeed, 1s called a bhikkhu. 267 


Na monena muni hoti 

maharupo aviddasu 

Yo ca tulam va paggayha 

varam adaya pandito 268 

Papani parivajjeti 

sa muni tena so muni 

Yo munati ubho loke 

muni tena pavuccati. 269 

Not by silence (alone) does he who is dull and ignorant become 
a sage; but that wise man who, as if holding a pair of scales, 
embraces the best and shuns evil, is indeed a sage. 268 

For that reason he is a sage. He who understands, both worlds is, 
therefore, called a sage. 269 


266. 


266. 


207. 


267. 
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vì lắng diu ác pháp, 
được gọi là sa-môn. 


Chi mang bát khat thực, đâu phải là Ty-kheo? Chỉ làm nghi thức 
tôn giáo cũng chang phải Ty-kheo. 


Chỉ khất thực nhờ người, 
dau phải là ty-kheo! 

Phải theo pháp toàn diện, 
khat sĩ không, không đủ. 


Bỏ thiện ? và bỏ ác, chuyên tu hành thanh tinh, lấy “Biết” '° mà 
ở đời, mới thật là Ty-kheo. 


Ai vượt qua thiện ác, 

chuyên sống đời Phạm hạnh, 
sóng thám sát ở đời, 

mới xứng danh tỷ-kheo. 


268-269. Kẻ ngu muội vô trí, dù làm thinh cũng không thể gọi được là 


268. 


269. 


người tịch tịnh. Kẻ trí tuệ sáng suốt như bàn cân, biết cân nhắc 
điều thiện lẽ ác mà chọn lành bỏ dit, mới goi là người tịch tinh. 
Biết được cả nội giới và ngoại giới, nên gọi là người tịch tịnh. 


Im lặng nhưng ngu si, 
đâu được gọi ân sĩ? 
Như người cầm cán cân, 
bậc trí chọn điều lành. 
Từ bỏ các ác pháp, 

mới thật là an sĩ. 

Ai thật hiểu hai đời 

mới được gọi an sĩ. 
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I3. 


15. 


16. 


17. 


Na tena ariyo hoti 
yena panani himsati 
Ahimsa sabbapananam 
ariyo 'ti pavuccati. 270 


He is not therefore an Ariya (Noble) in that he harms living 
beings; through his harmlessness towards all living beings is he 
called an Ariya (Noble). 270 


Na silabbatamattena 
bahusaccena và puna 
Atha và samadhilabhena 


vivicca sayanena va. 271 


Phusami nekkhammasukham 
aputhujjanasevitam 

Bhikkhu vissasam àpadi 
appatto asavakkhayam. 272 


16-17. Not only by mere morality and austerities, nor again by much 


learning, nor even by developing mental concentration, nor by 
secluded lodging, (thinking) “I enjoy the bliss of renunciation 
not resorted to by the worldling" (not with these) should you, 
O bhikkhu, rest content without reaching the extinction of the 
corruptions. 271-272 
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270. Còn sát hại chúng sanh, đâu được xưng là thánh hién," không 


sát hại chúng sanh mới gọi là thánh hiền. 


270. Còn sát hại sinh linh, 


đâu được gọi hiền thánh. 
Không hại mọi hữu tình, 
mới được gọi hiền thánh. 


271-272. Chang phải do giới luật,!? déu-da, chang phải do nghe 


211. 


212; 


nhiều, học rong,'* chăng phải do chứng được tam-muội, chang 
phải do ở riêng một mình, đã vội cho là “hưởng được cái vui 
xuất gia, pham phu không bì kịp”. Các ngươi chớ vội tin điều 
ay, khi mê lầm phiền não của các ngươi chưa trừ. 

Chang phải chỉ giới cam 

cũng không phải học nhiều, 

chang phải chứng thiền định, 

sông thanh vắng một mình. 


"Ta hưởng an én lạc, 

pham phu chưa hưởng được." 
Ty-kheo, chớ tự tín 

khi lậu hoặc chưa diệt. 
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Chapter 20 


MAGGA VAGGA 
THE WAY OR THE PATH 


f: 


Maggan atthangiko settho 
saccanam caturo pada 
Virago settho dhammanam 
dipadanac ca cakkhuma. 273 


Eso’va maggo natth’ acco 
dassanassa visuddhiya 

Etamhi tumhe panipajjatha 
marass’ etam pamohanam. 274 


Etamhi tumhe panipanna 
dukkhassantam karissatha 
Akkhdato ve maya maggo 
accaya sallasatthanam. 275 


Tumhehi kiccam atappam 
akkhataro tathagata 
Panipanna pamokkhanti 
jhayino marabandhana. 276 


The best of paths 1s the Eightfold Path. The best of truths are the 
four Sayings. Non-attachment is the best of states. The best of 
bipeds is the Seeing One. 273 

This is the only Way. There is none other for the purity of vision. 
Do you follow this path. This is the bewilderment of Mara. 274 
Entering upon that path, you will make an end of pain. Having 
learnt the removal of thorns, have I taught you the path. 275 
Striving should be done by yourselves; the Tathagatas are only 


teachers. The meditative ones, who enter the way, are delivered 
from the bonds of Mara. 276 
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XX. PHAM DAO 


213. 


213. 


274. 


274. 


243. 


215, 


276. 


276. 


Bát chánh dao! là đạo thù thang hơn các đạo, Tứ dé ? là lý thù 
thắng hơn các lý, ly dục là pháp thù thắng hơn các pháp, Cụ 
nhãn° là bậc thù thắng hon các bậc thánh hiên. 


Tám chánh, đường thủ thắng, 

bốn đề, lý thù thắng. 

ly tham, pháp thủ thắng. 

Gitra các loài hai chân, 

Pháp nhãn, người thù thắng. 

Chi có con đường nay4 chang còn con đường nào khác có thé 
làm cho tri kiến các ngươi thanh tịnh. Các ngươi thuận làm theo 
thì bọn ma bị rối loạn. 


Đường này, không đường khác 
đưa đến kiến thanh tịnh. 

Nếu ngươi theo đường này, 
ma quân sẽ mê loạn. 


Các ngươi thuận tu theo Chánh đạo trên đây, thì khó não sẽ đứt 
hết, và biết rang đạo ta nói có sức trừ diệt chóng gai? 


Nếu ngươi theo đường này, 
đau khó được đoạn tận. 

Ta dạy ngươi con đường. 
với trí, gai chướng diét. 


Các ngươi hãy nỗ lực lên! Như Lai chỉ dạy cho con đường giác 
ngộ.” Sự trói buộc của ma vương sẽ tùy sức thiền định của các 
ngươi mà được giải thoát. 

Ngươi hãy nhiệt tình làm, 

Như Lai chỉ thuyết dạy. 

Người hành trì thiền định 

thoát trói buộc ác ma. 
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5. Sabbe sankhara anicca ti 
yada paccaya passati 
Atha nibbindati dukkhe 
esa maggo visuddhiya. 277 

5. “Transient are all conditioned things”: when this, with wisdom, 
one discerns, then is one disgusted with ill; this is the path to 
purity. 277 


6. Sabbe sankhara dukkhd ti 
yada paccaya passati 
Atha nibbindati dukkhe 
esa maggo visuddhiya. 278 

6. “Sorrowful are all conditioned things”: when this, with wisdom, 
one discerns, then is one disgusted with ill; this is the path to 
purity. 278 


7. Sabbe dhamma anatta’ ti 
yada paccaya passati 
Atha nibbindati dukkhe 
esa maggo visuddhiya. 279 


7. “All Dhammas are without a soul": when this, with wisdom, 
one discerns, then is one disgusted with ill; this is the path to 
purity. 279 


8. Utthanakalamhi anutthahano 
yuva bali alasiyam upeto 
Samsannasankappamano kusito 
paccaya maggam alaso na vindati. 280 

8. The inactive idler who strives not when he should strive, who, 
though young and strong, is slothful, with (good) thoughts 
depressed, does not by wisdom realize the Path. 250 


277. 


277. 


278. 


278. 


279. 


219. 


280. 


280. 
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“Các hành? đều vô thường”; khi dem trí tuệ soi xét được nhu 
thé, thì sẽ nhàm lia thong khó. Đó là đạo thanh tịnh. 


"Tất cả hành vô thường." 
Với tuệ, quan thấy vậy. 

đau khó được nhàm chán; 
chính con đường thanh tịnh. 


“Các hành đều là khổ”; khi đem trí tuệ soi xét được như thế, thì 
sẽ nhàm lia thống khó. Do là dao thanh tịnh. 


"Tat cả hành khó đau." 

Với tuệ quán thấy vậy. 

đau khó được nhàm chan; 
chính con đường thanh tịnh. 


“Các pháp đều vô ngã”; khi đem trí tuệ soi xét được như thé, thi 
sẽ nhàm lia thống khó. Do là đạo thanh tịnh. 


"Tất cả pháp vô ngã." 

Với tuệ quán thấy vậy, 

dau khó được nhàm chán. 
chính con đường thanh tịnh. 


Khi đáng nỗ lực không nỗ lực, thiếu niên cường tráng đã biếng 
lười, ý chí tiêu trầm và nhu nhược; kẻ biếng nhác ấy làm gì có 
trí để ngộ dao! 


Khi cần, không nỗ lực, 

tuy trẻ mạnh, nhưng lười, 
chí nhu nhược, biếng nhác. 
Với trí tuệ thụ động, 

Sao tìm được chánh đạo? 
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10. 


10. 


I, 


12. 


11. 


12. 


Vacanurakkhi manasa susamvuto 

kayena ca akusalam na kayira 

Ete tayo kammapathe visodhaye 

aradhaye maggam isippaveditam. 281 

Watchful of speech, well restrained in mind, let him do nought 
unskilful through his body. Let him purify these three ways of 
action and win the path realized by the sages. 267 


Yoga ve jayati bhari 

ayoga bharisankhayo 

Etam dvedha patham catva 

bhavaya vibhavaya ca 

Tath’ attanam niveseyya 

yatha bhari pavanhati. 282 

Verily, from meditation arises wisdom. Without meditation 
wisdom wanes. Knowing this twofold path of gain and loss, let 
one so conduct oneself that wisdom may increase. 252 


Vanam chindatha ma rukkham 
vanato jayati bhayam 

Chetva vanac ca vanathac ca 
nibbanà hotha bhikkhavo. 283 


Yavam hi vanatho na chijjati 
anumatto 'pi narassa narisu 
Panibaddhamano va tava so 
vaccho khirapako 'va matari. 284 


Cut down the forest (of the passions), but not real trees. From 
the forest (of the passions) springs fear. Cutting down both forest 
and brushwood (of the passions), be forestless, O bhikkhus. 283 
For as long as the slightest brushwood (of the passions) of man 
towards women is not cut down, so long is his mind in bondage, 
like the milk-calf to its mother-cow. 284 


281. 


281. 


282. 


282. 


283. 


283. 


284. 


284. 


Kinh Pháp cú | 173 


Thận trọng lời nói, kém ché ý nghĩ, thân không làm ác, ba 
nghiệp thanh tịnh, là được đạo thánh nhơn. 


Lời nói được thận trọng, 
tâm tư khéo hộ phòng, 
thân chớ làm điều ác, 

hãy giữ ba nghiệp tịnh, 
chứng đạo thánh nhân dạy. 


Tu Du-gi? thi trí phát, bỏ Du-già thi tuệ tiêu. Biết rõ hai lẽ này 
thé nào là đắc thất, rồi nỗ lực thực hành, sẽ tăng trưởng trí tuệ. 


Tu thiền, trí huệ sanh, 
bó thin, trí huệ diệt. 
Biết con đường hai ngả 
đưa đến hữu, phi hữu, 
hãy tự mình nỗ lực, 
khiến trí tuệ tăng trưởng. 


Hãy đón rừng dục vọng, chớ đón cây thọ lâm; từ rừng duc vọng 
sinh sợ, hãy thoát ngoài rừng dục. 


Dón rừng không đón cây. 

Tu rừng, sinh sợ hãi; 

dôn rừng và ái duc. 

Ty-kheo, hãy tịch tịnh. 

Soi dây tình giữa trai gái chưa dứt, thì tâm còn bị buộc ràng như 
bò con chẳng rời vú mẹ. 


Khi nào chưa cắt tiệt, 
ai dục giữa gái trai, 
tâm ý vẫn buộc ràng, 
như bò con vú me. 


174 


73. 


13. 


14. 


14. 


1D. 


I5. 


16. 


77. 
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Ucchinda sineham attano 
kumudam sàáradikam ' va panina 
Santimaggam eva brahaya 
nibbanam sugatena desitam. 285 


Cut off your affection, as though it were an autumn lily, with 
the hand. Cultivate the very path of peace. Nibbàna has been 
expounded by the Auspicious One. 285 


Idha vassam vasissami 
idha hemantagimhisu 

Iti balo vicinteti 
antarayam na bujjhati. 286 


Here will I live in the rainy season, here in the autumn and in 
the summer: thus muses the fool. He realizes not the danger (of 
death). 286 


Tam puttapasusammattam 
bydsattamanasam naram 
Suttam gamam mahogho ' va 
maccu adaya gacchati. 287 


The doting man with mind set on children and herds, death seizes 
and carries away, as a great flood (sweeps away) a slumbering 
village. 287 


Na santi puttà tanaya 
na pita na 'pi bandhava 
Antakenadhipannassa 
natthi catisu tanata. 288 


Etam atthavasam catvà 
pandito silasamvuto 
Nibbànagamanam maggam 
khippam eva visodhaye. 289 


285. 


285. 


286. 


286. 


287. 


287. 


288. 


288. 
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Tu mình dứt hết ái duc như lấy tay bé cành sen thu, siêng tu đạo 
tịch tịnh. Do là Niết-bàn mà đức Thiện thệ'° đã truyền dạy. 


Tự cắt giây ái dục, 

như tay bẻ sen thu. 

Hãy tu đạo tịch tịnh, 
Niết-bàn, Thiện thé dạy. 


“Mùa mưa ta ở đây; đông, hạ, ta cũng ở đây”, đấy là tâm tưởng 
của hang người ngu si, không tự giác những gi nguy hiém.!! 


Mùa mưa ta ở đây, 

đông, hạ cũng ở đây. 
Người ngu tâm tưởng vậy, 
không tự giác hiểm nguy. 


Người đắm yêu con cái và súc vật, thì tâm thường mê hoặc, bị 
tử thần bắt đi, như xóm làng đang say ngủ mà bị cơn nước lũ 
cuón trôi. 

Người tâm ý đắm say 

con cái và súc vật, 

tử thần bắt người ấy, 

như lụt trôi làng ngủ. 


Một khi tử thần đã đến, chẳng thân thuộc nào có thể thay thế, dù 
cha con thân thích cũng chăng làm sao cứu hộ. 

Một khi tử thần đến, 

không có con che chở, 

không cha, không bà con, 

không thân thích che chở. 
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16. There are no sons for one’s protection, neither father nor even 
kinsmen; for one who is overcome by death no protection is to 
be found among kinsmen. 288 
17. Realizing this fact, let the virtuous and wise person swiftly clear 
the way that leads to Nibbana. 289 
Chapter 21 
PAKINNAKA VAGGA 
MISCELLANEOUS 
1. Mattasukhapariccaga 
passe ce vipulam sukham 
Caje mattà sukham dhiro 
sampassam vipulam sukham. 290 
l. Ifbygivingupa lesser happiness, one may behold a greater one, 
let the wise man give up the lesser happiness in consideration of 
the greater happiness. 290 
2. Paradukkhapadanena 
attano sukham icchati 
Verasamsaggasamsattho 
vera so na parimuccati. 291 
2. He who wishes his own happiness by causing pain to others is 


not released from hatred, being himself entangled in the tangles 
of hatred. 297 
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289. Biết rõ lý lẽ trên người tri gang trì giới, thấu hiểu đường Niết- 


bàn, mau làm cho thanh tịnh. 


289. Biết rõ ý nghĩa này, 


bậc trí lo trì giới, 
mau lẹ làm thanh tịnh, 
con đường đến niết-bàn. 


XXI. PHAM TẠP LUC 


290. Nếu bỏ vui nhỏ mà được hưởng vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thé. 


290. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, 


29]. 


291. 


tháy duoc lac lón hon. 
Bác trí bó lac nho, 
Thấy được lạc lớn hon. 


Gieo khô cho người dé câu vui cho mình, thì sẽ bi lòng sân hận 
buộc ràng, không sao thoát khỏi nỗi oán ghét. 


Gieo khó đau cho người, 
mong cau lạc cho mình, 
bị hận thù buộc ràng, 
không sao thoát hận thù. 
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3. Yam hi kiccam tadapaviddham 
akiccam pana kayirati 
Unnattanam pamattanam 
tesam vaoohanti asava. 292 
4. Yesac ca susamaraddha 
niccam kayagata sati 
Akiccam te na sevanti 
kicce sataccakarino 
Satanam sampajananam 
attham gacchanti asava. 293 
3. What should have been done 1s left undone, what should not 
have been done is done. Of those who are puffed up and heedless 
the corruptions increase. 292 


4. Those who always earnestly practise “mindfulness of the 
body”, who follow not what should not be done, and constantly 
do what should be done, of those mindful and reflective ones the 
corruptions come to an end. 293 


5. Mataram pitaram hantva 
rajano dve ca khattiye 
Rattham sánucaram hantva 
anigho yati brahmano. 294 


6. Mataram pitaram hantva 
rajano dve ca sotthiye 
Veyyagghapaccamam hantva 
anigho yati brahmano. 295 

5. Having slain mother (craving) and father (conceit) and two 
warrior kings (views based on eternalism and nihilism), and 
having destroyed a country (sense-avenues and sense-objects) 
together with its revenue officer (attachment), ungrieving goes 
the Brahmana (Arahant). 294 


6. Having slain mother and father and two brahmin kings, and 


292, 


292. 


293. 


293. 


294. 


294. 


295. 


295. 
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Việc dáng làm không lam,' việc không dáng làm lại làm những 
người phóng túng ngạo mạn, thì lậu tập mãi tăng thêm. 


Việc đáng làm, không làm, 
không đáng làm, lại làm, 
người ngạo mạn, phóng dật, 
lậu hoặc at tăng trưởng. 


Thường quan sát tự thân, không làm việc không đáng, việc đáng 
gang chuyên làm, thì lậu tập dan tiêu tan. 


Người siêng năng cần mẫn, 
thường thường quán thân niệm, 
không làm việc không đáng, 
gắng làm việc đáng làm, 

người tư niệm giác tỉnh, 

lậu hoặc được tiêu trừ. 


Hãy diệt me (ái dục)? và cha (kiêu many, diệt hai vua dòng Sát 
-dé-loi,s điệt vương quốc,” luôn cả quan than’ mà hướng về Bà- 
la-môn vô ưu.” 


Sau khi giết mẹ cha, 

giết hại vua Sat-ly, 

giết vương quốc, quần thần 
vô ưu, Phạm chí sóng. 


Hãy diệt mẹ (ái dục) và cha (kiêu mạn), diệt hai vua dòng Bà- 
la-môn, diệt luôn hồ tướng "nghi" thứ nim,!° mà hướng vé Bà- 
la-môn vô ưu. 


Sau khi giết mẹ cha, 
hai vua Bà-la-môn, 
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having destroyed the perilous path (hindrances), ungrieving 
goes the Brahmana (Arahant). 295 


7. Suppabuddham pabujjhanti 
sada Gotamasavakaà 
Yesam diva ca ratto ca 
niccam buddhagata sati. 296 


8. Suppabuddham pabujjhanti 
sada Gotamasavaka 
Yesam diva ca ratto ca 
niccam Dhammagata sati. 297 


9. Suppabuddham pabujjhanti 
sada Gotamasavaka 
Yesam diva ca ratto ca 
niccam sanghagata sati. 298 


10. Suppabuddham pabujjhanti 
sada Gotamasavaka 
Yesam diva ca ratto ca 
niccam kayagata sati. 299 


1l. Suppabuddham pabujjhanti 
sada Gotamasavaka 
Yesam diva ca ratto ca 
ahimsaya rato mano. 300 


12. Suppabuddham pabujjhanti 
sada Gotamasavaka 
yesam diva ca ratto ca 
bhàvanaya rato mano. 301 


7. Well awakened the disciples of Gotama ever arise - they who by 
day and night always contemplate the Buddha. 296 

8. Wellawakened the disciples of Gotama ever arise - they who by 
day and night always contemplate the Dhamma. 297 


296. 


296. 


297. 


297. 


298. 


298. 


299. 


299. 


300. 
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giết hồ tướng thứ năm 
vô ưu, Phạm chí sóng. 


Đệ tử Kiều-đáp-ma (Gotama), phải luôn tự tỉnh giác, bất luận 
ngày hay đêm, thường niệm tưởng Phật-đà. 


Đệ tử Gotama, 

luôn luôn tự tỉnh giác 

vô luận ngày hay đêm, 
thường tưởng niệm Phật-đà. 


Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay 
đêm, thường niệm tưởng Đạt-ma (Pháp). 


Đệ tử Gotama, 

luôn luôn tự tỉnh giác, 

vô luận ngày hay đêm, 

thường tưởng niệm Chánh pháp 


Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay 
đêm, thường niệm tưởng Tang-gia. 


Đệ tử Gotama, 

luôn luôn tự tỉnh giác, 

vô luận ngày hay đêm, 
thường tưởng nệm Tang-gia. 


Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay 
đêm, thường niệm tưởng sắc thân. 


Đệ tử Gotama, 

luôn luôn tự tỉnh giác, 

vô luận ngày hay đêm, 
thường tưởng niệm sắc thân. 


Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay 
đêm, thường vui điều bat sát.!? 
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10. 


11. 


12. 


13. 


13. 


14. 


14. 


Well awakened the disciples of Gotama ever arise - they who by 
day and night always contemplate the Sangha. 298 


Well awakened the disciples of Gotama ever arise - they who by 
day and night always contemplate the body. 299 


Well awakened the disciples of Gotama ever arise - they who by 
day and night delight in harmlessness. 300 


Well awakened the disciples of Gotama ever arise - they who by 
day and night delight in meditation. 307 


Duppabbajjam durabhiramam 

duravasa ghara dukha 

Dukkho’ samanasamvaso 

dukkhanupatitaddhaga 

Tasma na c’addhaga siya 

na ca dukkhanupatito siya. 302 

Difficult is renunciation, difficult is it to delight therein. Difficult 
and painful is household life. Painful is association with those 
who are incompatible. Ill befalls a wayfarer (in samsara). 
Therefore be not a wayfarer, be not a pursuer of ill. 302 


Saddho silena sampanno 

yasobhogasamappito 

Yam yam padesam bhajati 

tattha tattheva pdjito. 303 

He who is full of confidence and virtue, possessed of fame 
and wealth, he is honoured everywhere, in whatever land he 
sojourns. 303 


300. 


301. 


301. 


30. 


302. 


303. 


303. 
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Đệ tử Gotama, 

luôn luôn tự tỉnh giác, 

vô luận ngày hay đêm, 

ý vui niềm bất hại. 

Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay 
đêm, thường ưa tu thiền quán. 


Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Ý vui tu thiền quán. 


Xuất gia dứt hết ái duc là khó, tại gia theo đường sinh hoạt là 
khó; không phải ban mà chung ở là khó, qua lại trong vòng luân 
hồi là khó. Vậy các ngươi đừng qua lại trong vòng sanh tử luân 
hồi ấy. 

Vui hạnh xuất gia khó; 

tại gia sinh hoạt khó; 

sông bạn không đồng, khổ; 

trôi lăn luân hỏi, khó. 

Vậy chớ sống luân hồi, 

chớ chạy theo dau khó. 


Chánh tin mà giới hanh, được danh dự và thánh tài;? người nào 
được như thế, đến đâu cũng được tôn vinh. 


Tín tâm, sống giới hạnh, 
đủ danh xưng tài sản. 
Chỗ nào người ấy đến; 
chỗ ấy được cung kính. 
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I3. 


Dare santo pakasanti 
himavanto 'va pabbato 
Asant 'ettha na dissanti 
ratti khittà yatha sara. 304 


15. Even from afar like the Himalaya mountain the good reveal 
themselves. The wicked, though near, are invisible like arrows 
shot by night. 304 
16. Ekasanam ekaseyyam 
eko caram atandito 
Eko damayam attanam 
vanante ramito siya. 305 
16. He who sits alone, rests alone, walks alone, unindolent, who in 
solitude controls himself, will find delight in the forest. 305 
Chapter 22 
NIRAYA VAGGA 
WOEFUL STATE 
1. Abhaàtavadi nirayam upeti 
yo c api katvà na karomi Tỉ c 'aha 
Ubho’ pi te pecca sama bhavanti 
nihinakammà manuja parattha. 306 
1. The speaker of untruth goes to a woeful state, and also he who, 


having done aught, says, “I did not". Both after death become 
equal, men of base actions in the other world. 306 
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304. Làm lành thi danh được vang xa, tỏ rạng như Tuyết son; làm 
ác thì mù mịt như bắn cung ban đêm. 


304. Người lành dầu ở xa, 
sáng tỏ như núi tuyết. 
Người ác dau ở gan, 
như tên bắn đêm đen. 


305. Ngồi một mình, nằm một mình, đi một mình không mệt mỏi, 
một mình tự điều luyện, vui trong chốn rừng sâu. 


305. Ai ngồi nằm một mình, 
độc hành không buồn chán. 
Tự điều phục một mình, 
song thoải mái rừng sâu. 


XXII. PHAM DIA NGỤC 


306. Thường nói lời vọng ngữ, có làm nói không làm, người tạo hai 
nghiệp ấy, chết đọa vào địa ngục. 


306. Nói láo đọa địa ngục, 
có làm nói không làm, 
cả hai chết đồng đẳng: 
làm người, nghiệp hạ liệt. 
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2. Kasavakanfiha bahavo 
papadhamma asaccatà 
Papa papehi kammehi 
nirayam te upapajjare. 307 

2. Many with a yellow robe on their necks are of evil disposition 
and uncontrolled. Evil-doers on account of their evil deeds are 
born in a woeful state. 307 


3. Seyyo ayoguno bhutto 
tatto aggisikhapamo 
Yac ce bhucjeyya dussilo 
ratthapindam asaccato. 308 


3. Better to swallow a red-hot iron ball (which would consume 
one) like a flame of fire, than to be an immoral and uncontrolled 
person feeding on the alms offered by people. 308 


apajjati paradarapasevi 

Apuccalabham na nikamaseyyam 

nindam tatiyam nirayam catuttham. 309 
5. Apuccalabho ca gati ca papika 

bhitassa bhitaya rati ca thokika 

Raja ca dandam garukam paneti 

tasma naro paradaram na seve. 310 


4. Four misfortunes befall a careless man who commits adultery: 
acquisition of demerit, disturbed sleep, thirdly blame, and 
fourthly a state of woe. 309 


5. There is acquisition of demerit as well as evil destiny. Brief is 
the joy of the frightened man and woman. The King imposes 
a heavy punishment. Hence no man should frequent another’s 
wife. 3/0 


307. 


307. 


308. 


308. 


309. 


309. 


310. 


310. 
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Dù mặc nhiêu cà-sa, không ngăn trừ ác hạnh, người ác vì nghiệp 
ác, chêt đọa vào địa ngục. 


Nhiều người khoác cà-sa, 
ác hạnh không nhiếp phục; 
người ác, do ác hạnh, 

phải sanh cõi địa ngục. 


Phá giới chẳng tu hành, thà nuốt hòn sắt nóng, hừng hực lửa đốt 
thân, còn hơn thọ lãnh của tín chủ. 


Tốt hơn nuốt hòn sắt 
cháy đỏ như lửa hừng, 
hơn ác giới, buông lung 
ăn đồ ăn quốc độ. 


Buông lung theo vợ người, phải mắc vào bôn nạn: mac tội, ngủ 
không yên, bi chê, doa dia ngục. 


Bón nan chờ đợi người 
phóng dật theo vợ người: 
Mắc họa, ngủ không yên, 
bị chê là thứ ba, 

đọa địa ngục, thứ bốn. 


Vô phước, doa ác thú, thường sợ hãi, ít vui, quốc vuong két 
trọng tội; vậy chớ theo vợ người. 


Mắc họa, đọa ác thú, 

bị hoảng sợ, it vui, 

quốc vương phạt trọng hình; 
vậy chớ theo vợ người. 


188 


| Dhammapada 


Kuso yathà duggahito 

hattham evanukantati 

Samaccam dupparamattham 

nirayayupakatthati. 311 

Yam kicci sithilam kammam 

sankilitthac ca yam vatam 

Sankassaram brahmacariyam 

na tam hoti mahapphalam. 312 

Kayira ce kayirathenam 

dattham enam parakkame 

Sithilo hi paribbajo 

bhiyyo akirate rajam. 313 

Just as kusa grass, wrongly grasped, cuts the hand, even so the 
monkhood wrongly handled drags one to a woeful state. 377 


Any loose act, any corrupt practice, a life of dubious holiness - 
none of these is of much fruit. 3/2 

If aught should be done, let one do it. Let one promote it steadily, 
for slack asceticism scatters dust all the more. 3/3 


Akatam dukkatam seyyo 

paccha tapati dukkatam 

Katac ca sukatam seyyo 

yam katva n’alnutappati. 314 

An evil deed is better not done: a misdeed torments one hereafter. 
Better it is to do a good deed, after doing which one does not 
grieve. 3/4 


311. 


311. 


312. 


312. 


313. 


313. 


314. 


314. 
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Vung nắm cỏ cô-sa (kusa) tức bị họa đứt tay; Sa-môn theo ta 
hạnh, tức bị đọa địa ngục. 


Như cỏ sa vụng nắm, 
tất bị họa đứt tay. 
Hạnh Sa-môn tà vạy, 
tất bị đọa địa ngục. 
Những người giải đãi, giới hạnh nhiễm 6, hoài nghi việc tu 
Phạm hạnh, không thể chứng quả lớn. 
Sóng phóng đãng buông lung, 
theo giới cam 6 nhiễm, 
song Phạm hạnh đáng nghi 
sao chứng được quả lớn? 


Việc đáng làm nên làm, phải làm cho hết sức; xuất gia mà phóng 
túng rong chơi, chỉ tăng thêm dục trần. 

Cần phải làm, nên làm; 

làm cùng tận khả năng. 

Xuất gia song phóng đãng, 

chỉ tăng loạn bụi đời. 


Không làm nghiệp ác là hơn, làm ác nhất định thọ khó; làm các 
nghiệp lành là hơn, làm lành nhất định thọ vui. 

Ác hạnh không nên làm, 

làm xong, chịu khó luy. 

Thién hanh, át nén làm, 

Làm xong, không ăn năn. 
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10. 


10. 


i 


72. 


11. 


12. 


73. 


14. 
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Nagaram yatha paccantam 
guttam santarabahiram 
Evam gopetha attanam 
khano vo mà upaccaga 
Khanatita hi socanti 
nirayamhi samappita. 315 


Like a border city, guarded within and without, so guard 
yourself. Do not let slip this opportunity, for they who let slip 
the opportunity grieve when born in a woeful state. 3/5 


Alajjitaye lajjanti 

lajjitaye na lajjare 

Micchaditthisamadana 

sattà gacchanti duggatim. 316 

Abhaye ca bhayadassino 

bhaye calbhayadassino 

Micchaditthisamadana 

sattà gacchanti duggatim. 317 

Beings who are ashamed of what 1s not shameful, and are not 
ashamed of what is shameful, embrace wrong views and go to 
a woeful state. 3/6 


Beings who see fear in what is not to be feared, and see no fear in 
the fearsome, embrace false views and go to a woeful state. 3/7 


Avajje vajjadassino 

vajje calvajjadassino 
Micchaditthisamadana 

sattà gacchanti duggatim. 318 
Vajjac ca vajjato catva 
avajjac ca avajjato 
Sammaditthisamadana 

satta gacchanti suggatim. 319 


315. 


315. 


316. 


316. 


317. 


317. 


318. 


318. 
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Như thành ở biên khu, được phòng hộ trong ngoài; tự phòng hộ 
mình cũng vậy, giây lát chớ buông lung; hễ giây lát buông lung 
là giây lát đọa vào địa ngục. 


Như thành ở biên thùy, 
trong ngoài đều phòng hộ. 
Cũng vậy, phòng hộ mình, 
sát-na chớ buông lung. 
Giây phút qua, sầu muộn, 
khi rơi vào địa ngục. 


Không đáng hô lại hồ, việc đáng hồ lại không; cứ 6m tà kiến ấy, 
địa ngục khó lánh xa. 

Không đáng hồ, lại hô. 

Việc đáng hồ, lại không. 

Do chấp nhận tà kiến, 

chúng sanh di ác thú. 


Không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không; cứ ôm tà kiên ây, 
địa ngục khó lánh xa. 


Không đáng sợ, lại so. 
Đáng sợ, lại thấy không. 
Do chấp nhận tà kiến, 
chúng sanh đi ác thú. 


Không lỗi tưởng là lỗi, có lỗi lai trong không: cứ ôm tà kiến ấy, 
địa ngục khó lánh xa. 

Không lỗi, lại thấy lỗi. 

Có lỗi, lại thấy không. 

Do chấp nhận tà kiến, 

chúng sanh đi ác thú. 
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13. 


14. 


Beings who imagine faults in the faultless, and perceive no 
wrong in what is wrong, embrace false views and go to a woeful 
state. 3/6 


Beings knowing wrong as wrong and what is right as right, 
embrace right views and go to a blissful state. 379 


Chapter 23 


NAGA VAGGA 
THE ELEPHANT 


ve 


Aham nago’va sangame 
capato patitam saram 
Ativakyam titikkhissam 
dussilo hi bahujjano. 320 


Dantam nayanti samitim 

dantam rajabhirahati 

Danto settho manussesu 

yo’ tivakyam titikkhati. 321 

Varam assatarà danta 

ajaniyà ca sindhava 

Kucjarà ca mahànaga 

attadanto tato varam. 322 

As an elephant in the battlefield withstands the arrows shot 
from a bow, even so will I endure abuse; verily most people are 
undisciplined. 320 

They lead the trained (horses or elephants) to an assembly. The 
king mounts the trained animal. Best among men are the trained 
who endure abuse. 327 


Excellent are trained mules, so are thoroughbred horses of Sindh 


319. 
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Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết không lỗi; giữ tâm chánh kiến 
ay, đường lành thay chăng xa. 


319. Có lỗi, biết có lỗi; 


không lỗi, biết là không. 
Do chấp nhận chánh kiến, 
chúng sanh đi cõi lành. 


XXIII. PHAM VOI 


320. 


Như voi xuất trận hứng chịu cung tên, ta nhẫn chịu mọi điều phi 
báng, bởi đời lắm người phá giới (thường ghét kẻ tu hành). 


320. Ta như voi giữa trận, 


321. 


321; 


322. 


322. 


hứng chịu cung tên roi, 

chịu đựng mọi phi báng; 

ác giới rất nhiều người. 

Luyện được voi dé đem dự hội, luyện được voi dé cho vua cưỡi 
là giỏi, nhưng nếu luyện được lòng án nhẫn trước sự ché bai, 
mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi người. 

Vol luyện, đưa dự hội, 

ngựa luyện, được vua cưỡi, 

người luyện, bậc tối thượng 

chịu đựng mọi phi báng. 


Con la! thuần tanh là con vật lành tốt, con tuán mã Tín-độ? là 
con vật lành, con voi lớn Kiéu-la? cũng là con vật lành; nhưng 
kẻ đã tự điều luyện được mình lại càng lành hơn.* 


Tốt thay, con la thuần, 
thuần chủng loài ngựa Sin, 
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and noble tusked elephants; but far better is he who has trained 
himself. 322 


4. Nahi etehi yanehi 
gaccheyya agatam disam 
Yatha’ ttanà sudantena 
danto dantena gacchati. 323 


4. Surely never by those vehicles would one go to the untrodden 
land (Nibbana) as does one who is controlled through his 
subdued and well-trained self. 323 


5. Dhanapalako nama kucjaro 
kanukappabhedano dunnivarayo 
Baddho kabalam na bhucjati 
sumarati nàgavanassa kucjaro. 324 


5. The uncontrollable, captive tusker named Dhanapalaka, with 
pungent juice flowing, eats no morsel; the tusker calls to mind 
the elephant forest. 324 


6. Middhi yada hoti mahagghaso ca 
niddayita samparivattasayi 
Mahavaraho va nivapaputtho 
punappunam gabbham upeti mando. 325 

6. Thestupid one, when he is torpid, gluttonous, sleepy, rolls about 
lying like a great hog nourished on pig-wash, goes to rebirth 
again and again. 325 


323. 


3423. 


324. 


324. 


325. 


3423. 
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dai tuong, voi có ngà; 
tu điều mới tối thượng. 


Chang phải nhờ xe hay ngựa mà đến được cảnh giới Niét-ban; 
chỉ có người khéo điều luyện mình mới đến được Niét-bàn. 


Ching phải loài cuỡi ấy, 
đưa người đến Niết-bản. 
Chỉ có người tự điều, 

đến đích, nhờ điều phục. 


Con voi Tài hộ (Dhamapalako, hộ vệ tài sản) đến kỳ phát dục thì 
hung hăng khó trị, buộc trói thì bỏ ăn mà chỉ nhớ nghi rừng voi. 
Con voi tên Tài hộ, 

phát dục, khó điều phục, 

trói buộc, không ăn uống. 

voi nhớ đến rừng voi. 


Như heo kia ưa ngủ lại tham ăn, kẻ phàm ngu vì tham ăn ưa ngủ, 
nên phải bị tiếp tục vào bào thai. 


Người ưa ngủ, ham ăn 
nằm lăn lóc qua lại, 
chang khác heo no bụng, 
kẻ ngu nhập thai mãi. 
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a 


10. 


U, 


Idam pure cittam acari carikam 

yena 'icchakam yatthakamam yathasukham 

Tadajj aham niggahessami yoniso 

hatthippabhinnam viya akkusaggaho. 326 

Formerly this mind went wandering where it liked, as it wished 
and as it listed. Today with attentiveness I shall completely hold 
it in check, as a mahout (holds in check) an elephant in must. 326 


Appamadarata hotha 
sacittam anurakkhatha 
Duggà uddharath’ attanam 
pakke sanno’va kucjaro. 327 


Take delight in heedfulness. Guard your mind well. Draw 
yourselves out of the evil way as did the elephant sunk in the 
mire. 327 


Sace labetha nipakam sahayam 

saddhim caram sadhuviharidhiram 

Abhibhuyya sabbani parissayani 

careyya ten 'attamano safma. 328 

No ce labetha nipakam sahayam 

saddhim caram sadhuviharidhiram 

Raja’ va rattham vijitam pahaya 

eko care mdtaggaracc’ eva nago. 329 

Ekassa caritam seyyo 

natthi bàle sahayatà 

Eko care na ca papani kayira 

appossukko matagearacc eva nago. 330 

If you get a prudent companion (who is fit) to live with you, 
who behaves well and is wise, you should live with him joyfully 
and mindfully, overcoming all dangers. 326 


326. 


326. 


32]. 


321. 


328. 


328. 


329. 


349. 
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Trong những thời quá khứ, tâm ta” thường chạy theo dục lạc, 
tham ái, ưa nhàn du, nhưng nay ta đã điều phục tâm như người 
quản tượng lay móc câu ché ngự con voi luông tuóng. 


Trước tâm này buông lung, 
chạy theo ái, dục, lạc. 

Nay ta chánh chế ngự, 

như cầm móc điều voi. 


Hãy vui vẻ siêng năng, phòng hộ, tự cứu khỏi nguy nan, như voi 
cô găng vượt khỏi chôn sa lây. 


Hãy vui không phóng dật, 
khéo phòng hộ tâm ý; 
kéo mình khỏi ác đạo, 
như voi bị sa lầy. 


Nếu gặp bạn đồng hành hiền lương, giàu trí lự, hàng phục được 
gian nguy; hãy vui mừng ma đi cùng họ. 


Nếu được bạn hiền trí 

đáng sống chung, hạnh lành, 
nhiếp phục mọi hiểm nguy 
hoan hỷ sống chánh niệm. 


Nếu không gặp bạn đồng hành hiền lương, giàu trí lu, hãy sóng 
một mình, như vua tránh nước loạn, như voi sống ở rừng. 


Không gặp bạn hiền trí. 
đáng sống chung, hạnh lành. 
Như vua bỏ nước bại, 

hãy sống riêng cô độc, 

như voi sống rừng voi. 
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11. 


12. 


13. 


14. 


12. 


13. 


14. 


If you do not get a prudent companion who (is fit) to live with 
you, who behaves well and is wise, then like a king who leaves 
a conquered kingdom, you should live alone as an elephant does 
in the elephant forest. 329 


Better it is to live alone. There is no fellowship with the ignorant. 
Let one live alone doing no evil, care-free, like an elephant in 
the elephant forest. 330 


Atthamhi jatamhi sukha sahaya 

tutthi sukha ya itaritarena 

Puccam sukham jivitasakkhayamhi 
sabbassa dukkhassa sukham pahanam. 331 


Sukha matteyyatà loke 

atho petteyyata sukha 

Sukha samaccata loke 

atho brahmaccatà sukha. 332 


Sukham yava jara silam 

sukha saddha patitthita 

Sukho paccaya panilabho 

papanam akaranam sukham. 333 

When need arises, pleasant (is it to have) friends. Pleasant is it 
to be content with just this and that. Pleasant is merit when life 
is at an end. Pleasant is the shunning of all ill. 337 


Pleasant in this world is ministering to mother. Ministering to 
father too 1s pleasant in this world. Pleasant is ministering to 
ascetics. Pleasant too is ministering to the Noble Ones. 332 

Pleasant is virtue (continued) until old age. Pleasant is steadfast 


confidence. Pleasant is the attainment of wisdom. Pleasant is it 
to do no evil. 333 


330. 


330. 


331. 


331. 


332. 


332. 


333. 


333. 
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Tha ở một minh hon cing người ngu kết bạn. Ở một minh khỏi 
điều ác dục, như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu. 


Thà riêng sống một mình, 
không kết bạn người ngu. 
Độc thân, không ác hạnh 
sống vô tư vô lự, 

như voi sống rừng voi. 


Gap bạn xa lâu ngày là vui, sung túc phải lúc là vui, mệnh chung 
có được thiện nghiệp là vui, lìa hết thông khổ là vui. 


Vui thay, bạn lúc cần! 
Vui thay, sóng biết đủ. 
Vui thay, chết có đức! 
Vui thay, mọi khó đoạn! 


Ở đời được kính dưỡng mẹ hiền là vui, kính dưỡng thân phụ là 
vui, kính dưỡng Sa-món là vui, kính dưỡng thánh nhon là vui. 
Vui thay, hiếu kính me! 

Vui thay, hiếu kính cha! 

Vui thay, kính Sa-món! 

Vui thay, kính hiền thánh! 

Già vẫn giữ giới là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ 
là vui, không làm điều ác là vui. 

Vui thay, già có giới! 

Vui thay, tín an trú! 

Vui thay, được trí tuệ! 

Vui thay, ác không làm! 
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Chapter 24 


TANHA VAGGA 
CRAVING 


1 


Manujassa pamattacarino 

tanha vanhati maluva viya 

So plavati hurahuram 

phalam iccham’va vanasmim vanaro. 334 


Yam esa sahati jammi 

tanha loke visattika 

Soka tassa pavanhanti 
abhivattham va biranam. 335 


Yo c’etam sahati jammim 
tanham loke duraccayam 
Soka tamha papatanti 
udabindu va pokkhara. 336 
Tam vo vadami bhaddam vo 
yavant’ ettha samagata 
Tanhàya malam khanatha 
usirattho 'va biranam 

Ma vo nanam va soto ' va 
maro bhajji punappunam. 337 


The craving of the person addicted to careless living grows like 
a creeper. He jumps from life to life like a fruit-loving monkey 
in the forest. 334 


Whomsoever in this world this base clinging thirst overcomes, 
his sorrows flourish like well-watered birana grass. 335 


Whoso in the world overcomes this base unruly craving, from 
him sorrows fall away like water-drops from a lotus-leaf. 336 


This I say to you: Good luck to you all who have assembled 
here! Dig up the root of craving like one in quest of birana s 
sweet root. Let not Mara crush you again and again as a flood 
(crushes) a reed. 337 
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XXIV. PHẨM THAM ÁI 


334. 


334. 


333. 


333. 


336. 


336. 


337. 


337. 


Nếu say dam buông lung thì tham ái tăng lên hoài như gióng cỏ 
mạn-la mọc tràn lan; từ đời này tiếp đời nọ như vượn chuyền 
cây tìm trái. 

Người sống đời phóng dat, 

ái tăng như giây leo. 

Nhảy doi nay đời khác, 

như vượn tham quả rừng. 

Ở thé gian này nếu bị ái dục buộc rang thì những điều sầu khổ 
càng tăng, như loài cỏ ty-la gap mưa. 


Ai sống trong đời nay, 
bị ái dục buộc ràng 

sầu khó sẽ tăng trưởng, 
như cỏ Bi gặp mưa. 


Ở thế gian này nếu hàng phục được ái dục khó hàng phục, thì 
sầu khó tự nhiên rụng như nước giọt lá sen. 


Ai sống trong đời này 

ái dục được hàng phục; 

sầu rơi khỏi người ấy 

như giọt nước lá sen. 

Đây là sự lành mà ta bảo với các ngươi: các ngươi hãy dồn sức 
dé nhó sạch góc ái dục, như người muốn trừ cỏ tỳ-la thì phải nhó 
góc nó. Các ngươi chớ lại dé bị ma làm hai nhu loài cỏ lau gặp 
cơn nước lũ. 


Đây điều lành ta dạy, 
các người tụ họp đây, 
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10. 


Yatha’ pi male anupaddave datthe 

chinno’ pi rukkho punareva rahati 

Evam pi tanhdnusaye anahate 

nibbattati dukkham idam punappunam. 338 


Yassa chattimsati sotà 
manapassavana bhusa 
Vaha vahanti dudditthim 
sakkappà raganissita. 339 


Savanti sabbadhi sotà 

lata ubbhijja titthati 

Tac ca disvà latam jatam 

mülam paccaya chindatha. 340 

Saritani sinehitàni ca 

somanassani bhavanti jantuno 

Te satasità sukhesino 

te ve jatijarupaga nara. 341 

Tasinaya purakkhata paja 

parisappanti saso’va badhito 

Samyojanasaggasatta 

dukkham upenti punappunam ciraya. 342 

Tasindya purakkhata paja 

parisappanti saso’va badhito 

Tasma tasinam vinodaye 

bhikkhu akakkhi viragam attano. 343 

Just as a tree with roots unharmed and firm, though hewn down, 
sprouts again, even so while latent craving 1s not rooted out, this 
sorrow springs up again and again. 338 


338. 


338. 


330. 


339. 


340. 


340. 


341. 
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hãy nhó tận góc ái 
như nhó góc cỏ Bi. 
Chó dé ma phá hoai, 
nhu dóng nuóc có lau. 


Dón cáy mà chua dào hét góc ré sáu bén thi cáy vàn sanh ra; 
đoạn trừ ái duc mà chưa sạch cán góc thì khó não vẫn sanh trở 
lại mãi. 

Như cây bị chặt đôn, 

góc chua hại vẫn bèn. 

AI tùy miên chưa nhô, 

khó nay vẫn sanh hoài. 

Những người có đủ ba mươi sáu dòng ai duc,! họ mạnh mé 
dong ruói theo dục cảnh. Thé nên người có tâm tà kiến hang bi 
những tư tưởng ái dục làm trôi giạt hoài. 

Ba mươi sáu dòng Ai, 

trôi người đến khả ái. 

Các tư tưởng tham ái, 

cuốn trôi người tà kiến. 

Dong ái dục tuón chảy khắp nor như giông cỏ man-la mọc tràn 
lan mặt dat. Ngươi hay xem giông co đó đê dùng tuệ kiêm đoạn 
tận góc đi. 


Dòng ái dục chảy khắp, 
như dây leo mọc tràn, 
thấy dây leo vừa sanh, 
với tuệ, hãy đoạn góc. 


Đời thường vui thích theo ái duc, ưa dong ruói lục trần, tuy họ 
có hướng cầu an lạc, vẫn bị quanh quan trong sanh tử vay vùng. 
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10. 


1. 


11. 


Ifin anyone the thirty-six streams (of craving) that rush towards 
pleasurable thoughts are strong, such a deluded person, torrential 
thoughts of lust carry off. 339 


The streams (craving) flow everywhere. The creeper (craving) 
sprouts and stands. Seeing the creeper that has sprung up, with 
wisdom cut off root. 340 


In beings there arise pleasures that rush (towards sense-objects) 
and (such beings) are steeped in craving. Bent on happiness, they 
seek happiness. Verily, such men come to birth and decay. 347 


Folk enwrapt in craving are terrified like a captive hare. Held 
fast by fetters and bonds, for long they come to sorrow again 
and again. 342 

Folk, enwrapted in craving, are terrified like a captive hare. 
Therefore a bhikkhu who wishes his own passionlessness 
(Nibbāna) should discard craving. 343 


Yo nibbanatho vanādhimutto 
vanamutto vanam eva dhavati 

Tam puggalam etha passatha 
mutto bandhanam eva dhavati. 344 


Whoever with no desire (for the household) finds pleasure in 
the forest (of asceticism) and though freed from desire (for the 
household), (yet) runs back to that very home. Come, behold 
that man! Freed, he runs back into that very bondage. 344 


341. 


342. 


342. 


343. 


343. 


344. 


344. 
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Người đời nhớ ái dục, 
ưa thích các hy lạc. 

Tuy mong cầu an lạc, 
chúng vẫn phải sanh già. 


Những người trì trục theo ái dục, vùng vẫy khác nào thỏ bị sa 
lưới. Càng buộc ràng với phiền não càng chịu khó lâu dai. 


Người bị ái buộc ràng, 
vùng vay và hoảng sợ, 
như thỏ bị sa lưới. 
Chúng sanh ái trói buộc, 
chịu khó dau dai dai. 


Những người trì trục theo ái duc, vùng vay khác nào thỏ bị sa 
lưới. Hàng Ty-kheo vì cầu vô dục? nên phải tự gắng lia dục. 


Người bị ái buộc ràng, 
vùng vẫy và hoảng sợ, 
như thỏ bị sa lưới. 

do vậy vị tỷ-kheo, 
mong cầu mình ly tham 
nên nhiếp phục ái dục. 


Người đã lìa dục xuất gia, vui ở chốn sơn lâm tồi trở lại nhà theo 
dục,* ngươi hãy xem hang người đó là đã được cởi ra rồi lại tự 
trói vào! 

Lia rừng lại hướng rừng, 

thoát rừng chạy theo rừng. 

Nên xem người như vậy, 

được thoát khỏi buộc ràng. 

lại chạy theo ràng buộc. 
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72. 


73. 


12. 


13. 


14. 


14. 


Na tam dattham bandhanam ahu dhirà 
yadayasam dàrujam babbajac ca 
Sarattarattaà manikundalesu 

puttesu daresu ca ya apekha 345 


Etam dattham bandhanam àhu dhira 
oharinam sithilam duppamuccam 
Etam pi chetvana paribbajanti 
anapekkhino kamasukham pahaya. 346 


That which is made of iron, wood or hemp, is not a strong bond, 
say the wise; the longing for jewels, ornaments, children, and 
wives is a far greater attachment. 345 


That bond is strong, say the wise. It hurls down, is supple, and 
is hard to loosen. This too the wise cut off, and leave the world, 
with no longing, renouncing sensual pleasures. 346 


Ye ragarattanupatanti sotam 

sayam katam makkafiako ' va jalam 

Etam pi chetvana vajanti dhira 

anapekkhino sabbadukkham pahaya. 347 

Those who are infatuated with lust fall back into the stream as 
(does) a spider into the web spun by itself. This too the wise cut 
off and wander, with no longing, released from all sorrow.347 


345. 


345. 


346. 


346. 


347. 


347. 
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Đôi với người tri, sự trói buộc băng dây gai, băng cay, băng sat, 
chưa phải bên chắc, chỉ có lòng luyên ái vợ con, tài sản, mới thật 
là sự trói buộc chắc bên. 


Sắt, cây, gai trói buộc 
người trí xem chưa bèn. 
Tham châu báu, trang sức 
tham vọng vợ và con. 


Đối với người trí, những gi dat người vào sa doa mới là sự trói 
buộc chắc bền. Nó hình như khoan dung hòa hoãn mà thật khó 
lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ đừng dính mắc, lia dục ma xuất gia. 
Người có trí nói rằng: 

Trói buộc này thật bên. 

Trì kéo xuống, lún xuống, 

nhưng thật sự khó thoát. 

Người trí cắt trừ nó, 

bỏ dục lạc, không màng. 


Những người say dam ái duc, trôi theo ái dục là tự lao mình vào 
lưới trói buộc, như nhện mắc lưới. Ai dứt được sự buộc ràng, 
không còn dính mắc, thì sẽ lìa mọi thống khổ mà ngao du tự tại." 


Người đắm say ái dục 

tự lao mình xuống dòng 
như nhện sa lưới dệt. 
Người trí cắt trừ nó, 

bỏ mọi khổ, không màng. 
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13; 


15. 


16. 


17. 


16. 


17. 


18. 


19. 


Mucca pure mucca pacchato 

majjhe mucca bhavassa paraga 

Sabbattha vimuttamānaso 

na puna jatijaram upehisi. 348 

Let go the past. Let go the future. Let go the present (front, back 
and middle). Crossing to the farther shore of existence, with 
mind released from everything, do not again undergo birth and 
decay. 348 


Vitakkapamathitassa jantuno 
tibbaragassa subhanupassino 

Bhiyyo tanha pavanhati 

esa kho dattham karoti bandhanam. 349 


Vitakkapasame ca yo rato 

asubham bhavayati sada sato 

Esa kho vyantikahiti 

esa checchati marabandhanam. 350 


For the person who is perturbed by (evil) thoughts, who is 
exceedingly lustful, who contemplates pleasant things, craving 
increases more and more. Surely, he makes the bond (of Mara) 
stronger. 349 


He who delights in subduing (evil) thoughts, who meditates on “the 
loathesomeness" (of the body) who is ever mindful - it is he who 
will make an end (of craving). He will sever Mara's bond. 350 


Nitthaggato asantast 
vitatanho anaggano 
Acchindi bhavasallani 
antimo 'yam samussayo. 351 
Vitatanho anadano 
niruttipadakovido 
Akkharanam sannipatam 


348. 


348. 


349. 


349. 


350. 


350. 


351. 


351; 
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Bỏ quá khứ, hiện tại, vi lai mà vượt qua bờ kia; tâm giải thoát 
hết thảy, không còn bị sanh, già. 


Bỏ quá, hiện, vị lai, 
đến bờ kia cuộc đời; 

y giải thoát tat cả, 

chớ vướng lại sanh, già. 


Những kẻ bị tư tưởng xấu ác làm tao loạn, cầu mong dục lạc 
thật nhiều. Người mong dục lạc tăng nhiều là tự trói mình thêm 
bèn chắc. 

Người tà ý nhiếp phục, 

tham sắc bén nhìn tịnh, 

người ấy ái tăng trưởng, 

làm giây trói mình chặt. 

Muốn lìa xa ác tưởng, thường nghĩ tới bất tịnh, hãy trừ hết ái 
dục, đừng để ác ma buộc ràng. 

AI vui, an tịnh ý, 

quán bat tịnh, thường niệm; 

người ấy sẽ diệt ái, 

cắt đứt ma trói buộc. 


Bước tới chỗ cứu cánh” thì không còn sợ hãi, xa lìa ái dục thì 
không còn nhiễm ô, nhó lấy mũi tên sanh hữu thi chỉ còn một 
than này là cuối cing. 

AI tới đích, không sợ, 

ly ái, không nhiễm ô. 

Nhó mũi tên sanh tử, 

thân này thân cuối củng. 
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19. 


20. 


20. 


21. 


21. 


jaccà pubbaparđni ca 
Sa ve antimasariro 
mahapacco mahapuriso ti vuccati. 352 


He who has reached the goal, is fearless, is without craving, 
is passionless, has cut off the thorns of life. This is his final 
body. 357 


He who is without craving and grasping, who is skilled in 
etymology and terms, who knows the grouping of letters and 
their sequence - it is he who is called the bearer of the final body, 
one of profound wisdom, a great man. 352 


Sabbabhibha sabbavida’ ham asmi 
sabbesu dhammesu anapalitto 
Sabbacjaho tanhakkhaye vimutto 
sayam abhiccaya kam uddiseyyam. 353 


All have I overcome, all do I know. From all am I detached. All 
have I renounced. Wholly absorbed am I in “the destruction of 
craving". Having comprehended all by myself, whom shall I 
call my teacher? 35 3 


Sabbadanam dhammadanam jinati 

sabbam rasam dhammaraso jinàti 

Sabbam ratim dhammarati jinati 

tanhakkhayo sabbadukkham jinati. 354 

The gift of Truth excels all (other) gifts. The flavour of Truth 
excels all (other) flavours. The pleasure in Truth excels all 
(other) pleasures. He who has destroyed craving overcomes all 
sorrow. 354 


352. 


352. 


353. 


353. 


354. 


354. 
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Xa lia ái duc không nhiễm trước, thông đạt tứ vô ngại, thấu suốt 
nghĩa và pháp vô ngại, và thứ lớp của tự cu,’ đó là bậc dai trí, đại 
trượng phu; chỉ còn một thân này là cuối cùng. 


Ái lìa, không chấp thủ. 
cú pháp khéo biện tai, 
thấu suốt từ vô ngại, 
hiểu thứ lớp trước sau, 
thân này thân cuối cùng. 
VỊ như vậy được gọi, 
bậc đại trí, đại nhân. 


Ta đã hàng phục được tất cả, ta đã rõ biết tất cả, ta không nhiễm 
một pháp nào, ta xa lìa hết thảy, diệt dục mà giải thoát và tự 
mình chứng ngộ, thì còn ai là thay?!” 


Ta hàng phục tất cả, 

ta rõ biết tất cả, 

không bị nhiễm pháp nào. 
Ta từ bỏ tat cả 

ái diệt, tự giải thoát. 

đã tự mình thắng trí, 

ta gọi ai thầy ta? 


Trong các cách cúng đường, pháp thí là hơn cả; trong các chất 
vị, pháp vi là hơn cả; trong các hy lạc, pháp hy là hơn cả; người 
nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi khổ đau. 


Pháp thí, thắng mọi thí ! 
Pháp vi, thắng mọi vi! 
Pháp hy, thắng mọi hy! 
Ái diệt, dứt mọi khó! 
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22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


23: 


24. 


25. 


Hananti bhoga dummedham 
no ve paragavesino 
Bhogatanhaya dummedho 
hanti acce’ va affana. 355 


Riches ruin the foolish, but not those in quest of the Beyond 
(Nibbana). Through craving for riches the ignorant man ruins 
himself as (if he were ruining) others. 355 


Tinadosani khettani 

ragadosa ayam paja 

Tasma hi vitaragesu 

dinnam hoti mahapphalam. 356 


Tinadosani khettani 

dosadosà ayam paja 

Tasma hi vitadosesu 

dinnam hoti mahapphalam. 357 


Tinadosani khettani 

mohadosà ayam paja 

1asma hi vitamohesu 

dinnam hoti mahapphalam. 358 

Tinadosani khettani 

icchadosa ayam paja 

Tasma hi vigaticchesu 

dinnam hoti mahapphalam. 359 

Weeds are the bane of fields, lust is the bane of mankind. Hence 
what is given to those lustless yields abundant fruit. 356 
Weeds are the bane of fields, hatred is the bane of mankind. 
Hence what is given to those rid of hatred yields abundant 
fruit. 357 

Weeds are the bane of fields, delusion is the bane of mankind. 
Hence what is given to those rid of delusion yields abundant 
fruit. 356 


355. 


339. 


356. 


356. 


357. 


354. 


358. 


358. 


359. 
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Tài sản giàu có chi làm hại người ngu chứ không phải dé cầu 
sang bờ kia. Người ngu bị tài dục hại mình, như mình đã vì tài 
dục mà hại người khác. 


Tài sản hại người ngu, 
không người tìm bờ kia. 
Kẻ ngu vi tham giàu, 
hai minh và hai người. 


Có làm hai ruộng vườn, tham duc làm hai thé nhân. Vậy nén 
cüng duóng cho nguoói lia tham, sé duoc quà báo lón. 


Có làm hại ruộng vườn, 
tham làm hại người đời. 
Bồ thí người ly tham, 
do vậy được quả lớn. 


Co làm hại ruộng vườn, sân nhuê làm hại thê nhân. Vậy nên 
cúng dường cho người lìa sân, sẽ được quả báo lớn. 


Cỏ làm hại ruộng vườn, 
sân làm hại người đời. 
Bồ thí người ly sân, 

do vậy được quả lớn. 


Co làm hại ruộng vườn, ngu si sẽ làm hại thế nhân. Vậy nên 
cúng dường cho người lia si, sẽ được quả báo lớn. 


Cỏ làm hại ruộng vườn, 

si làm hại người đời. 

Bồ thí người ly si, 

do vậy được quả lớn. 

Cỏ làm hại ruộng vườn, ái dục làm hại thế nhân. Vậy nên cúng 
dường cho người lìa dục, sẽ được quả báo lớn. 
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Weeds are the bane of fields, craving 1s the bane of mankind. 
Hence what is given to those rid of craving yields abundant 
fruit. 359 


Chapter 25 


BHIKKHU VAGGA 
THE BHIKKHU OR THE MENDICANT 


J: 


Cakkhuna samvaro sadhu 
sadhu sotena samvaro 
Ghanena samvaro sadhu 
sadhu sotena ya samvaro. 360 


Kayena samvaro sadhu 

sadhu vacaya samvaro 

Manasa samvaro sadhu 

sadhu sabbattha samvaro 

Sabbattha samvuto bhikkhu 

sabbadukkha pamuccati. 361 

Good is restraint In the eye; good is restraint in the ear; good is 
restraint in the nose; good is restraint in the tongue. 360 

Good is restraint in deed; good is restraint in speech; good is 
restraint in mind; good is restraint in everything. The bhikkhu, 
restrained at all points, is freed from sorrow. 36/ 


229. 
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Có làm hại ruộng vườn, 
duc làm hại người đời. 
Bồ thí người ly dục, 

do vậy được quả lớn. 


XXV. PHAM TY-KHEO 


360-361. Chế phục được mắt, lành thay; chế phục được tai, lành thay; 


360. 


361. 


ché phục được mũi, lành thay; chế phục được luði, lành thay; ché 
phục được thân, lành thay; chế phục được lời nói, lành thay; chế 
phục được tâm ý, lành thay; chế phục được hết thảy, lành thay. 
Ty-kheo nào ché phuc được hết thay thì giải thoát hết khó. 


Lành thay, phòng hộ mắt! 
Lành thay, phòng hộ tai. 

Lành thay, phòng hộ mũi, 
Lành thay, phòng hộ lưỡi. 


Lành thay, phòng hộ thân! 
lành thay, phòng hộ lời; 
lành thay, phòng hộ ý. 
Lành thay, phòng tất cả; 
Ty-kheo phòng tat cả; 
thoát được mọi khó đau. 
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3. Hatthasaccato padasaccato 
vacaya saccato saccatuttamo 
Ajjhattarato samahito 
eko santusito tam ahu bhikkhum. 362 


3. He who is controlled in hand, in foot, in speech, and in the 
highest (1.e., the head); he who delights in meditation, and is 
composed; he who is alone, and is contented - him they call a 
bhikkhu. 362 


4. Yomukhasaccato bhikkhu 
mantabhàni anuddhato 
Attham dhammac ca dipeti 
madhuram tassa bhasitam. 363 


4. The bhikkhu who is controlled in tongue, who speaks wisely, 
who is not puffed up, who explains the meaning and the text - 
sweet, indeed, 1s his speech. 363 


5. Dhammaramo dhammarato 
dhammam anuvicintayam 
Dhammam anussaram bhikkhu 
saddhamma na parihayati. 364 


5. "That bhikkhu who dwells in the Dhamma, who delights in the 
Dhamma, who meditates on the Dhamma, who well remembers 
the Dhamma, does not fall away from the sublime Dhamma. 364 


6. Salabham naltimacceyya 
n alccesam pihayam care 
Accesam pihayam bhikkhu 
samadhim n aldhigacchati. 365 


7. Appalabho pi ce bhikkhu 
salabham n 'altimaccati 
Tam ve devà pasamsanti 
suddhaljivim atanditam. 366 


362. 


302. 


303. 


363. 


364. 


364. 


365. 


365. 
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Gin giữ tay chân và ngôn ngữ, gìn giữ cái đầu cao,! tâm ưa 
thích thiền định, ở riêng một mình và tự biết đầy đủ; ấy là bậc 
Tỷ-kheo.? 


Người chế ngự tay chân, 
chế ngự lời và đầu, 

vui thích nội thiền định, 
độc thân, biết vừa đủ; 
thật xứng gọi tỷ-kheo. 


Ty-kheo biết thuần hóa ngôn ngữ, khôn khéo mà tịch tinh, thì 
khi diễn bày pháp nghĩa, lời lẽ rất hòa ái, rõ ràng. 

Ty-kheo chế ngự miệng, 

vừa lời, không cống cao; 

khi trình bày pháp nghĩa, 

lời lẽ dịu ngọt ngào. 


Tỷ-kheo nào an trú trong lạc viên Chánh pháp, mến Pháp, tư 
duy và nhớ tưởng Pháp, thì sẽ không bị thoái chuyên. 


V1 Tỷ-kheo thích pháp, 
mến pháp, suy tư pháp, 
tâm tư niệm Chánh pháp, 
không rời bỏ Chánh pháp. 


Chớ nên khinh điều mình đã chứng, chớ hâm mộ điều người khác 
đã chứng. Ty-kheo nào chỉ lo hâm mộ điều người khác tu chứng, 
cuối cùng mình không chứng được Tam-ma-địa (chánh định). 


Không khinh điều mình được, 
không ganh người khác được. 
Tỷ-kheo ganh tỊ người, 
Không sao chứng thiền định. 
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6. Let him not despise what he has received, nor should he live 
envying (the gains of) others. The bhikkhu who envies (the 
gains of) others does not attain concentration. 365 


7. "Though receiving but little, if a bhikkhu does not despise his 
own gains, even the gods praise such a one who is pure in 
livelihood and is not slothful. 366 


8. Sabbaso nàmarüpasmim 
yassa natthi mamayitam 
Asatà ca na socati 
sa ve bhikkhü 'ti vuccati. 367 


8. He who has no thought of “I” and “mine” whatever towards 
mind and body, he who grieves not for that which he has not, he 
is, indeed, called a bhikkhu. 367 


9. Mettavihari yo bhikkhu 
pasanno Buddhasasane 
Adhigacche padam santam 
sankkharupasamam sukham. 368 


10. Sicca bhikkhu imam nàvam 
sittà te lahum essati 
Chetvà ragam ca dosac ca 
tato nibbanam ehisi. 369 


ll. Pacca chinde pacca jahe 
pacca c’uttari bhavaye 
Pacca saggatigo bhikkhu 
oghatinno 'ti vuccati. 370 


12. Jhaya bhikkhu mà ca pamado 
mã te kamagune bhamassu cittam 
Mà lohagunam gili pamatto 
mã kandi dukkham idan ti aphamano. 371 


300. 


300. 


307. 


367. 


368. 


368. 


369. 


369. 


Kinh Pháp cú | 219 


Ty-kheo nào dù tu chứng được chút it mà không khinh ghét sự 
chút ít đã được ấy, cứ sinh hoạt thanh tịnh và siêng năng, mới 
thật đáng được chư Thiên khen ngợi. 


Ty-kheo dau duoc it, 

không khinh điều mình được, 
song thanh tinh không nhac, 
chư Thiên khen vi này. 


Đôi với danh và sac không chap “ta”, “của ta"? Không “ta” 
và “của ta” nên không ưu não. Người như vậy mới đáng gọi là 


Ty-kheo. 


Hoan toàn, đối danh sắc, 
không chấp ta, của ta. 
Không chấp, không sầu não. 
thật xứng danh tỷ-kheo. 


Ty-kheo an trú trong tâm từ bi, vui thích giáo pháp Phật-đà, 
sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc, giải thoát các hành (vô 
thường). 


Ty-kheo trú từ bi, 

tín thành giáo pháp Phật, 
chứng cảnh giới tịch tĩnh. 
Các hạnh an tịnh lạc. 


Ty-kheo tát nước thuyền nay,’ hé hết nước thì thuyền nhẹ và 
đi mau. Đoạn hết tham dục và sân nhuế trong thân này thì mau 
chứng Niết-bản. 


Ty-kheo, tát thuyền này, 
thuyền không, nhẹ đi mau. 
Trừ tham, diệt sân hận, 

tat chứng đạt niét-ban. 
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Natthi jhanam apaccassa 
pacca natthi ajhayato 

Yamhi jhànac ca paccã ca 
sa ve nibbanasamtike. 372 


Succagaram pavitthassa 
santacittassa bhikkhuno 
Amanusi rati hoti 

samma dhammam vipassato. 373 


Yato yato sammasati 
khandhanam udayabbayam 
Labhati piti pamojjam 
amatam tam vijanatam. 374 
Tatrayam adi bhavati 

idha paccassa bhikkhuno: 
Indriyagutti santutthi 
patimokkhe ca samvaro. 375 


Mitte bhajassu kalyane 

suddh’ aljive atandite 

Panisantharavuty’ assa 

acarakusalo siya 

Tato pamojjabahulo 

dukkhass ' antam karissasi. 376 

The bhikkhu who abides in loving-kindness, who is pleased 
with the Buddha's Teaching, attains to that state of peace and 
happiness, the stilling of conditioned things. 368 

Empty this boat, O bhikkhu! Emptied by you it will move 
swiftly. Cutting off lust and hatred, to Nibbana you will thereby 
go. 369 

Five cut off, five give up, five further cultivate. The bhikkhu who 
has gone beyond the five bonds is called a “Flood-Crosser”. 370 


Meditate, O bhikkhu! Be not heedless. Do not let your mind 


370. 


370. 


371. 


371. 


372. 


342. 


373. 


373. 


374. 
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Ty-kheo nào đoạn năm điêu, bỏ năm điêu,” siêng tu năm diéu,® 
vượt khỏi năm điêu say dam,’ Ty-kheo ay là người đã vượt qua 
dòng nước lũ." 


Đoạn năm, từ bỏ năm; 

Tụ tập năm tối thượng; 
Ty-kheo vượt năm ái, 
Xứng danh “Vượt bộc lưu” 


Hãy tu định, chớ buông lung, tâm chớ mê hoặc theo dục. Đừng 
đợi đến khi nuốt hòn sắt nóng mới ăn năn than thở. 


Ty-kheo, hãy tu thiền, 

chớ buông lung phóng dật, 
tâm chớ đắm say dục. 
Phóng dật, nuốt sắt nóng; 
bị đốt, chớ than khó! 


Không có trí tuệ thì không có thiền định, không có thiền định 
thì không có trí tuệ. Người nào gồm đủ thiền định và trí tuệ thì 
gần đến niét-ban. 

Không trí tuệ, không thiền; 

không thiền, không trí tuệ. 

Người có thiền có tuệ, 

nhất định gần niết-bàn. 

Tỷ-kheo đi vào chỗ yên tĩnh, thời tâm thường vắng lặng, quán 
xét theo Chánh pháp, được thọ hưởng cái vui của siêu nhân. 


Bước vào ngôi nhà trong, 
Ty-kheo tâm an tinh, 

thọ hưởng vui siêu nhân 
tịnh quán theo Chánh pháp. 


Người nào thường chánh niệm đên sự sanh diệt của các uân thì 
sẽ được vui mừng. Nên biệt: người đó không chet. 
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14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


18. 
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whirl on sensual pleasures. Do not be careless and swallow a 
ball of lead. As you burn cry not “This is sorrow”. 377 


There 1s no concentration in one who lacks wisdom, nor is there 
wisdom in him who lacks concentration. In whom are both 
concentration and wisdom, he, indeed, is in the presence of 
Nibbana. 372 


The bhikkhu who has retired to a lonely abode, who has calmed 
his mind, who perceives the doctrine clearly, experiences a joy 
transcending that of men. 373 


Whenever he reflects on the rise and fall of the Aggregates, 
he experiences joy and happiness. To “those who know" that 
(reflection) is Deathless. 374 


And this becomes the beginning here for a wise bhikkhu: sense- 
control, contentment, restraint with regard to the Fundamental 
Code (Patimokkha), association with beneficent and energetic 
friends whose livelihood is pure. 375 


Let him be cordial in his ways and refined in conduct; filled 
thereby with joy, he will make an end of ill. 376 


Vassika viya pupphani 

maddavani pamuccati 

Evam ràgac ca dosac ca 

vippamuccetha bhikkhavo. 377 

As the jasmine creeper sheds its withered flowers, even so, O 
bhikkhus, should you totally cast off lust and hatred. 377 


374. 


375. 
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376. 


376. 


31T; 


371. 
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Người luôn luôn chánh niệm, 

sự sanh diệt các uán, 

được hoan hỷ, hân hoan, 

chỉ bậc bắt tử biết. 

Nếu là Tỷ-kheo sáng suốt, dù ở trong đời, trước tiên vẫn lo nhiếp 
hộ các căn và biết đủ, lo hộ trì giới luật. 
Đây Ty-kheo có tri, 

tụ tập pháp căn bản, 

hộ căn, biết vừa đủ, 

giit gin căn bản giới, 

thường gần gũi bạn lành, 

song thanh tịnh tinh cần. 


Thái độ thì phải thành khan, hành vi thì phải đoan chánh. Được 
vậy, họ là người nhiều vui và sạch hết khổ não. 


Giao thiệp khéo thân thiện, 
cử chỉ mực đoan trang. 

Do vậy hưởng vui nhiều, 
sẽ đứt mọi khó đau. 


Canh hoa Bat-tat-ca!! bị úa tàn như thé nào, Ty-kheo các ông 
cũng làm cho tham sân úa tàn nhu thé. 


Như hoa Vassika, 
quăng bỏ cánh úa tàn; 
cũng vay vi Ty-kheo, 
hay giai thoat tham san. 
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22. 


Santakayo santavaco 

santava susamahito 

Vantalokamiso bhikkhu 

upasanto 'ti vuccati. 378 

The bhikkhu who is calm in body, calm in speech, calm in mind, 
who is well-composed, who has spewed out worldly things, is 
truly called a “peaceful one". 378 


Aitana coday’ attanam 
panimase attam attana 

So attagutto satima 

sukham bhikkhu vihahisi. 379 
Atta hi attano natho 

atta hi attano gati 

Tasma saccamay’ attanam 
assam bhadram ' va vanijo. 380 


By self do you censure yourself. By self do you examine 
yourself. Self-guarded and mindful, O bhikkhu, you will live 
happily. 379 

Self, indeed, is the protector of self. Self, indeed, is one's refuge. 
Control, therefore, your own self as a merchant controls a noble 
steed. 360 


Pamojjabahulo bhikkhu 

pasanno buddhasasane 

Adhigacche padam santam 

sankkharupasamam sukham. 381 

Full of joy, full of confidence in the Buddha's Teaching, the 
bhikkhu will attain the Peaceful State, the stilling of conditioned 
things, the bliss (supreme). 367 


378. 


378. 


379. 


379. 


380. 


380. 


381. 


381. 
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Ty-kheo nào thân tịch tịnh, ngữ tịch tinh, tâm an trú tam-muội, 
xa lìa dục lạc, Tỷ-kheo ấy là người tịch tịnh. 


Thân tịnh, lời an tịnh, 

an tịnh, khéo thiền tịnh. 
Ty-kheo bỏ thé vật, 

xứng danh “Bậc tịch tinh". 


Các ngươi hãy tự cảnh sách, các ngươi hãy tự phản tỉnh. Tự hộ 
vệ và chánh niệm, mới là Tỷ-kheo an trụ trong an lạc. 


Tự mình chỉ trích mình, 
tự mình dò xét mình; 
ty-kheo tự phòng hộ, 
chánh niệm, trú an lạc. 


Chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi, chính các ngươi 
là nơi nương náu cho các ngươi. Các ngươi hãy gắng điều phục 
lấy mình như thương khách lo điều phục con ngựa lành. 


Tự mình y chỉ mình, 

tự mình đi đến mình. 

Vậy hãy tự điều phục, 

như khách buôn ngựa hiền. 


Ty-kheo đầy đủ tâm hoan hy, thành tin theo giáo pháp Phat-da, 
sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc, giải thoát hết các hành (vô 
thường). 


Ty-kheo nhiều hân hoan, 
tịnh tín giáo pháp Phật, 
chứng cảnh giới tịch tịnh, 
các hạnh an tịnh lạc. 
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23. Yo have daharo bhikkhu 
yucjati buddhasasane 
So imam lokam pabhaseti 
abbha mutto’va candima. 382 


23. The bhikkhu who, while still young, devotes himself to the 
Buddha’s Teaching, illumines this world like the moon freed 
from a cloud. 362 


Chapter 26 


BRAHMANA VAGGA 
THE BRAHMANA 


1. Chinda sotam parakkamma 
kame panuda brahmana 
Sankkharanam khayam catva 
akatacca’ si brahmana. 383 

1. Strive and cleave the stream. Discard, O brahmana, sense- 
desires. Knowing the destruction of conditioned things, be, O 
brahmana, a knower of the Unmade (Nibbana). 383 


2. Yada dvayesu dhammesu 
paraga hoti brahmano 
Atha’ ssa sabbe samyoga 
attham gacchanti janato. 384 


2. When in two states a brahmana goes to the Farther Shore, then 
all the fetters of that “one who knows" pass away. 384 


382. 


382. 
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Ty-kheo tuy nhỏ tuổi mà siêng tu giáo pháp Phật-đà, thi ho là 
ánh sáng chiếu soi thé gian như mặt tráng ra khỏi dám mây mù. 


Ty-kheo tuy tuổi nhỏ, 
siêng tu giáo pháp Phật, 
soi sáng thế gian nảy, 
như trăng thoát khỏi mây. 


XXVI. PHAM BA-LA-MON! 


383. 


383. 


384. 


384. 


Dũng cảm đoạn trừ dong ái duc,” các ngươi bỏ dục mới là Ba- 
la-môn. Nêu thây rõ các uân diệt tận, các ngươi liên thay được 
Vô tác (Niét-ban).* 


Này hoi Bà-la-môn, 

hãy tinh tan đoạn dòng, 
từ bỏ các dục lạc, 

biết được hành đoạn diệt, 
người là bậc vô vi. 


Nếu thường trú trong hai pháp, hàng Bà-la-món đạt đến bờ kia; 
dù có bao nhiêu ràng buộc cũng đều bị đứt sạch do trí tuệ của 
người kia. 


Nhờ thường trú hai pháp 
đến được bờ bên kia. 
Bà-la-môn có trí, 

mọi kiết sử đứt sạch. 
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3. Yassa param aparam va 
paraparam na vijjati 
Vitaddaram visamyuttam 
tam aham brumi brahmanam. 385 


3. For whom there exists neither the hither nor the farther shore, 
nor both the hither and the farther shore, he who is undistressed 
and unbound, him I call a brahmana. 385 


4. Jhayim virajam asinam 
katakiccam andsavam 
Uttamattham anuppattam 
tam aham brumi brahmanam. 386 


4. He who is meditative, stainless and secluded, he who has done 
his duty and is free from corruptions, he who has attained the 
Highest Goal - him I call a brahmana. 386 


5. Diva tapati àdicco 
rattim obhati candima 
Sannaddho khattiyo tapati 
jhàyi tapati brahmano 
Atha sabbam ahorattim 
buddho tapati tejasa. 387 
5. The sun shines by day; the moon is radiant by night. Armoured 
shines the warrior king. Meditating the brahmana shines. But all 
day and night the Buddha shines in glory. 387 


6. Bahitapapo ti brahmano 
samacariyà samano 'ti vuccati 
Pabbdjay’ attano malam 
tasma pabbajito’ ti vuccati. 388 

6. Because he has discarded evil, he is called a brahmana; because 
he lives in peace, he is called a samana; because he gives up the 
impurities, he 1s called a pabbajita - recluse. 388 


385. 


385. 


386. 


386. 


387. 


387. 


388. 


388. 
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Không bờ kia cũng không bờ nay,’ cả hai bờ đều khóng, xa lia 
khó não, không bị trói buộc; đó goi là Bà-la-món. 

Không bờ này, bờ kia; 

cả hai bờ không có. 

Lia khó, khóng trói buóc 

ta goi Bà-la-món. 


Ai nhập vào thiên định, an trú ly trân câu,” việc cân làm đã làm 
xong, phiên não lậu dứt sạch, chứng cảnh giới tôi cao; đó là 
Bà-la-môn. 


Tu thiền, trú ly trần. 
phận sự xong, vô lậu, 

đạt được đích tối thượng, 
ta gọi Bà-la-môn. 


Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm, 
khí giới chiếu sáng dòng vua chúa, thiền định chiếu sáng kẻ tu 
hành,’ nhưng hào quang đức Phật chiếu sáng cả ngày đêm. 


Mặt trời sáng ban ngày, 
mặt trăng sáng ban đêm. 
Khí giới sáng Sat-ly, 
thiền định sáng Phạm chí. 
Còn hào quang đức Phật, 
chói sáng cả ngày đêm. 


Người dút bỏ ác nghiệp gọi là Bà-la-môn; người hành vị thanh 
tịnh gọi là Sa-môn; người tự trừ bỏ cầu ué, gọi là người xuất gia. 
Dut ac goi Pham chi, 

tịnh hạnh gọi sa-môn; 

tự mình xuất cấu ué, 

nên gọi bậc xuất gia. 
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Na brahmanassa pahareyya 
n’alssa muccetha brahmano 
Dhi brahmanassa hantaram 
tato dhi yassa muccati. 389 


Na bràhmanass ' etadakicci seyyo 
yada nisedho manaso piyehi 

Yato yato himsamano nivattati 

tato tato sammatimeva dukkham. 390 


One should not strike a brahmana, nor should a brahmana vent 
(his wrath) on one who has struck him. Shame on him who 
strikes a brahmana! More shame on him who gives vent (to his 
wrath)! 369 


Unto a brahmana that (non-retaliation) is of no small advantage. 
When the mind is weaned from things dear, whenever the intent 
to harm ceases, then and then only doth sorrow subside. 390 


Yassa kayena vacaya 

manasa natthi dukkatam 
Samvutam tihi fihànehi 

tam aham brumi brahmanam. 391 


He that does no evil through body, speech or mind, who is 
restrained in these three respects - him I call a brahmana. 391 


Yamha dhammam vijaneyya 

sammasambuddhadesitam 

Sakkaccam tam namasseyya 

aggihuttam va brahmano. 392 

If from anybody one should understand the doctrine preached 


by the Fully Enlightened One, devoutly should one reverence 
him, as a brahmin reveres the sacrificial fire. 392 


389. 


389. 


390. 


390. 


391. 


391. 


392. 


392. 
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Chó đánh đập Bà-la-môn!'° Bà-la-món chớ sân hận! Người 
đánh đập mang điều đáng hồ thẹn, người sân hận lại càng đáng 
hồ thẹn hơn. 


Chớ có đập Phạm chí ! 
Phạm chí chớ đập lại ! 
Xấu thay đập Pham chi. 
Đập trả lại xấu hon! 


Bà-la-môn, đây không phải là điều ích nhỏ. Nếu biết vui mừng 
chế phục tâm mình, tùy lúc đoạn trừ tâm độc hại thì thống khó 
được ngăn chán liền. 


Đối vị Bà-la-món, 

đây không lợi ích nhỏ. 
Khi ý không ái luyến, 
tâm hại được chận đứng, 
chỉ khi ấy khó diệt. 


Không dùng thân, ngữ, ý tạo tác nghiệp ác, chế ngự được ba chỗ 
đó, đó gọi là Bà-la-món. 

Với người thân miệng ý, 

không làm các ác hạnh 

ba nghiệp được phòng hộ, 

ta gọi Bà-la-môn. 


Bắt luận nơi đâu được nghe dang Chánh đăng Chánh giác thuyết 
pháp, hãy đem hết lòng cung kính như Bà la môn”! kính thờ lửa. 
Từ ai, biết chánh pháp 

bậc Chánh giác thuyết giảng: 

hãy kính lễ vị ấy, 

như Phạm chí thờ lửa. 
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1. 


11. 


12. 


12. 


13. 


13. 


14. 


14. 


Na janahi na gottena 

na jacca hoti brahmano 

Yamhi saccac ca dhammo ca 

so suci so ca brahmano. 393 

Not by matted hair, nor by family, nor by birth does one 
become a brahmana. But in whom there exist both truth and 
righteousness, pure is he, a brahmana is he. 393 


Kim te janahi dummedha 
kim te ajinasaniya 
Abbhantaram te gahanam 
bahiram parimajjasi. 394 


What is the use of your matted hair, O witless man? What is 
the use of your antelope skin garment? Within, you are full of 
passions; without, you embellish yourself. 394 


Pamsukiladharam jantum 

kisam dhamanisanthatam 

Ekam vanasmim jhàyantam 

tam aham briimi brahmanam. 395 


The person who wears dust-heap robes, who is lean, whose 
veins stand out, who meditates alone in the forest - him I call a 
brahmana. 395 


Na c alham brahmanam brümi 
yonijam mattisambhavam 
Bhovadi nàma so hoti 

sa ce hoti sakiccano 

Akiccanam anddanam 

tam aham brumi brahmanam. 396 


I do not call him a brahmana merely because he is born of a 


393. 


393. 


394. 


394. 


395. 


395. 


396. 


396. 
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Chăng phải vì bên tóc, chăng phải vì chủng tộc, cũng chăng phải 
tại nơi sanh mà gọi là Bà-la-môn; nhưng ai hiểu biết chân that,” 
thông dat Chánh pháp, đó là bậc Bà-la-món thanh tinh.” 


Được gọi Bà-la-môn, 
không vì đầu bện tóc, 
không chủng tộc, thọ sanh. 
Ai thật chân, chánh, tinh, 
mới gọi Bà-la-môn. 


Người ngu bên tóc và mặc áo da! đâu có ích chi? Trong long 
còn chứa dày tham dục, thì dung nghi bên ngoài chỉ là trang 
điểm suông. 


Kẻ ngu, có ích gi 

ben tóc với da dê, 

nội tâm toàn phiền não, 
ngoài mặt đánh bóng suông. 


AI mặc áo phân tảo, '” gay ôm lộ gân xương, ở rừng sâu tu định; 
đó gọi là Bà-la-món. 


Người mặc áo đồng rác, 
gay 6m, lộ mach gân, 

độc thân thiền trong rừng, 
ta goi Bà-la-môn. 


Gọi là Bà-la-môn, không phải từ bụng mẹ đẻ ra. Nếu cứ chấp 
chặt các phiền não thi chỉ được gọi là “Bồ” suông.'5 Người nào 
lia hết chấp trước, đó gọi là Bà-la-môn. 


Ta không gọi Phạm chí, 
vì chỗ sanh, mẹ sanh. 

Chỉ được gọi tên suông 
nếu tâm còn phiền não. 
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15. 


15. 


16. 


16. 


17. 


17. 


(brahmin) womb or sprung from a (brahmin) mother. He is 
merely a “Dear-addresser”, if he be with impediments. He 
who is free from impediments, free from clinging - him I call a 
brahmana. 396 


Sabbasaccojanam chetva 

yo ve na paritassati 

Saggatigam visamyuttam 

tam aham brumi brahmanam. 3977 


He who has cut off all fetters, who trembles not, who has gone 
beyond ties, who is unbound - him I call a brahmana. 397 


Chetvà naddhim varattac ca 
sandamam sahanukkamam 
Ukkhittapattigham buddham 

tam aham brumi brahmanam. 398 


He who has cut the strap (hatred), the thong (craving), and the 
rope (heresies), together with the appendages (latent tendencies), 
who has thrown up the cross-bar (ignorance), who 1s enlightened 
(Buddha) - him I call a brahmana. 398 


Akkosam vadhabandhac ca 

aduttho yo titikkhati 

Khantibalam balanikam 

tam aham brumi brahmanam. 399 

He who, without anger, endures reproach, flogging and 
punishments, whose power and potent army is patience - him I 
call a brahmana. 399 


397. 


397. 


398. 


398. 


399. 


399. 
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Không phiền não, chấp trước 
ta goi Bà-la-môn. 


Ai đoạn hết kiết sử, người đó thật không còn sợ hãi. Không bị 
đắm trước, xa lìa ràng buộc; đó gọi là Bà-la-món. 


Đoạn hết các kiết sử, 

không còn gì lo sợ 

không đắm trước buộc ràng, 
ta gọi Bà-la-môn. 


Như ngựa bỏ dai da, bỏ cương, bỏ dây và đồ sở thuộc,” người 
giác trí bỏ tất cả chướng ngại, đó gọi là Bà-la-môn. 


Bỏ đai da, bỏ cương 
bỏ dây, đồ sở thuộc, 

bỏ then chốt, sáng suốt, 
ta gọi Bà-la-môn. 


Nhẫn nhục khi bị đánh mắng không sinh lòng sân hận, người có 
đội quân nhẫn nhục hùng cường, đó gọi là Bà-la-môn. 


Không ác ý, nhẫn chịu, 
phi báng, đánh, phạt hình; 
lay nhẫn làm quân lực, 

ta gọi Bà-la-môn. 
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Akkodhanam vatavantam 
silavantam anussutam 

Dantam antimasariram 

tam aham brumi brahmanam. 400 


He who is not wrathful, but is dutiful, virtuous, free from 
craving, self-controlled and bears his final body, - him I call a 
brahmana. 400 


Varipokkharapatt’ eva 

aragger ' iva sasapo 

Yo na limpati kamesu 

tam aham brumi brahmanam. 401 


Like water on a lotus leaf, like a mustard seed on the point of 
a needle, he who clings not to sensual pleasures - him I call a 
brahmana. 401 


Yo dukkhassa pajanati 

idh’ eva khayam attano 
Pannabharam visamyuttam 

tam aham brumi brahmanam. 402 


He who realizes here in this world the destruction of his sorrow, 
who has laid the burden aside and is emancipated, - him I call a 
brahmana. 402 


Gambhirapaccam medhavim 

maggalmaggassa kovidam 

Uttamattham anuppattam 

tam aham brumi brahmanam. 403 

He whose knowledge is deep, who is wise, who is skilled in the 
right and wrong way, who has reached the highest goal - him I 
call a brahmana. 403 


400. 


400. 


401. 


401. 
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402. 


403. 


403. 
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Người đầy đủ đức hạnh không nóng giận, trì giới không dục 
nhiễm, ché ngự và đạt được thân cuối cüng,? người như thé, ta 
gọi là Bà-la-môn. 


Không hận, hết bón phận, 
trì giới, không tham ai; 
nhiếp phục, thân cuối cùng, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Như nước giọt lá sen, như hột cải đặt đầu mũi kim, người không 
đắm nhiễm ái dục cũng như thế, ta gọi họ là Bà-la-môn. 


Như nước trên lá sen, 

như hột cải đầu kim; 
người không nhiễm ái dục, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Nếu ngay tai thé gian này, ai tự giác ngộ và diệt trừ dau khó, trút 
bỏ gánh nặng'? mà giải thoát, ta goi họ là Bà-la-môn. 


AI tự trên đời này, 

giác khó, diệt trừ khó, 
bỏ gánh nặng, giải thoát, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Người có trí tuệ sâu xa, biết rõ thế nào là đạo, phi đạo và chứng 
đến cảnh giới vô thượng, đó gọi là Bà-la-môn. 

Người trí tuệ sâu xa, 

khéo biết đạo, phi đạo 

chứng đạt đích vô thượng, 

Ta gọi Bà-la-môn. 
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Asamsattham gahatthehi 
anagarehi c abbhayam 
Anokasarim appiccham 

tam aham brumi brahmanam. 404 


He who is not intimate either with householders or with the 
homeless ones, who wanders without an abode, who is without 
desires - him I call a brahmana. 404 


Nidhaya dandam bhantesu 

tasesu thavaresu ca 

Yo na hanti na ghateti 

tam aham brumi brahmanam. 405 


He who has laid aside the cudgel in his dealings with beings, 
whether feeble or strong, who neither harms nor kills - him I call 
a brahmana. 405 


Aviruddham viruddhesu 
attadandesu nibbutam 

Sadanesu anadanam 

tam aham briimi brahmanam. 406 


He who is friendly amongst the hostile, who is peaceful amongst 
the violent, who is unattached amongst the attached, - him I call 
a brahmana. 406 


Yassa rago ca doso ca 

mano makkho ca patito 

Sdsapor ‘iva aragga 

tam aham brumi brahmanam. 407 

In whom lust, hatred, pride, detraction are fallen off like a mustard 
seed from the point of a needle - him I call a brahmana. 407 


404. 
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Chang lẫn lộn với tục luân, chang tạp xen với Tăng lữ, xuất gia 
lia ái dục, đó gọi là Bà-la-môn. 

Không liên hệ cả hai, 

xuất gia và thé tục; 

song độc than, it duc, 

Ta gọi Bà-la-môn. 


Bỏ hết đao trượng, không tự mình giết, không bảo người khác 
giết đối với tat cả hữu tình mạnh yếu; người nhu thé Ta goi là 
Bà-la-môn. 


Bỏ trượng, đối chúng sanh, 
yếu kém hay kiên cường, 
không giết, không bảo giết, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Ở giữa đám người cừu địch mà gây tình hữu nghị, ở giữa đám 
người hung hăng cầm gậy mà giữ khí ôn hòa, ở giữa đám người 
chấp dam mà không chấp đắm; người như thế Ta gọi là Ba-la- 
môn. 

Thân thiện giữa thù địch 

ôn hòa giữa hung hăng. 

Không nhiễm, giữa nhiễm trước, 

Ta gọi Bà-la-môn. 


Từ lòng tham dục, sân nhuế, kiêu mạn, cho đến lòng hư ngụy, 
đều thoát bỏ như hột cải không dính đầu mũi kim, người như thé 
Ta gọi là Bà-la-môn. 

Người bỏ rơi tham sân, 

không mạn không ganh tỊ, 

như hột cải đầu kim, 

Ta gọi Bà-la-môn. 
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Akakkasam viccapanim 

giram saccam udiraye 

Yaya n’ albhisaje kacci 

tam aham brumi brahmanam. 408 

He who utters gentle, instructive, true words, who by his speech 
gives offence to none - him I call a brahmana. 408 


Yo ‘dha digham va rassam va 
anum thallam subhalsubham 
Loke adinnam naldiyati 

tam aham brumi brahmanam. 409 


He who in this world takes nothing that is not given, be it long 
or short, small or great, fair or foul - him I call a brahmana. 409 


asa yassa na vijjanti 

asmim loke paramhi ca 
Nirasayam visamyuttam 

tam aham brumi brahmanam. 410 


He who has no longings, pertaining to this world or to the next, 
who is desireless and emancipated - him I call a brahmana. 470 


Yassallaya na vijjanti 

accaya akathamkathi 

Amatogadham anuppattam 

tam aham brumi brahmanam. 411 

He who has no longings, who, through knowledge, is free 
from doubts, who has gained a firm footing in the Deathless 
(Nibbana) - him I call a brahmana. 477 
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Chỉ nói lời chân thật hữu ích, không nói lời thô ác, không xúc 
phạm đến người, đó gọi là Bà-la-môn. 

Nói lên lời ôn hòa, 

lợi ích và chân thật, 

không mat lòng một ai, 

Ta gọi Bà-la-môn. 


Đối với vật gì xau hay tốt, dài hay ngắn, thô hay tế, mà người ta 
không cho thì không lấy, đó gọi là Bà-la-môn. 


Ở đời, vật dài, ngắn, 

nhỏ, lớn, đẹp hay xấu, 
phàm không cho không lấy. 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Đối với đời này cũng như đời khác, không móng lòng dục vọng, 
vô dục nên giải thoát, đó gọi là Bà-la-môn. 


Người không có hy cầu, 
đời nay và đời sau; 
không hy cầu, giải thoát, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Người không còn tham dục, liễu ngộ không nghi hoặc, chứng 
đến bậc vô sanh, đó gọi là Bà-la-môn. 

Người không còn tham ái, 

có trí, không nghi hoặc, 

thể nhập vào bat tử, 

ta gọi Bà-la-môn. 
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Yo dha puccac ca papac ca 

ubho sanggam upaccaga 

Asokam virajam suddham 

tam aham brumi brahmanam. 412 


Herein he who has transcended both good and bad and the ties 
as well, who is sorrowless, stainless, and pure - him I call a 
brahmana. 4/2 


Candam’va vimalam suddham 
vippasannam anàvilam 
Nandibhavaparikkhinam 

tam aham brumi brahmanam. 413 


He who is spotless as the moon, who 1s pure, serene, and 
unperturbed, who has destroyed craving for becoming - him I 
call a brahmana. 4/3 


Yo imam pattipatham duggam 

Samsaram moham accaga 

Tinno paragato jhayi 

anejo akathamkathi 

Anupadaya nibbuto 

tam aham brumi brahmanam. 414 

He who has passed beyond this quagmire, this difficult path, 
the ocean of life (samsara), and delusion, who has crossed and 
gone beyond, who is meditative, free from craving and doubts, 
who, clinging to naught, has attained Nibbana - him I call a 
brahmana. 4/4 
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Nếu ở thế gian này không chấp trước thiện và ác, thanh tịnh 
không uu lo, đó goi là Bà-la-món. 

Người sóng ở đời này 

không nhiễm cả thiện ác; 

không sau, sạch không bụi 

Ta gọi Bà-la-môn. 


Cái ái dục làm tái sanh đã được đoạn tận, như trăng trong không 
bon, đứng lặng mà sáng ngời, đó goi là Bà-la-món. 


Như trăng, sạch không ué 
sáng trong và tinh lang; 
hữu ái, được đoạn tận, 

Ta gọi Bà-la-môn. 


Vượt khói đường gò ghé, lầy lội,” ra khói biển luân hồi ngu 
si mà lên đến bờ kia, an trú trong thiền định, không nghi hoặc, 
không chấp dam, chứng Niét-ban tịch tịnh, người như thé Ta gọi 
là Bà-la-môn. 


Vượt đường nguy hiểm này, 
nhiếp phục luân hồi, sĩ, 

đến bờ kia thiền định; 
không dục ái, không nghi, 
không chấp trước, tịch tịnh, 
Ta gọi Bà-la-môn. 
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Yo'dha kame pahatvana 

anagaro paribbaje 
Kamabhavaparikkhinam 

tam aham brumi brahmanam. 415 


He who in this world giving up sense-desires, would renounce 
worldly life and become a homeless one, he who has destroyed 
sense-desires and becoming - him I call a brahmana. 4/5 


Yo'dha tanham pahatvana 
anagaro paribbaje 
Tanhabhavaparikkhinam 

tam aham brumi brahmanam. 416 


He who in this world giving up craving, would renounce worldly 
life and become a homeless one, he who has destroyed craving 
and becoming - him I call a brahmana. 4/6 


Hitva manusakam yogam 

dibbam yogam upaccaga 

Sabbayogavisamyuttam 

tam aham brumi brahmanam. 417 

He who, discarding human ties and transcending celestial ties, is 
completely delivered from all ties - him I call a brahmana. 477 


Hitva ratic ca aratic ca 

sitibhatam nirupadhim 

Sabbalokabhibhum viram 

tam aham brumi brahmanam. 418 

He who has given up likes and dislikes, who is cooled and 
is without defilements, who has conquered the world and is 
strenuous - him I call a brahmana. 4/8 
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Xả bỏ dục lạc ngay tại đời này mà xuất gia làm Sa-môn không 
nhà, không cho dục lạc phát sinh lại, người như thế Ta gọi là 
Bà-la-môn. 


Ai ở doi, đoạn duc, 

bỏ nhà, sống xuất gia; 
dục hữu được đoạn tận, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Xả bỏ ái dục ngay tại đời này mà xuất gia làm Sa-môn không 
nhà, không cho ái dục phát sinh lại, người như thế Ta gọi là Bà- 
la-môn. 

Ai ở đời đoạn ai 

bỏ nhà, sống xuất gia; 

ái hữu được đoạn tận, 

Ta gọi Bà-la-môn. 


Lìa khỏi trói buộc của nhân gian, vượt khỏi trói buộc ở thiên 
thượng, hết thay trói buộc đều lia sạch, đó gọi là Bà-la-món. 
Bỏ trói buộc loài người, 

vượt trói buộc cõi trời; 

giải thoát mọi buộc ràng, 

Ta gọi Bà-la-môn. 


Xå bỏ điều ưa ghét! thanh lương không phiền não, dùng mãnh 
hon thé gian,? đó goi là Bà-la-môn. 


Bỏ điều ưa, điều ghét, 
mát lạnh, diệt sanh y; 

bậc anh hùng chiến thắng, 
nhiếp phục mọi thế giới, 
Ta gọi Bà-la-môn. 
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Cutim yo vedi sattanam 

upapattic ca sabbaso 

Asattam sugatam buddham 

tam aham brumi brahmanam. 419 


Yassa gatim na jananti 

deva gandhabbamanusa 
Khinasavam arahantam 

tam aham briimi brahmanam. 420 


He who in every way knows the death and rebirth of beings, 
who is non-attached, well-gone, and enlightened, - him I call a 
brahmana. 479 


He whose destiny neither gods nor gandhabbas nor men know, 
who has destroyed all corruptions, and is far removed from 
passions (Arahant) - him I call a brahmana. 420 


Yassa pure ca pacchã ca 

majjhe ca natthi kiccanam 
Akiccanam anadanam 

tam aham brumi brahmanam. 421 


He who has no clinging to Aggregates that are past, future, or 
present, who is without clinging and grasping - him I call a 
brahmana. 427 


Usabham pavaram viram 

mahesim vijitavinam 

Anejam nahatakam Buddham 

tam aham brumi brahmanam. 422 

The fearless, the noble, the hero, the great sage, the conqueror, 
the desireless, the cleanser (of defilements), the enlightened, - 
him I call a brahmana. 422 
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Nếu biết tất cả loài hữu tình chết thế nào, sanh thé nào; không 
chấp trước, khéo vượt qua, đó gọi là Bà-la-môn. 

Ai hiểu rõ hoàn toàn 

sanh tử của chúng sanh; 

không nhiễm, khéo vượt qua, 

sáng suốt chân giác ngộ, 

Ta gọi Bà-la-môn. 


Dù chư Thiên, Càn-thát-bà hay nhân loại, không ai biết được 
nơi chốn của vị A-la-hán đã dứt sạch phiền não; vị ấy Ta gọi là 
Bà-la-môn. 

Với ai, loài trời, người 

cùng với Can-that-ba, 

không biết chỗ thọ sanh 

lậu tận bậc La-hán; 

ta gọi Bà-la-môn. 


Quá khứ vị lai hay hiện tại, người kia chang có một vật chí”; 
người không chấp thủ một vật chi ấy gọi là Bà-la-môn. 


Ai quá, hiện, vi lai 

không một sở hữu gì; 
không sở hữu không nắm, 
ta goi Bà-la-môn. 


Hạng người dõng mãnh, tôn quí như trâu chúa,” hạng người 
thắng loi,2> vô dục như đại tiên, hạng người tay sach,” không 
nhiễm và giác tỉnh, hạng người như thế Ta gọi là Bà-la-môn. 


Bậc trâu chúa, thù thắng, 

bậc anh hùng, đại sĩ, 

bậc chiến thăng, không nhiễm, 
bậc tây sạch, giác ngộ; 

ta gọi Bà-la-môn. 
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4l. 


41. 


Pubbenivasam yo vedi 
saggalpayac ca passati 

Atho jatikkhayam patto 
abhiccavosito muni 
Sabbavositavosanam 

tam aham brumi brahmanam. 423 


That sage who knows his former abodes, who sees the blissful 
and the woeful states, who has reached the end of births, who, 
with superior wisdom, has perfected himself, who has completed 
(the holy life), and reached the end of all passions - him I call a 
brahmana. 423 


423. 


423. 
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Vị Mâu-ni (thanh tịnh) hay biết đời trước, thấy cả cõi Thiên? 
và cõi khổ (ác thú), đã trừ diệt tái sinh, thiện nghiệp hoàn toàn, 
thành bậc Vô thượng trí; bậc viên mãn thành tựu mọi điều như 
thế, Ta gọi là Bà-la-môn. 


Ai biết được đời trước, 
thấy thiên giới, đọa xứ, 
đạt được sanh diệt tận, 
thắng trí, tự viên thành; 
bậc mau-ni dao sĩ, 

viên mãn mọi thành tựu; 
Ta gọi Bà-la-môn. 


法 句 经 
T2 法 师 s 


1. 8€ 品 YAMAKA-VAGGO 

一 诸 法 意 先 导 ， 意 主意 造作 。 若 以 染 污 意 ， 
ERREI, nds ESAE. 

二 诸 法 意 先 导 ， 意 主意 造作 。 若 以 清 泽 意 ， 或 语 或 行业 ， 
ERREI, WEA BEJE o 
ERRIRE, BENIN] . 2? NI, RAS 


# 
过 
uk 
OR 
过 
x 


能 息 。 

四 “了 『 彼 是 我 打 我 ， 败 我 动 春 我 | ， 若 人 拾 此 念 ， 怨 恨 自 
AER, o 

E MEH, MIBI, MERI E EC. 
H) Hn 

A EARTE: PRAISE] PEI. MiA 
H A o 


MES EVES, AMER, ERAN, DP AN 
HE, WRR UN EUSA e 

JNESCRAFSR EE, ia MENE, HÍñ SORE, 
BEAN BEBE, MVEA I. 

Ju ARR, DBA ERAO, PEFR 


L 


HS 
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+ a Aids, AES RE, GEERT, KEER 
X. 

| 非 真 思 真 袜 ， 真 实 见 非 真 ， 政 思 惟 境界 ， 彼 不 迷 真 

| 真实 思 真 实 ， 非 真知 非 真 ， 正 思 惟 境界 ， 彼 能 过 真 

+= dz. DAMIR, WEMED, fuU 
人 。 

十 四 teeta, AA, UEP, aC 
PT 

+ Fi FTE aE, Re AE, VER RR SES, MERE 
4E, FAR, hab. 

ctt SÉ. EE, VR RSE, ph ELL AZ 
#É, FLAS, hae tte eae 

FERIE. FUE. VP RSE, PE 
T, (Bi) 35 [RFR], FB 

HEED SH TH o 

TUN EEG. EE, MBA SE, PERLE 

x, CHỈ) = [Rim], Æ 
善 趣 更 喜 。 

Fi BEES. Nom. ud. BS 
分 。 

Omb, REKABET, REER, RRA 
A6 SAS, FERK 

， 此 界 或 他 界 ， 彼 得 沙门 分 。 

2. AX 放 We 品 APPAMADAVAGGO 

—— MANWE, BORER. MERA ANE, AMORE Ul 

Z WER, «PAT ANTI. M426, ETE 


二 三 AKRA, 
s. 

-p ges. 
增 

ZE PARN, 
没 。 

ZA RAURA, 
x. 

¬... 
a. 

二 八 BEUR, 


Dy Hi E OE. 
BH 86 vú; 
EO Al ti 


Wig p cose , 


ER d E] TREE 


竖 ， 如 登 从 高山， 俯视 地 上 物 。 
Zj BUG AXE, WREE 


及 。 

=O EMUR, BARRE. 
河 。 

=— SORORE E, 
去 大 结 、 小 结 。 

三 二 «SORORE, 
RAMS. 

3. 4 nà CITTAVAGGO 

== TES 
B. 

=U dnfeMOKHS BE L, 
界 。 

SE JOBEN REAU. 
继 

UN Gibbs, iNOS. 
23 

SE RIIAT, MIRRA. 
a. 
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AEE RAS ES, 


如 法 而 生活 ， 


智者 目 作 洲 ， 


CEPU- EU, 


43 A rait, 


智者 调和 之 ， 
DCL, 
善 哉 心 调 伏 ， 
智者 防 访 心 ， 


谁 能 调 伏 心 ， 


ie Me EYE 


MEEN 


不 为 洪水 


ie Se TAS 


BURA 


BA HE SL, Ab k2, Kè 


Hh TEL BOR, MOAIER, q^ 


A DE rig 


HERES 
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心 徊 不 安定 ， 又 不 了 正法 ， 信 心 不 坚 者 ， 


teh, OSPR AL, RGEC, 


知 身 如 陶器 ， ELMER , TA S|" : › JT ES 


IEA PUPA, HET, BE AR i 


MEEN ?2£3IÃ62, HOAT, 


4 HỊ 11K 


ERRA 


GE) JRSCREVE, JEER OHIE, FR 


ii PUPPHAVAGGO 
谁 征服 地 界 ， 疝 魔界 天 界 ， 谁 善 诊 法 句 ， 


HOO. EAT ARNAN, 


FUE lS. TEAS, HEREN 


探 集 诸 花 已 ， 其 人 心爱 著 ， 死 神 捉 将 去 ， 
RED. ROGOUEGE, AAEE, 
EJEA. FUERE, AER, 
ANBA, MEEME, {EULA EHT, 
MEWE, ARMET, MER 


PREIE, ERMAT. MERR 


如 巧 匠 操 


如 巧 匠 操 


越 死 王 所 


Ty A E E 


PEASE 


{ELE EL ae 


作 也 与 未 


BANAT AE 


dise 
事 。 


FLV te AN EL, HHE 
Mm, WMIEAZLE 


五 五 
上 。 


5. f& 品 BALAVAGGO 
AURA BRS 


AO 
iB. 
rS 


lí, ANBUB ITEM 


如 从 诸 花 聚 ， 


Le ARE 
成 就 诸 戒 行 ， 


HEU SEDER › 
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ex 


zz 
s] 


FH AG Số 


此 等 香 其 微 。 


TETRA SUE, 


SA KIEL, 


We PEAS 


BURMA, 


倦 者 由 名 长 ， 


HA NIAE. ZKlZ7FR 
» ABUSE. 
eats RAE, Wee, 


如 是 生 为 人 ， 


zx 
o 


ERABE, 
EREA 
建华 生 其 中 ， 


IEEE Ts 


不 明 过 正法 一 一 思 者 办 


ERA 


魔 不 知 所 


ANIME eae AR. BREA IRAE, Stup DUST 


[IESCT UU BAHA. RAR, MAS 


BRA CH) AUS 


TU (EL) HX. 


六 四 


B WERE, 
matt HN HÀ, 


BADAS, 


REDER, 


BUI A, 


BUI A, 


BLA BUT» 3 


VE CARTE, 


HA. BA CAD 
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NI ABE, EOMER, KEMER, ENZ 


NIL 436A, BAMM: BERAR, BAUZ 


七 O Bd HE, MAER Cb) 食 以 孤 沙 草 端 ，〔 彼 所 
得 功德 ) ， 不 及 思 法 者 ， 

co UPL, BEEN. BA GERK, AN BIDE 
Ao FIER, WIE. 

七 二 ROAR A, KER, RERA, WMR 
首 。 

t= CBA) Ken: 僧 中 作 上 座 ， 僧 院 为 院 主 ， 他 人 
KEE. 

七 四 【和 僧 和 与 俗 共 知 此 事由 我 作 ， 事 无 论 大 小 ， 皆 由 我 作 

」， 思 人 作 此 想 ， 售 与 慢 

增长 。 

tE — GK) SER, — OK) 向 涅 交 。 佛 弟子 比丘 ， 
Wü TR, RCRA, SES 

JE BE o 


6. 智者 品 (RE) PANDITAVAGGO 

七 六 A RETR ANIA, WHEE, i4 PHÁN Zu 
A; 猫 如 知识 者 ， 能 指示 实 

JE. BUR ACA, RE SEIT ES. 

七 七 DIREZ, BA CH AO 3585. Be ALA, [HAS 
HANS (GE) 

E/N EREA, KREMA. ERFA, EA a 
deal s 

七 九 得 饮 法 〈 水 ) db. cB AB. BOE LIS. SEN 

uk) 所 诊 法 。 

AO WAIK, MELA KEZAR, A Aai 
48 (SE). 
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A WREE. ANAS MU, SERE, THẾ AN Ay 
动 。 
八 二 “办 如 一 深 池 ， 清 明 而 澄 泽 ， 智 者 闻 法 已 ， 如 是 心 清 


m. 
ACE BARE CHO , TRIE. WENTE, Bl 


八 四 不 因 目 因 他 ，《 智 者 作 诸 恶 ) ， 不 求 子 求 财 、 及 谋 国 
(VERS) 。 不 欲 以 非法 ， 求 

自己 繁 委 。 彼 实 具 戒 行 ， 智 六 正法 者 。 
八 五 ” 於 此 人 群 中 ， 达 彼岸 (HO 者 
徊 於 此 尾 GE) . 

JUN ” 善 能 襄 法 者 ， 及 依 正 法 行 ， 彼 能 迷 彼 岸 ， 度 肉 度 魔 


^b. Ati ASS, AR 


Bi GE). 
八 七 ”应 捡 课 黑 法 ， 智 者 修 白 法 ， 从 家 来 无 家 ， 喜 独处 不 
E GE. 


八 八 (GE) BRE GED R. ARNA (GE) ， 智 者 
ZH. Hiùñ HA: 

AS BATES? GE)» TED TE. Bae Ey ( 
证) , Sepa 24: Jen (ñÈ) MGW, JE. 


. ba AEE GE) ARAHANTAVAGGO 
(at) WE, GS UR, E77 ÐJ#ái, Ất 


freti. 
JuL— IE, BARTER. MEEK, WERK 
家 


九 二 彼 等 无 积 察 ， 於 食 如 实 知 〔 广 ， 空 无 相 解 脸 是 彼 所 行 
đã, URW, Weed ul 

得 。 

九 三 彼 等 诸 漏 〔 广 ) 昼 ， 亦 不 贪 饮食 ， 空 无 相 解 用 是 彼 所 
行 境 ， 如 局 邀 虚 空 ， 跤 中 不 可 得 。 
九 四 Bere, WMA, MERTE ACAD 


=H 
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九 五 彼 已 无 愤恨 (ñÈ), ， 猪 如 於 大 地 ， 彼 虔诚 坚固 ， 如 因 
陀 揭 加， 如 无 污 泥 池 ， 是 人 和 无 轮 授 。 

JUN POU, GAD, IEA TARR, Wet 
fao 


LE BENRA, BIERDDKSH. ABAK HAWE 


E 


TW PIIA, OPS, PAAA, BC RT 
E. 
Juje PREP EET SR; 世人 所 不 乐 ; KERA, POR HX 
BK o 


8. Fh SAHASSAVAGGO 

一 OO WM- TR FERAHA, tú 3B. HOR 
RHF 
—O-- BB T Alta, FERAHA. MUWA. 
SU o 
OZ (KAA, AMR, DOE), HOG 
SU e 

—=O= WARDE, HERA A; ACE, WEZ 
最 上 ! 

一 上 四 (8E) fewa, APA. FARO, 
常 行 自 凶 制 。 

OR KRI, HEC GE) WAR GE) o Be 
Hb. A BEIBHBCA. 

ON HAART (E)E (GE) BE. ABA, 
PoE Ce, WEE. Hỗ 

祭祀 百年 。 

—O- FAA AES AHH, PUARE, WE 
4r. WUE, ERU 

百年 。 

一 D 八 若 人 於 世间 ， 施 挫 或 供养 ， 求 福 一 遇 年 ， 如 是 诸 功 
德 ， 不 及 四 分 一 ， 礼 敬 正 直 


E 
CU 
đồ 
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Oh WRIA, WARE, WSR te: FRK 


一 一 D 若 人 毒 百 成 破 戒 无 三 昧 ， 不 如 生 一 日 持 戒 修神 


_ EA SET BEE RENE SUR, RWE- A HERR 
一 -= 若 人 豆 百 访 仍 惰 不 精进 ， 不 如 生 一 日 励 力行 精 
ie A AGETUR F.M. ASIE HH ea 
M" FA ABA ASE, ME HEARE 
a PARE BOA LLY, lH UE E 
法 。 


9. #844 PAPAVAGGO 
N EARE, HLESERUD. RSVR, OHJE 


=E AMEE, PURRE: REMEE: TERI 


=A FARO, BERBE: HEIE: FR 


一 一 九 BRRR BANAR. ERRAR AII 


——O RANGA, SAUNAT. FARAR. HAIR 


一 二 一 英 轻 於 小 CARE) AR! 谓 『 我 不 招 报 」， 须 知 滴水 
Ye, 2JNH[ÌW/KÍM, SR ACER, "PT SH. 
ZZREN! i TRAE]. AAK 2FH 
OK. BAER, bu 
少许 积 。 
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NRI. 


商人 避 阶 道 


， 伴 少 而 货 多 ， 爱 生 避 毒品 ， 避 恶 当 


假若 无 有 次 伤 手 ， 可 以 其 手持 毒 毕 。 毒 不 能 患 无 


伤 手 。 不 作恶 者 便 无 恶 。 


一 二 五 


——7NHA #}ˆ) CH) fae, 
之 人 异 天 界 ， 


đệ, 
一 二 七 


FIRRA, TEENS. JEGA, "nif, 


ERER) CB) HUS IE 
T td RINT 


AES EAE. JENKIN, ARETE 


KA TEETH) PE AE HY EL. 


一 二 八 3E. 7RI|EAXXLHHHR, BOR AN AGS 
Ja), EEE fa n] Ei. 

10. JJa (RE) — DANDAVAGGO 

一 二 九 SWEJ, WR, WAR Co . 3# 
ABF o 

=> HEJ, —ĐJ#f#/E, DAR (lblậ), x 
ALAA. 

—=— RREH. Js. (Eka, @1H?Z 
认得 

一 三 二 RSPAS. DOTTIE, H5, fes 
可 得 


Sean, TERA eS o 


RZ GERE 


HOR; ABI o 


一 三 四 YAR, WAH, CER; PNA 
HH. 

== WAAI, MEER, EAE EE. Hulk 
生命 

SNe, AAS ARH), RAUA 
ERT ELA ELSE. 

一 三 七 ALDINE, ti, + SpA, (OE 
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一 三 八 ” 极 兰 痛 失 财 ， 身 体 被 损害 ， 或 重病 所 台 ， 或 失 心 


一 三 九 RATAT, WAEI, REBRE KIKI 


“WO BKC bi. AIKE. MAAT, REI 
地 狱 。 

一 四 一 非 裸 行 结 爱 ， 非 涂 泥 绝食 ， 共 地 上 自 应 喘 ， 非 以 中 踊 
CED » 不断 疑惑 者 ， 能 令 

fH 

VU CA ERLE, GRIT sud]. BME T, AAJA 
Se, Aen di. BNE AE 

PJ, DENEVE PT, BB ELE E. 

一 四 三 AWARA, WRITE. WEAR, OS 
AEEHE 

POPU R RSE, eB. DM BORE, DLR = FE 
Jh, EIME, LAR WAT 

AE, WAST ts, TBARS TE o 

一 四 五 WAIK, MELA ANULDDABAN, ITE 
目 御 。 


11. i JARAVAGGO 

一 四 六 HEPA, HEE? BAR ZT, fA 
光明 ? 

一 四 七 HH: JÈf- HÈf, BORA RE, sdb 
存 者 。 

一 四 八 ERZAK, WAAR; RAW AEK 
Win. 

一 四 九 AEUR MEIE, PAP UAE, But 
Hy 38? 

—RO JKIA MNE, BURA, RERE, Kit 
EA. 
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—Hh- Bl EX, W4 ETE IN. MERE AGES 
老 朽 ， 善 人 传 示 於 善人 。 
—Rh-— SZ CE) 人 ， 生 长 如 牧牛 ， 唯 增长 筋肉 ， 而 


+ So 
二 有 有 三 AS ^ imp, 寻求 造 层 者 ， 但 未 得 昂 之 ， 痛苦 再 
再 生 。 


一 五 四 ”己见 造 屋 者 ! Aenea. MU GE) PRR, 
BORZNIEJT« 

RARER — DJ SEA. 

一 五 五 ALAM, XLAMERETI. ti, fuu 
E 

一 五 六 Dak, 1ú ÐÉÈÍff, BUTS. ABTS 


12， 自 己 品 ATTAVAGGO 
一 五 七 “” 戎 人 知 自 受 ， 须 善 自 保护。 三 时 中 一 上 时， 智者 应 


一 五 人 ”第 一 将 自己 ,安置 於 正 道 ， 然 后 教 他 人 ; 里 者 始 


一 五 九 sd. mcg CAD mI CD, 


“WO KRAKA, TEAK? ACR, ETa 


WERTH ACE, (ACM AR. CEOS) WIX 
IA, PEM el EY A . 
O WRS, IERES. 1W HÍMIUTE, TETUR 
AO. 

一 六 三 “不 善事 易 作 ， 然 无 益 於 己 : 善 与 利益 事 ， 实 为 极 
HEAT 

TN UU BEA, DOU, SEAR AL, KIET 
Fo URERA m ARS 

Wo UA SE, AGAR HAMRE. 
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WAST HOPE, RSIS: HEMER, WPA H 


p. FANKE, fetal ner 


他 ? 

一 六 六 ” 莫 以 利他 事 ， 忽 於 已 利益 。 善 知己 利 者 ， 常 专心 
利益 

自己 品 第 十 

13. 1H LOKAVAGGO 

一 六 七 KWAP., BER Bo. RAL. SUE 
世俗 。 

一 六 八 GERO! 行 正 法 善行 。 依 正法 行者 ， 此 世 他 
H. 

NJL TRAET. ZW. WIERA, HO 
H. 

一 七 D_ WUKER, an hR, 27 AEE, 
WEASEL 

一 七 一 Fee SMR, PaO. BAI, 
Ge ENS o 

一 七 二 “着 人 先 放 逸 ， 但 和 后 不 放 逸 。 彼 照耀 此 世 ， 如 月 出 
zm. 

一 七 三 AFERO, HUGE. EBENE, MAY 
zm. 

一 七 四 JETER ER. RED. WERE, ET 
天 者 。 

一 七 五 KARRIAK DE, CAAA ATS. PS AEE 
FER. BE AES. 

一 七 六 EJI GR) 3, Aix. MERKEZ, RỊ 
f RUNE: 

一 七 七 BEDER., epu. Mabe, RY 
(care. 

一 七 八 “ 一 统 大 地 者 ， 得 后 天 上 者 ， 一 切 世界 主 ， 不 及 预 


Tit BF o 
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14. 佛陀 品 BUDDHAVAGGO 


TUBE A AR EBS, HUẾ SIRE RITE, 


fb CR fox 


MEAT OS, 16158 AT IER ? 


—A Oft D M Bass, 


SAE A ES, th CB fex 


MEAT OS, 1618 EMT baa ? 


—NA-—  TfTHMENOE, BACs, ESEA, RAM 
敬爱 。 

ZAZ BÆNK, ERKI, FEIER, ph 
TRE. 

= WERE, WEET, Foie, RA 
佛教 。 

一 八 四 re Bh A Aree To PU BES 


Am. WANA Ayo 


INGA ARAN, WREE, MRAN, R 


居 ， 勤 修 增 上 定 ， 是 为 诸 佛 教 。 


一 八 六 MENER, ODIE. SEA, 5S 
E] 
T HRR IRAE AK TERT WRA 
OMA nữ Ace KKE, KIRI, bel sted 
` PERAK, WEAR EK, Wek, AER 
or 若 人 版 依 佛 ， 版 依法 及 僧 ， 由 於 正 智 总 ， 得 见 四 
Tre ZA, WATE CI WSCA, BESTT 
“= Jtlxf<f5, ERKE, Ae, fR 
Ue. 
NEZ 峙 人 极 准 得 ， 彼 非 随处 生 ;， 智 者 所 生 处 ， 家 族 成 
Kế. 诸 佛 出 现 乐 ， 演 询 正 法 乐 ， 僧 人 徊 和 合 乐 ， 修 士 和 
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一 九 五 DUOEDUEGTRBEUS eee, EAE, EA 


d'e 
=““¬-... ...... x6... fRBEQUE 
者 


15. ri SUKHAVAGGO 
一 九 七 SEES. TE PAR. RAT, RFE 


—JUNX REFERRE, DOWN. TIAA, RER 


LI 

一 九 九 RERE, RUPEK HAKAT, RER 
ait 

二 OO RERE REM, RRA, WEN 
天 人 。 

—O-- PAENG, MAR. DERE, MME 
安乐 。 


ZOZ MRO, AGRON, EE CHO Aü. AB 


TOZ MARK, TARA MRAD, IE 


最 上 。 
二 O 四  ####Öt L#l, JALIL EM, (PRUE INL qe dn 
n 


ZOE CAER, WR, SINAR, BEM 


ZOK FREA, TURES. HARA, WER 


—O-LBUB IRI, BEA. BIB. bg] 
su. DUARTE, KUE 
族 。 
二 〇 八 是 故 真 实 : Baa ele, FERREA, Qt 
Ji Ae, 810 qe 
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星 道 。 

16. =Z ih PIYAVAGGO 

ZOA SE MHH, THJšE, EFES, AKA 
Qe o 

二 一 D REENA, RENEA THẾ Xu, RIA 
ANTE o 

——— BRS, RUBE. FARBER, (BD 
HEA 

二 一 二 EERE, GEER E Dh; WEEE, UE 
zi. 

二 一 三 (CREAR, UEM BUREAU. ED 
zi. 

二 一 四 KAREE, WAREM: MARE, PE 
zi. 

二 一 五 WEE, WOW BERKAS AE. IERI 
zu. 

二 一 六 HORACE, WENE: BIAS, TRIER 
zu. 

二 一 七 ”有 具 歹 及 正 见 ， 住 法 知 真 详 ， 圆 满 自 所 行 ， 彼 为 心 
AX. 

二 一 八 渴求 离 言 法 ， 充 消 思 目 心 ， 诸 答 心 不 彰 ， 是 名 上 
流 人 。 

二 一 九 ARR, Hini, SUAE Ag EE 
1M. 

ZZO iue. WEERT, Wam. DNE 
者 来 。 

17. fxh KODHAVAGGO 

二 二 一 RRR, IS, R-i, PREZ 


E, We TẾ, TEAS BERH 


随 。 


FEME, WERTE, A4 GÉO fH. BR 
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APEA 
二 二 三 WAR R. WSEAS. WS. DUBODS 


二 二 四 BANAS. ioe, UWES, SEEDS 


二 二 五 WERE, IRRA, #UEAJEMMNISE 


二 二 六 TATA, FRIES, xã} MS, pie 


ZZE ZEA: WSHE, HECA. WAWA 
H SERAH Sea AA 

nà 不 为 诽谤 者 ， 斯 世 实 无 有 。 

二 二 八 ”全 被 人 讲 者 ， 或 全 被 议 者 ， 非 曾 有 当 有 ， 现 在 亦 
MA 

二 二 九 AAI, FBI EH, AAT AR 
有 具 者 ， 彼 移 智 人 所 称 访 。 

—-O ” 品 如 图 浮 金 ， 谁 得 诽 辱 之 ? BAER, AT 


称 访 。 
二 三 一 HME AS, NAT. AET MUHE 
善行 


二 三 二  THuếnH hs BORG). TERRE), DÀNH 


二 三 三 AAS, PRATT © TERE, PL 


E 智者 身 调 伏 ， 亦 复 语调 伏 ， 於 意 亦 调 伏 ， 实 一 切 


18. 上 垢 积 品 MALAVAGGO 
二 三 五 o ODER. TALE. Yee 
门 前 ， 旅 途 汝 亦 无 资 粮 。 
EN EZAM. WME GARA o HER EE JIk 
tS, TERLER. 
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—=H ì2ãfãn{1H4§. CORP. PRS 
A. Wie TN AE A he 

LA WRAL. TAA o HER EE Ya Me 
KH. ANSE BER AE BES 

二 三 九 EA). ##Z22l&, wish A Yate. BAT 
IRE o 

二 四 O 〇 Whats, AC ABA JEZAJA, H353 
FETED e 

二 四 一 ARREARS A te, BE 
TTA o 

ZWZ Ahr he ABA. PTE ee. IEA GR, SE EE 
Ay o 

—pu- wee, MHA, TORR, AIE 
比丘 ! 

二 四 四 5f. Bq4ZEHH25, ARB GMBA . AI 
Amok, flea, HA 

生活 易 

ZWA AAR, HORIN, DEAA, ERRE 
i. CED aag, HA 

^ETR SE, 

二 四 六 XML, xã ẩn, RAMAR, JUA 
A3, 

二 四 七 ”及 联 酒 饮酒， 行为 如 是 者 ， 即 於 此 世界 ， 毁 掘 上 自 
(3%) 根 。 

二 四 八 “如 是 汝 应 知 : 不 制 则 为 恶 ; 莫 仿 与 非法 ， 自 陷 旗 
Xa 

二 四 九 | Fase HO. I, PEA 
三 昧 。 

ZEO mdi Cb) , WINKI Ra, 4X 
得 入 三 昧 。 

二 五 一 RAKE, ASH, RATS BORE, 


AIH] Df HUI E AK e 
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二 五 二 WNB, SER AGE. Pisuak CORB 
E, WERA, BH SE 


利 
TCHS FENE, bY aoe, MRK: AE 
ER. 
二 五 四 EZIN, SIMER Ame. WR 
D KE 0 


ZAA Ze Rew, SMEAR. Cho IAE ah 
TE SE EL o 


19. iH (GE) DHAMMATTHAVAGGO 


二 五 六 KARM, MANAR. Tố EIE 
FSU o 

二 五 七 BAAR, MAWAT, SINE, RAE 
住 者 。 

ZEA AWS SW BNA. RHE, FEA AY 
智者 。 


二 五 九 ”以 多 言 故 ， 彼 鸭 持 法 者 。 彼 办 闻 少 分 ， 但 由 吴 见 
法 ， 於 法 不 放 逸 ， 是 名 持 法 

者 。 

二 六 O “不 因 彼 日 头 ， 即 得 为 长 老 。 彼 年 龄 虚 部 ， 徒 有 长 
老 名 。 

WN WAR, FL ABE, MBRR, MAA 
A. RBA, RAAR 


Lo 

二 六 二 WME, ARS, hAm AE 
BLA. 

二 六 三 THIẾU Cù), BORABR BEES, 44 
AS BR A. 

L5 TOUR ES. HUXEdEDPP]. FWA, HÃY 
沙门 ? 


二 六 五 BUG —— Mea A), ALE Ge, "UM 
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APP. 


Ey 


thự. 
Lp 

独居 。 
二 七 二 

生 保 信和 想 ! 


R BL o 

二 七 五 
ER ORBE 

二 七 六 
Ba 

二 七 七 
TRAE 

二 七 八 
TRAE 

二 七 九 
TRE 

ZJO 


(EBIT, ABET. 


(REL, ERRETA. 


BIRREA A ARIA, 


拾 恶 取 其 善 ， 乃 得 为 牟 尼 。 


彼 人 非 峙 慎 ， 以 其 杀生 故 。 


不 以 戒律 行 ， 或 由 於 多 间 ， 


Hd 『 受 出 家 乐 ， 非 凡夫 所 能 


MAGGAVAGGO 


{ABUL ME, 


以 知 住 此 世 ， 


而 名 为 件 尼 。 


彼 知 於 两 界 ， 


AERE, 


BY FAI 


o WEIR 5X 


NSE FE, MW EKAP, RHKPR 


T 


MEU ie. ARAF. AERE T. EA 


TMG GE) fr. BET. RIRE, FE 


BH dne. BH RE Te. MENRE 


[1®] › 


[OTE 


[一 切 法 无 我 ]， 


当 努 力 时 不 努力 ， 


Hy. APR BEIGE Hb 
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Mig. BERUETE. 
DAS GEIER KUMER. FWE, DEDI 
示 道 。 
ZAZ ES, SINR. Tbe, KE 
k, HASJ, MRI 


LM 


== ERAR ZI BOREAS 6 WAREM, SEEK 
稠 林 。 
二 八 四 RARE, AMT; MAIT, ABE 


REF. 
ZAE ACERS, WAFA. WERT CIE. 
SEIT BT EER o 


二 八 六 [WERE KRIME], KARRA, M 
不 党 危险 

TJ wee hl, FURR, TORS, WME 
睡 村 。 

ZJV FERRU KIERRE. KAII, JERR 


二 八 九 TRE, HARRE USER uU 
R. 


21. 杂品 PAKINNAKAVAGGO 

TIO ABAD SE, BREACH. TIERE, EA 
Ke 

—Jv— WHS AT. Ak A CSR; WAER, TTE 
解 脸 。 

二 九 二 ”应 作 而 不 作 ， 不 应 作 而 作 ， 做 慢 放 逸 者 ， 彼 之 漏 
增长 。 

ZAZ WEDHA, PESEE, EERE, BAY 
BRE o 

ZAWA CRA) FR S) 434, WIERZE, € 
WO ENHE, ém 
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EP 

ZAE S EAO RE AR) 43, WAER E I 
Jt ORO BE GE, É 

ESE ERED) 

二 九 六 RAT, HR AME, TRUY, BCS 
佛陀 。 

Sit WEERT., RAMEE, MERA, BS 
过 摩 。 

ZJ WEERT, RAMEE, MERA, BRS 


1 


僧 伽 。 
Zj WEERT, RAMEE, MERA, {Mi 
IRA 


三 DO FEAT, WHAE MMES, Bee 


三 DO 一 Mey, WAM, IMENA, DA 
禅定 。 

ZOZ RSME. EZE. JERE. Cim) 
IERT. WAER, BEE 


IN DER 
=O=_ EAMA, ARI, MOREM. EZ 
TE. 


三 DO 四 BART, MRM SE ACA, HES AE 
Fi. 

ZOR ARISA, ATi Me, D7 HINH, LEES 
林 中 。 


22， 地 狱 品 NIRAYAVAGGO 

ZON Babee, KOER [SURE]. KREE 
JER, IBERS GEN 

T. 

ZOE BARNS, ããiThÑfl, BAUER KEJA 
A. 


Meo ETT 


LEE: 
JON o 


A 
恶 趣 。 
Bf 


Bơi 
Sa 


Ik 
Ea 


THBORURE h, 
PORFA Æ, 
ER 2805, 
%#2WUj?, 
诸 有 懈 惰 行 ， 
RETEP SEE, 


ANTERIORES, 


Wr te JS DY a: 


EM AS ELD, 


Kinh Pháp cú | 273 


REEN, 


BR EN SEE 


则 伤害 其 手 ， 沙 


及 染 污 戒 行 ， 


VEZ 2H 38 2) ! 


TERME 511 


Ts lia ĐÀ, 内 外 均 防 访 mer 
者 ， 入 地 狱 受 


AN EAL MAL » 


aa Az, 


ANE SL 


ARLE Agi, AE 


RH I lui, 


RAAR, Wi 


23. 象 品 NAGAVAGGO 


en d 


WBE AHL, 


o ELERE. 


BUSH 
者 。 


›Ƒ]EAl“1. 


TRSEIETEUT 


SWEET, 


。 作 诸 善 业 膀 ， 


dU Tit 


诽 三 地 


WOE 


则 趣 办 


Epp PEE UE SU 


RICA Le, 


怀 此 政见 者 ， 


RER SL 


怀 此 正 见 者 ， 


CHE) mp. SOS 


人 中 最 膀 调 御 


RER 
REBI 


REBI 


REČI 


CND 


W (Ø4) 可 赴 集 会 ， 调 御 〈 象 ) WAER., GYBÉ 
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优良 ， 自 调 御 者 更 优良 。 


aC ERAS. BERRAR, TRAE ASUS 


实 非 彼 等 车 乘 ， 得 过 准 到 境地 ， 若 人 善 自 调 御 ， 


由 论调 御 得 达 。 

三 二 四 „Mi, Wes, 4? +/bf, EZA 
象 林 。 

三 二 五 SBME, EERIK, HIẾN HEIR, RAE 
Aa GE23-07) . 

STV FRA ùA, BERET. EKA 
wath, ünfRBDRRSS, CHI) 泌 液 象 。 

三 二 七 ” 当 继 不 放 逸 ， 善 访 於 自 心 。 自 救出 难处 ， 如 有 象 〈 
E) 泥 坑 。 

三 二 八 ABHI 善行 富 智 不 ， 能 服 诸 良 困 ， 欣 
然 共 彼 行 。 

三 二 九 GITE SEAT EUER, MOR, UH 
象 独行 林 。 

三 三 宁 一 人 独行 ， 不 与 思 为 友 。 独 行 离 铭 要， 如 有 象 独 
A 

三 三 一 N.WfRXZ, TIRANA, MKE, BE UJ 
pr 

三 三 二 PEARSE, WCRI SB. IPTE. EEA 
ARSE 

三 三 三 Bes, ERRA, TETUSIE-S CL 
SX. 


24. 8h TANHAVAGGO 


FEIR, ESE. 此) EM CBO 


^E, UüECKMGR. 


==. 


得 雨 。 
三 三 六 
d o 


Mã SE 


ATAU, Aiea, 3m HH, WEL AE 


ATAU, MEREMERE, r HERY WIK 
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SS CRAIC: TESA, TEAC AR, WK EEKE 
AB, i2 HNH1RK. QFE AG BE 

E, EES, WK Ct) BE 

三 三 八 PERE, HEDGE. AOSTA, TEJ 
ER. 
三 三 九 彼 具 三 十 六 《〈 爱 ) 流 ， 势 强 奔 流向 欲 境 ， 是 则 彼 具 
ABSA, AAAH A o 

三 四 O AK) WA. SERAS. Mle ee, A 
IAR 

三 四 一 ESR GO RTE, JESENE. KE ERK 
%, BERBER. 

三 四 二 — BÉXEXRWKOA, GA. A CRED. B 
HRZ 

三 四 三 ZEKA, Suw. EERE, WEA 
BLEAK o 

三 四 四 RAEE, BRACE AK, EUSA MRR 
DE 
三 四 五 BURRESS, THỲEBAS. RSE TH, OE 
实 ) AE GS. 
SVU HES BER, RAGE. BEAD ee, TU EEE 
Wit. BEREA IRAM H 

家 。 
=JM-L4WHW}*fXBB CHO) Tit, BOA SATO AR. HUC C 
缚 ) Mee, BEE Da m 

WE 

SVU FRA, MIME. RMN, PHZ 
S. 

三 四 九 ANTAL aT, KRAER, ẤM, EES 


NM 


ÆA, 
三 五 O SARA, MENE. HIRREN DARE 


276 | Hán bản 


TEA REBAR e 

=""..‹. `. Wa ARE, ERNA, KTRK 
B, BARRE, KARL 

Ke 

=1 =‡lHA— ĐI, KS WU. WEIR, BESXEDS— 
DỊ. Mì, H REREN 

fiti? 

三 五 四 BRAH; RAR: ne eS: RE 
RAT o 

三 五 五 MiiXMURAX, WIEKE. BANHA E, 
Asa GE) 他 人 。 

三 五 六 ” 休 章 害 田 地 ， 贪 欲 害 世人 。 施 与 歼 贪 者 ， 故 得 大 
AUR 

三 五 七 HEH, EREA. HRM SUA 
ABC 

三 五 八 HESSD, REET A. ELBE, OK 
KRYR- 

三 五 九 MERRE, AEREA. DGPHBENOH. MARK 
果 报 。 


25. 比丘 号 BHIKKHUVAGGO 
三 六 O  GÉSUBDESMHR. PS. FREYS. Be ail 
pm 


ZAN EREA. FECHA. ERE. RE 
ĐỊ BEE, RY 
Tie 


SNMP eR ria. ae CORR), AbÐƒ} Mỹ 
EIE, June LE 

ZAZ EEA WIMA NARR, Drsdt 
和 婉 。 

三 六 四 住 法 之 乐园 ， 喜 法 与 随 法 ， 思 惟 懂 念 法 ， 比 丘 不 
复 退 。 


WM 
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ZKE RAM; Rebs. KERE CO ,不 
证 三 摩 地 。 


三 六 六 ”比丘 所 得 只 少 ， 而 不 轻 嫌 所 得 ， 生 活 清 泽 不 侣 
TU i ARE o 


ZE FARE, PERRI. AWE, ER 
Eis 

ZKA PAREL, SERRE BCE, IEAI, 
诸 行 解 胸 境界 。 

三 六 九 ”比丘 汲 此 舟 CK. OK) KRU. ER 
HUE, HITEN. 

ZŁO FRA, WLES. Bon (ñÈ25-05) kk 
TE——⁄È 34. 

St Bre BOR, DRA! NẤI†fÖằẦỨM, BEATS 
TEES ! 

三 七 二 SRC, ok AS. WAS, WEE 


三 七 三 ”比丘 入 屏 虚 ， 彼 之 心 彼 静 ， 审 观 座 正法 ， 得 受 超 
三 七 四 FAKES: MALER FERS HT, AUS 


ZER FASE, EREE: HARRI, SERRA 


ZEA ERARE, TAME BEZK, IAR 
ZEE WRZE MATHA WIELE RAR 
三 七 八 Baa, ORUS, AREI EA 
StL 。 涩 当 自警 策 ， 涩 应 自 反省 ! HANES, EIE 


ZAO HAARE HAAR HAHA, WEA 
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ZAS HEAD, IMA ibe Bos, BYE Le 
HỖ 1 EMRE 2Ì o 
ZAZ EERE, BOTT ERE BL, xMWJVIH, 50) 


Mà o 


Nhà 


26. ###Ï"] li BRAAHMANAVAGGO 
三 八 三 BARA CHAO tt, BRACE! 274074 
Agana, EIEE QER) 。 


三 八 四 FREACA, BEEKE: MS WA 
EDA Ft TB o 

三 八 五 ARBOR, PAAR, HỆ ARSE A, pene 
HEP]. 


—UVNMONAMd E. KERERE, AVE CR, ti NUẾ 
Ju. nese Ft, JEn EAE 

门 。 

ZAE Ales AWA, Alri AUS, ZEAE AE 
3.1, HREJ EE 

= J RRR, EARR. TANIA MRAP 
Pj, BERE. EAUX 

人 。 

—JUv KARETI BETR, FT TD, 74Hù 
FE! 

三 九 O  3*44TIHW3È;bãñ 
於 害 心 ， 是 唯 得 止 於 苦痛 。 

三 九 一 “不 以 吴语 意 ， 行 作 诸 恶 业 ， 制 此 三 处 者 ， 是 请 
AE. 

SI IES raid, Auf WU ES. JS an IS 
Su. UB AE PEEK 

三 九 三  “HlẫHHHÙỨX, JEER EE SEAUICEUR 
EVE, BASE He EAE PY o 

三 九 四 BRAMA, KEXA? ADR CWO PK, IB 
f GE li B ! 


7i ASR TED. BEES ER 


三 九 五 
AP]. 


AEK VAIL 
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x KEW, 林 中 独 入 定 ， 是 请 


—JwSBISHAXEREP]. dÈERHHHfE. Une, fH | 


Trị fo FH VA, RET 


XERETT. 

三 九 七 HBR DIẤi, DET, ĐH, pene 
AED]. 

ZAA RAETH, ATS TE, FRM, cee 
HEP]. 

=JUL ARRI, MEAR, RAJKE, iA 
HEP]. 

WOO SR AHS MT, RR Aw CHK) GE. HARTE 

BRA, RREKET] 

OJ UKAE E, METE, MRAR 
To REKAN] o 

WO Ar URI, RARR ES. MEE A fF 
Wi. ORE Aye aE PY o 

四 〇 三 ARRAS, hs... 6. ESE, AE 
AED]. 

四 @ 〇 四 HÀ dE. AMEE, SEDE ETE 
AED]. 

WOR -—Wsssstit. RARER TM, BARRE 
MEAL, RIEA ERE 

WON BAFRA. WAA PMA, WAA PE 


HA, REKREI 
WOE AMAB É O, 
HE, RANEA. 


ARIER ERY. WUT A 


四 @ 〇 八 不 言 粗 恶 UEM 诊 益 语 
EP]. 
四 @ 〇 九 AUCH BS, TRIP 


AED]. 


MARIA, Renn 


= 五 
HH 


粗细 ， 不 与 而 不 取 ， 是 请 ? 
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JU—O HEHH, SRE, WATER, Atem 
HEP]. 


四 一 一 AR, TARER, SERMNUIOU. Aen 
HEP]. 

四 一 二 NEE, ANSE, ARE, Tin 
HEP]. 

四 一 三 WHF RAH, `... Sa... 
HEP]. 


PU DU pea ee uA, PRD BUSCAR, TQUE 
XE. HRA CARERS, A 

RAERD BOR AY ZEAE Do 

VU SERRA TA ETE, HART X ARAC A, BRAKES AE E 
To PORDAS ERE o 

PUN SER TATE, HART RARA, BRE AAR 
To BORDA EEN o 

四 一 七 BAH, JEDBOK DAS. BR Rae, ETE 
HEP]. 

四 一 八 SRNR, TEAR, DAE, ieu 
HEP]. 

四 一 九 FRUA ERE, 
TERED" 

四 二 O ñã ACTER A, PAAR TI, KAK a 
AEE, BORA A ZEAE TY 

四 二 一 UATE, RA, ds đế, ETT 
HEP]. 

WU FEARS. ATLAS. Sic CHE 
JU. BOWS AGE EN 


Bi 


fi 
IUk 
1H 


WZFE, WARFARE, JERA 
^E, XI ?6W#& L#i, —ĐJ 

RRRA RE A EE PY o 

法 句 终 


BẢNG CHÚ THÍCH 


(Những chú thích cho kinh Pháp cá này phan chánh dựa theo chú thích 


của ngài Narada MahaThera) 


I. PHAM SONG YEU: 


1. 


9 xN 


Yamaka có nghia mót dói, mót cáp. Phám này góm có 10 dói dién nói 
theo cách song song đối lập (song đối) nhau. Phần đông dịch là Twin 
verses, Juan Mascaró dịch là Contrary verses. 

Pháp (Dhamma) có rất nhiều nghĩa. Ở đây dùng theo nghĩa Nghiệp 
(Kamma hay Karma), nói về thức hay ý thức (cetand, volition) và những 
trạng thái tâm lý thuộc về điều tốt (thiện) hay xấu (bất thiện) của tâm 
thức (consciousness). Do đó Tâm tối quan trọng đối với tất cả những 
trạng thái tâm lý, nó điều khién, và hình thành nên hành động, tạo nên 


^ 


nghiệp; nên đức Phật tuyên bố: “Y tức là Nghiệp” (cetand is Kamma). 


. Nguyên văn: Cakkam va vahafo padam, nên dịch là: “Như bánh xe lăn 


theo chân con thú kéo xe”. 


. Nguyên văn: Sanantana, có nghĩa là đời xưa. Có pháp (Sanantano 


Dhamma, hoặc Paranako Dhamma) tức chỉ cho tat cả pháp tắc vĩnh cửu 
bất dịch mà chư Phật và đệ tử quá khứ đã gìn giữ và truyền dạy. 


. Chỉ người hay ưa tranh luận (quarrelsome persons). Nhân khi Phật 


ở rừng Ky -da, đối với các vị Ty-kheo ưa tranh luận tại Cáu-sanh-bi 
(Kosambi) mà nói kinh này, nén có su xưng hô đó. 


. Nguyên văn: Mayamettha yamamase, có nghĩa “ching ta sắp bị diệt 


vong vì luật vô thường”. Yamdmase; từ góc yam, có nghĩa hủy diệt. 
Tự cho thân mình trong sạch rồi đắm ưa hoài. 


Ma vương (Maras). Theo dao Phật, có 5 loai Maras: i. Ngũ uan (khandhas, 
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Aggregates); ii. Nghiệp thiện & ác (abhisankhara, moral and immoral 
activities); iii. Tử thần (maccu, death), iv. Phién não, tinh duc (kilesa, 
passions), va v. Ma vương (devaputta, Mara the deity). Ở day Mara dùng 
theo nghia tinh duc. 

Chang khoái lac (asukha), chi pháp bát tịnh quán, như quán thân với 32 
điều bat tịnh v.v. 

Tin (saddha) là tin nơi Phật, bậc Dao su (Buddha, the Teacher), nơi 
Pháp, giáo lý của Phat (Dhamma, the Teaching) va nơi Tăng, đoàn thé 
thanh tịnh trì truyền giáo lý của Phật (Sangha, the Order), dựa trên trí tuệ 
(knowledge). Không có van đề tin tưởng mù quáng trong đạo Phật. 
Kasáva có nghĩa vết nho của tham dục. Kasava cũng có nghĩa y hoại sắc 
(ca-sa) biểu trưng cho “sự từ khước mọi sắc tướng đẹp bề ngoài”, đúng 
nghĩa của “sự xuất gia’ (renunciation). Y của chư tăng được nhuộm theo 
màu không ai ưa chuộng dé không còn giá tri (valueless); đó là màu vàng 
tai Án-dó. Day cũng là một lối chơi chữ. Bé ngoài của cuộc sóng thánh 
thiện (Holy Life) không thể biểu lộ nếu không có cuộc sống tịnh hạnh 
nội tai (internal purity), tức là phải từ bỏ tất cả vết nhơ của tham dục. 
Chon thật (Sara) có nghĩa góc lõi, thực chat, chon that. Phi chon (4sãr4) 
là những thứ không cần thiết trong đời sóng như tin tưởng mù quáng, deo 
đuôi danh lợi, ái duc (kama, lust), ác ý (vyapada, ill-will), giết hai (vihimsa, 
harmfulness), v.v. Sara là cần thiết như xả bỏ, vô chấp (nekkhamma, 
renunciation, non-attachment), từ bi (avyapdda, loving-kindness), bát 
hai (avihimsd, harmlessness), chánh kiến (samma ditthi, right beliefs, 
views), trì giới (sila, morality), thiền định (samadhi, concentration), trí 
tuệ (paccá, wisdom), v.v. Thực chat của đời sóng thánh thiện không thé 
đạt được khi vẫn còn mê say những thứ không cần thiết. Những ý nghĩ 
trong sạch này thuộc trong Bát thánh đạo (Noble Eightfold Path). 
Bhavitam, nghĩa đen là “trở thành" (to become), tức được dao luyện 
(trained), tu tập (cultivated), phát triển (developed) [de trở thành]. Tâm 
được đào luyện dé chú ý (concentration, đình chi), đến độ nhất tâm 
(one-pointedness of the mind) và thanh lọc tâm thức, va dé quán sát 
(contemplation, quán), đưa đến nhận thức về mọi vật hiện hữu chân thật 
như là tự chúng. Mục đích tối thượng của hành giả là đạt được hai giai 
đoạn phát triển tâm thúc này (chỉ và quán). Cũng như thể dục là để phát 
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triển thân xác, thiền định là đề phát triển tâm. Một cái tâm đã phát triển 
toàn vẹn thì không dễ gì bị phiền não cám dỗ nữa. 

14. Như là ái dục (kama, lust), ác ý (vyapada, ill-will), giết hại (vihimsa, 
harmfulness), v.v. 

15. Ăn nan những nghiệp ác đã tạo, y nhận chịu quả báo khó. 

16. Nhu là xa bỏ, vô chấp (nekkhamma, renunciation, non-attachment), từ 
bi (avyápáda, loving-kindness), và bat hai (avihimsá, harmlessness). 
Những ý nghi trong sach này thuộc trong Bát thánh dao (Noble Eightfold 
Path). 

17. Do tao ác nghiệp mà dua đến sự bi ai trong đời này goi là “Buồn tôi đã 
tạo ác”. Nhung mà nỗi bi ai này còn có hạn chứ tương lai doa vào ác đạo 
thọ báo lâu dài, cái khổ này mới vô cing. 

18. Ác thú (duggati) là nơi khó; cõi lành (sugati) là noi vui sướng. Tái sanh 
vào trong cả hai cõi này đều là tạm thời. 

19. Sahitam = saha + hitam, có nghĩa là điều gì có liên hệ đến những gì có 
lợi ích. Bản chú giải của tôn giả Phật Âm ghi sahitam đồng nghĩa với 
Tam tạng (Tipitaka, the three Baskets), những lời dạy của đức Phật, gồm 
có Luật tạng (Vinaya Pitaka, the Basket of Discipline), Kinh tạng (Sutta 
Pitaka, the Basket of Discourses), va Luan tang (Abhidhamma Pitaka, 
the Basket of Ultimate Doctrine). 

20. Kẻ chăn bò thuê cứ sáng sớm dat bò ra đồng, tối lai lùa bò về chuồng 
giao cho chủ, ngày ngày chỉ đếm bò mà đổi lấy ít tiền công; còn sữa, lạc, 
sanh tô, đề hồ của bò thì anh ta không hưởng được. Tụng kinh mà không 
tu hành theo kinh thì chăng hưởng được lợi ích của kinh, của kẻ tu hành. 

2 


— 


. Ích lợi của Sa-môn tức là 4 quả thánh: Tu-đà-hoàn (Sotdpatti, Stream 
Winner)  Tu-dà-hàm  (Sakadagami, Once-Returner), A-na-ham 
(Anagami, Never-Returner), và A-la-hán (Arahant, the Worthy). 

22. Sãmaccassa nghĩa den là hiện trạng của một tu si (monk) hay án sĩ 

(ascetic), tức đời sống thanh tịnh, thánh thiện (Holy life). Trong Phat 

giáo, tri (learning) và hành (practice) phải hợp nhất, không thể thiếu một 

trong hai. Theo vậy, Phật giáo không phải chỉ là một triết thuyết suông, 
mà là Con đường của Giác ngộ độc đáo (a unique Path of Enlightenment). 
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II. PHAM KHÔNG BUÔNG LUNG: 

1. Không buông lung (appamáda), nghĩa den là không say dám (non- 
infatuation), tức lúc nào cũng trong chánh niệm (mindfulness), khắc 
kỷ (watchfulness), nỗ lực sống đời tịnh hạnh (earnestness in doing 
good). Bản chất đạo đức của Phật giáo có thé tóm gon trong ngữ từ 
này: appamáda. Lời dạy cuói cùng của Đức Phật là: appamddena 
sampädetha, strive on with diligence, [các nguoi] hãy nó lực tinh tan (tự 
mình thắp đuốc mà đi). 

2. Amata - Nibbana, đích điềm tối hậu của toàn thé Phat tử. Nghĩa tích cực 
nay cho ta thay Nibbana không phải là hư vô (annihilation) hay trạng 
thái không ngơ (nothingness) như thường bị hiểu lầm. Mà là trạng thái 
siêu thăng (supra-mundane), bat tử (immortal), thường tồn (permanent), 
không thể nào diễn tả được bằng ngôn từ thế gian. 

3. Đây không có nghĩa là họ không chết, bất tử, theo nghĩa thông thường. 
Không một hữu thể nao không chết, ngay cả chư Phật (Buddhas), hay 
A-la-hán (Arahants). Mà ý tưởng này có nghĩa là những bậc sống không 
buông lung (the heedfuls), chứng đắc Niết-bàn (realize Nibbana), thì 
không còn tái sanh (no reborn), cho nên không hề chết. Kẻ sống buông 
lung bị xem như là người chết, như thây ma, vì cứ mãi bị trôi lăn trong 
vòng sanh-tử tử-sanh (births and deaths). 

4. Biết rằng giải thoát chỉ dành cho những người không buông lung, chớ 

không dành cho người sống buông lung. 

. Thánh nhơn (Ariyas) chỉ những bậc thanh tịnh như chư Phật và A-la- 
hán. Cói Thanh (realm of the Ariyas) có nghĩa 37 phẩm trợ đạo (the 
thirty-seven factors of Enlightenment, Bodhipakkhiyadhamma) và 9 bậc 
thiền cdi Sắc giới. 


io 


路 


Thiền định (meditation) gồm cả hai, thiền chỉ (samatha, concentration) 
và thiền quán (vipassand, insight). 

7. Yogakkhema - giải thoát khỏi 4 triền phược, ach. Muốn chứng đắc Niét- 
ban thì phải trừ 4 ach: dục ach (Kamayogo, ach tham dục, sense-desires), 
hữu ach (bhavayogo, mê chấp ba cõi, craving for existence), kiến ách 
(ditthiyogo, điều tà kiến, false views), vô minh ach (avijjayogo, sự mê 
mờ, ignorance). 
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8. Nibbana gồm ni + vana, lit., nghĩa đen là tách lia khỏi tham dục. Đây là 


10. 


11. 


12. 


13. 


một trang thái siêu việt có thé đạt được ngay trong kiếp sống nay. Cũng 
có thể gọi đó là diệt tận mọi phiền não (extinction of passions), nhưng 
không phải là một trang thai hư vô (state of nothingness). Mà là một 
trạng thái an lạc miên viễn của giải thoát toàn vẹn khi diệt tận tất cả phiền 
não, tham dục. Theo nghĩa siêu hình (metaphysical) Nibbana là sự cham 
dứt khổ dau (extinction of suffering); theo nghĩa tâm lý (psychological) 
là loại bỏ cái ngã (elimination of egoism); theo nghĩa đạo đức (ethical) là 
diệt tận tham (lust), sân (hatred) và si (ignorance). 


. Như cõi đất cao có thé tránh khỏi thủy tai, kẻ trí khi chứng được A-la-hán 


thì không còn bị phiền não quấy nhiễu, nhận chìm. 

Người trí tu thiền để phát triển trí tuệ, làm hòn đảo cho riêng mình bằng 
cách chứng đắc quả A-la-hán, khiến không còn 4 dòng thủy triều nhận 
chìm, đó là thủy triều của tham duc (kama, sense-desires), của tà kiến 
(ditthi, false beliefs), của chấp hữu (bhava, craving for existence) va của 


Ma-già (Maghava) là tên khác của trời Dé Thich (Sakka) khi chưa đủ 
phúc báo dé làm trời, Dé Thich ở nhân gian tên là Ma-già, nhờ công đức 
siêng năng quét tước sạch sẽ mà được làm chủ cõi chư Thiên. 

Dé tử cụ túc giới của Phật được gọi là Ty-kheo, hay Ty-kheo (Bhikkhu); 
Anh dịch sát nghĩa nhất với Bhikkhu là “Mendicant monk”, khat sĩ. Ông 
không phải là linh mục (priest) vì không phải là người trung gian giữa 
Thiên chúa (God) và người. Ông không cần có nguyện ước tu trọn đời, 
nhưng luôn vâng giữ hành trì giới luật đã thọ. Ông tự nguyện giữ nếp 
sống khổ hạnh và độc thân. Nếu ông không thể sống đời sống thánh 
thiện, thì có thê xả y, bất kỳ lúc nảo. 

Kiết sử (Samyojana) — nghĩa den là cái ách (yoke, Anh: yoke) dé nặng trên 
có khiến chúng sanh bị trôi chìm mãi trong bién khó. Có 10 loại kiết sử 
[theo Nam tông]: ngã kiến (sakkayaditthi, self-illusion), nghi (vicikicchä, 
doubts), mê tin (silabbataparamasa, indulgence in wrongful rites and 
ceremonies), tham dục (kamaraga, sense-desires), sân han (panigha, 
hatred), tham sắc giới (rüparága, attachment to the Realms of Form), 
tham vô sắc giới (ariiparaga, attachment to the Formless Realms), mạn 
(māna, conceit), trao cử (uddhacca, restlessness) và vô minh (avijja, 
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ignorance). Còn một số 10 loại kiết sử khác, tựu trung cũng giống như 
trên. 5 kiết sử trước là thuộc bờ bên này (orambhágiya, This Shore), nhỏ; 
5 sử sau là bờ bên kia (uddhambhagiya, Further Shore). Hành giả đoạn 
được 3 kiết sử trước, thì chứng quả Tu-đà-hoàn (Sotapatti); đoạn 2 sử 
sau, chứng quả Tu-da-ham (Sakadagami); đoạn 2 kiết sử kế tiếp, chứng 
A-na-hàm (Andgami); rot ráo đoạn 3 sử sau cùng, chứng quả A-la-hán 
(Arahatta). 


III. PHAM TÂM: 

1. Tâm (Citta) theo tir góc cit, suy nghi . Thông thường dich là “điều làm 
cho dé ý đến một đối tượng” (cinteti = vijandti). Trong Phật giáo, hau 
như không có sự phân biệt giữa Tâm (mana, mind) và Thức (citta, 
consciousness). Cả hai thường dùng đồng nghĩa và xen lẫn nhau. 

2. Bởi vì không thể có 2 ý nghĩ cùng hiện hữu đồng thời trong một gian kỳ 
nhất định nào đó. 


G3 


. Cái tâm vô hình thì phi thể chất (immaterial) và vô sắc (colourless). 


bài 


Guhdasayam, nơi thám sâu nhất của tâm. 


CA 


. Nhüng hành dóng cüa mót vi A-la-hán thi khóng tót cüng khóng xáu 
vi ngài đã siêu việt thiện ác. Đây không có nghña là ngài tiêu cực. Ngài 
rất tích cực, vì những hành động của ngài không vị ngã (vì mình), mà 
hướng về người khác (vị tha) giúp họ đi trên con đường ngài đã đi qua. 
Tuy nhiên ngài vẫn còn phải chịu quả báo của nghiệp thuộc quá khứ; 
hiện tại thì không tạo nghiệp mới. Tắt cả những hành động ngài làm, một 
A-la-han, goi là “không tác động” (Airiya, inoperative), nên không gọi là 
nghiệp. Về mặt đạo đức, chúng không có hiệu quả nao. Nhận định được 
vạn vật thật sự như chúng là như vậy, cuối cùng ngai rũ sạch hết sợi dây 
xiềng xích của nhân và quả, giải thoát. Nói cách khác, khi chứng được 
quả A-la-hán thì vô lậu thiện nghiệp viên mãn, hữu lậu ác nghiệp và hữu 
lậu thiện nghiệp đã hết rồi, không còn tạo nghiệp mới nữa, và tuy ở trong 
đạo quả viên mãn mà thường làm những việc lợi tha một cách tự nhiên. 


路 


Thang lợi ở đây có nghĩa là phát sanh Minh sat trí (vipassand, insight). 


= 


Không nên nhiễm trước vào thiền cảnh đã chứng được, phải nỗ lực cầu 


tiên mãi. 
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8. Phật giáo đồ các nước Phật giáo Nam phương mỗi khi lâm chung có lệ 
thỉnh chư Tăng đến dé cúng dường làm phước lần chót. Chư Tăng liền 
tụng bài bài kệ này ba biến. 

9. Dem tâm hướng vé 10 hanh ác (akusala): 1. sát sinh (Panatipato, 
killing), 2. thâu đạo, trộm cắp (Adinnadanam, stealing), 3. tà dâm 
(Kamesumicchacara, sexual misconduct), 4. vọng ngữ (Musavado, 
lying), 5. lưỡng thiệt (Pisunavaca, double-tongued), 6. thô ác ngữ 
(Pharusavaca, harsh speech), 7. y ngtt (samphappalapo, slandering), 
8. tham (abhijjha, greed), sân (Viyapado, hatred), tà kiến (Micchadithi, 
false views). 

10. Dem tâm hướng vé 10 hạnh lành (kusala): 1. bó thi (Dana, generosity), 
2. trì giới (Sila, morality), 3. tu thiền định (Bhavana, meditation), 4. 
tôn kính (Apacaijannam, reverence), 5. tác sự (Veyyavaccam, service), 
6. hồi hướng công đức (Pattidacam, transference of merit), 7. tùy hy 
công đức (Pattanumodana, rejoicing in others’ merit), 8. thính pháp 
(Dhammusavanam, hearing the doctrine), thuyết pháp (Dhammadesana, 
expounding the doctrine), chanh kién (Dithujjukamman, straightening 
one’s right views). 


IV. PHAM HOA: 

1. Ngài Chi Khiêm (kh. thế ky 3) đời nhà Ngô dich là phẩm Vương hoa. 

2. Chinh phục (vijessati), là theo Pali nguyên chú; theo ban chú thích 
kinh Pháp cú xưa nhất và đầy đủ chi tiết bang văn ban Pali của tôn giả 
Buddahaghosa (tk. 5), căn bản của các lời chú thích sau nay. Bản do E. 
W. Burlinghame dịch ra Anh văn trong loạt sách Harvard Oriental Series 
dich là “hiểu xác that’. Bản của Miến-điện chép là vicessati, có nghĩa 
“chọn tim’ hoặc “dò xét”. 

3. Dia giới (pathavi) là chỉ tự kỷ hay tų thân (Atta-bhava). Bản Dhammapada 
Anh văn của Dai đức Narada có chú thích rằng: “This is one who will 
understand this self as if really is”; câu này có nghĩa “như thật tự biết rõ 
mình”. 

4. Diém ma giới (Yamaloka), theo nguyên chú thì bao quát cả 4 giới 
(Catudbhidam apayalokan ca): địa ngục (naraka, hell), nga qui (peta, 
hungry ghosts), suc sanh (animal kingdom) va A-tu-la (asura, angry gods). 
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Thiên giới (Sadevakam), theo nguyên chú thì bao quát 6 cõi trời dục giới 
và nhân giới (imamsa devakanit mannussalokanca). 

Pháp cú (Dhammapdda), ở đây chỉ cho 37 phẩm trợ dao (tam thập that 
trợ đạo phẩm, Bodhipakkhiyadhamma, 37 Factors of Enlightenment). 
Do la: 

I. Tứ niệm xứ (Satipatthana, Four Foundations of Mindfulness): 

1. quán Than (kayanupassana, contemplation of the body); 

2. quan Thọ (vedananupassana, contemplation of the feelings); 

3. quán Tam (cittanupassana, contemplation of thoughts); và 

4. quan Pháp (dhammanupassand, contemplation of phenomena). 


IL. Tứ chánh cần: (Sammappadana, Four Supreme Efforts): 

1. Tinh tán ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. 

2. Tinh tan dứt trừ những điều ác phát sanh. 

3. Tinh tán phát triển những điều lành chưa phát sanh. 

4. Tinh tan tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh. 

III. Tứ nhu ý túc (iddhipada, Four Means of Accomplishment): 

1. Dục như ý túc (chanda, will); 2. Niệm như ý túc (citta, thought); 3. 
Tinh tán như ý túc (viriya, effort); 4. Tư như ý túc (vimamsd, wisdom). 
IV. Ngũ căn (panca indriyani, five faculties): 1. Tín căn (saddha, 
confidence); 2. Tan căn (viriya, effort); 3. Niệm căn (sati, mindfulness); 
4. Dinh can (samadhi, concentration) va 5. Tuệ cán (pacca, wisdom). 

V. Ngũ lực (panca balani, five Forces): 1. Tin lực; 2. Tan lực; 3. Niệm 
luc; 4. Dinh luc 5. Tué luc. 

VI. That giác chi (Bojjhanga, seven Constituents of Enlightenment): 

1. Trach phap (Dharmapravicaya, investigation of the Truth) 

2. Tinh tan (vữa, effort); 

3. Hi (piti, joy); 

4. Khinh an (passaddhi, serenity); 

5. Niệm (sati); 


6. Dinh (samadhi); 


N 


Xa (upekkha, equanimity). 
VII. Bat thanh dao (Atthangikamagga, Eightfold Path): 
1. Chánh kiến (samma ditthi, right views, right understanding); 
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2. Chánh tư duy (samma sankappa, right thoughts); 
3. Chánh ngữ (samma vaca, right speech); 
4. Chánh nghiệp (samma kammanta, right actions); 
5. Chánh mang (samma ajiva, right livelihood); 
6. Chánh tinh tan (samma vayama, right endeavour); 
7. Chánh niệm (Samma sati, right mindfulness) and 
8. Chanh dinh (samma samadhi, right concentration). 
7. Thợ khéo là thợ làm tràng hoa, dé vi dụ cho người khéo giảng nói Pháp 
cú, có lớp lang, không lộn x6n, như thợ xâu hoa vậy. 


Oo 


. Hữu học (Sekha) tức là các vi chứng sơ quả Tu-đà-hoàn (Sotapattiphala, 
Stream-winner), nhị quả Tư-đà-hàm (Sakadagamiphala), tam quả A-na 
-hàm (Anagamphala), và sơ quả hướng, nhị quả hướng, tam quả hướng, 
tứ quả hướng, vì những vị này còn phải học tập giới, định, huệ. Đến khi 
diệt tận mọi phiền não (samyojana, fetters), chứng tứ quả A-la-hán mới 
được gọi là Vô học (Asekha, Adept). 

9. Bài tụng trên là hỏi, bai nay dap. 

10. Mâu-ni (Muni) có nghĩa là người trầm lặng, nhân từ, trí tuệ, thánh giả, ở 

đây chỉ hàng Sa-môn khat thực. 

11. Nguyên văn của câu này là “Naparesam katakatam" dịch là “Chang nên 

dòm ngó người khác làm hay không làm”. 

12. Chiên-đàn-na (Candana) Da-gia-la (tagara), tên hai thứ cây thom. Mat 

-li-ca (Malika) là một thứ dây leo, hoa nhỏ có mùi thom như hoa lài. 

13. Bat-tat-ky (Vassiky) Hán dịch là vũ quý hoa. 


V. PHAM NGU: 

1. Luân hồi (Samsara), nghĩa tráng là ‘di lòng vòng mãi” (wandering again 
and again). Đó là đại duong của sự sóng, của hiện hữu. Samsara là dòng 
chảy không ngừng của các căn (sense-faculties), tran (elements) và uan 
(aggregates). Samsara cũng được giải thích là ‘dong chảy miên viễn của 
dòng sông tồn tại từ đời sống này đến đời sống khác, từ hiện hữu này 
đến hiện hữu khác. 

2. Thọ quả báo lành dữ trong tương lai tức là thân dị thục (vipaka), ở đây 
chỉ riêng ác quả. 
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Đây chỉ thiện quả. 

Cô-sa (kusa) tên loài có thơm, nguyên van là Kusaggena, tức là vùng 
đầu ngọn cỏ cô sa. 

Người tư duy Chánh pháp (Sankhatadhamman) là người thâm nhập 
Chánh pháp. Bản chú giải của tôn giả Phật Âm ghi rằng: “là bậc Ariyas 
đã giác chứng Tứ diệu đế”. 

Muốn sữa đông đặc thành đề hồ không phải một ngày một đêm ma đông 
được kip. 


Trong Hán văn chữ này cũng gọi là đầu thủ, đầu não. 


VI. PHAM HIEN TRÍ: 


NH tn A W | 一 


œ 


. Bản tiếng Nhật dich là Hién phẩm. 


Thánh nhon (Ariyas), có nghĩa là “bậc đã diệt tan mọi tham duc’, chỉ cho 
những người có phong cách cao quý; trong kinh này, thường chỉ cho đức 
Phật và các ngài A-la-hán. 


. Khắc chế năm cán đừng cho thay, nghe, ngùi, nếm, xúc điều quấy. 
. Cảnh giới Niết-bản. 
. Cảnh giới sanh tử. 


. Cảnh giới tà ma (maccudheyya), chỉ cho cõi thế gian này, nơi tham dục 


ngự tri. 

Hắc pháp (kanham dhammam) là 10 điều ác (thập ác, dasakusala) như 
sát, đạo, dâm... đối với bạch pháp (sukkam dhammam), 10 điều thiện 
pháp, còn gọi 10 điều chánh pháp. 


. Ban Narada giải thích là “Ngũ cái”, hay “Ngũ triền cái” (avarana, five 


Hindrances), 5 điều cản trở trên đường giải thoát. Gồm có: 

1. Tham dục (rãga-ãvarana): tức tham đắm ngũ dục (như trong bài kệ 
này, kamacchanda, sense-desires), là tài sản, sắc đẹp, danh vọng, ăn 
uống, ngủ nghỉ không biết nhàm chán nên tâm tanh bị che lap; 

2. Sân nhué (pra/igha-vyäpada, ill-will): đối trước cảnh trái ý, lòng tức 
giận nói lên làm che lap tâm tanh; 

3. Thuy miên (thinamiddha, sloth and torpor): hôn trầm và buồn ngủ 
khiến tâm tánh giãi đãi, không thẻ tích cực hoạt động. 

4. Trao cử [ác tac] (uddhacca-kukkucca, restlessness and brooding): sự 
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chao động của tâm, hoặc lo buồn, ân hận đối với những việc đã làm, 
khiến tâm tanh bi che lap. 

5. Nghỉ (vicikicchd, indecision): Đối với giáo pháp do dự không quyết 
đoán, chưa có niềm tin đối với Tam Bảo và cả đối với sự tu tập của 
bản thân. 

9. Giác chi (Sambodhiyangam) là bảy Bồ-đề phần hay là “thất giác chỉ” 
là: mệm giác chi (Satisambojjhango), trạch pháp giác chi (Dhamma- 
vicayasshojjhango), tinh tan giác chi (Viriyasambojjhango), hy giác chi 
(Pitisambojjhango), khinh an giác chi (Passadhisambojjhango), định 
giac chi (Samadhisambojjhango), xa giac chi (Upekkhasam-bojjhango) 

10. Nguyên van: Khinasava, dịch nghĩa là “Dut hết các lậu” hoặc “các lậu đã 
sạch hết ”, tức là dứt hết mọi phiền não. 


VII. PHAM A-LA-HAN: 

1. A-la-hán (Arahanta) có nhiều nghĩa: Ung cúng, bậc đáng được cúng 
dường, (the Worthy One); Sát tặc, diệt hết phiền não, ô nhiễm (the 
Passionless One); Bất sanh hoặc Vô sanh, bậc đã đạt Niết-bàn, đoạn diệt 
sanh tử (the Non-Returner). Cho đến khi tịch diệt, ngài hóa độ tha nhân 
bằng thân giáo và hành trì giới luật. Đến khi tịch diệt, theo nghĩa truyền 
thống, ngài nhập Niết-bàn. 

A-la-hán là danh từ chỉ một thánh nhân, người đã đạt cấp "vô học" 
(asekha, không cần phải học gì nữa) của Thánh dao (ariyamagga), 
không bi ô nhiễm (dsava) và phiền não (kilesa) chi phối. Một A-la-hán 
khi còn sống thì dù đời là bé khổ vẫn ung dung, tự tại nên còn gọi là Hữu 
dư Niétbàn (savupadisesanibbüna, Nibbana with remains); khi ngài 
viên tịch thì gọi là nhập Vô dư Niết-bàn (Anupadisesanibbana, Nibbana 
without residue). 

A-la-han là hiện thân của sự giác ngộ trong Phật giáo . 

2. Troi buộc (gantha) có bón thứ: i. Tham [tat d6] (abhijjhà, covetousness). ii. 
sân [ganh ghét] (vyapada, ill-will). iii. giới cắm thủ (silabbataparamasa, 
indulgence in [wrongful rites and ceremonies), va iv. kién thu (idam 
saccabhinivesa, adherence to one's preconceptions as truth). 

3. Con đường hữu vi lậu nghiệp đã di đến cùng. Có chỗ gọi là “các lậu đã 
dút sạch, việc tu hành đã xong, phạm hạnh đã thành lập”. 
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Con ngỗng mỗi khi ra khói ao thì chang còn nghĩ tưởng đến mòi, có, 
nước trong ao là của mình. Vị A-la-hán đã xuất gia rồi thì không còn 
luyến tưởng tới gia tài của cải nữa. 


. Chăng còn hoạt động theo nghiệp lực. 


Biết rõ sự ăn uống là cốt để duy trì tánh mạng mà tu hành. 

Niét-ban (Nibbana) là Giải thoát (Deliverance) khỏi dau khó (Vimokkha); 
lai gọi là Không (Sunnata, Void ), vì không còn tham (lust), sân (hatred), 
si (ignorance), phiền não (fetters), chứ không phải là hư vô tiêu cực 
(nothingness hay annihilation); lại gọi là Vô tướng (Animitta, Signless) 
vì đã thoát khỏi các tướng tham duc... Bậc A-la-hán chứng đắc Niết-bàn 
ngay trong đời hiện tại này, tự tại vô ngại mà hoằng hóa độ sanh. 


. Lau có bón thứ: dục lậu (Kamasava), hữu lậu (Bhavasava), kiến lậu 


(Ditthasava), vô minh lậu (Avijjasava). 

Nhân-đà-yết-la (Indakhila), nhiều bản dich là "môn han" (chan cửa) tức 
là đặt một tảng đá giữa chỗ cửa lớn, dùng chấn then cửa de đóng cho 
chắc. Có một chỗ nói ‘indakhila’ theo Phan tự là indra-khila tức là cái 
trụ của Nhân-đà-la (Đề Thích). Ở tại chỗ tiến vào thành, dựng một cái 
trụ lớn dé tượng trưng chỗ ở của Nhân-đà-la (thần bảo hộ của dân An- 
độ). Chính ngày xưa đã dịch là cái tràng kiên có, là bảy tràng Đề Thích, 
là đài tọa. 


. Vô tín (Assaddha) hoặc dich là “bất tin’, ý nói vị thánh nhân tự mình 


chứng biết chứ không phải do ai làm cho giác ngộ. 


. Vô vi (akata), không còn tạo tác, tức Niết-bàn (Nibbana, the Uncreated) 
. Các nghiệp thiện, nghiệp ác trong vòng hữu lậu thế gian. 
. Sanh tử luân hồi. 


. Nguyên văn chép: nina là chỗ tháp, thala là chỗ cao. 


VIII. PHAM NGÀN: 


1. 


2. 


Theo hiệu đính bản của ngài Narada, thì câu trước là: Ekam atthapadam 
seyyo, đọc đến ngàn lời vô nghĩa; câu sau là: Ekam gathapadam seyyo, 
tụng đến ngàn câu kệ vô nghĩa. 

Theo bản Tích-lan thì chữ này là Dhammapada nên dich là “Pháp cứ” 
nhưng theo bản của “Hiệp hội Thánh điền Pali" (Pali Texts Society) thì 
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ghi là Gathapada, có nghĩa “nhat cú kệ”. 

3. Càn-thát-bà (gandharva, gandhabba) là vị thần thường xuyên theo hầu 
vua loài trời là Dé Thích (Indra) dé tau nhạc; một tên khác là Hương than. 

4. Phạm thiên (Brahma, Brahma), là vị chủ té tôi cao trong Án-dó giáo 
(Hinduism), thần của sự sáng tạo, cùng với 2 vị kia, Vishnu (thần bảo trì) 
và Shiva (thần hủy diệt) tạo thành 3 ngôi Tam than Án giáo (Trimürti, 
Hindu Triad). Trong Phật giáo, Phạm thiên chỉ cho vi Trời cai quản các 
cõi trời cao nhất. 

5. Nguyên văn: *Yitthamva hutamva", nghĩa là cing hy sinh, là tế tự, là 
cúng dường, v.v. đồng nghĩa là cúng dường trong hội hè, lễ tiết; hutam thì 
có nghĩa là dự bị cung cấp khách qua đường, hoặc làm việc cúng dường 
dựa theo một tín ngưỡng về tác nghiệp và quả báo mà mình tin tưởng. 

6. Đây chỉ những người theo đạo thờ Lửa, Bái hỏa giáo (Zoroastrianism), 
một trong các tôn giáo lớn của Án-dó khi xưa. 

7. Các tăng lữ ở các nước Nam phương, mỗi khi thọ người lễ kinh thì đọc 
bài tụng này. 

8. Năm uan sanh diệt tức là các pháp do nhân duyên hòa hợp không 
thường trú. 

9. Amatam padam: trang thái vô điều kiện của Niét-ban, siêu việt sanh, 
hoại, diệt. 


10. Pháp tối thượng: 4 Đạo, 4 Quả và Niết-bàn. 


IX. PHẨM ÁC: 
1. Nguyên văn: Mappamannatha có hai nghĩa: 
(a) Mappanati, là “chớ khinh thị.” 
(b) Mappamannati, là “chớ tưởng it.” 


X. PHAM DAO TRUONG: 
1. Đao trượng (Danda) cũng dich là hình phạt. 
2. Chỉ vị A-la-hán đã sạch hết các lậu hoặc. 
3. Ban Narada dịch ‘naggacariya’ là ‘wandering naked’, trần truóng di lai, 
chỉ cho tín đô của dao Loa thê (Jainism). 
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Đây là những cách tu ngoại đạo xưa ở Án-dó, đặc biệt dùng dé hành hạ 
xác thân. Bài kệ này nói về những cách tu hành xác vô ích, không thể 
chứng được Niét-ban. 


. Bà-la-món (Brahmana), vì đã diệt trừ het moi câu uê (impurities). 
. Sa-món (Samana), vì đã gội sach mọi câu uê. 


. Ty-kheo (Bhikkhu), vì đã diệt tận phiền não. 


Trạch pháp (dhamma-vicaya), một trong 7 chi phần giác ngộ, thất giác 
chi (bojjhangas). Bảy giác chi là nệm (sati), trach pháp (dhamma- 
vicaya), tinh tan (viriya), hy (piti), khinh an (passadhi), định (samadhi), 
xa (upekkhä). Ba giác chi dau là nhân, bón giác chi sau là quả. Chúng ta 
không cần làm gi với những giác chi quả là hy, khinh an, định, xả. 
Minh hạnh túc (Vijjácaranasampanno), một trong 10 hiệu của đức Phật; 
ở đây chỉ cho “Người có đủ trí tuệ và đức hạnh”, tức là có đầy đủ 8 Minh 
(vijja, knowledge) và 15 Hanh (carana, conduct). 

A. 8 Minh là: (1) Thần túc minh (iddhividha, Psychic Powers), (2) Thiên 
nhi minh (dibba-sota, Divine Ear), (3) Tha tàm minh (ceto-pariya-cana, 
Penetration of the minds of others), (4) Thiên nhãn minh (dibba-cakkhu, 
Divine Eye), (5) Tuc mạng minh (pubbe-nivasanussati, Remembrance 
of former births), (6) Lau tận minh (asavakkhaya, Extinction of 
corruptions), (7) Minh sát minh (vipassana, Insight) và (8) Hóa tâm trí 
(manomayiddhi, Creation of mental images). 

B. 15 Hạnh là: 1. Giới đức hoàn toàn trong sach và thanh tinh (Sila 
samvara, Moral restraint), 2. Thu thúc lục cán thanh tinh (/ndriyasamvara 
dvarata, sense-restraint), 3. Biét tri tüc trong vật thực (Bhojane 
mattannuta, moderation in eating), 4. Tinh tán tinh giác (Jagariya 
muyoga, wakefulness), 5. Chánh tín (Saddha, faith,), 6. Tam (Hiri, 
moral shame), 7. Quy (Ottapa, moral dread), 8. Da van (Bahusacca, 
great learning), 9. Tinh tấn (samappadhana, effort), 10. Chánh niệm 
(Sati sampajanna, mindfulness), 11. Tri tuệ (Panna, wisdom), 12-15. 4 
tầng thiền vô sắc giới (the four Jhanas): i. Dé nhất thiền hữu sắc va vô 
sac (Pathamajjhana), ii. Đệ nhị thiền hữu sắc và vô sắc (Dutiyajjhana), 
iii. Đệ tam thiền hữu sắc và vô sắc (Tatiyajjhana), iv. Đệ tử thiền hữu sắc 
và vô sắc (Catutthajjhana). 
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XI. PHAM GIA: 

1. Thế giới này luôn bị thiêu đốt bởi lửa tham dục. Ngon lửa miên viễn 
nay gồm có 11 thứ, bị bao bọc bởi man vô minh: tham (raga, greed), 
sân (dosa, anger, hatred), Si (moha, ignorance), bệnh (vyadhi, sickness), 
lão (jara, old age), tử (marana, death), sầu (soka, grief), bi (parideva, 
lament), khó (dukkha, sorrow), ưu (domanassa, melancholy), não 
(upayana, worries). Bị đặt dé trong thé giới như vậy, kẻ trí cần phải di 
tìm ánh sáng của trí tuệ dé vượt thoát. 

2. Ví cho vô minh. 

3. Dụ cho trí tuệ. 


4. Thân này do trên 300 đốt xương hợp thành. Chín chỗ nơi thân: hai mắt, 
hai mũi, hai tai, miệng, đường đại, đường tiểu. 

5. Lam nghĩ thân nay mỹ lệ êm dém. 

6. Hư ngụy (makkho), xưa dịch là che lắp (phủ) 

7. Chỉ Phật, A-la-hán. 

8. Day là lời của chính đức Phật lịch sử Thich-ca Máu-ni. Qua câu này, 
Ngài chánh thức nhìn nhận là đã trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi 
qua vô lượng vô số kiếp, cho đến kiếp hiện tại mới tìm ra nguyên nhân 
của sự trôi lăn đó, mới chấm dứt luân hồi, đạt Chánh đẳng Chánh giác, 
thành Phật. 

9. Căn nhà, chỉ cho xác thân này. Trước khi thành Phật, án si Cü-Dàm 
(Gautama the Ascetic) đã từng suy tư về nguyên nhân khiến cho thân 
này cứ mãi trôi lăn trong vòng sanh tử và phải chịu khổ đau, ai là người 
kiến trúc sư (architect), là kẻ làm nhà, đã xây cái nhà (cái thân) này. Cuối 
cùng, Ngai khám phá ra rằng, y không phải ai đâu bên ngoài, xa lạ, mà 
chính ở ngay trong nhà đó, ở ngay trong tâm của thân ta. Tên kiến trúc 
sư đó chính là Tham dục (Craving, Attachment, tanha), một sức lực tu 
tạo tác, một yếu tó tâm thức tiềm tang trong tất cả mọi hữu thé (beings). 
Rui kéo đòn tay của căn nhà tự tạo tác nay là những phiền não (Kilesa); 
cột chính (xà ngang) chống giữ rui kéo là Vô minh (zvjj/Z), căn rễ của 
phiền não. Khi chúng bị rung chuyên tận gốc, cho đến khi căn nhà bị đây 
xập, thì không còn nhà, không còn kẻ làm nhà nữa; cũng vậy, rũ sạch 
gốc rễ của Tham dục, thì không còn vô minh — nguyên nhân của luân hồi 
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sanh tử —, là đắc quả A-la-hán. Bài kệ này, do án sĩ Cü-Dàm tuyên bó, có 
nghĩa là tham dục đã bị dứt tuyệt, Ngài đắc đạo, thành Phật. 

Đây là lời đức Thích-ca ngay sau khi thành đạo, tâm sinh hoan hỷ 
(udàna, paen of joy) mà nói ra. Sau này có lần nhân ngài A-nan hỏi nên 


Phật nói lại lời đó. 


XII. PHAM TU NGA: 


— 


G3 


Ov tA 


N 


œ 


. Phật giáo không chủ trương có một linh hồn hay một cá thé (atta, entity) 


không biến dịch, do một Thiên chúa (God) nắn dựng nên, hay phát xuất 
từ một Dai Ngã (Paramátma) nào đó. Trong phẩm này, atta (self) chỉ cho 
toàn thể một con người (whole body), một cá tanh (one’s personality), 
hay cái tâm, hoặc dòng lưu chảy của sự sống. 

Bản Narada dịch ba thời (three watches) là đầu đêm, giữa đêm, cuối 
đêm. Ở đây ba thời chỉ vào một đời người, thanh niên, trung niên, lão 
niên. Người ta lúc thanh niên nên nỗ lực học tập, trung niên nên hoằng 
pháp, tu Thiền định v.v. Nhưng trong hai thời gian đó mà chưa kịp thích 
thời hành sự thì lúc lão niên phải tỉnh ngộ học tap gap rút, nếu không thì 
luống uóng một đời, mang lay thống khó chang ích chi. 


. Không bị người khác chê trách, bêu xâu, đồ lỗi, v.v. 


Phật giáo chủ trương mỗi cá nhân phải tự lực lo giải thoát cho mình. Phật 
giáo đồ phát nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng (Tam bảo), không có nghĩa 
là phát lời cầu đảo để được Tam bảo giải thoát cho. Mà Tam bảo là Thầy 
chỉ đạo tu hành đúng đường để tự mình được giải thoát. Vậy nên, muốn 
đến cảnh giới giải thoát tự tại thì tự mỗi người phải gang sức thực hành 
đúng lời Tam bảo chỉ dạy. 


. Đạt Niết-bàn. 


Man-la-pham (maluva), một loại dây bim. Cây ta-la (sal, sala) khi đã bi 
nó leo quan vao thì sé bị khô chết. 

Cách-tha-cách (kattha), cây lau. Còn có tên là Cách-tha-cách trúc 
(velusankhatakattha), hễ ra hoa kết trái rồi thì chết. 


. Lợi ích (welfare) ở đây chỉ cho cứu cánh sau cùng, tức Niết-bàn, giải 


thoát sanh từ. 
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XIII. PHAM THE GIAN: 

1. Chi cho những dam mê duc lạc. 

2. Tức cứ trôi theo dòng sanh tử tử sanh mãi hoài. 

3. Sau khi Đức Phật thành đạo, lần đầu Ngài trở về hoàng cung tại thành 
Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu), sáng hôm sau Ngài vẫn theo lệ mang bát đi 
khất thực. Vua Tịnh Phạn (Suddhodana) thấy vậy vội bước đến trước 
Phật mà nói rằng: “Này con ơi ! Sao con làm nhục nhà ta vậy? Con vốn 
là chủ thành này, từng ở trên châu báu, nay cứ cầm bát lần đi từng nhà, 
không hỗ nhục cho ta lắm sao?”. Đức Phật liền nói cho vua nghe đó là 
phép tắc lâu đời của chư Phật, và nói hai bai kệ này. Nên theo chỗ chú 
giải xưa này thì hai bai này có nghĩa như sau: bai 168: “Cho nhac bỏ việc 
lần theo từng nhà khát thực. Can thận giữ thật đúng hanh trì bát này, ai 
làm theo hạnh này thì đời nay, đời sau đều khoái lạc”; bài 169: “Can thận 
làm đúng hạnh này, chớ làm theo sự buông thả. A1 làm theo đúng hạnh 
nảy thì đời này, đời sau đều được khoái lạc”. 

4. Lầu sò chợ bé là dịch nghĩa từ chữ “thần lâu hai thi” dé chi cho cảnh 
huyén hóa không thật. Những làn khí bốc lên trên mặt bién, đụng phải 
ánh nang, hoặc là không khí tương phản mà hiện ra những bóng hình 
nhìn xa như lâu dai chợ búa. Người xưa tin những làn khí ấy là hơi của 
giống sò than tự dưới đáy bé phun lên. 

5. Nhất pháp (Ekam Dhamman) tức là chân dé, chân lý (Saccam). 

6. Dự lưu quả (Sotapattiphalam) là quả vi đầu trong bốn quả vị Thanh văn. 


XIV. PHAM PHAT-DA: 

1. Đức Phat đã tuyệt dứt tất cả mọi phiền trược của tham, sân va si; chúng 
không còn khởi dậy trong Ngài được nữa. Sự chiến thắng tâm linh của 
Ngài thật là không gi oanh liệt hon. 

2. Dang Toàn Tri (omniscient): Phật trí vô lượng vô biên, bat khả tư nghị. 

3. Không còn dấu tích (pada, tracks) gì của phiền não, như người “thién 
hành vô triệt tích”, bọn ma vương không thể thấu biết được Ngài. 

4. Hai câu này Phật đối Ma nữ mà nói. 

5. Ý toàn câu là “Cái tình dục đã bị chinh phục rồi, thì dù đang ở thế gian 
nay, nó cũng không thể theo dõi người kia nữa”. 
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6. Gồm cả thiền chi (samatha, concentration) và thiền quán (vipassana, 
insight) 

7. Ban Narada dich ‘renunciation’ (có nghĩa “từ bo’) là đúng, nhưng lại 
chú thêm “tức là Niết-bàn' thì sai. Ở đây chỉ có nghĩa người xuất gia 
(Pabbajito, renunciation) sống đời tịnh hạnh theo Chánh pháp. 

8. 4 câu này tóm gọn day đủ cốt lõi của Phật giáo. 

9. Patimokkha tức là Biệt giải thoát luật nghỉ giới hay Tứ phan Giới bổn 
(Fundamental Moral Code), gồm 227 giới điều chủ yếu ma tat cà Tý- 
kheo đều phải giữ. Trong đó, đức Như Lai Ty-ba-thi (Vipasst) dạy: 
“Nhẫn nhục đệ nhất đạo, Phật thuyết vô vi tői, xuất gia não tha nhơn, 
bat danh vi Sa-món". 

10. Vô thượng tâm (Adhicitta), chi cho tám dinh (atthasamapatti), bón cõi 
thiền sắc giới (rüpa jhãnas) và bón vô sắc giới (arüpa jhãnas). 

11. Tứ diệu dé. 

12. Bát thánh đạo. 

13. Chỉ cho đức Phật. 


XV. PHAM AN LAC: 
. Nhật Bản dich là An lac phẩm. 
2. Tat bệnh đây chi các phiền não thống khó . 


— 


G3 


. Không còn các phiền não chướng (kiccana, impediments) như tham, 
sân, si, v.v. 

4. Lúc đức Phật ở tạm nơi thôn của một Bà-la-món tên Ngü-ta-la 

(Pancasala), một hôm Ngài vô xóm làng khất thực, không gặp ai cúng 

dường; một kẻ bát thiện đứng ở cửa làng thay Phật mang bát đi về không, 

mới cười chọc nói rằng: “Ngai chưa được thực phẩm, at phải đi vào thôn 

xóm khát thực dé giải quyết sự đói”. Nhân đó Phật nói bài này. 


io 


. Ở đây, các hành (Samkhara) [vô thường] được dùng theo nghĩa ‘uan’ 
(khandha), ngũ uân (five Aggregates): sắc (rüpa, body), tho (vedand, 
feelings), tưởng (sacca, perception), hành (samkhara, mental states), và 
thức (viccana, consciousness). 
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XVI. PHẨM HỶ ÁI: 

. Bản Narada ghi là: đi đến những nơi không thích đáng cho Tỳ kheo đến. 

2. Những Ty-kheo vì bi dục lạc mê hoặc, bỏ việc hành đạo dé sinh hoạt 
theo thê tục, sau thây kẻ khác tu hành có công quả, lại luông tỏ lòng hâm 
mộ, chứ tự mình không thành được chi. 


— 


. Chỉ bón hướng, bốn qua và Niét-ban, cộng là 9 pháp thù thắng. 
. Chỉ bốn Thánh đề. 

. Chỉ giới, định, tuệ. 

. Chỉ Niét-ban 


NY NH nO d W 


. Bác thượng lưu (Uddhamsoto), chi quả vị Bat hoàn (4nãgãmis, Never- 
Returners) gần đạt đến quả A-la-hán. 


XVII. PHAM PHAN NO: 

1. Danh sắc (nàmarüpa, name and form, mind and body) tức là tinh thần và 
vat chat, tam va than, nhi nguyén. 

2. Nếu tự chủ, ngăn trừ nóng giận kip thời, mới là người thiện ngự, ngoài 
ra toàn như kẻ cầm cương hờ (rein-holders), chứ không khống chế được 
con ngựa. 

3. Nguyên văn còn có một chữ “thiểu”, ít (appam), tức là mình có vật gì dù 
it, cũng có thé chia sớt cho người đến xin được . 

4. A-đa-la (Atula) là tên một người Phật tử đang nghe Phật giảng nói câu 
này. 

5. Diêm-phù kim (jambunaba) là tên đặc biệt dé chỉ một thứ vàng phẩm 
chat rất quí. Y nói vàng này từ sóng Diém-phü (Jambu) mà có. 


XVIII. PHAM CẤU UE: 

1. Thánh cánh hang chu Thiên đây là chi 5 cõi trời Tịch cu (Panca 
anddhvasabhumi): Vô phiền (aviha), Vô nhiệt (atappa), Thiện hiện 
(suddassa), Thiện kiến (suddassi), Sắc cứu cánh (akanittha) là năm chỗ 
của hàng A-na-ham ở. 

2. Mantà có nghĩa giáo lý, mỹ thuật và khoa học. Không tụng kinh điển, 
không thực tập mỹ thuật lâu dần khiến lãng quên, không còn nhớ. 
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3. Ban Narada chú là: “Outside the Dispensation (sasana) of the Buddha", 
bên ngoài giáo lý của đức Phat. 

4. Sa-môn (samano) ở đây chỉ những vị chứng ngộ bốn thánh qua. 

5. Nguyên văn: Papanca, gồm có nghĩa hư vọng và chướng ngại. Ở đây 
đặc biệt chỉ cho Ai (Tanha), Kiên (Ditthi), Man (Mano). 


XIX. PHAM PHÁP TRU: 
1. Pháp tru (Dhammattha), có nghia là thuc hành düng pháp, an tru phung 
thờ đúng pháp, nén cũng dich là “Phụng pháp". 
2. Lỗ mang (Sahasa), bao hàm nghĩa cau thả, khinh xuất, độc đoán. Ở đây 
chỉ cho cái quan niệm không chính xác, bởi chịu ảnh hưởng của tham, 
sân, s1, sợ hãi mà sinh ra. 


^ 


. Do thân (kayena), nguyên chú thích là “do danh thân” (namakayena). 


G3 


Trong van Pali chia năm uan ra hai loại: A. Danh thân (namakayena), 
tức danh uan là thọ, tưởng, hành, thức uan; B. Sắc thân (rupakayena) tức 
là sắc uán. Như vậy, do thân thật thay chánh pháp tức là nói do tâm thật 
thấy chánh pháp, là do tự nội tâm chứng ngộ chánh pháp, đích thực, chứ 
không vin lấy chỗ ngộ do người làm cho mình ngộ... Chữ thân là một 
chứa nhóm, đồng nghĩa với chữ uán. 

4. Trưởng lão (Thera), tiếng tôn xưng người đã giữ giới Ty-kheo mười năm 
trở lên, nhưng vốn trọng về thực tu thực chứng, néu không thì chỉ là cách 
goi suóng. 

. Hiểu rõ lý Tứ dé. 

Chỉ bốn quả, bốn hướng và Niết-bàn. 

Chỉ hết thảy giới luật. Giới sát (giết hại) đứng đầu trong tất cả các giới. 

Đặc biệt chỉ điều phục năm căn: nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân. 


Co OND t 


Thiện day chỉ cai thiện hữu lậu, là cái thiện làm với tâm có đây-đó, ta- 
người. 

10. Biết giới, biết định, biết tuệ. 

11. Chữ Ariya có nghĩa là hiền đức, cao thượng. Phật đối với người đánh cá 
tên Ariya ma noi ra bai này. 


12. Giới luật đây chi cho Biệt giải thoát luật nghi giới, Cán ban luật nghi gidi. 
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13. Đầu-đà (dhutanga) là hạnh tu kham khô, tiết độ trong việc ăn, mặc, ở, để 


dứt sạch phiền não, gồm có mười hai hạnh, riêng cho một số người tu. 


14. Học thuộc ba tang (Tipitaka). 


XX. PHÁM ĐẠO: 


— 


Oo 


. Bát chánh đạo (Atthangikamagga, Eightfold Path): Bát chánh đạo là con 


đường giữa (Trung đạo) ma án sĩ Cù-đàm tự mình khám phá, đạt Niết- 
bàn, thành Phật. Gồm có: 

1. Chánh kiến (samma ditthi, right views, right understanding); 
2. Chánh tu duy (samma sankappa, right thoughts); 
3. Chánh ngữ (samma vaca, right speech); 
4. Chánh nghiệp (samma kammanta, right actions); 
5. Chánh mang (samma djiva, right livelihood); 
6. Chánh tinh tan (samma vayama, right endeavour); 
7. Chánh niệm (samma sati, right mindfulness) 

8. Chánh định (samma samadhi, right concentration). 
Bon dé (tứ cà): Khổ (dukkha), Khô tập (dukkhasamudaya), Khô diệt 
(dukkhanirodha) Khô diệt dao  (dukkhanirodhagaminipatipada) 
Xưa dich là: khó, tập, diệt, đạo. Khổ, nên biết ; Tập, nên dứt ; Diệt, nên 
chứng ; Đạo, nên tu. Khổ, biết rồi ; Tập, dứt roi ; Diệt, chứng rồi ; Đạo, 
tu TÔI. 


. Chỉ Phật-đà. Phật đủ năm mắt: nhục nhãn (namsacakkhu), thiên nhãn 


(dibbhacakkhu), tuệ nhãn (pannacakkhu), Phật nhăn (Buddhacakkhu), 
nhất thế trí nhãn (Samantacakkhu) 


. Con đường giữa (Trung đạo): Tứ dé, Bát chánh đạo, Niết-bàn. 


. Chỉ cho tham, sân, si v.v... 


Các Tăng-già Tích-lan mỗi khi khai một hội nghị để luận bản việc trọng 
đại, thường lay bài này làm khẩu hiệu kêu gọi. 


. Như Lai chỉ bày chánh đạo, còn hành đạo là do người. 
. Hành (sankhãra) có nhiều nghĩa; ở đây chỉ cho mọi hiện tượng bị điều 


kiện nguyên nhân chi phối (nhân đưa đến quả). Niét-ban không có trong 
‘hanh’ vì không bị điều kiện nguyên nhân chi phối. Niết-bàn vô nhân 
(causeless, không gian vô tận), thời gian vô cùng (timeless). 
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9. Du-già (Yoga), có nghĩa cái ach (Anh: yoke), dé trên có con bò dé nó 


10. 
11. 


đừng chạy lung tung. Theo nghĩa tâm linh, là sự tu tập thu thúc để tâm và 
thân hợp nhất, tâm không còn chạy lung tung (tâm viên ý mà); nói tắt là 
tu Thiền định, đạt Trí tuệ, để hành giả đắc đạo, đạt các quả vị cao thượng. 
Thiện-thệ (Sugato), một trong 10 danh hiệu của đức Phật. 


Chang biệt sự nguy hiêm về cai chêt là cách nao, ở đâu, lúc nao. 


XXI. PHAM TẠP: 


1. 
2 
3. 
4. 


5. 
6. 
T. 


8. 


hz 


10. 


— 
— 


Tu tam học Giới, Định, Tuệ. 

Như là lo trang điểm bề ngoài, khoe khoang, tự mãn, v.v. 

Hai câu này đều mượn ví dụ để cắt nghĩa. 

Bà me (mata, mother) chỉ cho ái dục (tanha, craving) vì nó khiến cho ta 
bị sanh ra, tái sanh, luân hồi. 

Người cha (pita, father) chỉ cho cái 'ta', cái ngã, nga mạn (I-conceit). 
Du thường kiến (Sassataditthi) và đoạn kiến (Ucchedaditthi). 

Chỉ 12 xứ (dvaradasatana), 6 căn (sense-avenues): mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý; và 6 trần (sense-objects): sắc, thinh, huong, vi, xúc, pháp. 

Quan thần (sanucaram), những vi phải bám sát theo vua, nghe linh vua; 
ở đây chỉ cho bám sát theo sự sống (nandiraga, clinging to life), theo 
đuổi dục lạc. 

Chi quả vi lậu tan A-la-han. 

Ngũ cái (veyyagghapancaman) chỉ cho 5 loại che lap cản trở (nivarana, 
hindrances) mà nghi cái (vicikiccha, doubt/ indecision) ở về thứ 5, 
nên goi là hỗ tướng 'nghỉ' thứ năm (viccikicchanivarana). Veyyaggha 
có nghĩa là con đường hiểm doa day day cop beo; ngũ cái ví như con 
đường ấy. 4 loại 'cái' kia là: tham dục (kamacchanda, sense-desire), sân 
nhué (vydpada, ill-will), trao cử ác tác (uddhacca-kukkucca, restlessness 
and brooding), và hôn tram thùy miên (thina-middha, slot and torpor). 
Chúng bị gọi là can trở vì chúng làm chướng ngại trên con đường đi đến 


an lạc và Niét-bàn. 


. Sác thán góm có 32 thứ bát tịnh: tóc, lóng, móng , ráng, da, v.v. Pháp 


quán bát tinh. 


12. 


13. 


14. 
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Giới Bat sát, không giết, đứng dau trong tat cả Giới bón; ở đây, chi chung 
cho Giới trong Tam học. 

Thanh tai là gia tai của thánh giả (nhờ đó mà thành đạo quả), có 7: tín, 
giới, tàm, quý, văn, xả, tuệ. 


Tuyết sơn tức Hy-mã-lạp sơn (Himalaya). 


XXIII. PHAM VOI: 


1. 
2. 


7. 


Lia và ngựa giao phối với nhau sinh ra con gọi là La. 
Tín-độ (Siddha river) tên một con sông ở Ân-độ, tương truyền vùng này 
sản sinh giống ngựa tốt. 


. Kiều-la (Kunjara), tên một con voi. 


.Ai dục có ba thứ: a) Dục ái (kamatanha); b) Hữu ái (Bhava-tanha), sự 


ái dục dính liu với thường kiến; c) Phi hữu ái (Vibhavatanha), sự ai duc 
tương quan với đoạn kiến. Trong sáu căn, ngoài sáu trần, đều là ái, gồm 
có 12: Dục ái 12, hữu ái 12, phi hữu ái 12, cộng thành 36 ái dục, 36 ái 
dục thường lưu động không ngừng như dòng nước, nên gọi là dục lưu. 


. Ý nói người chưa tu luyện thì tánh hung hăng hơn cả voi ngựa, nhưng 


khi tu luyện được rói thi quí hơn nhiều. 


. Voi đến kỳ phát dục thường tiết ra một thứ nước có mùi hôi va tanh tinh 


hung hăng khó trị. 
Phật tự xưng. 


XXIV. PHAM AI DỤC: 


1. 


oN Dn A t N 


6 căn cùng 6 trần (cội rễ của phiền não) nhân cho 3 thời (quá khứ, hiện 
tại, vi lai) làm thành 36 dòng lưu của ái dục. 


. Là từ sáu căn phát ra. 

. Chỉ Niết-bàn. 

. Xuất gia rồi lại hoàn tục. 
. Chứng Niết-bàn. 

. Bo giải thoát. 

. Chứng quả A-la-hán. 


. Từ đây không còn luân hồi sanh tử nữa. 


304 | 


nz 


10. 


Bảng chú thích 


Câu nay theo nguyên văn là: Niruttipadakovido, dich thang là thông đạt 
tứ cú; tức chi cho bốn thứ biện giải vô ngại (Catur-pratisamvida): Nghĩa 
vô ngại (Artha) là thông suốt lý nghĩa; Pháp vô ngại (Dhamma) là thông 
suốt giáo pháp như 3 tạng 12 bộ; Từ vô ngại (Nirukti), là thông suốt lời 
lẽ văn cú; Biện thuyết vô ngại (Pratibhdna), là giảng nói thông suốt (biết 
thứ lớp của tự, cú). 

Sau khi Phật thành đạo, từ Bồ đề đạo tràng đi tới vườn Nai, giữa đường 
gặp nhà tu của dao khác, tên Uu-ba-ca (Upaka), hỏi Phat rằng: "Ong 
xuất gia theo ai?” “Thay ông là ai?” “Ông tin tôn giáo nào?” Phật liền 
nói bài trên để trả lời. 


XXV. PHAM TY-KHEO: 


— 


G3 


ON tA 


N 


9. 


. Cái đầu nằm ở chó cao nhất noi thân ta. 


Ty-kheo (Ty-kheo) là một thuật ngữ đặc biệt của Phật giáo. Dich sang 
Anh ngữ, Khat sĩ (Mendicant monk) là gần nghĩa nhất. 


. Chấp ngã. 


Đạt đến bậc đệ tam và đệ tứ thiền, sanh hoan hi, với tám từ bi (metta, 
loving-kindness) là đối tượng của thiền định. 


. Thuyền dụ thân thể, nước dụ ác tâm phiền não. 


Bỏ năm điều là: Bỏ năm kiết sử của hạ giới (ngũ hạ phần kiét, 
orambhagiya samyojana): Dục giới tham (kamaraga, sense-desire); thân 
kiến (sakkayaditthi. self-illusion); giới cám thủ (silabbataparamasa, 
indulgence in [wrongful] rites and ceremonies); nghi (vicikiccha, doubt); 
và san (panigha, hatred). 

Doan 5 điều là: Bỏ năm kiết sử của thượng giới (ngũ thượng phan kiết 
— uddhambhagiyasamyojana): Sắc giới tham (rüparága, attachment 
to the Realms of Form); Vô sắc giới tham (arữparäga, attachment to 
the Formless Realms); Trao cử (uddhacca, restlessness); Man (mana, 


. Tu ngũ lực: tín (saddhà, confidence), tán (viriya, effort), niệm (sati, 


mindfulness), định (samadhi, concentration), và tuệ (pacca, wisdom), 
dé đi trị phiền não. 


Ngũ truoc: tham, sân, si, man, ác kiên. 
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10. Bộc lưu là dòng nước lũ (ogho), chỉ cho 4 thứ: dục lưu, hữu luu, kiến lưu, 


11. 


vô minh lưu. Ái dục có ba thứ: a) Dục ái (kamatanha); b) Hữu ái (Bhava- 
tanha), sự ái dục dính liu với thường kiến; c) Phi hữu ái (Vibhavatanha), 
sự ái duc tương quan với đoạn kiến. Trong sáu căn, và sáu trần, đều là ái, 
gồm thành 12: Dục ái 12, hữu ái 12, phi hữu ái 12, cộng thành 36 ái dục, 
36 ái dục thường lưu động không ngừng như dòng nước, nên gọi là dục 
lưu, dòng nước lũ, cuốn trôi người say đắm trong dục lạc. 


Bat-tat-ca (vassika), tên một thứ hoa thơm hơn các hoa khác. 


XXVI. PHAM BA-LA-MON: 


1. 


Bà-la-môn (Brahmana) ở đây là từ dành riêng chi cho bậc đắc qua trong 
Phật pháp, hoặc người hành đạo thanh tinh, không phải như nghĩa thông 
thường chỉ riêng về giai cấp đạo sĩ Bà-la-môn (Brahmin). Pham này Phật 
dạy, gọi là Bà-la-món là cốt ở tu cách xứng đáng của họ, chứ không phải 
là tại dòng dõi, nơi sinh hay những gì hình thức bên ngoài . 


. Dòng ai dục (sotam, stream of craving). 


. Niét-ban (Nibbana) không do yếu tố nao cau thành. Niét-ban là vô điều 


kiện (unconditioned). 


. Hai pháp: thiền Chi (samatha, Concentration) và thiền Quán (vipassana, 


Insight). 


. Hai bo: bén nay, chi 6 can (param, the six personal sense-fields): nhan, 


nhi, tỉ, thiệt, thân, ý; bờ bên kia, 6 trần (apáram, the six external sense- 
fields): sắc thanh, hương vi, xúc. 


. Không “ta”, không “của ta”. 
. Ban Narada ghi là: ásinam, sóng một mình trong rừng. 
. Tức Hữu dư y niết-bản. 


. Ban Narada dịch theo nguyên van Pali là: thiền định chiếu sáng Ba-la- 


môn. 


. Bà-la-món ở đây chi cho A-la-han. 
. Bà-la-món ở đây chỉ cho người dao Bà-la-môn (Brahmin). 
. Hiểu rõ Tứ diệu dé. 


. Bán Narada theo nguyên văn, dich là thanh tinh (suci, pure) 
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15. 


16. 


17. 


18. 
19. 
20. 


2 


— 


22. 
23. 
24. 


25. 
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Một số ngoai đạo Ân-độ hay dùng da nai làm đồ trải ngồi và áo mặc. 
Áo phan tảo (pamsuküla civara), là thứ vải rẻo người ta vứt bỏ, người 
xuất gia lượm lay giặt sạch chap lại may áo cà-sa mà mặc. 

Nguyên văn là Bhovadi, gồm Bho-vadi, dich là “thuyết bó". Đây là tiếng 
tôn xưng nhau của giáo đồ Bà-la-môn dùng riêng với nhau trong khi nói 
chuyện. 

Bài nay toàn dùng những đồ để khớp ngựa mà vi dụ: Đai da dụ lòng sân 
nhuế, cương dụ ái dục, dây dụ 62 tà kiến, sở thuộc (dây buộc ngựa) dụ 
những tap tanh tiềm tàng (anusaya xưa dịch là “Tùy miên”, có 7 thứ: 
dục, tham, sân, mạn, ác kiến, nghi, vô minh). Chướng ngại dụ vô minh. 
Đắc quả A-la-hán. 

Chi cho ngũ uán. 


Chỉ các phiền não tham dục. 


. Ua thích tham dục; ghét (arati) cuộc sóng thanh tịnh trong rừng. 


Khắc phục ngũ uan không cho tái sanh. 

Chỉ cho ngũ uan. 

Nguyên văn là Usabham, dich là trâu chúa. Ở đây chỉ sự thù thang, là chỉ 
người hùng mạnh, vô úy, siêu quân. 


Thắng phục phiền não ma, uẫn ma và tử ma, gọi là người thăng lợi. 


26. Mahesim, người chuyên trì Giới, Dinh và Tuệ. 


21. 


Tây sạch hết mọi phiền nào (Nahdtakam). 


28. Sagga, chỉ cho các cõi ở 6 thiên giới (heavenly realms), 16 dục giới 


(Rüpa Realms), và 4 Vô sắc giới (Ariipa Realms). 


PHỤ LỤC A 


THƯ TỊCH 


Kinh PHÁP CU (Pali, Prakrit: watz Dhammapada; Sanskrit: 
waa Dharmapada), truyền thống cho rằng do đức Phật Thich- ca 
giảng dạy trong nhiều trường hợp khác nhau; đến thế kỷ 5 stl, được 
Tôn giả Phật Âm (Bhadantacariya Buddhaghosa)! chú giải, ghi thêm 
những mẫu chuyện làm nguyên do đức Phật giảng nói những câu kệ 
trong kinh; ban chú giải này goi là Dhammapadatthakatha. Ngoài 
nguyên ban Pali, gần đây các nhà khảo cô và học giả Phật gia còn 
khám phá thêm: 

- Gandhari Dharmapada, được xem là văn bản của Pháp Mat 
bộ (Dharmaguptavàda), hoặc có góc từ Ca-diép-ty bộ (Kasyapiya, 
tức Bộ Quang Gia bộ, còn gọi là Âm Trung bộ), viết theo ngữ 
pháp Gandhari, bằng ngữ tự Kharosthi (Kharosthi script). Gọi là 
Gandhari Dharmapada vì có 2 thủ bản được tìm thay tại Gãndhãra, 
một thời là trung tâm sinh hoạt văn hóa Phật giáo phồn thịnh nhất của 
Trung Á; 


1. Tôn giả Phật Âm, còn gọi là Phật Minh, là tác giả bộ Thanh Tịnh Đạo luận 
(Visuddhimagga, Path of Purification), được xem như là tac pham tóm lược 
và biện giải toàn bộ cơ sở triệt thuyết giải thoát của Phật giáo Nguyên thủy. 
2. Đây là các tông thuộc 18 bộ phái Nguyên thủy. 
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- Patna Dharmapada, văn bản bằng chữ Buddhist Hybrid Sanskrit 
(Phạn ngữ hợp phức Phật giáo), được xác nhận là của Chúng Lượng 
bộ (Sammatiyavàda); gọi là Patna Dharmapada vì tranh ảnh của thủ 
bản này — thuộc một tu viện Tây tạng — hiện được bảo tồn tai Patna, 
Án-dó; đôi khi cũng gọi là Buddhist Hybrid Sanskrit Dhammapáda vì 
dùng ngữ tự này; 

- Prakrit Dhammapdda, do người Pháp Dutreuil de Rhins tim thay 
năm 1892 tại vùng Khotan; bản này viết theo văn phạm Prakrit và 
cũng bằng ngữ tự Kharosthi. Đến năm 1897-98, học giả Émile Senart 
(1847-1928) cho phó biến nguyên bản trong tap chí Journal Asiatique; 
rồi được giáo sư Beni Barua dịch sang Anh văn năm 1921; 

- Udanavarga, của Căn bản Nhất thiết hữu bộ (Mula-Sarvastivada) 
hay Nhat thiết hữu bộ (Sarvastivada), có 3 phiên bản chữ Sanskrit, do 
tôn giả Pháp Cứu? (Bhadantacariya Dharmatrata, khoảng thé kỷ 2 stl.) 
biên tập, được dịch sang tiếng Tây tạng, và được Phật giáo Tây tạng 
tôn sùng không kém truyền thống Nam tông. Bản này được W.W. 
Rockhill dịch sang Anh ngữ năm 1892; 

- Lại còn có một bản bằng Hán ngữ (Đại Chánh tân tu, mục số 
210) địch vào khoảng thế kỷ 3, từ nguyên văn Prakrit; nguyên bản này 
không còn tòn tại, rất giống nhưng không han hoàn toàn, với ban Pali 
Dhammapdda; được Samuel Beal chuyển sang Anh ngữ năm 1887. 

Năm 1855, học giả Dan-mach Viggo Fausbell (Fausböll) là người 
tiên phong trong giới học thuật Tây phương thâm định một phiên bản 
Pali vừa được lưu hành đầu tiên tại đây, và phiên dịch sang tiếng La- 
tinh, xuất bản cùng năm. 

Học giả Frederich Maxwell Mũller (1823-1900) là người đầu tiên 
dịch toàn bộ Pháp cu sang Anh văn năm 1881, do Pali Text Society 
(London) ấn hành ; từ đó đến nay được hiệu đính và tái bản rất nhiều 
lần nữa. 


3. Một trong những vi luận sư tài danh nhất của Nhất thiết hữu bộ. 
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Giáo sư Eugene Watson Burlingame (1876-1932) thì dịch ban Chú 
giải Dhammapadatthakathà, in trong quyền Buddhist Legends, phát 
hành năm 1906; sau được Charles Rockwell Lanman (1850-1941), 
giáo sư ngữ hoc Sanskrit tai dai học Harvard, tham dinh, giao dinh va 
xuat ban trong Harvard Oriental Series, nam 1921. 

Khi so sánh các ban Pali Dhammapdda, Gandhari Dharmapada va 
Udanavarga, học gia John Brough, người chuyên nghiên cứu văn ban 
Gandhart Dharmapada, nhận diện là những bản này có chung 340 
câu kệ, 16 pham và phương cách trình bay. Ong cho rang cả 3 bản này 
có cùng chung một nguồn, nhưng cũng nhấn manh là không thé kết 
luận cho bản này là gốc của 2 bản kia. 

Thủ bàn Gandhari Dhammapáda hiện tồn được viết trên vỏ cây 
bu-lô (Bhoja-patra, birch bark), cùng với nhiều cuộn thủ bản khác 
(birch bark scrolls), được tìm thấy trong các hũ bằng đất nung giấu 
trong một tu viện tại phía nam Afghanistan. Những thủ bản cô đại nay, 
gọi là “Văn ban Phật giáo Gandhar (Gandharan Buddhist Texts) hay 
“Thu bản Kharosthi" (Kharosthi Manuscripts) hiện được bảo tòn tại 
Thư viện của Báo tàng viện Anh (British Museum Library).* Các nhà 
khảo có và học gia Phật giáo cùng đồng ý rằng các thủ bản này tồn tại 
vào khoảng những năm 100 sau Tây lịch (thế kỷ 2). 

Tôn giả Phật Âm (Bhadantacariya Buddhaghosa, thế kỷ 5 stl.) được 
các học giả Tây phương và chư tôn đức Nam tông xưng tán là vị chú 
giải quan trọng bậc nhất của truyền thống Nguyên thủy. Ngài sắp xếp 
những Loi Phật day này thành 423 câu kệ, chia thành 26 phẩm, và chú 
thích 305 mẫu chuyện liên hệ đến các câu kệ nảy. Còn bản Tây tạng 
thì có đến hơn 1.000 câu kệ, chia thành 33 phâm. Hiện tai, hầu hết các 
bản Anh dich đều dùng quyền Pali Dhammapáda, gồm 423 câu và 26 
phẩm do tôn giả Phật Âm thích giải. 

Cho đến năm 2007, ké có khoảng gần 80 ban dịch kinh Pháp cu 
sang Anh văn, không ke các ngôn ngữ Tây phương khác như Pháp, 


4. Xem: “Di liệu Văn học Phật giáo Kharosthì”, Phật Dién Hành Tư giới 
thiệu, trong Nguyệt san Giác Ngo, sô 71, thang 2-2002, tr. 33-50 
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Đức, v.v. Sau đây là một sô các tác phâm tiêu biêu do nhóm Thiện Tri 
Thức biên soạn, thâu tập từ nhiêu nguôn văn liệu khác nhau: 


I. Các dị bản Dhammapada và có dich (theo thứ tự thời gian): 

- Fausbóll, Viggo (1821-1908). Dhammapadam: ex tribus codicibus 
Hauniensibus Palice edidit, Latine vertit, excerptis ex Commentario 
Palico notisque illustravit V. Fausbóll. Londini: Apud Williams & 
Norgate, 1855. 


- Weber, Albrecht. Das Dhammapadam: die alteste Buddhistische 
Sittenlehre. Leipzig, F. A. Brockhaus in Comm., 1860. 


- Rogers, T. Dhammapadatthakatha; Buddhagosha s Parables: 
305 stories and parables in a Commentary on the Dhammapada Sutta 
provided by Buddhagosha in the 5th century CE. Translated from 
from Pali into Burmese; and from Burmese into English by Captain 
T. Rogers. With an Introduction, containing Buddha's Dhammapdda, 
or “Path of Virtue.” London, 1870. Reprint, Rangoon: Union Buddha 
Sasana Council, 1980. Re-translated as Dhammapada: Verses and 
Stories, with Commentary and Text embedded, by Daw Mya Tin, 
edited by Editorial Committee, Burma Tipitaka Association & the 
Department of Pali, University of Rangoon, 1986. 


- Ha, Fernand. Le Dhammapada: avec introduction et notes, suivi 
du sutra en 42 articles; traduit du Tibétain, avec introd. et notes par 
Léon Feer. Paris, E. Leroux, 1878. 

- Müller, Frederich Maxwell (1823-1900). The Dhammapdda. 
Oxford University Press, 1881. (Sacred Books Of The East, Vol. 
X). tái bản nhiều lần, nhiều tựa, thi du: Wisdom of the Buddha: the 
unabridged Dhammapada. New York. Dover Publications, 2000. 

- Beal, Samuel. Texts from the Buddhist Canon, commonly known 
as Dhammapada, translated from the Chinese with accompanying 
narratives. London: Trübner, 1887. reprinted: Calcutta, 1952. 

- Rockhill, William Woodville (1854-1914). Udanavarga: 
a Collection of Verses from the Buddhist Canon, compiled by 
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Dharmatrata; translated from the Tibetan of the Bkah-hgyur ; with 
notes and extract from the commentary of Pradjnavarman. London, 
1892. (Trubner 5 Oriental Series). Rare Reprints: Delhi 1982. 


- Carus, Paul. The gospel of Buddha: according to old records. 
Chicago, Open Court Pub., 1894. 

- Neuman, Karl Eugene. Der Wahrheitspfad. Leipzig: Verlag von 
Veit, 1893; 2™ ed. Dhammapadam. Munich, 1921; 3*ed.,1949. 

- Edmunds, Albert J. Dhammapada Sutta: Hymns of the Faith, 
Being an Ancient Anthology Preserved in the Short Collection of the 
Sacred Scriptures of the Buddhists. Translated with Comments by 
Albert J. Edmunds. London: Kegan Paul, Trench, Trübner, 1902. Có 
kèm một bản Từ vựng Pali-English. 

- Pischel, R. Die Turfan Recensionen des Dhammapdda. Berlin, 
1908. 


- de la Valée-Poussin. Essai d Identification des Gathas et des 
Udanas en prose du Udanavarga de Dharmatrata; in Journal 
Asiatique, tome XIX, 1912; p. 311 ff. 


- Carus, Paul. Buddhist hymns; versified translations from the 
Dhammapada and various other sources, adapted to modern music. 
Chicago Open Court pub., 1911. 

Levi Sylvain. L' Apramadavarga, edited by Sylvain Levi with a 
Study of the Recensions of the Dhammapada; in Journal Asiatique 
(tome XX, September - October, 1912). 

- Wagiswara, W. D. C. & K. L. Saunders. The Buddhaš Way of 
Virtue: A translation of the Dhammapada from the Pali text by W. 
D. C. Wagiswara and K. L. Saunders, members of the Royal Asiatic 
Society, Ceylon Branch. (edited by L. Cranmer-Byng and S. A. 
Kapadia). London: John Murray, 1912. 

- Silacara, Thera. The Dhammapada. London: Buddhist Society, 
1915. 


- Buddhadatta, Ambalangoda Polvatte (1887-1962). Dhammapada: 
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an anthology of sayings of the Buddha. Colombo, Ceylon, The 
Colombo Apothecaries, 1920. (có kèm văn ban Pali); reprinted 1954. 


- Barua, Beni Madhab (1888-1948) & Sailendranath Mitra . Prakrit 
Dhammapada: based upon M. Senartš Kharosthi manuscript, with 
text, translation & notes . Calcutta: Univ. of Calcutta, 1921. Reprint: 
Delhi, Sri Satguru Publications, 1988; Gyan Books Pvt. Ltd., 2013. 


- Woodward, Frank Lee (1871-1952). The Buddha 5 Path of Virtue. 
London & Madras: Theosophical Publishing House, 1921. 


- Shrikhande, R. D. & P. L. Vaidya. Dharmapada. Poona: Oriental 
Book Agency, 1923. 

- Wijayatilake, S. W. The Way of Truth. Madras, 1934. 

- Brough, John (ed.). The Gandhari Dharmapada. Edited with an 
Introduction by John Brough. London, 1962. London Oriental Series, 
#7. reprint, Delhi: Motilal Banarsidass, 2001; [ 4 New Version of the 
Gandhari Dharmapada and a Collection of Previous Birth Stories. Tr. 
by Timothy Lenz and Andrew Glass. University of Washington Press, 
2003]. 

- dGe’dun Chos'phal & Chhi Med Rig Dzin Lama. Dhammapada: 
Essential Teachings of Shakyamuni Buddha. Translated from Pali of 
the Udanavarga into Tibetan by dGe’dun Chos’phal; translated into 
English from the Tibetan by Chhi Med Rig Dzin Lama. Sarnath: 
Institute of Higher Tibetan Studies, 1982; reprinted Berkeley: Dharma 
Publishing, 1985. Song ngữ Anh van và Tang ngữ 2 trang đối chiếu 
nhau. 

- Cone, Margaret (transcriber). “Patna Dharmapada’ inthe Journal 
of the Pali Text Society (vol. XII), 1989. pp. 101-217. Oxford: Pali Text 
Society. Reprint: Patna Dharmapada; critical studies, by Margaret 
Cone. University Press, trong Xê-ri “Ancient Buddhist Texts" at: http:// 
www.ancientbuddhisttexts.net/BuddhistTexts/C5 Patna/index.htm. 


- Sparham, Gareth. 7he Tibetan Dhammapada: Sayings of the 
Buddha; a translation of the Tibetan version of the Udanavarga, 
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complied by Dharmatrata. Translated and Introduced by Gareth 
Sparham with guidance from Lobsang Gyatso and Ngwang Thekchok. 
London: Wisdom Publications, Revised Edition, 1986. 


- Bhagwat, N. K. The Dhammapdda; text in Devanagari with 
English translation. Bombay, Buddha Society, 1935. Taipei: Corporate 
Body of the Buddha Educational Foundation, 1968. 


- Norman, K. R. The Word of the Doctrine (Dhammapada). Oxford 
University Press, 1936. Reprint: Oxford: The Pali Text Society, 1997; 
2000. 


- Babbitt, Irving. The Dhammapdda. New York & London Oxford 
University Press, 1936; 1965. 


- Premananda, Swami. The Path of the Eternal Law. Washington 
DC: SelfRealization Fellowship, 1942. 


- Dhammajoti, Bhikkhu. Dhammapdda. Benares, Maha Bodhi 
Society, 1944. 


- Narada Maha Thera (1898-1983). Commentary on the 
Dhammapada; Pali Text and Translation with Brief Stories and 
Notes and Index; With a foreword by Cassius A. Pereira. Colombo, 
Daily News Press, 1946; Tái bàn nhiéu làn. Reprint: Taipei, Buddha 
Educational Foundation, 1995. 

- Radhakrishnan, Sarvepalli (1888-1975). The Dhammapada: 
with Introductory Essays, Pali Text, English Translation and Notes. 
London: Oxford University Press, 1950. Có kém văn bán Pali, được 
các học giả xưng tán là dịch chuẩn nhất và rất phong phú phần chú 
thích. 


IL Được thu tập trong các hợp tuyển văn học: 

- Burlingame, Eugene Watson (1876-1932) ed. Buddhist Parables. 
London: Pali Text Society, 1906. Tai ban: Buddhist Legends; edited by 
Charles Rockwell Lanman (1850-1941), giáo sư ngữ hoc Sanskrit tai 
dai hoc Harvard, va phat hanh trong Harvard Oriental Series, 1921. 
3 volumes. 
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- Rhys-Davids, Caroline Augusta Foley (1857—1942). “Verses on 
Dhamma”, in Minor Anthologies of the Pali Canon, volume I. reprint, 
Bristol: Pali Text Society, 1931. (có văn ban Pali). 


- Nànamoli, Bhikkhu (trans.) & Bhikkhu Bodhi (ed.) The Middle 
Length Discourses of the Buddha: a Translation of the Majjhima 
Nikaya. Boston: Wisdom Publications, 2001. 


- Ghosh, Batakrishna. Dhammapada; in Pali Literature and 
Language, edited by Wilhelm Geiger. New Delhi: Munshiram 
Manoharlal Publishers, 1943. reprinted 2004. 


-Piyadassi, Mahathera. Stories of BuddhistIndia. Ceylon, Moratuwa, 
1949 & 1953. 2 volumes. 


- Gonda, Jan. The Vision of the Vedic Poets. The Hague: Mouton, 
1963. 


- Warder, A. K. /ndian Kavya Literature, 2 vols. 2nd rev. eds. Delhi: 
Motilal Banarsidass, 1989-1990. 


- von Hinüber, Oskar. 4 Handbook of Pali Literature. Berlin: 
Walter de Gruyter, 2000. 


III. Tán dich: 


*** Tuy chúng tôi có ha tài “List of Dhammapada Translations: 
Detailed bibliography", do Dr. Peter Gerard Friedlander, giáo su dai 
hoc Australian National University (ANU, Canberra, ACT, Üc Cháu) 
bién soan nhüng nám 2007-9, và tuyén bó có *80 translations into 
English”, nhung bản Thư tịch chỉ tiết này lại có quá nhiều sai sót, 
lệch lạc, thường khi “rút râu ông nọ cam cằm bà kia”, nên tuy cũng 
có nhiều thông tin quan trọng vẫn chưa đủ giá trị như soạn giả mong 
muốn. Bản Thư tịch sau đây do nhóm Thiện Tri Thức thâu tập từ 
nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi biên soạn một số tiêu biểu, trình 
bày thứ tự theo tên dịch giả:. 

- Anandajoti, Bhikkhu. 4 Comparative Edition of the Dhammapada. 
With parallels from Sanskritised Prakrit edited together with A Study 
of the Dhammapada Collection. University of Peradeniya Press, 
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2007. (Ancient Buddhist Texts series). 


- Banerjee, Nikunja Vihari. The Dhammapada. New Delhi: 
Munshiram Manoharlal Publishers, 1989. 


- Bhadragaka. Collection of Verses on the Doctrine of the Buddha. 
Bangkok, 1952. 


- Buddharakkhita, Acharya. The Dhammapada: The Buddha’ Path 
of Wisdom. Bangalore: Maha Bodhi Society, 1959; 4th edn. Kandy: 
Buddhist Publication Society, 1996; (có ván bàn Pali). 


- Byrom, Thomas. The Dhammapada: the sayings of the Buddha: 
a new rendering Photography by Sandra Weiner with a foreword by 
Ram Dass. Boston & London, Wildwood House, 1976. [ Shambhala 
pocket classic |. 


- Carter, John Ross and Mahinda Palihawadana & A. Maitreya. 
The Dhammapada: a new English translation with the Pali text, and 
the first English translation of the commentary 5 explanation of the 
verses with notes / translated from Sinhala sources and critical textual 
comments. New York, Oxford University Press, 1987. 


- Chen, C.M. The Dharmapada in a Practical Order, an eight-part 
arrangement by the Buddhist Yogi C.M. Chen. 2000. 


- Cleary, Thomas. Dhammapada: The Sayings of the Buddha. 
Translation and Commentary. New York, Bantam Books, 1994. 


- Eswaran, Eknath. The Dhammapdda; translated with an 
Introduction. Nilgiri Press, 2nd Edition, 2007. trong xé-ri: Classics of 
Indian Spirituality. 

- Fronsdal, Gil. The Dhammapada: A new translation ofthe Buddhist 
classic with annotations and a foreword by Jack Kornfield. Boston & 
London, Shambhala, 2005. 


- Garofalo, Michael P. Dhammapada Sutta. First posted in August 
of 2009. Includes selected translations, a general subject index, a 
chapter index, an introduction, notes, a detailed bibliography, and 
commentaries on the verses. Hosted by Green Way Research, Valley 
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Spirit Center, Red Bluff, California. 

- Giri, Swami Mirmalananda. Commentary on the Dhammapdda. 
A detailed and extensive commentary. Hosted by the Atma Jyoti 
Ashram website. 

- Harvey, Peter. An Introduction to Buddhism: Teachings, History 
and Practices. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 2007. 

- Iyer, Sri Raghavan Narasimhan (1930-1995). The Dhammapdda 
and the Udanavarga. Santa Barbara: Concord Grove Press, 1986. 
(vol. IV of series Buddha and the Path to Enlightenment). 

- Kalupahana, David J. Path of Righteousness: The Dhammapada; 
an introductory essay, together with the Pali text, English translation, 
and commentary. Universities Press of America, 1986. 

- Kaviratna, Harischandra. Dhammapdda; Wisdom of the 
Buddha. Pasadena: Theosophical University Press, 1980. Co hinh 
một phiến bản kinh Dhammapdda trên vỏ cây bu-lô hiện được bao 
quản tại British Museum, Anh quốc. 

- Khantipalo. Growing the Bodhi Tree in the Garden of the Heart. 
Bangkok: Buddhist Association of Thailand, 1966; reprinted as The 
Path of Truth. Bangkok, 1977. 

- Lal, P., The Dhammapada, translated from the Pali. New York, 
Farrar, Straus & Groux, 1967. 

- Larkin, Geri. The Still Point Dhammapada: Living the Buddha 5 
Essential Teachings. Harper/Collins, 2003. 

- Lefebure, Leo D. and Peter Feldmeier. The Path of Wisdom: A 
Christian Commentary on the Dhammapada. Grand Rapids: William 
B. Eerdmans Publishing Company, 2011. 

- Maitreya, Balangoda Ananda. Law Verses. Colombo, 1978. Tái 
bản: The Dhammapada. Berkeley: Parallax Press, 1995. 

- Mascaró, Juan. 7he Dhammapada: The Path of Perfection. 
Translated with an introduction. New York: Penguin Classics, 1973. 


- Raja, C. Kunhan. Dhammapada; Pali text in Devanagari with 
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English Translation. The Theosophical Publishing House, Adyar, 
Madras 20, India, 1956, 1984. (có kèm văn ban Pali). 

- Rajneesh (Osho), Bhawan. The Dhammapdda: the Way of the 
Buddha: this is the path to the ultimate truth. Cologne, West Germany, 
Rebel Publishing House GmbH, 1990. 

- Ramachandrudu, P. Dhammapdda: Pali text, with Sanskrit 
translation, notes in Sanskrit, English translation, and introduction. 
Hyderabad, Pullela Subblakshmi, 1976. 

- Richards, John. Dhammapada Sutta; an Anthology of 423 Buddhist 
verses embodying ethical and spiritual precepts arranged by subject. 
Translated from Pali. Pembrokeshire (UK) Internet - jhr@elidor. 
demon.co.uk, CompuServe ID - Copyright (c) 1993. 

- Shukla, Narayan S. The Buddhist Hybrid Sanskrit Dharmapada. 
Patna, K. P. Jayaswal Research Institute, 1979. (Tibetan Sanskrit 
Works series, no. 19) 

- Silananda, Mahathera. The Eternal Message of Lord Buddha. 
Calcutta, 1982; (có kèm văn ban Pali). 

- Sivali, Siri. Dharmapada. Colombo, 1954. 

- Somalokatissa, W. Dharmapada. Colombo, 1953. 

- Thanissaro, Bhikkhu. Dhammapdda Sutta. Barre, MS: Barre 
Center for Buddhist Studies, 1997. 

- The Chinese Version of Dharmapada. Kelamya, Sri Lanka: 
Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies, 1995. 

- Tin, Daw Mya. The Dhammapdda; a Reprint of Burma Pitaka 
Association Publication 1986; Central Institute of Higher Tibetan 
Studies, Sarnath, Varanasi, 1990. 

- Wallis, Glenn. The Dhammapdda: Verses on the Way; a new 
translation of the Teaching of the Buddha with a guide to reading the 
text. New York: The Modern Library, 2007. 

- Wannapok, Sathienpong. The Buddha s Words. Bangkok, 1979. 
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- Weragoda Sarada Mahathera. Treasury of Truth - Illustrated 
Dhammapada. Taipei, The Buddha Educational Foundation, 1993. 


IV. Kinh Pháp cu, Việt dich, một só tác phám chính, xép theo thứ 
tu thói gian: 

- Thích Thiện Siêu. Loi Phát day. Huế, 1959; tái bán nhiều làn; 
kinh Pháp cu, Viện Nghiên cứu Phật hoc Việt Nam, 1993. 

- Thích Minh Châu. Kinh loi vàng — Dhammapada. Sai Gòn, Viện 
Đại học Vạn Hanh, 1969; tai bản nhiều lần. 

- Pham Kim Khánh. Kinh Pháp cú — Dhammapada (Dich từ ban 
Anh ngữ và chú giải của Narada Mahathera). Sài Gòn 1971; tái bản 
nhiều lần. 

- Phạm Thiên Thư. Suói nguồn vi diệu — thi hóa tư tưởng 
Dhammapdda. 1973. Paris, chùa Khánh Anh ấn tống, 1993. 

- Thích Thiện Châu. Pháp cú — Dhammapada. Chùa Trúc Lâm, 
Paris, 1978. 

- Thich Thanh Từ. Trích giảng kinh Pháp cu, trong tuyên tập Nhat 
lá bó dé. Nxb. Tông hợp Tp. HCM, 1994; tái bản nhiều làn. 

- Giói Đức, Ty-kheo. Kinh lời vàng — thi hóa Dhammapdda sutta. 
Nxb. Thuận Hóa, Huế, 1995; tái bản nhiều lần. 

- Đức Hiền, Tỳ-kheo. Dhammapáda — Kinh Pháp cu (phân tích từ 
ngữ Pali). Nxb. Tôn giáo, Hà nội, 2009. 

- Tâm minh Ngô Tang Giao. Tim hiểu kinh Pháp cú. Nxb. Tôn 
giáo, Hà nội, 2009. 

- Viên Chiếu, thiền viện. Tích truyén Pháp cú (Buddhist Legends, 
E. W. Burlingame). Gồm 299 câu chuyện liên quan đến các câu kệ 
trong Pháp cú, trích từ Chu giải Pháp cu (Dhammapadatthakatha) 
của tôn giả Phật Âm (Bhadantacariya Buddhaghosa). 

- Trí Quang thượng nhân. Đọc Pháp cú Nam tông. Nxb. Tôn giáo, 
2001. Tổng tập Pháp cú (Nam tông). Nxb. Tổng hop Tp. HCM, 2011. 
Tổng tập Pháp cú (Bắc tông, kinh Xuất Diệu). Nxb. Tổng hợp Tp. 
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HCM, 2012. Téng tập Pháp cú (Bắc tông, Lược truyện). Nxb. Tổng 
hợp Tp. HCM, 2012. Trích Pháp cu (Nam tông), Nxb. Tôn giáo, 2001; 
tái bản 2012. 

- Pháp Minh, trưởng lão thiền su. Chú giải kinh Pháp cú 
(Dhammapadatthakatha), 4 tập. Nxb. Tông hợp Tp.HCM, 2013. 


V.V. 


PHỤ LỤC B 


THUẬT NGỮ 


Bảng Thuật ngữ này chỉ chọn lọc những từ ngữ thuộc Phật pháp 
được đề cập đến trong kinh Pháp cú (Dhammapada, Kinh Lời Vàng, 
Lời vàng Phát day,...), đối chiéu giữa bản Việt dịch của có Đại lão 
Hòa thượng Thích Thiện Siêu, cùng ban Pali và Anh ngữ của ngài 
Narada Mahathera. Vì lý do kỹ thuật, các từ Pali ngữ đôi khi cham dứt 
bằng ‘o’ thay vi bang ‘a’ (mana, mano), hay ‘am’ (viriya, viriyam), 
v.v. Cũng thé, khi dịch các từ có ý nghĩa đạo đức, thì ngài Thiện Siêu 
dùng “vững tin’, thay vì theo Hán ngữ là ‘tin’; Pali ngữ là saddha va 
Anh ngữ là ‘Faith’; hoặc “buông lung’ thay vì “phóng dat’ (pamado, 
heedlessness). Cho nên bảng Thuật ngữ nảy có nhiều nơi lập lại cả hai 
cách đọc theo tiếng Việt thuần túy, hoặc có thêm từ Hán-Việt, v.v., và 
chỉ phố quát, gợi ý, không có tánh cách là một từ điển hoàn hảo. 


Thiện Tri Thuc cán soạn. 
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Việt Pali Anh 
A-la-han Arahanta Arahant, the Worthy One 
A-la-han Arahant Worthy, the 

A-na-ham Anagami Never-Returner, the 
A-tu-la Asura Wrathful Gods 
ac akusala Unwholesome 
ác thú denni Realm of sorrows, 
woeful state 
ác ý vyapada ill-will 

ach Yogo, yoga Yoke 

al Tanha Craving 
ai duc Kama, icchadosa Craving, lust 
ai duc tanha craving 
an lac santipara Peace (Nibbana) 
an si samano ascetic 

an trú nơi pháp Dhammaramo dwell in the Dhamma 
áo cà-sa kasava 


Yellow robe, Upper robe 


áo phan tao 


Pamsukila civara 


cast-off rags, dust-heap 


robes 
Ba-la-m6n Brahmana Brahmana 
Bà-la-mô T 
EE Brahmin Brahmin 
theo dao 
Ba muoi báy phá thirty- factors of 
a mươi bảy phâm E E EN irty DRYER actors o 
trợ dao Enlightenment 
bậc thượng lưu uddhamsoto Upstream-bound One, the 
bach phap sukkam dhammam bright states 
bao anh maricika Mirage 
bao, bot Phenapama Foam 
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Bát chánh đạo Maggan' atthangiko Noble Eightfold Path 
bát hai avihimsa harmlessness 
Bat lai Anagami Never-Returner, the 
Bat sanh, V6 sanh Arahanta Non-Returner, the 
bat sat ahimsa harmlessness 
Bat thanh dao Atthangikamagga Noble Eightfold Path 
bat tinh asubha Impurity, Loathsomeness 
Bat tử, cõi amatam padam Deathless State 
bat tử, cõi amatapada Deathless 
bi parideva Lament 
biếng lười dlasiya Slothful 
PE ae a Patimokkha Fundamental Moral Code 
nghi gidi 
binh vyadhi Sickness 
bo bén kia uddhambhagiya Further Shore 
bờ bên này orambhagiya This Shore 
B6-tat, ngày Uposatha Holy Day, Repentence day 
bó thi Dana Generosity 
Bot bubbulaka Bubble 
buông lung pamado heedlessness 
ca-sa, y vàng Kasava yellow robe, Upper robe 
các hành đều là Sabbe sankhara Sorrowful are all 
khó dukkha ti conditioned things 
các làu dà sach hét Khinasava cia 


are rooted out 
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các pháp đều vô 


Sabbe dhamma anatta’ ti 


All Dhammas are without 


ngã a soul 
cái ách yogo Yoke 
cám dỗ nessatha temptation 
can indriyani Senses 
Căn bón giới luật Pàtimokkha Fundamental Moral Code 
Can-that-ba gandhabba Celestial musicians 
cau ué mala taint, impurities 
chan thanh sacca truthfulness 
bud Km Samma-sambuddha Enlightened One, the 
chanh dinh samma samadhi right concentration 
chanh kién sampanna Insight 
chánh kién samma ditthi right views 
chánh kiến Dithujjukamman Simeone ges 


right views 


chánh mang 


samma ajiva 


right livelihood 


chanh nghiép samma kammanta right actions 
chánh ngữ Samma VGCG right speech 
chanh niém samma sati right mindfulness 
chánh pháp saddhamma M ga 
chánh tín samma saddha faith 


chánh tinh tắn 


samma vayama 


right endeavour 


chanh tu duy 


samma sakkappa 


right thoughts 


chap hữu 


bhava 


craving for existence 
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chấp trước, đắm 


troc ibam da Ratiyà Attachment 
ché phuc samvaro Restraint 
chon thát Sara Essence, Truth 
chu hành vô Sabbe sankhara Transient are all 
thuong aniccd ti 


conditioned things 


chu phap vo nga 


Sabbe dhamma anatta’ ti 


All Dhammas are without 


a soul 


chu Thién 


devas 


Gods, Devas 


chướng ngại 


Nivarana, kiccana 


Hindrances, impediments 


cé gang nisammakarino earnestness, considerate 
cõi lành sugati bự tên: 2h, 
cõi thánh ariyanam gocare realm of the Ariyas 
cụ Nhãn cakkhuma Seeing One, the 
cúng dường dana Generosity, offerings 
da van Bahusacca great learning 
dai tri mahapacco one of profound wisdom 
dai trượng phu mahapuriso Great One, the 
dàn dàu pubbangama Forerunner 
danh sac namarupa name and body 
danh o danh SNastakuven Mind & body; Mentality 
uán 


and corporeality 
dao thanh tinh maggo visuddhiya path to purity 
dao tich tinh Santimagga path of peace 
dàu-dà dhutanga ascetic practices 
dau tich pada tracks 
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Đệ nhất thiền Pathamajjhana first stage of Jhana 
Đệ nhị thiền Dutiyajjhana Second stage of Jhàna 
Dé tam thiền Tatiyajjhana Third stage of Jhana 
Dé tir thién Catutthajjhana Fourth stage of Jhana 
dins as usus 
dia giói Pathavi Earth 
dia nguc naraka Hell 
Diém ma giói Yamaloka Hell 
Diém vuong maccuraja King of Death 
Diém vương giới Naraya realm of Yama 
diéu phuc damo Control 
PHAN aun, abhassara Radiant Realm 
col trol 
dinh samadhi concentration 


định giác chi 


Samadhi-sambojjhango 


Concentration power 


dinh luat ngan thu 


dhammo sanantano 


Eternal law 


doan kién Ucchedaditthi Nihilism, cutting-off view 
dong ai duc sotam stream of craving 
Du-gia hanh Yogacara Yoga practices 
duc chanda Will 
duc ach Kamayogo sense-desires 
duc ai kamatanha Sensual craving 
duc lac kamagavesino sensual pleasures 
duse Kamasava Afflictions to senses of 


pleasures. 
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dứt hết các lậu Khinasava Cut-off all defilements 
ganh ghét vyapada ill-will 
ghét verinesa Hateful 
Characteristics of bodhi, 
Giac chi Sambodhiyangam ae e e 
of enlightenment 
giác quan indriyas Senses 
giái dài Kausidya Heedless; Indolence 
giái thoát Vimokkha Deliverance, liberation 
Free from bondage 
giái thoát an ón Vimokkha of passions, realize 
the bond-free 
giét hai vihimsa Harmfulness 
Giới sila Virtue 
Giới bó 
as un Patimokkha Fundamental Moral Code 
(Tứ phân) 
indulgence in wrongful rites 
and ceremonies 


giới cam thủ Silabbata-paramasa 
Moral virtue, restraint 


giói düc Sila samvara 
perfect in virtue 


giới hạnh Siladassana 
hắc pháp kanham dhammam dark states 
hận thù verena Hatred 
háng hái Utthanavato Energetic, sustained effort 
hanh Sankhara, samkhara Volition, mental states 
hanh carana conduct 
hi piti Joy 
Power of Mental images 
creation 


manomayiddhi 


Hoa tam minh 
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hồi hướng công đức Pattidacam transference of merit 
hữu ach bhavayoga Bond of existence 
Hữu ái Bhavatanha Craving for existence 


Hữu du niét-ban 


Savupadisesa-nibbana 


Nibbana with Remains 


Hữu hoc Sekha Learned, the; Learners 
hữu lậu Adili tiain, passions, pains, 
distress; outflow 
hý giác chi Pitisambojjhango Power of enjoyment 
kẻ trí pandita wise, the 
khac ky Saccatassa Ge 46 
khất sĩ Bhikkhu Mendicant monk 
khinh an passaddhi Serenity 
khổ dukkha Sorrow, Das THAI nhện 
Suffering 
khổ diệt dukkhanirodha Cessation of Sorrow 
khó tập dukkhassamudaya Causes of Sorrow 
Không Sunnata, Succato Emptiness, Sunnyata, Void 
không buông lung Appamado Heedfulness 
mene inis lung, Appamatta heedful, the 
người 
không phóng dật Appamadarata Heedfulness 
kiến Ditthi [wrong] View 
kién ach ditthiyogo Attachment to false views 
kién lau Ditthasava Affliction by wrong views 
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» adherence to one's 
kién thü saccabhinivesa . 
preconceptions as truth 
Fetters of suffering; Mental 
"WE : ` fetters; Fetters; Wheel of 
kiêt sử Samyojana, saññojana . : 
Becoming; cycle of lives 
with dukkha; 
kiêu man mana Conceit 
lac thu suggati blissful state 
lac, khoai lac sukha Bliss, happiness 
lao jara old age 
7 ` Affliction, defilement, 
lau Asrava, sava 


passion; outflow 


Lau tan minh asavakkhaya Extinction of defilements 
lời nói vaca Speech 
long gian dtr kodha Anger 
luân hồi samsara Samsara 
lục cán thanh tinh | /ndriyasamvara dvarata sense-restraint 
lưỡi sotena Tongue 
lưỡng thiệt misunavaca Douled-tongued 
ly duc Virago Non-attachment 
Ma vuong Mara Mara the Evil One, Evils 
Ma vuong Mara sensual passions 
Ma vuong devaputta Mara the deity 
man mana Conceit 
mat Cakkhu eye 
mê tin Silabbatapara-masa thôn lo s 
and ceremonies 
mén pháp dhammarato 


delight in the Dhamma 
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minh vijjá knowledge 
Minh hanh túc Sampannavijjacaranà ng 
Minh sát minh vipassana Insight meditation 
mua mua vassa rainy season 
mũi ghãnena Nose 
não upayana Worries 
nga kién sakkayaditthi self-illusion 
nga quy Peta Hungry ghosts 
nghi vicikiccha Doubts, Indecision 
nghi cai vicikiccha doubt/ indecision 
nghiép Kamma, karma Karma, Action, Deed 
nghiệp thiện & ác abhisankhara moral and immoral deeds 
Ngữ vaca speech 
ngũ [trién] cái avarana five Hindrances 


ngü cán panca indriyani five faculties 
ngü luc panca balani five mental Forces 
ngu si mohadosa Delusion 
ngữ tịch tịnh santavaco calm in speech 
Ngũ uán khandhas Aggregates 
ngu, ke bala foolish, the 
Wo en b purisuttama noble men 
cao thuong 
người tịch tịnh upasanto Peaceful One, the 
người tri pandita Learned, the 
nhất thế trí nhãn Samantacakkhu Universal Wisdom Eye 


nhiép hộ các cán 


indriyesu susamvutam 


senses well-restrained 
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nhớ tưởng pháp 


Dhammam anussaram 


well remember the 
Dhamma 


Nhu Lai Tathagata Thus-Come, the 
nhuc nhan namsacakkhu Physical eyes; ordinary eyes 
niém Sati, satimato Mindfulness, Thought 


niệm giác chi 


Satisambojjhango 


Power of Mindfulness, 
of Thought 


niệm tưởng 
Đạt-ma 


Dhammagataà sati 


contemplate the Dhamma 


niém tuóng 
Phát-dà 


buddhagata sati 


contemplate the Buddha 


niém tuóng 
sác thán 


kayagata sati 


contemplate the body 


niém tuóng 


sanghagata sati 


contemplate the Sangha 


Táng-già 
Niét-bàn Nibbana Nirvana 
m BA no viriya Effort, energy 
noi bát tử accutam nhanam deathless state 
Pham hanh brahmacariya Holy Life 
Pham thién Brahma Brahma King of the gods 
ae CX dust-heap robes, 
phàn táo y pamsukila civara mm. 
Pháp dhamma Dharma 
Pháp trụ dhammattha apis nil Tut, 
Phật nhãn Buddhacakkhu Buddha’s Eyes 
Phi chon Asara Non-essence, Untrue 
Phi hữu ái Vibhavatanha craving for non-exIstence 
adhamma Wickedness 


phi pháp 
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phiên não 


Kilesa, Klesa klesha 


Afflictions; causes of 
suffering; defilements; 


phiền não chướng kiccana impediments 
phong dat pamada Heedlessness 
contemplation of 
quán Pháp Dhammanu-passana p 


phenomena 


quan sát tự thân 


kayagata sati 


mindfulness of 


one’ own self 


quan Tam cittanupassana contemplation of thoughts 
quan Than kayanupassaná contemplation of the body 
, ` ` contemplation of the 
quán Thọ vedananupassanà foedus 
quy Ottapa moral dread, mental regret 
ràng buóc saccojana fetters 
Sa-món Samana Monk 
sác rũpa Form, body 
sắc thân, sắc uan Rupakayena Form and aggregates 
san dosa Hate, hatred 
san han panigha Hatred 
sân nhuế pratigha-vyápáda ill-will 
sanh già jatijara birth and decay 
sanh tử luân hồi Samsara Eee ayol 
Samsāra 
sát sanh Panatipato Killing 
Sát tăc Arahanta Passionless One, the 
sầu soka Grief 
si moha Ignorance 
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sinh hoạt `. ; "T 
, ] dhammajivino right-living 
düng nhu pháp 
SQ bhaya Fear 
' Twin Verses, Contrary 
Song yeu Yamaka vagga 
Verses 
sự khổ dukkha Suffering 
Sự vui sukha Happiness 
ta dam Kamesu-micchacara Sexual misconduct 
ta kién micchaditthi wrong views, false beliefs 
tác su Veyyavaccam Service 
tal sotena Ear 
tam Hiri moral shame 
tam Mana Mind, Thoughts 
tâm an trú tam - calm in mind, well- 
- santava 
muói composed 
Tam-ma-dia samadhi concentration 


Tam-miệu tam-bô- 
đê; bậc Đại Giác 


samma-sambuddhasa 


Fully Enlightened One, the 


tam 6 nhiễm 


Manasa ce padutthena 


wicked mind 


tâm ô nhiễm (nói, 
làm, với) 


Manasa ce padutthena 
(bhasati vã karoti va) 


wicked mind 
(speaks or acts with) 


tam tao 


manomaya 


Mind-made 


tam thanh tinh 
(nói, làm, với) 


Manasa ce pasannena 


(bhasati vã karoti va) 


pure mind (speaks or acts 
with) 


tâm thức Mano Mind, Thoughts 
tâm và thân namarupa mind and body 
tâm y Mano Mind, Thoughts 
tán viriya Effort, Energy 
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tanh kiêu căng 


tật dé 


vippajaha 


abhijjha 


pride 


covetousness 


Tha tam minh 


ceto-pariya-cana 


Penetration into the minds 


of others 
tham Lobha, abhijjha greed 
tham Kamato Lust 
tham ái ragadosa, kamarága affection, lust 
tham duc raga-avarana sense-desires 


tham sac gidi 


attachment to the Realms 


GOES of Form 
tham vô sắc giới amica attachment to the Formless 
Realms 
thân Kayena deed 
thần thông iddhiya psychic powers 
than tich tinh Santakayo calm in body 
Thần túc minh iddhividha Psychic Powers 
Thánh hiền Ariya Noble 
thanh tịnh Pure 
[Thất] giác chi Bojjhanga TT. € 
thàu dao, tróm cáp Adinnadanam Stealing 
tháy ma mata dead, the 
thién chi samatha concentration 
Thiên giới devaloka celestial realms 
Thiên nhãn minh dibba-cakkhu Divine Eye 
Thiên nhĩ mình dibba-sota Divine Ear 
thién phap sudhamma Good conditions 
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thiền quán vipassana, bhavandya Insight, Insight Meditation 
Thién thé Sugato Thus-Come, the 
thiền vô sắc giới Jhànas Jhànas 
thién, lành kusala Wholesome, righteous 
thính pháp Dhammusavanam Es oe 
tho vedana feelings 
thô ác ngữ Pharusavaca harsh speech 
thoát khổ dukkhassa ca atikkama Transcending of Sorrow 
thức viccäna consciousness 
thường kiến Sassataditthi Mes B 
thuy mién thinamiddha sloth and torpor 
thuyét pháp Dhammadesana expounding the Teachings 
tich tinh santa calm 
tiét ché saccamo restraint 
tín saddha confidence 
tinh chan that paramartha Truth 
Tịnh cư, cõi Suddhavasa Pure Abode 
tinh duc kilesa Passions 
tinh hanh sucikammassa pure in deed 
tinh tan Viriya, samappadhana Effort, Energy 
Tinh tan tinh giác Jagariya muyoga wakefulness 
ton kinh Apacaijannam Reverence 
trach phap Dhamma-pravicaya investigation of the Truth 


trach phap giac chi 


Dhamma-vinicchaya 


power of investigation of 
the Truth 
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trạo cử uddhacca-kukkucca restlessness and brooding 
trí giả pandita wise man 
tri gidi Sila Morality 
tri túc Bhojane mattannuta moderation in living 
tri tué Panna wisdom 
tro thanh Bhavitam to become 
trói buộc gantha Ties, bondages 
Trưởng lão Thera Elder 
tử marana death 
từ bị Avyapdda, averena loving-kindness 
tu canh sach attana coday’ attanam self-censured 
Tứ chánh can Sammappadana Four Supreme Efforts 
Tu-da-ham Sakadagami Once-Returner, the 
Tu-da-hoan Sotapatti Stream-Winner, the 
Tu-da-hoan qua sotapattiphalam Fruit of a Stream-Winner 
Tứ diệu dé Cattari ariyasaccani Four Noble Truths 
a ib c. Ts Micchasamkappa wrong thoughts 
hiện tà sammasamkappa right thoughts 
tư duy pháp mm. meditate on the Dhamma 
tự hộ vệ attagutto self-guarded 
tu ky, tu than Atta-bhava Self 
Tu như ý túc vimamsa Wisdom 
Tứ như ý túc Catur-iddhipáda PO 


Accomplishment 
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Tứ niệm xứ 


Satipatthana 


Four Foundations of 
Mindfulness 


Tứ phan Giới bón 


Patimokkha 


Fundamental Moral Code 


tu phan tinh 


panimase attam attana 


self-examined 


Tử thần 


maccu Death 
tu thién dinh Bhavana Meditation 
tử vong, cõi maccu 


death, realm ofthe dead 


Túc mạng minh pubbe-nivasanussati TT ghe 
of former births 
tuệ pacca Wisdom 
tué nhan pannacakkhu Wisdom’s Eyes 
tuong sacca perception 
tùy hy công đức Pattanumodana 


rejoicing in others’ merit 


Ty-kheo, Ty-kheo 


Bhikkhu, samano 


Bhikkhu 
uan khandha Aggregates 
Ứng cúng Arahanta Worthy One, the 
uu domanassa Melancholy 
uu bi gantva Grieve 
vô chap viveka Detachment 


V6 du niét-ban 


Anupadisesa-nibbana 


Nibbana without Residue 


V6 du niét-ban 


Anupadisesa-nibbana 


Nibbana without residue 


vô dục asajjamana Passionless 
Vô học Asekha, Arahant No-more Learning, Adept 
vô minh avijja Ignorance 
vô minh ach avijjayogo Attached to Ignorance 
vô minh lậu Avijjasava Afflictions by Ignorance 
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vô sân averina without hate, unhating 
vo tac akatacca Uncreated, the Nirvana 
Vô thượng sĩ uttamaporisa Supreme Man 
Vô thượng tam Adhicitta Suprême Mind 
vô tín, bất tín Assaddha Non-believer 
Vô tướng Animitta Signless 


v6 vi (Niét-ban) 


Akata (Nibbana) 


Uncreated, the; Nirvana 


vọng ngữ musavado lying 
vững tin saddha Faith 
Xả upekkha Equanimity 
A iati = 
xả bỏ, vô châp nekkhamma ee ee 
attachment 
P f iati f 
xả giác chi Upekkhasambojjhango DO ded 
non-attachment 
xa lia duc lac vantalokamiso spewed out worldly things 
xan tham lobha greed 
A R iation, Recl 
xuát gia Pabbajito T ONE 
going forth 
Slandering, Frivolity, 
y ngữ samphappalapo ee ee 


useless talk 
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